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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Hiện nay Khu đất tại số 300 Phan Chu Trinh phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh BRVT đang khai thác, kinh doanh nhà hàng khách sạn có tiêu chuẩn 2 sao do 

Công ty CP TM &DV Đồi Dừa Hoàn Mỹ làm chủ đầu tƣ với chiều cao công trình tối 

đa là 3 tầng. Với vị trí khu đất dự án có nhiều thuận lợi nằm trên trục đƣờng chính là 

đƣờng Phan Chu Trinh với 4 làn đƣờng, gần biển vì vậy với tình hình phát triển du 

lịch tại địa phƣơng trong thời gian gần đây và định hƣớng trong thời gian tới Công ty 

nhận thấy việc khai thác, kinh doanh nhƣ hiện trạng là chƣa tƣơng xứng, chƣa đạt hiệu 

quả cao và chƣa khai thác đƣợc hết giá trị khu đất dự án.  

Với mục tiêu làm tăng hiệu quả sử dụng, khai thác khu đất góp phần chỉnh trang 

đô thị, tăng vẻ đẹp mỹ quan đô thị, tăng sức hút khách du lịch tại địa phƣơng và góp 

phần làm tăng nguồn thu nhập cho ngân sách Thành phố. Ngày 31/3/2016 Công ty đã 

có văn bản số 02/3/TTr-HM gửi UBND tỉnh BRVT về việc cho phép chuyển đổi một 

phân chức năng sử dụng đất sang xây dựng chung cƣ – kết hợp chức năng khai thác 

dịch vụ khách sạn để bán và phục vụ nghỉ dƣỡng của Khu Khách sạn Đồi Dừa tại 

phƣờng 2 Thành phố Vũng Tàu. Ngày 19/09/2019 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có 

văn bản số 5476/STNMT –CCQLĐĐ trong đó quy hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng có ý kiến: “Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

thành phố Vũng Tàu đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-

UBND ngày 18/06/2019 vị trí lô đất 11.577,5 m
2
 tại số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, 

phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu đƣợc quy hoạch là đất thƣơng mại, dịch vụ. Nhƣ vậy, 

việc điều chỉnh chức năng đối với phần diện tích xây dựng chung cƣ thƣơng mại 

(thuộc loại hình sử dụng đất ở) là không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt.  

Ngày 7/10/2019 Công ty có văn bản số 12/2019/CV để đăng ký cuộc họp thống 

nhất ý kiến các sở, ngành về hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

tại khu đất dự án số 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu. Ngày 

16/10/2019 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì tổ chức cuộc họp với sự tham gia của 

các Sở, ngành liên quan để thống nhất về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 của 

khu đất. Tại cuộc họp công ty đã trình bày và đề xuất xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

1/2000 tại Khu đất sang chức năng Căn hộ du lịch và khách sạn (không bố trí chức 

năng ở nhƣ nội dung đề xuất trƣớc đây) để lập dự án có tính chất thƣơng mại – dịch 

vụ. Ngày 20/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thông báo số 857/TB-UBND 

kết luật của đồng chí Nguyễn Thành Long – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

thƣờng trực UBND tỉnh nghe báo cáo dự án Thủy Cung Hòn Ngƣu, Tp Vũng Tàu, chủ 

trƣơng điều chỉnh khu khách sạn Đồi Dừa Thành phố Vũng Tàu tại mục 2 của thông 

báo có nêu: Chấp thuận việc tổ chức thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu đối với khu đất Khách sạn Đồi 

Dừa tại phƣờng Phan Chu Trinh, Thành phố Vũng Tàu. Ngày 09/03/2020 UBND tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 490/QĐ-UBND Quyết định việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, Thành phố Vũng 

Tàu đối với lô đất số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, P2, Vũng Tàu. Ngày 1340/SXD-

QHKT của Sở Xây dựng ngày 20/4/2020 về việc ý kiến về phƣơng án mặt bằng tổng 

thể và kiến trúc công trình căn hộ du lịch kết hợp thƣơng mại tại số 300 đƣờng Phan 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200         2 

Chu Trinh, phƣờng 2, Thành Phố Vũng Tàu. 

Công ty đã đƣợc Sở Kế hoạch và đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã 

số dự án 1653415228 chứng nhận lần đầu ngày 5/7/2022. Với quy mô dự án nhƣ sau:  

- Diện tích khu đất thực hiện dự án: 11.577,5 m
2
 

- Mật độ xây dựng khối đế 42,8 %, khối tháp là 31,7% 

- Số tầng: 21 tầng (chƣa kể tum thang), chiều cao tối đa 82,1m (tính từ cao độ 

vỉa hè đƣờng Phan Chu Trinh) 

- Hệ số sử dụng đất: 5,95 lần  

- Tính chất dự án: Căn hộ du lịch kết hợp thƣơng mại (không bố trí chức năng 

ở). 

Công ty sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu để lấy mặt bằng thi công các 

hạng mục công trình theo thiết kế và quy mô đầu tƣ mới. 

Dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” do Công ty CP 

Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ là dự án mới. Khi dự án đi vào hoạt động 

sẽ phát sinh nƣớc thải từ 500 m
3
/ngày đến dƣới 3.000 m

3
/ngày vì vậy dự án thuộc đối 

tƣợng quy định tại STT 9 Phụ lục IV Phụ lục kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ. Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trƣờng dự 

án thuộc đối tƣợng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và báo cáo 

ĐTM của dự án do UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Khoản 3 

Điều 35 Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trƣờng và các quy định có liên quan về thực hiện công 

tác bảo vệ môi trƣờng Công ty đã phối hợp với đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH 

Thƣơng mại Dịch vụ Công nghệ Phố Xanh nghiên cứu, xây dựng và tiến hành lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại 

Đồi Dừa Hoàn Mỹ” tại số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành Phố Vũng 

Tàu, tỉnh BRVT. 

Nội dung và cấu trúc báo cáo ĐTM của dự án tuân thủ theo mẫu số 04 hƣớng dẫn 

tại Phụ lục thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ  

Báo cáo dự án đầu tƣ của dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê 

duyệt.  

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng 

 Về mặt quy hoạch 

Quyết định 2283/QĐ-UBND cảu UBND tỉnh BRVT ngày 09/10/2013 quyết định 

phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000 Núi lớn – Núi Nhỏ, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

BRVT. 

Báo cáo thẩm định số 54/BC-BXD về “Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung 

TP.Vũng Tàu đến năm 2035”. 

Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch 
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phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Vì vậy việc đầu tƣ xây dựng dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi 

Dừa Hoàn Mỹ” là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Thành phố 

Vũng Tàu nói riêng và tỉnh BRVT nói chung. 

 Về mặt phát triển kinh tế-xã hội 

- Việc đầu tƣ xây dựng dự án “Tổ hợp Dịch vụ Du lịch - Thƣơng mại Đồi Dừa 

Hoàn Mỹ” tại khu vực Bãi Sau góp phần chỉnh trang đô thị, tạo lập một công trình 

đúng chức năng, cân đối, mỹ quan, hài hòa, hiện đại phù hợp theo định hƣớng phát 

triển của khu vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu tƣ, phát triển kinh tế của 

Thành phố Vũng Tàu, nhằm góp phần tạo lập một công trình đúng chức năng, cân đối, 

mỹ quan, hài hòa, hiện đại phù hợp theo định hƣớng phát triển của khu vực. 

- Giải quyết nhu cầu về nghỉ dƣỡng, lƣu trú, đầu tƣ của ngƣời dân địa phƣơng 

cũng nhƣ các khu vực lân cận. 

- Giải quyết một phần công ăn việc làm cho ngƣời dân trên địa bàn khi dự án 

triển khai cũng nhƣ giai đoạn hoàn thành và vận hành khai thác. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM: 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ 

thuật về môi trƣờng có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

a. Văn bản pháp luật 

- Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 đƣợc Quốc hội 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, thông qua ngày 29/6/2006; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. 

- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. 

- Luật sử dụng nặng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 đƣợc Quốc 

hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu 

lực thi hành ngày 01/1/2011. 

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2021. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 

40/2013/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 

thông qua ngày 22/11/2013. 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của nƣớc Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 
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- Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của nƣớc Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và Hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 

25/06/2015 của nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

- Luật đầu tƣ số 61/2020/QH14 đƣợc Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông 

qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đƣợc 

Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông 

qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

62/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.    

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2016. 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu 

lực thi hành ngày 01/01/2021. 

- Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan 

đến quy hoạch đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/06/2018. 

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. 

b. Nghị định 

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ 

sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử 

dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất và 

giải quyết khiếu nại về đất đai. 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý 

không gian xây dựng ngầm đô thị. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lƣợng, bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở. 
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- Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong lĩnh vực xây dựng. 

- Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tƣ xây dựng. 

-  Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về  Quy định 

phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải. 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của 

chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

c. Thông tƣ 

- Thông tƣ số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 01/2020/TT-BXD ngày 06/04/2020 của Bộ Xây dựng về việc Ban 

hành Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- Thông tƣ số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động. 

- Thông tƣ số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tƣ, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Thông tƣ số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 

lƣợng môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thật quốc gia về môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 07/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của thông tƣ số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và thông 
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tƣ 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng 

- Thông tƣ số 22/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- Thông tƣ số 24/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về Quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Thông tƣ số 26/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về Quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- Thông tƣ số 27/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế Quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- Thông tƣ số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng về Quy định Kỹ thuật Quan trắc Môi trƣờng. 

- Thông tƣ 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

d. Quyết định, văn bản có liên quan 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trƣờng ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trƣờng ngày 13/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Tài nguyên 

nƣớc. 

e. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn  

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng; 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh;  

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt; 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải 

nguy hại đối với bùn từ quá trình xử lý nƣớc thải; 

- QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi 

làm việc. 

- QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trƣờng tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc 
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cho phép điện từ trƣờng tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- Các tiêu chuẩn môi trƣờng của các Tổ chức Quốc tế và khu vực xây dựng nhƣ 

WHO; FAO - ISO - 9000; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 

toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (soát xét lần 2); 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình - Yêu cầu cho thiết kế; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 - Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nƣớc bên 

trong; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1998 - Hệ thống cấp thoát nƣớc trong nhà 

và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết 

kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nƣớc, bọt (sprinkler); 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa trong 

xây dựng công trình - Yêu cầu chung; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 - Cấp nƣớc - Mạng lƣới 

đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu Quyết định ban hành Quy định phân vùng tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu Quyết định ban hành quy định phân vùng tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- TCVN 7957:2008 - Thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hƣớng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về “Cấp nƣớc - Mạng 

lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”. 

- TCVN 3985 – 1999 - Âm học  - mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc. 

2.2. Liệt kê đầy đủ các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn 

bản của các cấp có thẩm quyền về dự án. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 1653415228 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ 

tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu cấp lần đầu ngày 05/07/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502241808 do Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu cấp lần đầu ngày 

25/12/2013 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 19/04/2022. 

- Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 UBND tỉnh cho phép Công ty 

thuê đất trả tiền hàng năm. 

- Quyết định số 2283/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 

09/10/2013 Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn Núi Nhỏ thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

- Văn bản số 2545/UBND –VP ngày 15/5/2016 của UBND tỉnh BRVT về việc 

xem xét đề nghị xây dựng chung cƣ – khách sạn tại khu khách sạn Đồi Dừa. 

- Quyết định số 1075/QĐ-UBND Ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh về việc thu 
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hồi 11.577,5m
2
 đất tại phƣờng 2, tp Vũng Tàu và cho Công ty thuê toàn bộ khu đất 

trên để tiếp tục sử dụng vào mục đích kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch. 

- Văn bản số 1166/SXD –QLN Ngày 30/5/2016 của Sở Xây dựng về việc đề 

nghị cho ý kiến liên quan đến việc đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án căn hộ chung cƣ, 

khách sạn và dịch vụ du lịch Đồi Dừa thuộc phƣờng 2, Tp Vũng Tàu. 

- Văn bản số 2823/STNMT-CCQLDĐ của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 

21/7/2016 về việc liên quan đến đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án Căn hộ chung cƣ, 

khách sạn và dịch vụ du lịch Đồi Dừa thuộc phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu. 

- Văn bản số 1199/SKĐT-ĐTKT Ngày 13/6/2016 của Sở kế hoạch đầu tƣ về 

việc chủ trƣơng đầu tƣ dự án căn hộ chung cƣ, khách sạn và dịch vụ du lịch Đồi Dừa. 

- Văn bản số 187/STNMT- CCQLDĐ của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 

09/1/2018 về việc phúc đáp kiến nghị của Công ty CP Hoàn Mỹ. 

- Thông báo số 1623-TB/TU ngày 22/11/2019 của Thành ủy Vũng Tàu Thông 

báo kết luận của thƣờng trực thành ủy tại cuộc họp ngày 21/11/2019. 

- Quyết định 369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/2/2020 

về việc cho phép Công ty CP Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa – Hoàn mỹ đƣợc 

chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê với diện tích 11.577,5 m
2
 tại phƣờng 2, thành phố Vũng tài, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu sử dụng mục đích thƣơng mại, dịch vụ để kinh odnah khách sạn và dịch vụ 

du lịch.                                          

- Thông báo số 857/TB-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng tàu ngày 

20/12/2019 thông báo kết luận của ĐC Nguyễn Thành Long – Quyền Chủ tích UBND 

tỉnh tại cuộc họp Thƣờng trực UBND tỉnh nge báo cáo dự án Thủy Cung Hoàn Ngƣu, 

Thành phố Vũng Tàu, chủ trƣơng điều chỉnh Khu Khách sạn Đồi Dừa Hoàn Mỹ. 

- Văn bản số 54/TC-QC của Cục tác chiến ngày 18/2/2020 về việc chấp thuận 

độ cao tĩnh không xây dựng công trình. 

- Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh BRVT về 

việc cho phép Công ty CP Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ đƣợc chuyển 

hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 

thuê với diện tích 11.577,5m
2
 đất tại phƣờng 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT sử 

dụng vào mục đích đất thƣơng mại, dịch vụ để kinh doanh khách sạn và dịch vụ du 

lịch. 

- Hợp đồng thuê đất số 09/HĐTĐ ngày 03/03/2020 giữa UBND tỉnh BRVT và 

Công ty CP TM&DV Đồi Dừa Hoàn Mỹ. 

- Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh BRVT về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ 

thành phố Vũng Tàu đối với lô đất số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành 

phố Vũng Tàu. 

- Văn bản 1340/SXD-QHKT của Sở Xây dựng ngày 20/4/2020 về việc ý kiến 

về phƣơng án mặt bằng tổng thể và kiến trúc công trình căn hộ du lịch kết hợp thƣơng 

mại tại số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử dụng trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng. 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi 

Dừa Hoàn Mỹ” tại số 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

BRVT. 
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- Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực dự 

án do Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị quan trắc là Công ty TNHH Môi trƣờng Dƣơng 

Huỳnh thực hiện.  

- Bản đồ hiện trạng khu đất dự án. 

- Báo cáo khảo sát địa chất của dự án. 

- Bản đồ vị trí khu đất dự án. 

- Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến xây dựng Dự án. 

- Các số liệu, thông tin liên quan đến Dự án. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Báo cáo ĐTM của dự án “ Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn 

Mỹ ” tại 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT do Công ty 

Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa - Hoàn Mỹ chủ trì thực hiện với sự tƣ vấn 

về chuyên môn của đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Công nghệ 

Phố Xanh.  

TÓM TẮT VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM CỦA DỰ ÁN:  

Để thực hiện báo cáo ĐTM cho dự án, Chủ đầu tƣ và đơn vị tƣ vấn thực hiện các 

công việc nhƣ sau: 

- Chủ dự án cung cấp thông tin dự án gồm: 

 Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án; 

 Thông tin chung của dự án: Tên dự án, vị trí thực hiện, khối lƣợng và quy mô 

các hạng mục công trình, biện pháp tổ chức thi công, quy trình hoạt động dự án, nhu 

cầu sử dụng điện, nƣớc dự án, số lƣợng công nhân viên và tổ chức quản lý dự án; 

 Bản vẽ dự án: bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nƣớc mƣa và thoát 

nƣớc thải,…. 

- Đơn vị tƣ vấn kết hợp Chủ đầu lập báo cáo ĐTM của dự án, báo cáo đánh giá 

đầy đủ những tác động của dự án đến môi trƣờng và đề xuất những giải pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng và hoạt động 

của Dự án. Đơn vị tƣ vấn thực hiện:  

 Thu thập thông tin dự án từ Chủ đầu tƣ; 

 Tiến hành khảo sát dự án và khu vực xung quanh: hiện trạng dự án, điều kiện 

môi trƣờng tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động bảo vệ 

môi trƣờng tại dự án; lấy mẫu phân tích chất lƣợng môi trƣờng nền (không khí, đất, 

nƣớc,…) 

  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo mẫu hƣớng dẫn tại Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 10/01/2022. 

 Đề xuất phƣơng pháp đánh giá áp dụng trong quá trình lập ĐTM; 

 Mô tả xuất xứ dự án, căn cứ pháp lý kỹ thuật, tổ chức thực hiện ĐTM; 

 Trình bày mô tả tóm tắt nội dung dự án: thông tin chung dự án, vị trí thực hiện 

dự án, mục tiêu của dự án, các hạng mục công trình dự án; quy trình vận hành, hoạt 

động dự án; máy móc thiết bị và chi tiết tiến độ thực hiện dự án; nguồn vốn đầu tƣ và 

tổ chức thực hiện dự án. 

 Từ quy trình hoạt động của dự án đơn vị tƣ vấn đánh giá, dự báo nguồn phát 
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thải phát sinh trong quá trình hoạt động. Từ đó, đơn vị tƣ vấn đánh giá những tác động 

của dự án đến môi trƣờng và đề xuất những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

tƣơng ứng; 

 Đề xuất chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng để Chủ đầu tƣ có cơ sở 

thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng theo quy định khi dự án đi vào hoạt động; 

 Kế hợp cùng Chủ đầu tƣ và ủy ban nhân dân phƣờng nơi thực hiện dự án tổ 

chức họp tham vấn cộng đồng dân cƣ bị tác động bởi dự án. 

 Tổng hợp báo cáo ĐTM và trình Cơ quan quản lý nhà nƣớc thẩm định và phê 

duyệt báo cáo ĐTM để Chủ đầu tƣ có cơ sở pháp lý triển khai xây dựng và đƣa dự án 

đi vào hoạt động. 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƢ: 

- Chủ dự án  : CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐỒI DỪA – HOÀN MỸ 

- Địa chỉ liên hệ : số 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh BRVT 

- Điện thoại  : 0254 38 16 139 

- Đại diện  : Nguyễn Thị Phƣơng Liên  Chức vụ: Giám đốc 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: 

- Đơn vị tƣ vấn : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG 

NGHỆ PHỐ XANH 

- Địa chỉ  : 27B Nguyễn Tất Thành, Phƣờng Phƣớc Trung, Tp Bà 

Rịa, BRVT 

- Điện thoại  : 0254.3737200   Fax: 0254. 3737300 

- Đại diện   : Ông Lƣơng Hùng Phi                Chức vụ: Giám Đốc  

Danh sách thành viên trực tiếp tham gia thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

của Dự án 

Bảng 0. 1 Danh sách tham gia thực hiện ĐTM 

St

t 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị 

Cơ quan 

công tác, 

nhiệm vụ 

Thời 

gian 

công 

tác 

Chữ ký 

Chủ đầu tƣ: Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ 

1 
Nguyễn Thị 

Phƣơng Liên  
 Giám đốc   

2 
Hoàng Việt 

Phƣơng 
 

Quản lý dự 

án 
  

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Phố Xanh 

2 Lƣơng Hùng Phi 

Cử nhân 

Khoa học 

Môi 

trƣờng 

Chủ biên 15 
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St

t 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị 

Cơ quan 

công tác, 

nhiệm vụ 

Thời 

gian 

công 

tác 

Chữ ký 

3 Nguyễn Nhƣ Quỳnh 
Kỹ sƣ môi 

trƣờng 

- Thu thập số 

liệu địa 

phƣơng và 

thực hiện viết 

chƣơng 2 của 

báo cáo. 

2 

  

4 Trần Thị Mai Trang 
Kỹ sƣ môi 

trƣờng 

- Đề xuất các 

biện pháp xử 

lý và giảm 

thiểu trong 

giai đoạn xây 

dựng; 

3 

  

5 
Văn Thị Ngọc 

Hƣơng 

Kỹ sƣ môi 

trƣờng 

- Khảo sát 

thực địa; 

- Thu thập và 

xử lý số liệu; 

3 

 

6 Đinh Thị Huyền 
Kỹ sƣ môi 

trƣờng 

Đánh giá tác 

động và đề 

xuất các giải 

pháp giảm 

thiểu trong 

giai đoạn 

hoạt động và 

tổng hợp báo 

cáo 

7 

 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng: Liệt kê đầy đủ các phƣơng 

pháp đã đƣợc sử dụng và chỉ dẫn rõ sử dụng ở nội dung nào trong quá trình thực 

hiện ĐTM. 

 Các phƣơng pháp ĐTM 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) ban hành năm 2013, thành phần, lƣu lƣợng, tải lƣợng ô nhiễm do khí 

thải, nƣớc thải, chất thải rắn từ hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công và hoạt 

động của công nhân đƣợc xác định và dự báo sơ bộ. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng 

tại chƣơng 3 để đánh giá mức độ phát thải từ hoạt động giao thông, hoạt động vận 

chuyển, máy phát điện, từ quy trình hoạt động của dự án… 

- Phƣơng pháp ma trận: Phƣơng pháp ma trận đƣợc sử dụng để liệt kê, đánh giá 

có cho điểm các tác động của từng hoạt động của dự án đến các thành phần môi 

trƣờng, sử dụng ma trận đơn giản theo hình thức bảng biểu. Phƣơng pháp này áp dụng 

tại chƣơng 3 của báo cáo.  

- Phƣơng pháp lập bảng liệt kê: Phƣơng pháp này sử dụng để lập mối quan hệ 

giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trƣờng. Lập bảng liệt kê là một 

phƣơng pháp đơn giản, nhƣng hiệu quả không chỉ cho việc nhận dạng các tác động mà 

còn là một bảng tổng hợp tài liệu đã có, đồng thời giúp cho việc định hƣớng bổ sung 
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tài liệu cần thiết cho nghiên cứu ĐTM. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, 2 

và 3,5 của báo cáo. 

- Phƣơng pháp thống kê: thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện tự nhiên, khí 

tƣợng, thủy văn, kinh tế - xã hội của khu vực dự án. Phƣơng pháp này nhằm thu thập 

và xử lý các số liệu khí tƣợng, thuỷ văn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đƣợc áp dụng tại 

chƣơng 2 của báo cáo. 

- Phƣơng pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động khí thải, nƣớc thải trên 

cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam. Phƣơng pháp 

này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp nhận dạng, dự báo: Xác định các thành phần của dự án ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng, nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trƣờng liên 

quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết đƣợc áp dụng tại chƣơng 3 của báo cáo. 

 Các phƣơng pháp khác 

- Phƣơng pháp khảo sát: Phƣơng pháp này nhằm khảo sát các đối tƣợng tự 

nhiên, kinh tế xã hội nằm trong khu vực dự án. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại 

chƣơng 1 và chƣơng 2. 

- Phƣơng pháp lấy mẫu ngoài hiện trƣờng: Các phƣơng pháp chính sau đã đƣợc 

Chủ đầu tƣ và Đơn vị tƣ vấn áp dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng cho 

Dự án. Các phƣơng pháp này là tiên tiến, có tính định lƣợng cao, đang đƣợc ứng dụng 

phổ biến trên thế giới và trong nhiều phòng thí nghiệm chuyên ngành ở Việt Nam. 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2 của báo cáo. 

- Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: Từ các kết quả nghiên cứu ĐTM, lập báo 

cáo ĐTM với bố cục và nội dung theo quy định. Phƣơng pháp này áp dụng trong toàn 

bộ nội dung báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ  

- Địa điểm thực hiện: 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Đồi Dừa - Hoàn Mỹ 

- Địa chỉ : 300 Phan Chu Trinh,  phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

- Đại diện: Nguyễn Thị Phƣơng Liên  ; Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:  0254 38 16 139   ; Fax:  0254 3522150 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi dự án xây dựng trên khu đất phát triển dự án Tổ hợp Dịch vụ Du lịch 

– Thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ tọa lạc tại số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, 

TP Vũng Tàu. 

- Quy mô khu đất dự án: 11.577,5 m
2
 

 Diện tích xây dựng công trình (diện tích chiếm đất):   4.950 m
2
. 
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 Mật độ xây dựng: 42,8%. 

 Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm khu để xe, khu kỹ thuật, tum thang): 

khoảng 78.349,02 m
2
. 

 Tầng cao công trình gồm: 

- Khối đế công trình: 04 tầng. 

- Khối tháp công trình: 17 tầng, 1 tầng tum thang kỹ thuật 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Bảng 0. 2 Các hạng mục công trình của dự án 

STT Tên hạng mục Ghi chú 

1 Tầng 1 đến tầng 21 và 1 tầng Tum Xây mới 

2 Hệ thống giao thông, sân đƣờng nội bộ, bãi xe Xây mới 

3 Hệ thống xử lý nƣớc thải, thoát nƣớc mƣa Xây dựng 

4 Hệ thống cấp điện Xây mới 

5 Hệ thống chiếu sang xung quanh công trình Xây mới 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trƣờng 

Bảng 0. 3 Các nguồn tác động của dự án trong từng giai đoạn 

STT Các hạng 

mục/hoạt động 

Tác động có liên 

quan đến chất thải 

Tác động không liên quan đến 

chất thải 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

1 

Hoạt động phá dỡ 

công trình hiện 

hữu, bóc tách thực 

bì 

- Bụi, khí thải phát 

sinh từ phƣơng tiện 

vận chuyển. 

- Bụi từ hoạt động 

phá dỡ công trình 

hiện hữu và bóc tách 

thực bì. 

- Tiếng ồn, rung. 

- Khí thải từ hoạt 

động của máy móc, 

thiết bị. 

- Công nhân làm việc trên công 

trƣờng. 

- Các công trình, nhà dân xung 

quanh dự án. 

- An toàn lao động. 

2 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc thiết 

bị 

- Bụi, khí thải phát 

sinh từ phƣơng tiện 

vận chuyển 

- Tiếng ồn. 

- Hoạt động giao thông dọc 

tuyến đƣờng vận chuyển 

- An toàn giao thông 

- Chất lƣợng môi trƣờng không 

khí 

- Sức khỏe của ngƣời dân sống 

dọc tuyến đƣờng vận chuyển 

3 

 

 

 

 

Xây dựng các hạng 

mục công trình của 

Khu vực tập kết vật 

liệu 

- Chất lƣợng môi trƣờng không 

khí 

- Sức khỏe của công nhân 

- Ảnh hƣởng đến tầm nhìn 

Nƣớc mƣa chảy tràn 
Nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm và 

vệ sinh môi trƣờng 
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STT Các hạng 

mục/hoạt động 

Tác động có liên 

quan đến chất thải 

Tác động không liên quan đến 

chất thải 

Dự án 

Nƣớc thải xây dựng 

- Nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm 

- Môi trƣờng đất 

- Vệ sinh môi trƣờng xung 

quanh 

Chất thải rắn phát 

quang, phá dở; chất 

thải xây dựng và nguy 

hại 

- Môi trƣờng đất 

- Cảnh quan khu vực Dự án và 

khu vực xung quanh 

- Sức khỏe của công nhân 

Hoạt động của 

phƣơng tiện máy móc, 

thiết bị thi công 

- Phát sinh khí bụi, khí thải gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí khu 

vực. 

- Phát sinh tiếng ồn ảnh hƣởng 

đến công nhân tham gia thi công 

và khu vực xung quanh dự án. 

 
 

Hoạt động của 

công nhân 

Chất thải rắn 

Nƣớc thải sinh hoạt 

- Môi trƣờng nƣớc mặt 

- Môi trƣờng nƣớc ngầm 

- Môi trƣờng đất 

-  Môi trƣờng không khí 

 

Sự cố 
Cháy nổ, Tai nạn lao 

động 

- Tính mạng công nhân 

- Tài sản trên công trƣờng 

- Các công trình xung quanh 

II Giai đoạn hoạt động 

1 

Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

viên trong khu du 

lịch và khách du 

lịch. 

- Nƣớc thải phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt 

của khách 

- Chất thải rắn phát 

sinh từ các hoạt động 

sinh hoạt của và khu 

thƣơng mại, dịch vụ. 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Môi trƣờng đất, sinh thái tại 

khu vực dự án; 

- Vệ sinh môi trƣờng xung 

quanh. 

2 

Hoạt động của các 

phƣơng tiện giao 

thông 

Bụi, khí  thải phát 

sinh từ hoạt động của 

các phƣơng tiện giao 

thông lƣu thông của 

các nhân viên và 

khách 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Hạ tầng kỹ thuật của địa 

phƣơng. 

- Giao thông khu vực   

3 

Hoạt động của hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải 

Mùi hôi từ HTXLNT 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Du khách tới nghỉ dƣỡng và 

công nhân làm việc tại dự án 

4 
Hoạt động máy 

phát điện 
Bụi, khí thải 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Du khách tới nghỉ dƣỡng và 

công nhân làm việc tại dự án. 
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5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

5.3.1. Giai đoạn xây dựng 

 Đối với môi trƣờng không khí 

Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động bốc xúc, chuyên chở xà bần và phế liệu, 

do thi công đào đất hố móng, do hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, do quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, từ các phƣơng tiện thi công cơ 

giới, do xây dựng các tầng cao. Các thông số ô nhiễm chủ yếu là CO, Nox, bụi,… 

 Đối với môi trƣờng nƣớc 

Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm nƣớc thải do sinh hoạt của 

công nhân, nƣớc thải xây dựng, nƣớc mƣa chảy tràn 

Thành phần: 

Nƣớc thải sinh hoạt có chứa các thành phần gây ô nhiễm nhƣ SS, BOD5, COD, 

N, P, các vi sinh vật gây bệnh,… có thể gia tăng các chất ô nhiễm vào môi trƣờng 

nƣớc mặt, gây ô nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận ảnh hƣởng đến sức khỏe và mỹ quan đô 

thị. 

Nƣớc thải xây dựng: chứa các thành phần gây ô nhiễm chủ yếu nhƣ độ đục, chất 

rắn lơ lửng, .... 

Tổng lƣợng thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt ƣớc tính khoảng 5,18 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải xây dựng ƣớc tính khoảng 7m
3
/ngày đêm. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn ƣớc tính khoảng 35.436 m
3
/ngày. 

 Đối với chất thải rắn 

 Nguồn phát sinh: 

-  Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng bao gồm chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn nguy hại. 

Thành phần: 

- Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng có thành phần chủ yếu là xà bần, gạch 

vụn, thùng sơn, bao xi măng… 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân đƣợc chia làm 2 loại: 

 Rác khó phân hủy sinh học: bao bì nilon, vỏ lon bia, vỏ đồ hộp,… 

 Rác dễ phân hủy sinh học: cơm, thức ăn, trái cây loại bỏ,… 

- Chất thải rắn nguy hại: Thành phần gồm: Nhớt thải, giẻ lau và bao bì dính dầu, 

cặn bã dầu nhớt. 

Tổng lƣợng thải: 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân ƣớc tính khoảng  57,5 kg/ngày. 

- Chất thải xây dựng: khoảng 11.896 kg/tháng 

- Khối lƣợng chất thải rắn nguy hại: khoảng 30 kg/tháng. 

 Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn: 

- Trong quá trình xây dựng tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị trộn bê tông, cắt 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200         16 

kim loại, từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển nhƣ xe tải, xe nâng,… và các 

thiết bị thi công cũng thƣờng xuyên phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn 70 dBA (8h – 15h) 

 Độ rung: 

- Trong quá trình xây dựng đọ rung phát sinh từ các máy ủi, máy dầm bê tông, 

máy khoan, máy nén DIiezel, máy trộn bê tông từ hoạt động của các phƣơng tiện vận 

chuyển nƣ xe tải 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 27:2010/BTNMT – Quyy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung 75dBA (6h-12h). 

5.3.2. Giai đoạn hoạt động 

 Đối với môi trƣờng không khí 

Bụi, khí thải phát sinh vào môi trƣờng chủ yếu từ các phƣơng tiện vận chuyển ra 

vào khu trung tâm thƣơng mại và khu căn hộ du lịch là các loại xe ô tô, xe tải vận 

chuyển hàng hóa, xe máy nhân viên và máy của khách hàng. Các thông số ô nhiễm 

chủ yếu là Bụi, SO2, NO2, CO, VOC. 

 Đối với môi trƣờng nƣớc 
Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động gồm nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải 

hồ bơi. 

Thành phần: 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ căn hộ du lịch và khu thƣơng mại, dịch 

vụ. Nƣớc thải sinh hoạt này chứa các thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS), chất 

hữu cơ, dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. 

Nƣớc thải hồ bơi là môi trƣờng dễ ô nhiễm vì phần lớn hồ bơi đƣợc xây dựng 

ngoài trời, ảnh hƣởng trực tiếp bởi các yếu tố tự nhiên nhƣ mƣa, nắng, gió,… hơn nữa, 

hồ bơi phục vụ nhiều đối tƣợng khác nhau do đó nƣớc hồ bơi còn hòa tan rất nhiều 

chất bẩn do ngƣời thải ra, những chất này làm cho nƣớc bị đục, rong tảo, vi khuẩn phát 

triển,… 

Tổng lƣợng thải: 

- Nƣớc thải ƣớc tính khoảng 548 m
3
/ngày.đêm. 

 Đối với chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động gồm chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải rắn nguy hại 

Thành phần: 

- Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Thực phẩm, túi ni lon, giấy, thủy 

tinh, carton,…. 

- Chất thải rắn nguy hại chủ yếu bao gồm: Bóng đèn huỳnh quanh, mực in, pin, 

ắc quy thải, dầu nhớt và giẻ lau dính chất thải nguy hại từ quá trình bảo trì bảo dƣỡng 

máy móc, thiết bị trong dự án. 

Tổng lƣợng thải: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ƣớc tính khoảng 3.314,2kg/ngày; 

- Chất thải rắn nguy hại phát sinh ƣớc tính khoảng 200kg/năm. 

 Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn: 

- Các nguồn gây tác động tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm 

tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông, các khu thƣơng mại, hoạt động 
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của các máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nƣớc, 

máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nƣớc thải,…) 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn. 

Độ rung: 

- Với tính chất dự án là dịch vụ du lịch – thƣơng mại vì vậy trong quá trình hoạt 

động của dự án thì độ rung phát sinh chủ yếu do các hoạt động của máy móc không 

ảnh hƣởng đáng kể tới con ngƣời và các hoạt động của dự án. 

5.4.  Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

5.4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Đối với nƣớc thải 

Môi trường nước thải sinh hoạt 

Công nhân trong giai đoạn xây dựng công trình ƣớc tính thời gian cao điểm có 

khoảng 115 công nhân viên tại công trƣờng, lƣu lƣợng phát sinh khoảng 5,18m
3
/ngày 

(định mức cấp nƣớc 45 lít/ngƣời/ngày);  

Vì vậy, để nhằm giảm thiểu tác động của nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn này chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng sẽ thuê 1 nhà vệ sinh di 

động (2 hoặc 3 buồng), đƣợc trang bị từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi kết thúc 

giai đoạn xây dựng để phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân xây dựng 

và nhân viên trong ban quản lý. 

Chất thải từ nhà vệ sinh di động, chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng 

để thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. Thực hiện tăng tần suất thu 

gom và xử lý chất thải tùy theo tình hình phát sinh thực tế khi đầy là thu gom và xử lý 

ngay. Khi giai đoạn thi công kết thúc, nhà vệ sinh di động sẽ đƣợc trả lại cho đơn vị 

dịch vụ cho thuê. Nhà vệ sinh di động đƣợc lắp đặt trong khu vực dự án để thu gom 

hết lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của công nhân xây dựng. Một mẫu nhà vệ sinh 

di động đƣợc minh họa ở hình sau: 

 
Hình 1. 1 Mô hình nhà vệ sinh di động 

a2. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nƣớc thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nƣớc rửa vật liệu, nƣớc vệ sinh 

máy móc, dụng cụ thi công, nƣớc rửa chất bẩn xe vận chuyển ra vào công trình. Các 

biện pháp chủ đầu tƣ sẽ thực hiện nhằm hạn chế nƣớc thải thi công xây dựng nhƣ sau: 

- Chỉ sử dụng nƣớc vừa đủ để tránh lãng phí nƣớc; 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng làm hố lắng nƣớc thải từ quá trình thi công để 

lắng bùn cát bảo đảm không làm ảnh hƣởng môi trƣờng.  
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- Thể tích hố lắng: Với lƣu lƣợng nƣớc thải xây dựng phát sinh khoảng 

7m
3
/ngày, thì 1h lƣu lƣợng thải là 0,88m

3
. Tính thời gian lƣu 4h vậy chọn thể tích hố 

lắng là 3,52 m
3
 chọn thể tích hố lắng 4 m

3
. Hố lắng có vị trí nằm ngay gần cổng ra vào 

công trƣờng phía Đông Bắc đƣờng Phan Chu Trinh, để lắng nƣớc thải xây dựng, lắng 

phần đất, cát có trong nƣớc thải, phần nƣớc trong sau lắng đƣợc chảy vào hệ thống 

thoát nƣớc mƣa của khu vực.  

- Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn 

gói, từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong tới đâu tiến hành vệ sinh và 

thu dọn hiện trƣờng ngay tới đó nhằm hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo các chất 

ô nhiễm gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Nƣớc thải xây dựng sau khi đƣợc lắng cặn tại hố lắng sẽ đƣợc vào hệ thống 

thoát nƣớc trên đƣờng Phan Chu Trinh. 

a2. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

- Trong giai đoạn xây dựng, các mƣơng thoát nƣớc mƣa tạm thời sẽ đƣợc thi 

công trƣớc tránh tình trạng tù đọng nƣớc mƣa trong khu vực. 

- Không để dầu mỡ, xăng nhớt rơi vãi từ các phƣơng tiện sử dụng các loại nhiên 

liệu trên. Trƣờng hợp xăng, nhớt rơi vãi sẽ đƣợc thu gom nhanh chóng bằng các biện 

pháp hợp lý. 

- Trƣờng hợp mƣa nhiều và kéo dài, sẽ tạm cho ngừng thi công các công việc 

ngoài trời và tập kết nguyên vật liệu vào khu vực có mái che, có xây gờ cao tránh tình 

trạng lƣợng nƣớc mƣa lớn làm cuốn trôi nguyên vật liệu gây ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng xung quanh và mất mỹ quan đô thị.   

- Định kì thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tập kết tại 

nơi có mái che, tránh ảnh hƣởng đến nƣớc mƣa chảy tràn. 

- Chủ dự án sẽ lắp đặt các song chắn rác, tấm chắn rác dọc các mƣơng tạm thoát 

nƣớc mƣa nhằm hạn chế nƣớc mƣa kéo theo rác và chất bẩn gây ô nhiễm môi trƣờng 

xung quanh. Và thƣờng xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tắc ngẽn 

hệ thống thoát nƣớc. 

- Nƣớc mƣa đƣợc dẫn vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực trên đƣờng 

Phan Chu Trinh. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không kh  

b1. Bụi phát sinh do quá trình đào đất, san nền 

Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác 

động do bụi phát sinh trong quá trình thi công đào móng công trình nhƣ: 

- Che chắn xung quanh khu vực đào đất. 

- Lắp dựng tƣờng rào cao 2m xung quanh công trình. 

- Tƣới ẩm xung quanh khu vực đào đất, tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng 

nóng nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. 

- Trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm) cho công nhân 

làm việc trong công tác đào đất. 
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- Bố trí cầu rửa xe tại khu vực công trƣờng, sẽ thực hiện rửa xe trƣớc khi đƣa xe 

ra khỏi công trình nhằm hạn chế xe vận chuyển kéo theo bùn đất từ công trƣờng làm bẩn 

tuyến đƣờng giao thông. 

b2. Giảm thiểu bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất đào 

Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, đất đào Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Yêu cầu tất cả các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đào đều phải 

có thùng xe hoặc che kín bằng bạt nhằm hạn chế mức thấp nhất vật liệu xây dựng đất 

đào rơi vãi trên tuyến đƣờng vận chuyển ảnh hƣởng đến ngƣời dân tham gia giao thông 

và tai nạn giao thông. Yêu cầu các phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc chở quá trọng 

tải xe theo quy định. 

- Rửa bánh xe, thùng xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng để tránh mang theo đất cát, 

bùn làm bẩn các tuyến đƣờng giao thông, giữ gìn vẻ đẹp mỹ quan đô thị của Thành phố 

du lịch. 

- Kiểm soát vận tốc của các phƣơng tiện thi công, quy định về vận tốc vận 

chuyển trong khu vực thi công gần nhà dân phải đảm bảo tốc độ 10 km/h và khu vực 

trong đô thị là 30-40 km/h. 

- Hạn chế sử dụng các phƣơng tiện không đạt tiêu chuẩn về phát thải để giảm 

thiểu các tác động ô nhiễm không khí. 

- Hạn chế tắc nghẽn giao thông qua việc thực hiện một kế hoạch tổ chức giao 

thông nhằm tránh việc chạy sai đƣờng qui định. Chủ dự án kết hợp với công an giao 

thông khu vực nhằm đảm bảo sự an toàn lƣu thông cũng nhƣ giảm thiểu đến mức thấp 

nhất những tác động do dự án đến tình hình an toàn giao thông trong khu vực. Bên cạnh 

đó, có phƣơng án sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý (có thể vào ban đêm) để hạn chế 

tối đa việc ùn tắc giao thông trong địa bàn. 

- Rửa sạch các tuyến đƣờng vào giờ sáng sớm trƣớc khi ngƣời dân đi làm vì ban 

đêm vận chuyển nguyên vật liệu, đất đào. 

- Phun nƣớc ít nhất 2 lần/ngày tuyến đƣờng xe vận chuyển đi qua và trên công 

trƣờng. 

b3. Giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu 

Để giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu, Chủ đầu tƣ phối 

hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Tƣới nƣớc làm ẩm xung quanh khu vực tập kết vật liệu là đất, cá, xi măng… và 

khu vực phía trƣớc công trƣờng, tần suất 1 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán vào 

không khí. 

- Bố trí kho chứa các loại vật liệu xây dựng có diện tích 200 m
2
, khu vực kho 

chứa có mái che bằng tôn che chắn; sử dụng tole che chắn xung quanh và lƣới có kích 

thƣớc nhỏ chắn bụi nhằm giảm thiệu bụi và cách ly với khu vực xung quanh với dự án 

trong giai đoạn đầu xây dựng. Khi tầng 1 và 2 xây dựng hoàn thành, Chủ đầu tƣ sẽ tận 

dụng diện tích 2 tầng này để lƣu chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng 

các hạng mục công trình còn lại của dự án. 

- Trong quá trình xây dựng dự án, phải che chắn khi nâng tầng và vận chuyển bê 
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tông, nguyên vật liệu xây dựng trong ống kín để hạn chế việc đất đá, vật liệu xây dựng 

từ trên cao rơi xuống gây nguy hiểm cho công nhân trên công trƣờng cũng nhƣ các công 

trình, nhà dân hiện hữu xung quanh dự án. 

b4. Giảm thiểu tác động của khí thải do phương tiện thi công trên công trường 

Để giảm thiểu tác động do khí thải do phƣơng tiện thi công trên công trƣờng, 

Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Tổ chức thi công hợp lý, chỉ vận hành các máy móc, thiết bị và phƣơng tiện đạt 

tiêu chuẩn cho phép sử dụng. 

- Bảo trì máy móc, thiết bị và phƣơng tiện trong suốt thời gian thi công. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm phát 

thải bụi và khí thải ở mức thấp nhất. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cho công nhân trên công trƣờng. 

b5. Hoạt động thi công hạng mục công trình 

Để giảm thiểu tác động do Hoạt động thi công hạng mục công trình, Chủ đầu tƣ 

phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Thực hiện tốt việc lập kế hoạch thi công và triển khai kế hoạch thi công. 

- Tất cả các hoạt động thi công xây dựng phải đƣợc giám sát và kịp thời có những 

điều chỉnh thích hợp khi cần thiết. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu công nhân bốc dỡ sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động 

đầy đủ. 

- Lắp đặt vách ngăn bằng tole, đảm bảo che chắn kín xung quanh khu vực dự án 

trong quá trình thi công, cao độ che chắn đảm bảo bụi không phát tán ra môi trƣờng 

xung quanh nhà dân và ngƣời đi đƣờng. 

- Việc vận chuyển vật liệu từ trên cao xuống phải chuyển dần bằng hộp gen hoặc 

thùng chứa có lắp lƣới chắn. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nilon hoặc bằng vải 

bạt tránh bụi bốc lên cao khi đổ xuống hoặc gió cuốn lên cao. Xà bần phải đƣợc vận 

chuyển ngay trong ngày, tránh tồn đọng trên công trƣờng làm rơi vãi vào các rãnh thoát 

nƣớc gây tắc nghẽn dòng chảy và chiếm diện tích gây cản trở trong quá trình thi công 

xây dựng và tăng khả năng xảy ra tai nạn lao động. 

- Thƣờng xuyên tƣới nƣớc để duy trì độ ẩm thích hợp các khu vực tập trung vật 

liệu, khu vực thi công với tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng nóng và quản lý 

nghiêm ngặt các khu vực này. Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện thƣờng xuyên việc tƣới 

nƣớc khu vực thi công cần phải đƣợc bổ sung để giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm 

bụi. 

b6. Bụi do xây dựng các tầng cao 

- Xây dựng hàng rào cao (bằng tôn) bao quanh khu vực thi công để hạn chế bụi 

phát tán ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trong quá trình thi công tầng cao để che chắn bụi và vật liệu rơi vãi tác động 

đối với công trình xung quanh khu vực dự án nên sử dụng lƣới có mắt nhỏ (1- 2mm) 

để bao che xung quanh công trình. 
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- Quá trình thi công đƣợc xây dựng theo từng hạng mục công trình, thực hiện 

theo hình thức thi công cuốn chiếu. 

- Sử dụng lƣới chắn để hạn chế rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi vào không khí 

và là giải pháp an toàn lao động khi thi công xây dựng trên cao. Và lắp đặt hệ thống 

lƣới thu bụi cao bằng chiều cao thi công. 

- Không đổ phế thải xây dựng tự do từ trên cao xuống mặt đất hoặc xuống sàn 

dƣới. Vật liệu thải từ trên cao (trên 3m) xuống phải có máng ống kín hoặc đƣợc chứa 

trong các thùng chứa đƣợc đậy bằng vải nilon để tránh bụi bốc lên khi xà bần đƣợc đổ 

xuống hoặc bị gió cuốn đi. Không đƣợc đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên 

dƣới chƣa có rào chắn, chƣa đặt biển báo và chƣa có ngƣời cảnh giới. 

- Nguyên vật liệu rời đƣợc vận chuyển lên thi công tầng cao phải sử dụng thùng 

chứa hoặc các thiết bị kín để vận chuyển. 

- Phun ẩm vật liệu và khu vực thi công mỗi ngày vào những thời điểm khô nóng 

có gió hoạt động mạnh. Trang bị bảo hộ lao động cá nhân khi thi công xây dựng để 

giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi tới sức khỏe. 

- Công nhân làm việc tại công trƣờng đƣợc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động 

nhƣ khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ lao động, kính hàn, ủng và đƣợc khám sức 

khỏe định kỳ. 

- Phun sƣơng khu vực xây dựng tầng cao từ trên xuống để giảm thiểu bụi. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng đƣợc phân loại, lƣu trữ và xử lý theo đúng Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và 

Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý 

chất thải rắn xây dựng. 

Phân loại chất thải rắn xây dựng: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế đƣợc: thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo. 

- Chất thải rắn có thể đƣợc tái sử dụng ngay trên công trƣờng hoặc tái sử dụng ở 

các công trƣờng xây dựng khác: đất, đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng bao gồm 

gạch, ngói, vữa, bê tông đƣợc tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc hoặc tái sử dụng làm 

vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng. 

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng đƣợc: vật liệu kết dính quá hạn sử dụng, ... 

- Chất thải nguy hại đƣợc phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hƣớng dẫn về quản lý CTNH. 

CTRXD sau khi phân loại không đƣợc để lẫn với các chất thải khác và phải đƣợc 

lƣu giữ riêng theo đúng quy định. 

Trong trƣờng hợp CTRXD thông thƣờng có lẫn với chất thải nguy hại thì phải 

thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách đƣợc thì toàn bộ 

hỗn hợp phải đƣợc quản lý nhƣ chất thải nguy hại. 

Lưu giữ chất thải rắn xây dựng: 
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- Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ dự án phải bố trí thiết bị hoặc 

khu vực lƣu giữ CTRXD trong khuôn viên công trƣờng. Khu lƣu chứa tạm CTRXD 

đƣợc đơn vị thi công bố trí bên trong dự án với diện tích khoảng 30m
2
, có mái che 

chắn tránh mƣa. 

- Địa điểm lƣu giữ CTRXD đƣợc bố trí ở nơi tránh bị ngập nƣớc hoặc nƣớc 

mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh khu vực lƣu 

giữ. 

- Thiết bị, khu vực lƣu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông 

của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại 

CTRXD. 

- Thời gian lƣu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, 

khả năng lƣu chứa của thiết bị, địa điểm lƣu giữ. 

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng: 

- CTRXD đƣợc thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết tạm tại dự án. Khu vực 

tập kết CTRXD đƣợc xây dựng trong khuôn viên dự án tại vị trí không xây dựng công 

trình, có mái che tránh nƣớc mƣa chảy tràn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, không khí...  

- Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đƣờng, an toàn giao 

thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông 

tại địa phƣơng. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển CTRXD phải là phƣơng tiện bảo đảm các yêu 

cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã đƣợc kiểm định và đƣợc các cơ quan chức 

năng cấp phép lƣu hành theo quy định.  

- Trong quá trình vận chuyển, phƣơng tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm 

rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi. 

Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng: 

- CTRXD đƣợc tái sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.  

- CTRXD có khả năng tái chế, tái sử dụng đƣợc thu gom, vận chuyển đến các 

cơ sở xử lý CTRXD để tái chế, tái sử dụng. 

- Các loại CTRXD đƣợc tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau:  

+ CTRXD dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu đƣợc tái chế thành cốt liệu thô, có 

thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tƣờng, gạch lát nền, các sản phẩm vật liệu 

xây dựng khác hoặc san nền. 

+ Đối với CTRXD nhƣ gỗ, giấy chủ yếu đƣợc tái chế làm nguyên liệu cho sản 

xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt. 

+ Đối với CTRXD là vật liệu hỗn hợp nhựa đƣờng, có thể tái chế thành vật liệu 

bê tông nhựa (dạng cốt liệu). 

+ Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp tái sử 

dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim. 

+ Các loại CTRXD khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành phần), đƣợc tái 

sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp. 
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c2. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị 6 thùng rác (loại 60 lít -120 lít) đặt ở các vị trí tập trung đông công 

nhân để thu gom rác thải sinh hoạt, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, 

tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi.  

- Cuối mỗi ngày công nhân sẽ tập kết rác tại một vị trí thuận lợi để đơn vị thu 

gom đến đƣa rác ra khỏi khu vực và xử lý theo đúng quy định.  

- Bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tập trung bên trong khuôn viên khu 

vực dự án. 

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, đƣa rác ra khỏi 

khu vực trong ngày và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 1 ngày/lần. 

- Đối với công nhân làm việc tại công trình, chủ yếu ăn cơm hộp, suất ăn công 

nghiệp, trong công trƣờng không diễn ra hoạt động nấu nƣớng. Chính vì vậy, chủ đầu 

tƣ yêu cầu các nhà thầu không để xảy ra tình trạng công nhân vứt bao bì, hộp cơm thừa 

bừa bãi trƣớc cổng công trình và trong khu vực dự án. Tuyên truyền ý thức cho công 

nhân thải bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu vi phạm, tiến hành nhắc nhở và xử phạt nếu 

tái phạm. 

- Ngoài các giải pháp nêu trên, chủ dự án sẽ tiến hành phổ biến nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trƣờng cho công nhân. Một môi trƣờng sạch, gọn, đẹp là yêu cầu 

cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công 

nhân. Định kỳ dọn dẹp tổng vệ sinh công trƣờng và khu vực xung quanh. 

c3. Chất thải nguy hại 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đƣợc 

thực hiện theo các quy định nhà nƣớc về quản lý chất thải nguy hại theo thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng bố trí khu tập kết chất thải nguy hại 

diện tích khoảng 2m
2 

bố trí bên trong khu vực dự án, gờ cao, có mái che kín cho toàn 

bộ khu vực lƣu trữ CTNH bằng vật liệu không cháy.  

- Đối với CTNH nhƣ bóng đèn huỳnh quang, bao bì cứng thải bằng kim loại, 

que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại, dầu động cơ hộp số và 

bôi trơn thải, chất hấp thụ vật liệu lọc, ghẻ lau vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần 

nguy hại sẽ đƣợc lƣu chứa vào 06 thùng loại 60L chứa CTNH theo từng mã CTNH 

riêng biệt, là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy, biển cảnh báo. Tất cả các thùng đƣợc 

dán nhãn, có ghi mã số CTNH theo quy định và có hình ảnh minh hoạ để công nhân dễ 

phân biệt.  

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại phát sinh theo đúng quy định. 

5.4.2. Trong giai đoạn hoạt động 

 Đối với nƣớc thải 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200         24 

Bảng 0. 4 Các hạng mục công trình chính của thu gom và xử lý nƣớc thải 

STT Tên hạng mục Công suất/diện tích Số lƣợng 

1 Hệ thống thu gom và thoát nƣớc  thải - 01 

2 Bể tự hoại 
V1 = 110 m

3
 

V2 = 120 m
3
 

02 

3 Bể tách dầu 
V1 = 5 m

3
 

V2 = 20 m
3
 

02 

4 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 660m
3
/ngày.đêm 01 

- Sau khi qua hệ thống xử lý nƣớc thải thì nƣớc thải theo hệ thống thoát nƣớc 

nội bộ dẫn nƣớc thải vào hố ga thoát nƣớc của khu vực nằm trên đƣờng Phan Chu 

Trinh 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

 Đối với bụi, khí thải 

 Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

  Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông có dạng nguồn đƣờng do đó rất khó 

trong việc kiểm soát. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất, ảnh hƣởng của bụi và 

khí thải phát sinh, Chủ dự án sẽ thực hiện một số giải pháp cụ thể cho sau khi dự án đi 

vào hoạt động để kiểm soát nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí 

xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT: 

- Có chế độ điều tiết xe ra vào khu vực hợp lý, có bảng hƣớng dẫn, quy định các 

loại phƣơng tiện giao thông khi đi vào khu vực dự án nhƣ: Để đúng nơi quy định đối 

với xe gắn máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô (chạy chậm < 5km). 

- Các lái xe vận tải cần tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ 

thuật xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trƣờng. 

- Đối với bụi phát sinh từ mặt đƣờng sẽ duy trì việc tƣới nƣớc sân nền trong khu 

vực nội bộ và mặt đƣờng trƣớc cổng tại mỗi công trình. 

- Trồng cây xanh những khu vực khoảng lùi để giảm thiểu tối đa ảnh hƣởng của 

ô nhiễm không khí.  

- Ngoài ra, dự án sẽ bố trí thêm các bồn hoa trong khu vực để tạo điểm nhấn cho 

cảnh quan toàn khu dự án, các chậu hoa sẽ điểm xuyến xung quanh. Cây xanh còn tạo 

môi trƣờng vi khí hậu, không gian dạo chơi, nghỉ ngơi, đồng thời thỏa mãn các yêu 

cầu kiến trúc, mỹ thuật, vệ sinh chung. 

 Mùi hôi từ cống, hố ga, khu vực tập kết rác thải 

- Thi công hệ thống đúng thiết kế. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra vận hành của hệ thống. 

- Luôn bảo đảm xả thải đúng tiến độ. 

- Thƣờng xuyên, định kỳ vệ sinh hệ thống thu gom, bể thu gom nƣớc mƣa; 

- Thực hiện vớt rác ở các cửa hố ga định kỳ và thƣờng xuyên. 

- Các chất thải bùn lắng đƣợc giao cho đơn vị chức năng xử lý đúng quy định. 

- Đối với khu vực tập kết rác thải:  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, vệ sinh khu vực tập kết chất thải. 

- Phun chế phẩm vi sinh khu vực tập kết chất thải rắn. 

- Các thùng thu gom rác sinh hoạt phải có nắp đậy, tránh nƣớc mƣa chảy tràn 

gây mùi hôi. 
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- Bố trí công nhân vệ sinh thu gom rác thải tập kết đúng nơi quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom rác thải, tránh tình trạng tồn ứ lâu 

ngày. 

 Mùi hôi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các 

bể để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3. 

- Kiểm tra chế độ bơm nƣớc thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận để đảm bảo thời 

gian lƣu nƣớc của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 

- Bể tách mỡ hoàn toàn kín và thƣờng xuyên vớt váng mỡ định kỳ. 

- Chủ đầu tƣ lắp đặt song chắn rác kín để tránh phán tán mùi hôi. 

- Tại bể chứa bùn đƣợc thiết kế có nắp đậy kín (có lỗ thông hơi) để giảm lƣợng 

mùi hôi phát sinh. 

 Giảm thiểu khí thải máy phát điện dự phòng 

Khi có sự cố trên lƣới điện của thành phố, dự án sẽ sử dụng máy phát điện dự 

phòng cấp điện cho toàn dự án và cả hệ thống xử lý nƣớc thải. Để giảm thiểu tác động 

của khí thải sinh ra từ việc đốt nhiên liệu chạy máy phát điện thì Công ty đầu tƣ máy 

phát điện mới, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trƣớc khi đƣa vào sử dụng, lắp đặt ống 

khói cao 4m. Ngoài ra để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung và khí thải ống 

khói đến khu vực xung quanh đƣợc thực hiện cụ thể nhƣ sau: 

- Chủ dự án sẽ trang bị máy phát điện đạt tiêu chuẩn hiện hành để không gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

- Chủ dự án sẽ lắp đặt máy phát điện đặt trong phòng kín tại tầng 3. Phòng đặt 

máy phát điện dự phòng đƣợc xây dựng bằng bê tông và gạch có chất lƣợng cao, khu 

đặt máy phát điện đƣợc tráng thêm sàn bê tông, lắp đặt các đệm chống rung bằng cao 

su, lò xo giảm chân đế máy phát điện.  

- Lắp đặt hệ thống giảm chấn (chống rung) do nhà cung cấp kèm theo trong phụ 

kiện khi giao máy phát điện dự phòng. 

 Đối với chất thải rắn 

 Chất thải sinh hoạt 

- Chất thải từ các căn hộ du lịch: Tại mỗi căn hộ chủ đầu tƣ bố trí 2 thùng chứa 

chất thải chất thải hữu cơ và chất thải nguy hại. Cuối mỗi ngày nhân viên vệ sinh sẽ 

đến từng phòng để thu gom và vận chuyển chất thải phát sinh bằng thang máy về khu 

lƣu chứa chất thải tập trung của dự án tại tầng 2 của dự án. 

- Đối với khu thƣơng mại – dịch vụ từ tầng 1 đến tầng 4 của khối đế thì mỗi đơn 

vị đến thuê mặt bằng để kinh doanh thì tự trang bị thùng chứa chất thải riêng cho 

mình. Cuối mỗi ngày nhân viên vệ sinh của dự án sẽ đến thu gom chất thải phát sinh 

vận chuyển đến khu lƣu chứa tập trung của dự án tại tầng 2. 

- Chủ đầu tƣ sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển lƣợng 

chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án đƣa đến nơi xử lý đúng quy định. Tần suất thu 

gom 1 lần/ngày. 

 Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc: Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu 

gom bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc. 

 Chất thải nguy hại:  

- Việc phân loại, thu gom, lƣu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của 

chung cƣ đƣợc thực hiện theo các quy định nhà nƣớc về quản lý chất thải nguy hại: 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của 
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Chính phủ. 

- Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 4,97 kg/ngày đƣợc thu gom và phân loại 

vào 05 thùng chứa có dán nhãn theo từng mã CTNH trên thân thùng.  

- 05 thùng rác chứa CTNH là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy. Tất cả các 

thùng đƣợc dán nhãn, có ghi mã số CTNH theo quy định và có hình ảnh minh họa để 

nhân viên vệ sinh dễ phân biệt và phân loại đúng chất thải không để lẫn CTNH lại với 

nhau.  

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại phát sinh theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 năm/lần. 

- Chủ dự án thực hiện đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH với cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Định kỳ thực hiện báo cáo quản lý CTNH của dự án cho Sở Tài nguyên & 

Môi trƣờng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tần suất 1năm/lần. 

5.5. Chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng của dự án 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng 

Quá trình xây dự Dự án kéo dài khoảng 3 năm, trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ 

tiến hành giám sát chất lƣợng môi trƣờng và nộp báo cáo cho Cơ quan chức năng định 

kì 6 tháng/lần. Các thông số giám sát nhƣ sau: 

a. Giám sát không kh  bên trong khu vực dự án 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí gồm: 

 01 Vị trí cổng ra vào công trình; 

 01 vị trí tại trung tâm khu vực thi công. 

- Thông số giám sát: Độ ồn, Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần số thu mẫu và phân tích: 6 tháng/lần. 

- Thiết bị thu mẫu và phƣơng pháp phân tích: phƣơng pháp tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Giám sát chất thải rắn 

Việc giám sát chất thải rắn nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý môi 

trƣờng tại địa phƣơng, công việc giám sát bao gồm: 

- Thông số giám sát: 

 Khối lƣợng, thành phần các loại chất thải rắn phát sinh tại công trình 

trong giai đoạn xây dựng. 

 Tình hình thu gom và xử lý chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt, chất 

thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại). 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

5.5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Thực hiện việc giám sát chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

5.5.3. Giai đoạn vận hành thƣơng mại 
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a. Giám sát nƣớc thải 

- Vị trí giám sát nƣớc thải: 02 mẫu 

+ NT01: 01 mẫu trƣớc xử lý tại bể điều hòa; 

+ NT02: 01 mẫu sau xử lý tại bể khử trùng 

- Thông số giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại  

- Vị trí giám sát:  

+ Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; 

+ Bể chứa bùn của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Việc giám sát chất thải rắn và CTNH nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan 

quản lý môi trƣờng tại địa phƣơng, công việc giám sát bao gồm: 

+ Tổng hợp khối lƣợng, thành phần các loại phát sinh. 

+ Tình hình thu gom và xử lý chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt và chất thải 

nguy hại). 

+ Bùn thải đƣợc thu gom hút định kỳ. 

+ Chứng từ thu gom CTNH. 

+ Biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt cho mỗi lần chuyển giao chất thải rắn. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 
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CHƢƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

1.1.1. Tên dự án 

TỔ HỢP DỊCH VỤ DU LỊCH – THƢƠNG MẠI ĐỒI DỪA HOÀN MỸ 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ 

- Địa chỉ: số 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

- Đại diện: Nguyễn Thị Phƣơng Liên  ; Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:  0254 38 16 139   ; Fax:  0254 3522150  

1.1.3. Vị trí địa lý  

a. Vị tr  địa lý của dự án 

Dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” dự kiến xây 

dựng tại số 300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT. Vị trí 

giáp ranh của khu đất thực hiện dự án nhƣ sau: 

Phía Đông Bắc           : giáp đƣờng Phan Chu Trinh; 

Phía  Tây Nam           : giáp Núi Nhỏ;  

Phía Tây Bắc  : giáp đất dân; 

Phía Đông Nam : giáp đất dân. 

Bảng 1. 1 Tọa độ xác định ranh giới khu đất thực hiện dự án theo VN 2000 

Số hiệu 

điểm  

Tọa độ VN 2000 

X Y 

1 1142308.870 427110.180 

2 1142289.210 427079.310 

3 1142290.850 427073.330 

4 1142316.510 427008.860 

5 1142319.160 427009.400 

6 1142325.120 427007.290 

7 1142363.040 427016.750 

8 1142363.030 427019.160 

9 1142367.760 427021.890 

10 1142380.230 427032.490 

11 1142386.880 427036.920 

12 1142416.550 427047.270 

13 1142415.110 427052.560 

14 1142413.930 427052.600 

15 1142406.660 427077.090 

16 1142404.390 427083.280 

17 1142404.270 427085.220 
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Số hiệu 

điểm  

Tọa độ VN 2000 

X Y 

18 1142396.640 427108.530 

19 1142385.190 427145.590 

20 1142380.090 427143.690 

21 1142377.610 427142.440 

Vị trí thực hiện dự án đƣợc thể hiện tại hình sau: 

 
Hình 1. 2 Vị trí khu đất dự án – Nguồn Google map 2022 

b. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Hiện trạng khu vực dự án đang là khách sạn 2 sao. Tuy nhiên do khai thác không 

hiệu quả, ảnh hƣởng của dịch Covid nên dự án đã ngƣng đón nhận khách nghỉ dƣỡng 

từ tháng 4/2020 công trình dự án hiện hữu bao gồm các công trình nhƣ sau: 

- Khách sạn + nhà hàng 3 tầng diện tích 224m
2
 

- Khu khách sạn – văn phòng: 2 tầng diện tích 106 m
2
 

- Khu khách sạn 1 tầng diện tích 100 m
2
 

- Khu khách sạn 2 tầng diện tích 28 m
2
 

- Khu nhà nghỉ: 3 khu gồm 460 m
2
, 360m

2
 và 350 m

2
 

- Các hạng mục phụ trợ khác: nhà xe, công viên cây xanh,…. 

Một số hình ảnh dự án hiện hữu: 

 

 

Dự án 
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Khách sạn 3 tầng 

 

Khu nhà nghỉ 

 

Khu nhà nghỉ 

 

Khu hội trƣờng – nhà hàng 

 

Khu nhà nghỉ và văn phòng 2 tầng 

 

Khu công viên, cây xanh 
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Khu đất trống 

 

Khu cây xanh 

 

Khu khách sạn 2 tầng 

 

Cây xanh 

Hình 1. 3 Hình ảnh hiện trạng khu vực dự án 

c. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Hiện trạng hệ thống đường giao thông: Dự án có vị thế khá thuận lợi do dự 

án tiếp giáp với đƣờng Phan Chu Trinh có chiều rộng 20m, 4 làn xe, đƣờng rộng nên 

dù mật độ phƣơng tiện lƣu thông tại khu vực khá lớn nhƣng ít xảy ra tình trạng kẹt xe 

và chỉ xảy ra kẹt xe vào các dịp lễ, tết khi một lƣợng lớn khách du lịch đến đây vui 

chơi và nghỉ dƣỡng. Ngoài ra, xung quanh dự án còn thông với các tuyến đƣờng 

Nguyễn Hiền, Võ Thị Sáu và đặc biệt là cắt đƣờng Thùy Vân, đƣờng Thùy Vân là 

tuyến đƣờng chạy dọc ven biển của Thành Phố, từ khu vực dự án có thể dễ dàng di 

chuyển đến các tụ điểm vui chơi, giải trí của Thành phố. 

- Hiện trạng giao thông: Tất cả các tuyến đƣờng trong khu vực đã đƣợc thảm 

nhựa hoàn chỉnh và bề rộng đƣờng tƣơng đối rộng nên thuận tiện cho các hoạt động 

thƣơng mại dịch vụ và nhu cầu đi lại của ngƣời dân sinh sống tại khu vực. Nhìn chung, 

cơ sở hạ tầng phục vụ cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trong quá 

trình thi công xây dựng cũng nhƣ quá trình tham gia giao thông của ngƣời dân đến 

nghỉ dƣỡng trong dự án khi dự án đi vào hoạt động là tƣơng đối thuận lợi. 

- Hiện trạng hệ thống thoát nước khu vực dự án: Khu vực đã đƣợc xây dựng 

hệ thống thoát nƣớc đô thị hoàn thiện. Dự án nằm ở khu vực có địa hình không phải là 

thấp, tuy nhiên vẫn bị ngập nƣớc khi có những trận mƣa lớn kéo dài. Tuyến đƣờng Võ 
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Thị Sáu cắt qua tuyến đƣờng Phan Chu Trinh cách dự án khoảng 200m về phía Tây 

Bắc dễ bị ngập úng khi có mƣa kéo dài nên cũng sẽ tác động liên đới đến tình hình 

giao thông trên tuyến đƣờng Phan Chu Trinh. Theo thống kê của đài khí tƣợng thủy 

văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 08/08/2018 sau khi trận mƣa lớn kéo dài hơn hai 

giờ đồng hồ thì một số tuyến đƣờng trong Thành phố ngập sâu trong đó có tuyến 

đƣờng Võ Thị Sáu (Cách dự án 200m) có chỗ ngập sâu tới 50-60cm gây khó khăn cho 

ngƣời tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận ý kiến của các hộ dân sống dọc 

trên đƣờng Phan Chu Trinh thì hiện tƣợng ngập úng tại tuyến đƣờng Phan Chu Trinh 

không xảy ra. 

- Hiện trạng cấp điện: Khu vực hiện trạng có tuyến trung thế 22KV chạy dọc 

đƣờng Phan Chu Trinh, vì vậy nguồn điện tại khu vực đảm bảo phục vụ trong quá 

trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án. 

- Hiện trạng cấp nước: Khu vực dự án có hệ thống cấp nƣớc đô thị dọc đƣờng 

Phan Chu Trinh. Dự án lấy nƣớc từ tuyến cấp nƣớc này. 

- Hiện trạng thoát nước thải: Trên tuyến đƣờng Phan Chu Trinh chƣa có hệ 

thống thu gom nƣớc thải về nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của Thành Phố. Tuy 

nhiên dọc tuyến đƣờng Phan Chu Trinh đã đƣợc đầu tƣ đồng bộ hệ thống thoát nƣớc. 

Vì vậy trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án nƣớc thải sau xử lý sẽ đƣợc 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc này. Chủ đầu tƣ sẽ liên hệ cơ quan có chức năng để 

xin thỏa thuận đấu nối thoát nƣớc theo đúng quy định hiện hành. 

d. Mô tả rõ các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tƣợng khác có 

khả năng bị tác động bởi dự án. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án. 

 Các đối tượng tự nhiên khu vực dự án 

- Hệ thống giao thông đường bộ: Dự án có vị thế khá thuận lợi do dự án tiếp 

giáp với đƣờng Phan Chu Trinh có chiều rộng 20m, 4 làn xe, bề rộng đủ lớn nên 

phƣơng tiện giao thông di chuyển dễ dàng. Ngoài ra xung quanh dự án còn có các 

tuyến đƣờng thông với dự án nhƣ Nguyễn Hiển, Võ Thị Sáu đặc biệt là tuyến đƣờng 

Thùy Vân đây đƣợc gọi là cung đƣờng du lịch biển vì nó ôm trọn bờ biển, từ dự án 

ngƣời dân có thể  dễ dàng chi chuyển đến các tụ điểm ăn chơi, tham quan của Thành 

phố. 

- Hệ thống giao thông đường thủy: Dự án cách bến tàu cao tốc 3,6km về phía 

Tây, từ đây ngƣời dân có thể dễ dàng di chuyển tới huyện Côn Đảo và TP Hồ Chí 

Minh. 

- Hệ thống sông suối, kênh rạch: Vị trí dự án tiếp giáp với Biển Đông khoảng 

320m về phía Đông. Biển Đông là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình 

Dƣơng, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện tích khoảng 

3.447.000 km². Chế độ thủy triều tại khu vực dự án chịu ảnh hƣởng trực tiếp của chế 

độ bán nhật triều không đều. Biển Đông là một biển lớn dạng kín, nằm trong Thái 

Bình Dƣơng, thủy triều biển Đông có biên độ rộng (3,5-4m), lên xuống ngày 2 lần 

(bán nhật triều), với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân lệch nhau khá lớn. Thời gian 

giữa hai chân và hai đỉnh vào khoảng 12-12,5 giờ và thời gian một chu kì triều ngày là 

24,83 giờ. Hàng tháng, triều xuất hiện 2 lần nƣớc cao và 2 lần nƣớc thấp theo chu kỳ 

trăng. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bi%E1%BB%83n_r%C3%ACa_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/Eo_bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t_vu%C3%B4ng
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- Dân cư, đối tượng tự nhiên: Tại khu vực xung quanh dự án ít dân cƣ, khu vực 

xung quanh dự án chủ yếu phát triển về thƣơng mại: Nhà hàng, khách sạn, tòa nhà cao 

tầng, cách Công an phƣờng 2 khoảng 50m về phía Đông, Cách công viên Tao Phùng 

khoảng 600m đƣờng chim bay, cách bãi biển Thùy vân khoảng 300m…. 

- Các công trình văn hóa, công trình tín ngưỡng tôn giáo: Trong vòng bán 

kính 1,5km các đối tƣợng công trình văn hóa, tín ngƣỡng tôn giáo nhƣ sau: cách tƣợng 

chúa Kito 500m theo đƣờng chim bay về phía Nam, cách miếu Hòn Bà 1,1km đƣờng 

chim bay theo hƣớng Đông Nam đây là Hòn Miếu nằm giữa dòng biển vào những 

ngày rằm lớn nƣớc rút chia dòng nƣớc biển sẽ lộ ra con đƣờng để ngƣời dân đi hành 

hƣơng đây là một trong những đặc điểm nổi bật thu hút khách du lịch đến thành phố, 

cách Quan Âm Phật Đài khoảng 860m về phía Tây Nam, cách Chùa Minh Phƣớc về 

phía Tây Nam khoảng 1,1km và một số các công trình văn hóa, tín ngƣỡng tôn giáo 

khác. 

1.1.4.  Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án. 

a. Mục tiêu dự án 

Xây dựng khu tổ hợp du lịch hiện đại, đầy đủ tiện nghi đáp ứng đƣợc nhu cầu 

nghỉ dƣỡng ngày một tăng cao của ngƣời dân. 

b. Quy mô dự án 

- Tổng diện tích khu đất dự án: 11.577,5 m
2
 

- Diện tích xây dựng: 4.950 m
2
 

- Chiều cao tối đa: 82,1m 

- Hệ số sử dụng đất: 5,95 

- Tổng số căn hộ lƣu trú và khách sạn: 796 căn.  

c. Loại hình dự án: Căn hộ du lịch kết hợp thƣơng mại. 

1.2 Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Hạng mục công trình chính của dự án 

Dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch- thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ xây dựng tại số 

300 Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu với tổng diện tích khu đất thực 

hiện dự án là 11.577,5m
2
, diện tích xây dựng là 4.950,0 m

2
. Dự án có 21 tầng không 

bao gồm tầng tum kỹ thuật (4 tầng khối đế và 17 tầng khối tháp) gồm 2 Block A và B 

trong đó bố trí các hạng mục công trình chính nhƣ: thƣơng mại, dịch vụ , 261 phòng 

khách sạn, 535 căn hộ lƣu trú, và hạng mục công trình phụ trợ khác: đƣờng giao thông, 

cấp điện cấp nƣớc và các công trình bảo vệ môi trƣờng: khu xử lý nƣớc thải, phòng 

chứa chất thải….để đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu của dự án. 
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Bảng 1. 2 Bảng cơ cấu sử dụng đất 

Stt Loại đất Diện t ch (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 4.950,00 42,8 

2 Đất cây xanh, sân vƣờn, mặt nƣớc 2.315,50 20,0 

3 Đất giao thông  4.312,00 37,2 

Tổng cộng 11.577,5 100 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 

2021) 

Dƣới dây là bảng chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 1. 3 Chỉ tiêu sử dụng đất 

Stt NỘI DUNG 

Theo phƣơng 

án MBTT Sở 

xây dựng chấp 

thuận 

TKCS của 

dự án 

1 Diện tích đất 11.577,50 11.577,50 

2 Diện tích xây dựng chiếm đất 5.789 4.950,00 

3 Mật độ xây dựng 50,0 42,8 

- Mật độ xây dựng khối đế 50,0 42,8 

- Mật độ xây dựng khối tháp 32,0 31,7 

4 
Tổng DT sàn xây dựng (không bao gồm khu 

để xe, sàn hồ bơi, khu kỹ thuật, tum thang) 
- 68.866,67 

5 
Tổng DT sàn xây dựng (bao gồm khu để xe, 

sàn hồ bơi, khu kỹ thuật, tum) 
- 78.349,02 

6 Tầng cao tối đa 21 21 

7 Chiều cao tối đa 82,1 82,1 

8 Hệ số sử dụng đất 6,3 5,95 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

Các hạng mục công trình chính của dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 4 Hạng mục công trình chính của dự án 

TT 
Hạng 

mục 
Chức năng sử dụng chính 

Diện tích sàn 

xây dựng (m
2
) 

Chiều cao 

tầng (m) 

1 Tầng 1 Sảnh TM, khu kỹ thuật, phụ trợ 2.070,82 4,5 

2 Tầng 2 
Thƣơng mại, để xe, kỹ thuật, phụ 

trợ 
6.652,29 5 

3 Tầng 3 
Sảnh chính, dịch vụ khách sạn, văn 

phòng, để xe, kỹ thuật, phụ trợ 
4.513,36 4 - 5 

4 Tầng 4 
Dịch vụ, văn phòng, để xe, kỹ thuật, 

phụ trợ 
4.492,34 7 -8 

Cộng các tầng khối đế 17.728,81 - 

5 Tầng 5 
Căn hộ lƣu trú, khách sạn, tiện ích, 

phụ trợ 
4.774,28 3,3 

6 Tầng 6-17 Căn hộ lƣu trú, khách sạn, phụ trợ 44.027,52 3,3 
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7 Tầng 18 
Căn hộ lƣu trú, khách sạn,  tiện ích, 

phụ trợ 
3.668,96 3,3 

8 Tầng 19 Căn hộ lƣu trú, khách sạn, phụ trợ 2.788,85 3,3 

9 Tầng 20 Căn hộ lƣu trú, khách sạn, phụ trợ 2.788,85 3,3 

10 Tầng 21 
Căn hộ lƣu trú, penhouse, sân vƣờn, 

phụ trợ 
2.270,78 3,3 

11 Tầng tum Tum thang, kỹ thuật 300,97 4 

Cộng phần tầng tháp 60.620,21 - 

Tổng cộng 78.349,02 82,1 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

Bảng 1. 5 Bảng thống kê căn hộ lƣu trú và khách sạn 

Stt Block 

Mã 

căn 

hộ 

DT tim 

tƣờng 

DT 

thông 

thủy 

Tổng 

số căn 

Tổng DT 

tim tƣờng 

Tổng DT 

thông 

thủy 

Loại căn hộ 

lƣu trú 

Tầng 5 

1 

A 

A.01 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

2 A.02 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

3 A.03 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

4 A.04 67,28 61,56 1 67,28 61,56 2PN 

5 A.05 35,26 31,28 1 35,26 31,28 Studio 

6 A.06 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

7 A.07 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

8 A.08 53,42 48,72 1 53,42 48,72 Ks-1PN 

9 A.09 53,48 49,11 1 53,48 49,11 Ks-1PN 

10 A.10 45,85 41,04 1 45,85 41,04 Ks-1PN 

11 A.11 92,70 85,28 1 92,70 85,28 Ks-3PN 

12 A.12 67,28 61,57 1 67,28 61,57 Ks-2PN 

13 A.13 67,28 61,57 1 67,28 61,57 Ks-2PN 

14 A.14 67,28 61,57 1 67,28 61,57 Ks-2PN 

15 A.15 67,28 61,57 1 67,28 61,57 KS-2PN 

16 A.16 67,28 61,57 1 67,28 61,57 KS-2PN 

17 A.17 90,85 83,61 1 90,85 83,61 KS-2PN 

18 A.18 90,85 83,73 1 90,85 83,73 KS-3PN 

19 A.19 49,09 44,19 1 49,09 44,19 KS-1PN 

20 A.20 32,93 29,19 1 32,93 29,19 KS-STUDIO 

21 A.21 35,26 31,29 1 35,26 31,29 KS-STUDIO 

22 A.22 32,93 29,16 1 32,93 29,16 KS-STUDIO 

23 A.23 32,93 29,16 1 32,93 29,16 KS-STUDIO 

24 A.24 35,26 31,33 1 35,26 31,33 KS-STUDIO 

25 A.25 31,89 28,43 1 31,89 28,43 KS-STUDIO 

26 

B 

B.01 48,75 44,28 1 48,75 44,28 1PN 

27 B.02 53,42 48,69 1 53,42 48,69 1PN 

28 B.03 53,42 48,69 1 53,42 48,69 1PN 

29 B.04 49,11 44,12 1 49,11 44,12 1PN 

30 B.05 33,28 29,19 1 33,28 29,19 Studio 
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Stt Block 

Mã 

căn 

hộ 

DT tim 

tƣờng 

DT 

thông 

thủy 

Tổng 

số căn 

Tổng DT 

tim tƣờng 

Tổng DT 

thông 

thủy 

Loại căn hộ 

lƣu trú 

31 B.06 90,85 83,76 1 90,85 83,76 3PN 

32 B.07 90,85 83,76 1 90,85 83,76 3PN 

33 B.08 48,75 44,05 1 48,75 44,05 1PN 

34 B.09 48,75 44,05 1 48,75 44,05 1PN 

35 B.10 53,42 48,69 1 53,42 48,69 1PN 

36 B.11 53,42 48,69 1 53,42 48,69 1PN 

37 B.12 48,75 44,05 1 48,75 44,05 1PN 

38 B.13 67,28 61,57 1 67,28 61,57 2PN 

39 B.14 67,63 61,57 1 67,63 61,57 2PN 

40 B.15 67,29 61,31 1 67,29 61,31 2PN 

41 B.16 35,26 31,34 1 35,26 31,34 Studio 

42 B.17 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

43 B.18 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

44 B.19 35,26 31,34 1 35,26 31,34 Studio 

45 B.20 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

46 B.21 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

47 B.22 35,26 31,11 1 35,26 31,11 Studio 

48 B.23 67,29 61,31 1 67,29 61,31 2PN 

  Tổng cộng 48,0 2.632,54 2.391,19   

Tầng 6~17 

1 

A 

A.01 48,81 44,18 12 585,72 530,16 Ks-1PN 

2 A.02 67,28 61,57 12 807,36 736,56 2PN 

3 A.03 67,28 61,57 12 807,36 738,84 2PN 

4 A.04 67,28 61,57 12 807,36 738,84 2PN 

5 A.05 67,28 61,56 12 807,36 738,72 2PN 

6 A.06 35,26 31,28 12 423,12 375,36 Studio 

7 A.07 67,28 61,57 12 807,36 738,84 2PN 

8 A.08 67,28 61,57 12 807,36 738,84 2PN 

9 A.09 53,42 48,72 12 641,04 584,64 Ks-1PN 

10 A.10 53,48 49,11 12 641,76 589,32 Ks-1PN 

11 A.11 45,85 41,04 12 550,20 492,48 Ks-1PN 

12 A.12 92,70 85,28 12 1112,40 1023,36 Ks-3PN 

13 A.13 67,28 61,57 12 807,36 738,84 Ks-2PN 

14 A.14 67,28 61,57 12 807,36 738,84 KS-2PN 

15 A.15 67,28 61,57 12 807,36 738,84 KS-2PN 

16 A.16 67,28 61,57 12 807,36 738,84 KS-2PN 

17 A.17 67,28 61,57 12 807,36 738,84 KS-2PN 

18 A.18 90,85 83,61 12 1090,20 1003,32 Ks-2PN 

19 A.19 90,85 83,73 12 1090,20 1004,76 Ks-3PN 

20 A.20 49,09 44,19 12 589,08 530,28 Ks-1PN 

21 A.21 32,93 29,19 12 395,16 350,28 KS-STUDIO 

22 A.22 35,26 31,29 12 423,12 375,48 KS-STUDIO 
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Stt Block 

Mã 

căn 

hộ 

DT tim 

tƣờng 

DT 

thông 

thủy 

Tổng 

số căn 

Tổng DT 

tim tƣờng 

Tổng DT 

thông 

thủy 

Loại căn hộ 

lƣu trú 

23 A.23 32,93 29,16 12 395,16 349,92 KS-STUDIO 

24 A.24 32,93 29,16 12 395,16 349,92 KS-STUDIO 

25 A.25 35,26 31,33 12 423,12 375,96 KS-STUDIO 

26 A.26 31,89 28,43 12 382,68 341,16 KS-STUDIO 

27 

B 

B.01 67,28 61,81 12 807,36 741,72 2PN 

28 B.02 35,26 31,34 12 423,12 376,08 Studio 

29 B.03 32,94 29,29 12 395,28 351,48 Studio 

30 B.04 48,75 44,28 12 585,00 531,36 1PN 

31 B.05 53,42 48,69 12 641,04 584,28 1PN 

32 B.06 53,42 48,69 12 641,04 584,28 1PN 

33 B.07 49,11 44,12 12 589,32 529,44 1PN 

34 B.08 33,28 29,19 12 399,36 350,28 Studio 

35 B.09 90,85 83,76 12 1090,20 1005,12 3PN 

36 B.10 90,85 83,76 12 1090,20 1005,12 3PN 

37 B.11 48,75 44,05 12 585,00 528,60 1PN 

38 B.12 48,75 44,05 12 585,00 528,60 1PN 

39 B.13 53,42 48,69 12 641,04 584,28 1PN 

40 B.14 53,42 48,69 12 641,04 584,28 1PN 

41 B.15 48,75 44,05 12 585,00 528,60 1PN 

42 B.16 67,28 61,57 12 807,36 738,84 2PN 

43 B.17 67,63 61,57 12 811,56 738,84 2PN 

44 B.18 67,29 61,31 12 807,48 735,72 2PN 

45 B.19 35,26 31,34 12 423,12 376,08 Studio 

46 B.20 32,93 29,21 12 395,16 350,52 Studio 

47 B.21 32,93 29,21 12 395,16 350,52 Studio 

48 B.22 35,26 31,34 12 423,12 376,08 Studio 

49 B.23 32,93 29,21 12 395,16 350,52 Studio 

50 B.24 32,93 29,21 12 395,16 350,52 Studio 

51 B.25 35,26 31,11 12 423,12 373,32 Studio 

52 B.26 67,29 61,31 12 807,48 735,72 2PN 

  Tổng cộng 624,0 33.801,96 30.693,72   

Tầng 18~20 

1 

A 

A.01 48,81 44,18 3 146,43 132,54 Ks-1PN 

2 A.02 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

3 A.03 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

4 A.04 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

5 A.05 67,28 61,56 3 201,84 184,68 2PN 

6 A.06 35,26 31,28 3 105,78 93,84 Studio 

7 A.07 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

8 A.08 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

9 A.09 53,42 48,72 3 160,26 146,16 Ks-1PN 

10 A.10 53,48 49,11 3 160,44 147,33 Ks-1PN 
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Stt Block 

Mã 

căn 

hộ 

DT tim 

tƣờng 

DT 

thông 

thủy 

Tổng 

số căn 

Tổng DT 

tim tƣờng 

Tổng DT 

thông 

thủy 

Loại căn hộ 

lƣu trú 

11 A.11 45,85 41,04 3 137,55 123,12 Ks-1PN 

12 A.12 92,70 85,28 3 278,10 255,84 Ks-3PN 

13 

B 

B.01 67,28 61,81 3 201,84 185,43 2PN 

14 B.02 35,26 31,34 3 105,78 94,02 Studio 

15 B.03 32,94 29,29 3 98,82 87,87 Studio 

16 B.04 48,75 44,28 3 146,25 132,84 1PN 

17 B.05 53,42 48,69 3 160,26 146,07 1PN 

18 B.06 53,42 48,69 3 160,26 146,07 1PN 

19 B.07 49,11 44,12 3 147,33 132,36 1PN 

20 B.08 33,28 29,19 3 99,84 87,57 Studio 

21 B.09 90,85 83,76 3 272,55 251,28 3PN 

22 B.10 90,85 83,76 3 272,55 251,28 3PN 

23 B.11 48,75 44,05 3 146,25 132,15 1PN 

24 B.12 48,75 44,05 3 146,25 132,15 1PN 

25 B.13 53,42 48,69 3 160,26 146,07 1PN 

26 B.14 53,42 48,69 3 160,26 146,07 1PN 

27 B.15 48,75 44,05 3 146,25 132,15 1PN 

28 B.16 67,28 61,57 3 201,84 184,71 2PN 

29 B.17 67,63 61,57 3 202,89 184,71 2PN 

30 B.18 67,29 61,31 3 201,87 183,93 2PN 

31 B.19 35,26 31,34 3 105,78 94,02 Studio 

32 B.20 32,93 29,21 3 98,79 87,63 Studio 

33 B.21 32,93 29,21 3 98,79 87,63 Studio 

34 B.22 35,26 31,34 3 105,78 94,02 Studio 

35 B.23 32,93 29,21 3 98,79 87,63 Studio 

36 B.24 32,93 29,21 3 98,79 87,63 Studio 

37 B.25 35,26 31,11 3 105,78 93,33 Studio 

38 B.26 67,29 61,31 3 201,87 183,93 2PN 

  Tổng cộng 114,0 6.145,32 5.579,61   

Tổng cộng (tầng 5-20) 42.579,82 38.664,52   

Tầng 21  

1 

B 

B.01 134,23 125,09 1 134,23 125,09 Penhouse 

2 B.02 67,29 61,31 1 67,29 61,31 2PN 

3 B.03 35,26 31,34 1 35,26 31,34 Studio 

4 B.04 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

5 B.05 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

6 B.06 35,26 31,34 1 35,26 31,34 Studio 

7 B.07 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

8 B.08 32,93 29,21 1 32,93 29,21 Studio 

9 B.09 35,26 31,11 1 35,26 31,11 Studio 

10 B.10 67,29 61,31 1 67,29 61,31 2PN 

15 Tổng cộng (Tầng 21) 10,0 506,31 458,34   
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(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

Bảng 1. 6 Thống kê số lƣợng căn hộ 

Loại Diện t ch(m
2
) Block A Block B Tổng số 

Studio 32-35 94 165 259 

1 phòng ngủ 46-53 76 144 220 

2 phòng ngủ 66-67 174 81 255 

3 phòng ngủ 90-94 29 32 61 

Penthouse     1 1 

Tổng căn hộ lƣu trú và khách sạn  796 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

1.2.2. Hạng mục công trình phụ trợ 

a. Giao thông 

- Công trình đƣợc tiếp cận đƣờng giao thông từ tuyến đƣờng Phan Chu Trinh. 

- Hệ thống giao thông chính của khu đất đƣợc tổ chức theo lối đi vòng xung 

quanh lô đất, kết hợp với đƣờng nội khu. 

- Các khu đậu xe đƣợc bố trí ở tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đảm bảo đáp ứng đủ nhu 

cầu cho ngƣời dân tới đây nghỉ dƣỡng và sử dụng các dịch vụ thƣơng mại của dự án. 

b. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin liên lạc với 1 trạm phân phối, phân chia các tín hiệu lên các 

tầng. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc có kết nối với hệ thống báo cháy, các chi tiết 

này đƣợc thiết kế thể hiện chi tiết trong thiết kế kỹ thuật. 

- Hệ thống vô tuyến truyền hình với các kênh trong nƣớc và một số kênh nƣớc 

ngoài thu trực tiếp từ vệ tinh hoặc từ cáp truyền hình của Thành phố. 

- Mạng Internet cho công trình đƣợc thiết kế theo tiêu chí mở, toàn bộ tòa nhà 

có thể sử dụng chung một tổng đài PABX hoặc có thể chia nhỏ khu vực theo từng tầng 

và nhỏ hơn nữa theo từng khu vực trên tầng. 

c. Hệ thống camera giám sát 

- Đây là hệ thống bao gồm các camera hoạt động thƣờng xuyên liên tục 24/24, 

đảm bảo khả năng quan sát, giám sát chặt chẽ đƣợc các khu vực, phát hiện sớm, phát 

hiện từ xa các hiện tƣợng không bình thƣờng, từ đó đƣa ra các biện pháp xử lý kịp 

thời. 

- Khu vực trong công trình đƣợc bố trí camera quan sát là: lối vào ra sảnh trệt 

của tòa nhà, lối vào ra các tầng hầm và trong thang máy. 

- Hệ thống camera đƣợc lắp đặt cố định, bền vững theo thời gian, hệ thống có 

cấu hình mở để có thể mở rộng sau này. 

- Giải pháp ứng dụng hệ thống IP camera, giám sát cho phép hoạt động trên hạ 

tầng mạng. 

- Trung tâm điều khiển có chức năng quản lí tập trung toàn hệ thống camera, cài 
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đặt các tính năng, điều khiển camera, hiển thị hình ảnh camera truyền về chính xác đầy 

đủ. Lƣu trữ các tín hiệu hình ảnh thu đƣợc, truy cập khai thác, sao chép dữ liệu một 

cách an toàn, đảm bảo. 

d. Hệ thống giữ xe tự động  

- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe tự động sử dụng thẻ thông minh không tiếp xúc 

kiểm soát việc ra vào của xe một cách hoàn toàn tự động. Hệ thống bao gồm trạm lối 

vào, trạm lối ra, phòng quản lý trung tâm, hệ thống chụp hình biển số xe, hệ thống 

giám sát bằng camera tại trạm lối vào và lối ra. 

e. Hệ thống cấp nƣớc 

 Hệ thống cấp nƣớc lạnh 

- Nguồn nƣớc sử dụng cho công trình là nguồn nƣớc thủy cục thành phố trên 

đƣờng Phan Chu Trinh 

- Nƣớc sạch sinh hoạt đƣợc trữ trong bể chứa ở tầng 1 với thể tích đủ vận hành 

cho dự án trong 1 ngày. 

- Nƣớc từ bể nƣớc tầng 1 đƣợc bơm lên bể nƣớc mái. Hệ thống bơm chuyển 

gồm 1 hệ 3 bơm (2 chạy-1 dự phòng) bơm nƣớc đến bể mái của khối tháp. 

- Nƣớc từ bể nƣớc mái sẽ cấp xuống thiết bị sử dụng bằng trong lực. Hệ thống 

sử dụng trạm van giảm áp khi áp lực nƣớc lớn hơn 4 bar. 

 Hệ thống cấp nƣớc nóng 

Hệ thống nƣớc nóng cục bộ, nƣớc nóng đƣợc thiết kế cho khu vệ sinh, cấp nƣớc 

nóng cho lavabo, chậu rửa bếp, sen tắm, bồn tắm. 

 Tƣới cây 

Khu sân vƣờn, bồn hoa xung quanh công trình đƣợc điểm những vòi tƣới với 

khoảng cách phù hợp để nhân viên dự án thuận tiện thao tác.  

f. Hệ thống cấp điện 

 Nguồn cấp 

- Nguồn cấp điện chính cho dự án đƣợc lấy từ tuyến trung thế 22kV trên đƣờng 

Phan Chu Trinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định, lâu dài cho dự án. 

Trạm biến áp đặt tại tầng 3 của dự án. 

- Nguồn cấp điện dự phòng dùng 2 máy phát điện công suất 1.600kVA đặt 

trong phòng máy phát điện tại tầng 3 của dự án. 

 Hệ thống phân phối 

- Từ máy biến thế cáp/busway hạ thế đi trong thang cáp dẫn vào tủ MSB trong 

phòng tủ điện tầng 1. 

- Cáp phân hối hạ thế cho các tầng đi từ tủ MSB trên máng cáp đến trục kỹ 

thuật điện rồi phân phối lên các tầng. 

- Tụ bù tập trung đƣợc đặt trong tủ điện tổng MSB. 

g. Hệ thống chống sét và nối đất 

Hệ thống nối đất chung sẽ đƣợc cung cấp cho từng hệ thống sau đây: 
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- Hệ thống cung cấp điện trung hạ thế. 

- Hệ thống phát điện dự phòng. 

- Hệ thống điện nhẹ. 

Hệ thống tiếp đất chính sử dụng là hệ thống TN-S.  

Hệ thống tiếp địa cho hệ thống chống sét đƣợc lắp riêng với hệ thống trên. 

Sử dụng hệ thống chống sét tia tiên đạo đặt trên đỉnh mái cao nhất và còn trang bị 

thêm hệ thống chống sét tạt ngang dùng băng nhôm bản 25x3mm ốp mặt ngoài  

Dây dẫn sét hệ thống chống sét cổ điển xuống đất là một thanh thép tăng cƣờng 

đi trong cột bê tông, lƣới thu sét trên mái sẽ đƣợc hàn vào các thanh thép trong cột bê 

tông này. 

Hệ thống tiếp đất chống sét sử dụng cọc đồng D16, bãi tiếp địa của hệ thống 

chống sét cổ điển đƣợc đóng ở tầng tầng 1. 

Dây dẫn sét hệ thống chống sét hiện đại là cáp đồng trần 70mm
2
 kết nối xuống 

bãi tiếp địa chống sét dƣới tầng 1. 

h. Hệ thống báo cháy, chữa cháy  

 Hệ thống báo cháy bao gồm 

- Tủ điều khiển báo cháy trung tâm. 

- Đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, các nút nhấn khẩn loại vỡ kính.  

- Các module vào/ra: Dùng để giám sát, điều khiển các hệ thống chữa cháy, 

thang máy, hệ thống an ninh, Âm thanh thông báo di tản, Hút khói và điều áp của công 

trình. 

- Chuông báo cháy. 

- Hệ thống dây báo cháy. 

- Ống bảo vệ dây báo cháy và thang máng cáp. Bộ lƣu điện 

 Hệ thống chữa cháy cho công trình bao gồm các hệ thống sau 

- Hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler): Các đầu phu tự động (Sprinkler) 

đƣợc trang bị cho công trình. 

- Hệ thống họng nƣớc vách tƣờng: Các hộp chữa cháy chứa các lăng phun 

(Hose reel) đƣợc trang bị cho toàn công trình. 

- Hệ thống Chữa cháy màn ngăn nƣớc Drencher cho Khu thƣơng mại các tầng 

khối đế. 

- Hệ thống họng khô cho lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp 

- Hệ thống các bình chữa cháy xách tay: Các bình CO2 và bình ABC đƣợc trang 

bị cho tất cả các tầng ở khu vực hành lang. 

- Hệ thống trụ tiếp nƣớc chữa cháy: đƣợc bố trí ngoài nhà trong khu vực công 

trình. 

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà: đƣợc bố trí trụ chữa cháy ngoài nhà và hộp 

chữa cháy chứa các lăng phun đƣợc trang bị cho công trình. 
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- Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí: Thiết kế những khu vực không phù hợp 

với chữa cháy bằng nƣớc nhƣ phòng điều khiển, phòng thiết bị điện, phòng biến áp,... 

i. Khu vực đậu xe 

Bãi đậu xe của dự án bố trí tại tầng 2, tầng 3 và tầng 4 với diện tích thiết kế đỗ xe 

đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành QCVN 01:2021/BXD, QCVN 

04:2021/BXD và TCVN 12873:2020. Diện tích bãi đỗ xe của dự án đƣợc trình bày chi 

tiết tại bảng sau: 

Bảng 1. 7 Diện tích bãi đậu xe 

STT Hạng mục Diện t ch bãi đõ xe (m
2
) 

1 Tầng 2 3.292,79  

2 Tầng 3 1.107,25  

3 Tầng 4 1.894,93  

  Tổng cộng  6.294,97  

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

k. Cây xanh  

Cây xanh, sân vƣờn cảnh quan: diện tích 2.315,50 m
2
, chiếm 20,0% diện tích đất. 

1.2.3. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 8 Hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

Stt 
Hạng mục 

công trình 
Mô tả 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m
2
) 

Ghi chú 

1 Bể tự hoại 

02 bể tự hoại: 

- Block A: 100 m
3
 

- Block B: 120 m
3
 

- 
Đặt lại tầng 2 mỗi 

Block 

2 

Khu tập kết 

chất thải: CTR 

sinh hoạt, 

CTNH 

Sàn bê tông, có cửa đóng 

ra vào, tƣờng xây gạch, 

mái đúc 

38 

Đặt tại tầng 2  (Diện 

tích khu  CTRSH là 

23 m
2
, CTNH là 15 

m
2
) 

3 
Khu xử lý nƣớc 

thải 

Công suất 660 

m
3
/ngày.đêm 

- Đặt tại tầng 1 

4 Bể tách dầu mỡ 

02 bể: 

- Block A: 5 m
3
 

- Block B: 20 m
3
 

- 
Đặt tại tầng 2 mỗi 

Block gần bể tự hoại 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ, năm 2022) 

1.2.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án; sự phù hợp 

của địa điểm thực hiện dự án với các quy định của pháp luật và các quy hoạch phát 

triển có liên quan. 

a. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án 

Hiện trạng khu vực dự án đang là khách sạn 2 sao. Tuy nhiên, dự án đã ngƣng 
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đón nhận khách từ tháng 4/2020 công trình dự án hiện hữu bao gồm các hạng mục nhƣ 

sau: 

- Khách sạn + nhà hàng 3 tầng diện tích 224m
2
 

- Khu khách sạn – văn phòng: 2 tầng diện tích 106 m
2
 

- Khu khách sạn 1 tầng diện tích 100 m
2
 

- Khu khách sạn 2 tầng diện tích 28 m
2
 

- Khu nhà nghỉ: 3 khu gồm 460 m
2
, 360m

2
 và 350 m

2
 

- Các hạng mục phụ trợ khác: nhà xe, công viên cây xanh,…. 

Công ty CP TM&DV Đồi Dừa Hoàn Mỹ đã đƣợc UBND tỉnh BRVT cho phép 

chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê đất với diện tích là 11.577,5 m
2  

tại phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh BRVT theo quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 16/02/2020. Và Công ty đã ký kết 

hợp đồng thuê đất theo số 09/HĐTĐ ngày 03/03/2020 với UBND tỉnh BRVT. Ngày 

20/4/2020 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1340/SXD-QHKT về việc ý kiến về phƣơng 

án mặt bằng tổng thể và kiến trúc công trình căn hộ du lịch kết hợp thƣơng mại tại số 

300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu. Do đó việc thi công, xây 

dựng dự án tại địa điểm này là hoàn toàn phù hợp không có việc chiếm dụng đất, di dân 

và tái định cƣ trong giai đoạn này. 

b. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy định của pháp luật 

và các quy hoạch phát triển có liên quan 

Dự án xây dựng tại phƣờng 2, Thành Phố Vũng Tàu, phƣờng 2 có 3 phía giáp 

biển vì vậy đây là khu vực trọng điểm phát triển du lịch của Thành phố. UBND tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. Với quan điểm trọng tâm là xây dựng 

các nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện nhằm giải 

quyết những vấn đề còn bất cập trong quản lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn vào năm 2020 và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030; 

phát triển du lịch chất lƣợng cao góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu 

kinh tế của tỉnh; đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và 

nâng cao vị thế du lịch Việt Nam. 

Ngày 09/10/2013 UBND tỉnh BRVT có Quyết định số 2283/QĐ-UBND phê 

duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Núi Lớn – Núi Nhỏ thành phố Vũng Tày, 

tỉnh BRVT. 

Ngày 09/03/2020 UBND tỉnh BRVT có quyết định số 490/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, 

Thành phố Vũng Tàu đối với lô đất số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành 

phố Vũng Tàu. 

- Ngày 05/07/2022 Sở kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 1653415228 cho nhà thầu Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

và Dịch vụ Đồi Dừa – Hoàn Mỹ. 

Hạ tầng khu vực cũng đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh: công trình thoát nƣớc, hệ 

thống cấp nƣớc, điện, giao thông nên việc đầu tƣ xây dựng dự án tại số 300 Phan Chu 

Trinh là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng, hạ 

tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cho sự  phát triển bền vững.  
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1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất 

a. Nguyên, nhiên vật liệu của dự án giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình cần phải vận chuyển, 

tập kết nguyên vật liệu. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu của dự án chủ yếu là 

các đại lý chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và 

các tỉnh lân cận. Khối lƣợng vận chuyển nguyên vật liệu ƣớc tính nhƣ sau: 

Bảng 1. 9 Danh mục nguyên, vật liệu đầu vào giai đoạn xây dựng của Dự án 

Stt Hoạt động vận chuyển Đơn vị Khối lƣợng 

I Nguyên vật liệu xây dựng Tấn 231.500 

1 Cát Tấn 55.000 

2 Đá Tấn 90.000 

3 Gạch Tấn 47.500 

4 Xi măng Tấn 24.000 

5 Khác (sơn, sắt thép, que hàn….) Tấn 15.000 

II Nhựa đƣờng/bê tông nhựa Tấn 10 

III Bê tông thƣơng phẩm Tấn 54.000 

Tổng cộng Tấn 285.510 

Ghi chú: Đối với nguồn nguyên vật liệu là bê tông thƣơng phẩm, bê tông nhựa 

nóng để xây dựng công trình và làm đƣờng nội bộ đƣợc nhà thầu thi công xây dựng 

hợp đồng với các công ty có chức năng trong khu vực miền Nam để cung cấp cho dự 

án, không trực tiếp trộn bê tông tƣơi tại dự án. 

Nguyên vật liệu đƣợc tập kết trong khu vực dự án, tại các khoảng đất dự kiến 

không diễn ra các hạng mục thi công. Nguyên vật liệu đƣợc phân chia theo khu vực cụ 

thể nhƣ khu vực tập kết, gia công sắt, thép, kim loại; khu vực chứa cát đá, khu vực tập 

kết gạch, xi măng. Đối với các loại nguyên vật liệu là kim loại, gạch, xi măng sẽ có 

mái che, bạt trùm kín tránh oxy hóa kim loại, ƣớt hƣ hỏng nguyên vật liệu. Nguyên vật 

liệu xây dựng sẽ đƣợc nhập về từng đợt tùy theo nhu cầu của dự án, không tập kết toàn 

bộ nguyên vật liệu cùng lúc để tránh hƣ hỏng, thất thoát trong quá trình tập kết, vận 

chuyển.  

Bố trí khu tập kết các loại vật liệu xây dựng có diện tích 200 m
2
, có mái che bằng 

tôn sử dụng để tập kết nguyên liệu trong giai đoạn đầu thi công tầng 1 và tầng 2 của dự 

án. Khi xây dựng hoàn thiện phần thô tầng 1 và tầng 2 thì Chủ đầu tƣ sẽ tận dụng diện 

tích các tầng này để bố trí làm khu chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây 

dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án. 

b. Nguyên, nhiên vật liệu của dự án giai đoạn vận hành dự án 

Trong quá trình hoạt động hóa chất sử dụng chủ yếu từ công tác vận hành 

HTXLNT, chạy máy phát điện dự phòng. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất của dự 

án đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây: 

Bảng 1. 10  Nhu cầu sử dụng hóa chất của dự án 

Stt Tên hóa chất Đơn vị Khối lƣợng 
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1 Chlorine (cấp cho HTXLNT) Kg/năm 1125 

2 Chlorine (cấp cho hồ bơi) Kg/năm 594 

3 NaOH (cấp cho hồ bơi) Kg/năm 120 

4 Dầu DO chạy MPĐ dự phòng (*) Lít/tháng 2.120 

(*) Tính toán lượng dầu DO sử dụng tại dự án được ước tính 1 tháng mất điện 2 

lần, 1 lần mất điện 2 giờ. 

1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Nguồn cấp chính cho dự án đƣợc lấy từ tuyến trung thế đi dọc 

qua đƣờng Phan Chu Trinh, dự án có trang bị trạm biến thế cho dự án. Ngoài ra, dự án 

còn trang bị 2 máy phát điện dự phòng công suất mỗi máy 1600KVA đặt tại tầng 3 của 

dự án. Khi có sự cố mất điện của nguồn điện chính, nguồn điện dự phòng sẽ hoạt động 

và đƣợc cấp bởi máy phát điện, chạy ở chế độ công suất dài hạn. Hệ thống nguồn dự 

phòng và nguồn chính đƣợc chuyển đổi tự động nhờ các bộ đảo điện ATS. 

Nhu cầu sử dụng: Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án dự khi đi vào hoạt động 

ổn định khoảng 100.000 kWh/tháng.  

1.3.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nƣớc: Nguồn nƣớc sẽ đƣợc cung cấp từ mạng lƣới cấp nƣớc 

của Thành phố thông qua Công ty CP Cấp nƣớc Bà Rịa Vũng Tàu. Nguồn nƣớc cung 

cấp từ tuyến ống cấp nƣớc trên đƣờng Phan Chu Trinh đoạn qua dự án.    
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Nhu cầu sử dụng nƣớc đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1. 11 Nhu cầu sử dụng nƣớc và xả thải của dự án 

Stt 
Khu vực 

thiết kế 
Quy mô 

Định mức 

số 

ngƣời/căn 

Tổng số 

(ngƣời) 

Nhu cầu sử 

dụng nƣớc 

tiêu chuẩn 

Nhu cầu sử dụng 

nƣớc (m
3
/ngày) 

Nhu cầu xả thải 

(m
3
/ngày) 

Ghi chú 

1 
Căn hộ du 

lịch 

796 căn hộ - 2354  423,72 423,72 

Nghị quyết 

10/2015/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

BRVT 

220 căn hộ 1 

phòng ngủ 
2 440 

180 l/ng/ngày 

79,2 79,2 

259 căn hộ 

studio  
2 518 93,24 93,24 

255 căn hộ 2 

phòng ngủ 
4 1020 

183,6 183,6 

61 căn hộ 3 

phòng ngủ 
6 366 65,88 65,88 

1 căn hộ 

Penthouse 
10 10 1,8 1,8 

2 

Khu phụ trợ- 

dịch vụ công 

cộng 

   20%(1) 84,74 84,74  

3 
Thƣơng mại 

– dịch vụ 
4.021,82 m

2
 - - 4 lít/m

2
sàn 16,09 16,09 

QCVN 01:2021 

/BXD 

4 
Nhân viên 

ban quản lý   
- - 20 ngƣời 80 l/ng/ngày 1,6 1,6 

Nghị quyết 

10/2015/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

BRVT 
5 

Nhân viên 

phục vụ 

(khu căn hộ 

- - 200 ngƣời 80 l/ng/ngày 16 16 
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và khu 

thƣơng mại) 

6 

Tƣới cây 

xanh, thảm 

cỏ, bồn hoa 

2.315,5m² - - 3 l/m
2
/lần tƣới 6,95 - 

QCVN 01:2021 

/BXD 

7 
Rửa sân 

đƣờng nội bộ 
4.312m²   -  0,4 l/m

2
/lần rửa 1,72 - 

8 

Nƣớc cấp hồ 

bơi (được sử 

dụng tuần 

hoàn và mỗi 

ngày bổ sung) 

717m³ - - 10 % VHồ bơi 71,7 5 

Bảng 1-TCVN 

4513:1988 

(Nƣớc thải rửa lọc 

dẫn về HTXKNT 

tập trung khoảng 

5m
3
/lần rửa) 

Tổng nhu cầu cấp nƣớc (1+2+3+4+5+6+7+8) 622,52   623 - - 

Tổng nhu cầu xả thải (1+2+3+4+5+8) - 547,15      - 
 

- Ngoài ra, lƣợng nƣớc cấp cho PCCC theo TCVN 4513:1988. Tính toán trong trƣờng hợp có cháy xảy ra, hệ thống chữa cháy sẽ 

phun nƣớc trong 3 giờ, mỗi giờ cấp 10 lít nƣớc. Vậy lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy là:  

Wcc=  10 lít/s/đám cháy x 3h x 3.600s/1.000 = 108 m
3
/giây. 

Vậy Nhu cầu cấp nƣớc và xả thải tại dự án nhƣ sau: 

- Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc tại dự án khoảng 623 m
3
/ngày (không tính nƣớc cấp cho PCCC) 

- Tổng nhu cầu xả thải tại dự án khoảng Qthải = 548 m
3
/ngày. Vì vậy Chủ đầu tƣ lựa chọn công suất HTXLNT =  Qthải x k = 548 x 1,2 

= 657,6  m
3
/ngày.đêm. Chọn công suất HTXLNT 660 m

3
/ngày.đêm. 
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1.4. Quy trình hoạt động của dự án 

Dự án xây dựng là khu tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại với loại hình khu căn hộ 

du lịch kết hợp thƣơng mại, dịch vụ cụ thể nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4 Sơ đồ hoạt động và chất thải phát sinh tại dự án 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

a. Giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng) 

Các bƣớc tiến hành triển khai phá dỡ: 

- Lắp dựng hàng rào tạm, hệ thống chắn bụi cao 4m bao quanh hạng mục cần phá 

dỡ. Phá dỡ các kết cấu phần nổi để tạo mặt bằng làm nơi chứa vật tƣ, cấu kiện bê tông 

"khu vực phá nát các cấu kiện bê tông để thu hồi thép" và phế thải trƣớc khi vận chuyển.  

- Lắp dựng hệ thống chắn bụi bằng ống thép, giàn giáo bao che cao bằng chiều cao 

công trình, hệ thống này đƣợc liên kết bằng khóa giáo, lớp ngoài che bạt dứa để chắn bụi, 

lớp trong che bạt cƣớc ni lông để chống vật liệu khi phá dỡ văng ra ngoài, hệ thống này sẽ 

đƣợc tháo dỡ khi phá dỡ và vệ sinh hoàn trả mặt bằng. 

- Dùng cẩu treo giữ các kết cấu cột dùng kìm cắt chân cột - cẩu hạ xuống vị trí tập 

kết trong mặt bằng.   

- Phá dỡ lớp nền nhà.  

+ Dùng lao động thủ công kết hợp với máy xúc đào lộ các kết cấu móng cần phá dỡ.  

+ Dùng búa căn kết hợp với máy phá bê tông thủy lực cắt, chia nhỏ kết cấu móng thành 

từng đoạn nhỏ, phù hợp với sức nâng của cần cẩu.  

Khu thƣơng mại – dịch vụ Khu căn hộ 

Các nhà đầu tƣ đến thuê 

mặt bằng 
Du khách  

Hoạt động kinh doanh  

Khách tới mua sắm, ăn 

uống … 

Làm thủ tục nhận phòng  

Nghỉ dƣỡng, giải trí, ăn 

uống, mua sắm… 

Chất thải phát sinh 

Nƣớc thải từ khu căn hộ 

và khu thƣơng mại dịch 

vụ của khách và nhân 

viên làm việc tại dự án 

Chất thải rắn thông 

thƣờng và CTNH từ căn 

hộ và khu thƣơng mại 

dịch vụ và từ hoạt động 

bảo trì, bão dƣỡng máy 

móc, thiết bị 

Bụi, khí thải, mùi hôi: từ 

giao thông, máy phát 

điện, cống rãnh thoát 

nƣớc… 

Tác động khác: Tiếng ồn, 

độ rung… 
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+ Cắt rời liên kết  dùng cẩu cẩu các kết cấu móng về vị trí tập kết phế thải trong công 

trƣờng.  

- Phá dỡ kết cấu móng : 

+ Dùng lao động thủ công kết hợp với máy xúc đào lộ các kết cấu móng cần phá dỡ.  

+ Dùng búa căn kết hợp với máy phá bê tông thủy lực cắt, chi nhỏ kết cấu móng thành 

từng đoạn nhỏ, phù hợp với sức nâng của cần cẩu.  

+ Cắt rời liên kết -> dùng cẩu cẩu các kết cấu móng về vị trí tập kết phế thải trong công 

trƣờng.  

- San đất hoàn trả mặt bằng: 

Tại các vị trí hố móng đã đƣợc xử lý chủ dự án dùng lao động thủ công sử dụng các thiết 

bị đầm cầm tay để đầm nén theo từng lớp cho đến khi lấp hết hố móng, các thiết bị san, đầm 

bằng máy đƣợc huy động khi đủ điều kiện thi công. 

Biện pháp phá dỡ nhà cấp 4: Tiến hành tháo dỡ đến đâu các vật liệu thải đƣợc cho lên 

xe tải có bạt che phủ đổ ra bãi thải của thành phố. Tiến hành tháo dỡ bằng thủ công. Công 

nhân tiến hành tháo từng bộ phận của mái từ trên xuống dƣới, các kết cấu lớn nhƣ xà gồ, vì 

kèo... đƣợc treo buộc cẩn thận và hạ từ từ xuống mặt đất. Do các kết cấu đã mục nát nên cần 

chú ý đến công tác an toàn cho công nhân, không đi lại trên các kết cấu nếu không biết 

chúng có chắc chắn không. Toàn bộ thao tác phá dỡ của công nhân ở trên cao đƣợc thực 

hiện trên sàn công tác là hệ thống giáo thép và có dây an toàn. Các bức tƣờng thấp và nhỏ 

nên đƣợc tiến hành đập phá bằng thủ công. Công nhân dùng dụng cụ cầm tay nhƣ búa phá 

dùng máy nén khí, búa tạ để phá dỡ. 

*Biện pháp phá dỡ các khối nhà 2-3 tầng: Đối với nhà mái bê tông cốt thép, dùng 

máy khoan hơi, máy khoan điện để đục phá các lớp bê tông thành từng ô sau đó dùng máy 

cắt cắt cốt thép thành từng đoạn để dễ vận chuyển. Lƣu ý các dầm chính chịu lực của kết 

cấu mái sẽ đƣợc phá sau khi các ô sàn đã đƣợc phá song theo đúng trình tự. Toàn bộ phần 

móng của các công trình và phần bể ngầm sẽ đƣợc phá dỡ bằng máy khoan, tiến hành thủ 

công . 

Công tác thi công từng công việc cụ thể đƣợc phối kết hợp giữa các loại thiết bị 

chuyên ngành và lao động thủ công, tận dụng tối đa tính năng hoạt động của các loại thiết 

bị, hạn chế ngƣời lao động phải làm các công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm. Trên mặt 

bằng thi công tại từng vị trí các công việc đƣợc thực hiện bằng máy hoặc thủ công phụ 

thuộc vào  tính chất, điều kiện và yêu cầu kỹ thuật của từng công việc cụ thể nhƣ sau: 

Phá dỡ tường gạch: 

− Chuẩn bị hệ thống dàn giáo, sàn công tác, lan can an toàn đảm bảo cho ngƣời thi 

công an toàn khi thi công trên cao. 

− Sử dụng các máy móc thiết bị phù hợp kết hợp với phƣơng pháp thủ công để phá 

kết cấu tƣờng gạch có chiều dày lớn. 

− Để đảm bảo an toàn chung, kết cấu tƣờng gạch sẽ đƣợc phá dỡ bằng thủ công kết 

hợp với búa căn. Công nhân đứng trên giáo đập búa từ ngoài vào trong để toàn bộ vật liệu 

rơi vào trong lòng nhà, tránh hiện tƣợng khối vật liệu lớn rơi tự do xuống dƣới. Khi đứng 

trên giàn giáo đập phá ngƣời công nhân phải thực hiện công việc từ từ, không đục đập kết 

cấu thành các mảng lớn mà phải gõ, đập từng lớp gạch xây, đảm bảo cao độ phá dần bằng 
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nhau, từ trên cao trở xuống. Trong lúc thi công đập phá song song tiến hành việc vận 

chuyển phế thải xuống dƣới mặt đất nhằm chất thải ít nhất lên mặt sàn nhà. 

− Các bức tƣờng mép ngoài công trình phá dỡ nhẹ nhàng, cẩn thận, tuyệt đối không 

để vật liệu rơi hoặc văng ra phía ngoài. 

− Trong lúc thi công phá dỡ nhà thầu dùng máy bơm nƣớc công suất lớn phun tạo mù 

chống bụi làm ô nhiễm môi trƣờng. 

Phá dỡ các kết cấu phần ngầm: 

− Dùng lao động thủ công kết hợp với máy xúc đào hở kết cấu cần phá dỡ. 

− Dùng búa căn kết hợp với máy phá bê tông thủy lực phá dỡ các chi tiết phần ngầm 

thành các cấu kiện nặng từ 1 đến 10 tấn: 

+ Dùng lan can, tôn bịt toàn bộ các cửa ra vào, phòng tránh ngƣời đi lại trong quá 

trình thi công phá dỡ bằng máy. 

+ Dùng máy phá bê tông kìm thủy lực phá thủng lớp bê tông sàn cho bê tông, phế thải 

rơi thẳng xuống nền dƣới. Sau khi phá bỏ hết lớp bê tông, sàn nhà chỉ còn các lớp thép, 

dùng kìm cắt bỏ liên kết thép với kết cấu dầm, giằng. 

+ Hệ thống dầm, giằng của nhà đƣợc chia nhỏ, cẩu xuống dƣới mặt đất bằng cẩu hoặc 

bằng máy phá bê tông kìm thủy lực (máy phá có chức năng cẩu) rồi đƣợc phá nát bằng máy. 

+ Đối với tƣờng gạch dùng máy phá bê tông kìm thủy lực phá khoảng 3 đến 4 hàng 

gạch xây một lần theo hàng ngang, khi đã phá đƣợc 2/3 đoạn tƣờng phía trên thì công tác 

phá dỡ tạm dừng để vận chuyển phế thải ra ngoài, xúc lên xe đổ đi. Để khi phá dỡ đoạn 

chân tƣờng phía dƣới, máy thi công sẽ không bị vƣớng, hạn chế đến công suất làm việc. 

+ Khi đã phá dỡ hết các kết cấu nhà nhà thầu tiến hành thu hồi vật tƣ, vận chuyển phế 

thải ra khỏi mặt bằng công trình, chuần bị phá dỡ các hạng mục tiếp theo. 

+ Trong lúc thi công phá dỡ bằng máy tiếng ồn và tần suất bụi sẽ tăng lên rất nhiều, 

do đó nhà thầu sẽ tăng cƣờng hệ thống chắn bụi, hệ thống bơm nƣớc tạo mù, nhằm hạn chế  

bụi ít nhất ảnh hƣởng tới cảnh quan và vệ sinh môi trƣờng xung quanh.  

- Cắt rời liên kết và cẩu các cấu kiện về vị trí tập kết. 

-  Lấp hoàn trả hố móng bằng cách sử dụng xà bần có chọn lọc tại chỗ. 

Khi thi công phần ngầm, công tác đào đất để phá móng được thực hiện bằng máy 

hoặc thủ công phụ thuộc vào vị trí hoặc điều kiện mặt bằng của các hố đào. Các hố đào có 

chiều sâu lớn hơn 1m (-1m) được đánh taluy, tránh sạt lở đồng thời có biện pháp cừ chắn 

đất để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công. 

Tháo dỡ thu hồi vật liệu thép trong BT: 

- Khối lƣợng vật liệu thép trong bê tông chủ yếu là hai loại: thép xây dựng trong các 

kết cấu BTCT của các nhà khung cột chịu lực và các cấu kiện BTCT khác. 

+ Với hệ thống thép trong bê tông: 

Sau khi phá dỡ hoàn toàn phần BT trong kết cấu BTCT mới tiến hành cắt thép để  thu 

hồi vật tƣ thép trong BT. Các thanh thép chịu lực luôn luôn đƣợc cắt sau cùng. Thu hồi thép 

sàn trƣớc rồi đến thép dầm sau cùng là thép cột. Công tác thu hồi thép trong BT phải kết 

hợp chặt chẽ với công tác phá dỡ kết cầu BT trong BTCT. Sử dụng hệ thống chống đỡ các 
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kết cấu khác khi tiến hành thu hồi cắt đứt các lƣới thép đảm bảo không bị ảnh hƣởng đến 

các kết cấu chƣa phá dỡ. 

+ Vật tƣ thép trong BT thu hồi đƣợc vận chuyển tập kết vào kho bãi của Nhà thầu trên 

công trƣờng bằng thủ công. 

+ Thành lập các kế hoạch thu hồi vật tƣ và tiến hành thanh lý ngay sau khi đã thu hồi 

đƣợc khối lƣợng vật tƣ đảm bảo mặt bằng thi công tổng công trình luôn luôn rộng rãi và 

không ảnh hƣởng đến lối ra vào, công trình lân cận. 

+ Đội ngũ công nhân thực hiện công tác thu hồi là những công nhân chuyên nghiệp 

(Thợ sắt). Thiết bị cắt dùng các loại máy cắt tay, kìm cộng lực,kéo công lực. Hoặc máy cắt 

sử dụng điện. Tuyệt đối đảm bảo quy định về an toàn trong công tác hàn cắt các cấu kiện 

thép và thép. 

 Tháo dỡ thu hồi kết cấu mái tôn xà gồ thép: 

- Tiến hành đầu tiên đảm bảo đúng nguyên tắc phá dỡ từ trên cao xuống thấp. Hệ 

thống mái, và xà gồ thép có ở các nhà . Vì vậy công tác tháo dỡ thu hồi hệ thống mái tôn 

tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Tháo dỡ  phần tôn lợp trƣớc 

- Tháo dỡ phần hệ thống khung thép đỡ mái 

- Vận chuyển vật tƣ thu hồi đƣợc đƣa xuống dƣới. 

- Tháo dỡ  phần tôn lợp bằng thủ công kết hợp với máy khoan, thiết bị tháo vít liên 

kết tôn và hệ thống khung. Hạn chế việc làm rách thủng tôn ở mức thấp nhất. 

- Tháo dỡ hệ thống khung thép đỡ mái bằng cách cắt rời cấu kiện thành các phần nhỏ 

hơn  theo nguyên tắc tháo dỡ các bộ đôi đảm bảo tính bất biến hình của kết cấu khung. 

- Lực lƣợng nhân công sử dụng là các công nhân tay nghề cao (thợ sắt) đƣợc giám sát 

bởi cán bộ kỹ thuật hiểu biết về kết cấu. Các thiết bị dùng máy cắt, máy cƣa, máy hàn. 

- Việc chuyển các cấu kiên từ trên cao xuống bằng hệ thống palăng xích, tời điện 

hoặc dùng cẩu tự hành. 

- Trình tự thi công công tác này là từ trên xuống dƣới, từ ngoài vào ngoài. 

- Công tác này đƣợc thực hiện đầu tiên ngay xong khi thực hiện các biện pháp an 

toàn lao động nhƣ cắt bỏ hệ thống điện cũ của toà nhà cần tháo dỡ. 

Công tác phá dỡ kết cấu mái, sàn bê tông và tường của công trình: 

Chủ đầu tƣ triển khai thi công phá dỡ kết cấu theo nguyên tắc từ trên xuống dƣới, từ mép 

ngoài công trình vào trong. Trƣớc khi thi công phá dỡ đại trà, phải phá dỡ tại các vị trí tiếp giáp 

nhằm tách rời khu vực phá dỡ với các công trình lân cận, hạn chế ít nhất chấn động gây ảnh 

hƣởng xấu tới các công trình kiến trúc xung quanh. 

Chuẩn bị hệ thống dàn giáo, sàn công tác, lan can an toàn đảm bảo cho ngƣời thi công 

an toàn khi thi công trên cao. 

− Dùng kìm thủy lực, búa căn, lao động thủ công để phá các kết cấu sàn bê tông cốt 

thép. 

− Dùng máy hàn cắt các lƣới cốt thép đảm bảo đủ điều kiện để vận chuyển xuống mặt 

đất. 

− Vận chuyển phế thải xuống mặt đất đảm bảo vệ sinh môi trƣờng... 
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Đối với công tác phá dỡ panel, dầm, cột BTCT: 

− Chuẩn bị hệ thống dàn giáo, sàn công tác, lan can an toàn đảm bảo cho ngƣời thi 

công an toàn khi thi công trên cao. 

− Dùng cẩu treo giữa các chi tiết panen, dầm, cột. 

− Dùng kìm máy thủy lực, búa căn kết hợp với lao động thủ công để phá các liên kết 

panen, dầm, cột cần phá dỡ với phần chƣa phá hoặc các kết cấu khác. 

− Dùng máy hàn cắt các liên kết. 

− Cẩu hạ panen, dầm, cột xuống mặt đất. 

− Vận chuyển phế thải rời xuống mặt đất bằng hệ thống máng tôn. 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị điện: 

- Để đảm bảo tận dụng tối đa vật tƣ thu hồi, cùng với việc đảm bảo an toàn về điện 

trong công tác phá dỡ các hạng mục khác, Nhà thầu sẽ tiến hành khảo sát lại hiện trạng hệ 

thống điện và xin ý kiến chỉ đạo của chủ đầu tƣ về phần thiết bị không thuộc kết cấu công 

trình. Khi đƣợc bàn giao mặt bằng thi công và thống nhất của chủ đầu tƣ về các thiết bị điện 

Nhà thầu sẽ tiến hành tháo dỡ và thu hồi thiết bị điện theo nguyên tắc sau: 

+ Tất cả hệ thống đƣờng dây, cùng thiết bị điện phải đƣợc ngắt mạch hoàn toàn trƣớc 

khi tiến hành tháo dỡ. Trƣớc khi tháo dỡ luôn luôn phải thử điện bằng thiết bị đo dòng điện 

chuyên dùng. 

+ Tháo dỡ thiết bị điện bằng thủ công với lực lƣợng công nhân là những thợ chuyên 

ngành về điện. 

+ Đảm bảo tối đa tránh hƣ hỏng các thiết bị điện và đƣờng dây trong quá trình tháo dỡ. 

+ Với những thiết bị nhƣ đèn chiếu sáng ở trên cao (đèn trần, đèn trang trí) nhà thầu sử 

dụng hệ thống giàn giáo hay thiết bị thang chuyên dùng ngành điện để tiến hành tháo dỡ. 

+ Bóc dỡ hệ thống cáp điện, dây diện theo trình tự từ hệ thống mạch nhánh rồi đến hệ 

thống đƣờng trục rồi đến hệ thống bảng điện aptomát. 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị nước: 

Nhà thầu sẽ triển khai các thủ tục hành với chủ đầu tƣ về các tài sản không trong kết 

cấu công trình mới tiến hành thực hiện các biện pháp tháo dỡ. 

Nguyên tắc tháo dỡ nhƣ sau: 

Khảo sát lại hệ thống cấp thoát nƣớc để đƣa ra phƣơng án tháo dỡ nhằm đảm bảo tuyệt 

đối sự rò rỉ nƣớc cấp, nƣớc thải ra công trƣờng gây mất vệ sinh môi trƣờng. Khoá các van 

tổng của hệ thống nƣớc cấp trƣớc khi tiến hành tháo dỡ.  

- Dò tìm điểm đấu nối vào hệ thống bể phốt để có biện pháp bịt kín và thuê đơn vị có 

năng lực hút bỏ toàn bộ nƣớc thải, cặn bã đến nơi xử lý đúng quy định. Tránh hiện tƣợng bể 

phốt bị vỡ trong quá trình phá dỡ các hạng mục khác gây mất vệ sinh môi trƣờng. 

- Các hệ thống cấp thoát nƣớc, vệ sinh sẽ đƣợc tiến hành tháo dỡ từ trên các phòng 

trên cao xuống dƣới thấp. 

- Công tác này đƣợc đảm nhiệm bởi đội ngũ công nhân chuyên nghiệp nghành nƣớc. 

Tháo dỡ thu hồi khuôn cửa, cửa,  cầu thang, lan can: 

- Sử dụng cây chống để gia cố các kết cấu mà các cấu kiện gỗ tham gia chịu lực 
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(khuôn cửa). 

- Hệ thống cửa gỗ đƣợc tháo lắp thành từng phần riêng biệt và đƣợc sắp xếp riêng theo 

từng cấu kiện nhƣ cánh cửa, khuôn của, bản lề. Các cầu kiện của từng loại cửa đƣợc đánh 

dấu ký hiệu riêng biệt. 

b. Giai đoạn xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị: 

Bố trí mặt bằng thi công 

Bố trí tổng mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật 

thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu cầu và các quy định về 

an toàn thi công, vệ sinh môi trƣờng, chống bụi, chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo 

không gây ảnh hƣởng đến hoạt động của các khu vực xung quanh. 

Trên tổng mặt bằng thể hiện đƣợc vị trí xây dựng các hạng mục, vị trí các thiết bị máy 

móc, các bãi tập kết cát đá sỏi, bãi gia công cốp pha, cốt thép, các kho xi măng, cốt thép, 

dụng cụ thi công, các tuyên đƣờng tạm thi công, hệ thông đƣờng điện, nƣớc phục vụ thi 

công, hệ thống nhà ở, lán trại tạm cho cán bộ, công nhân viên. 

Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị nhƣ cần cẩu, máy trộn vừa phải 

phù hợp, nhằm tận dụng tối đa khả năng máy móc thiết bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu, dễ di 

chuyển. 

Hệ thống kho bãi chứa nguyên vật liệu: Việc bố trí kho kín hay kho hở trên công 

trƣờng đều dựa trên nguyên tắc các vật liệu thiết bị đƣợc tập kết đến chân công trƣờng trƣớc 

khi sử dụng tối đa là 07 ngày. Vì thế việc bố trí kho tạm tại công trƣờng có thể thiết lập nhƣ 

sau: 

+ Bố trí kho kín chứa xi măng, cốt thép, ván khuôn và các vật liệu cần bảo quản khác. 

Khu vực lƣu chứa đƣợc lợp tôn và bao tôn xung quanh. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ ký hợp 

đồng cụ thể với các nhà cung cấp hàng, trong đó có kế hoạch cung ứng vật tƣ chi tiết cho 

công trình theo từng giai đoạn, thuận tiện cho thi công, không chồng chéo nhau, các công 

việc không phải chờ đợi nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. 

+ Bãi tập kết vật liệu rời: Bãi tập kết nguyên vật liệu: cát, đá, gạch,… Gạch xây khi 

vận chuyển đến công trình đƣợc xếp gọn ở khu vực bãi tập kết, khi sử dụng gạch xây thì 

chuyển đến các vị trí cạnh hạng mục phải xây, gạch cũng phải đƣợc xếp gọn gàng để không 

làm ảnh hƣởng tới các công tác khác đang thi công. 

Điện phục vụ thi công: Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện, tại cầu dao 

tổng bố trí tại nhà trực công trƣờng có lắp aptômát để ngắt điện khi bị chập, quá tải. 

Nước phục vụ thi công: Nhà thầu chủ động làm việc với Chủ đầu tƣ và Cơ quan chủ 

quản để xin cấp nƣớc thi công. Nƣớc đƣợc lấy từ nguồn nƣớc gần công trƣờng, đầu họng 

nƣớc nhà thầu lắp đồng hồ đo để xác định lƣợng nƣớc sử dụng. Nƣớc từ nguồn cấp đƣợc 

dẫn đến chứa tại các bể chứa tạm trên công trƣờng. 

Đường giao thông phục vụ thi công: Dự án sử dụng tuyến đƣờng ven biển để vận 

chuyển vật liệu phục vụ giai đoạn xây dựng tại Dự án. 

Giải pháp thi công nền móng  

- Mặt bằng dự án sau khi đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị mặt bằng sẽ đƣợc tiến 

hành thi công phần nền móng. Thi công nền móng nhằm tạo độ vững chắc cho các công 

trình. 
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- Thi công nền móng gồm các khâu khoan cọc và đổ bê tông cọc. Thực hiện kiểm tra 

chất lƣợng nền móng, sức chịu tải của móng cọc trƣớc khi tiến hành thi công phần thân của 

các công trình.  

- Công trình đào móng với độ sâu an toàn, nhằm tránh ảnh hƣởng sụt lún đến xung 

quanh tiến hành thực hiện chống vách hố đào. 

- Trong quá trình thi công phải luôn luôn theo dõi, quan sát kết cấu vách. Nếu có điều 

gì nghi ngờ (vách lát bị phình, văng cọc đứng bị uốn cong nhiều…) có thể dẫn tới gãy sập 

thì phải ngừng thi công, mọi ngƣời ra khỏi hố đào và có biện pháp gia cố kịp thời (tăng cọc 

giữ và văng chống…) đảm bảo chắc chắn an toàn mới đƣợc tiếp tục làm việc. 

- Khi tiến hành tháo dỡ kết cấu chống vách thực hiện theo từng phần từ dƣới lên theo 

mức lấp đất, không đƣợc dỡ ngay một lúc tất cả. 

Giải pháp thi công phần thân  

Nguyên, vật liệu, công cụ, thiết bị… phục vụ thi công và công nhân sẽ đƣợc tập kết về 

khu vực xây dựng các hạng mục công trình, đƣợc thực hiện bởi các phƣơng tiện vận tải (vận 

chuyển bằng đƣờng bộ).  

Sau khi hoàn thành phần móng, phần kết cấu bên trên sẽ đƣợc thi công tiếp tục theo 

các thứ tự: lắp dựng thép cột/ Lắp dựng ván khuôn cột/ Đổ bê tông cột, Xây tƣờng bao che/ 

Che chắn công trình theo kỹ thuật, lắp dựng ván khuôn dầm sàn/ Lắp dựng cốt thép dầm, 

sàn, lắp đặt hệ thống đƣờng ống kỹ thuật đi âm sàn. Tiếp đến sẽ đổ bê tông dầm, sàn, xây 

tƣờng ngăn, thi công cầu thang, lắp đặt đƣờng ống điện, nƣớc âm tƣờng trát trần, trát tƣờng 

trong, tƣờng ngoài nhà và hoàn thiện các công trình điện, nƣớc, sơn, ốp gạch, nội thất, sửa 

lỗi hoàn thiện, vệ sinh công trình. 

Quá trình thi công xây dựng kéo dài từ năm 2020 – 2023 (2,5 năm) và xây dựng theo 

hình thức cuốn chiếu. Sử dụng các máy móc thiết bị để thi công, đầm, nén; trộn vữa, bê 

tông… việc gia công cấu kiện và khuôn đúc (trụ, sàn…) đƣợc thực hiện theo phƣơng thức 

thủ công dƣới sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị cầm tay, di chuyển vật liệu lên tầng cao do 

các cần trục thực hiện. 

Giải pháp thi công hoàn thiện  

Công tác hoàn thiện của công trình là một trong những công tác quan trọng nhất trong 

việc thể hiện công năng của công trình, nâng cao vẻ mỹ thuật, tầm cỡ của một tòa nhà tân cổ 

điển.  

Quá trình này bao gồm sơn tƣờng, lắp ráp, hệ thống thu gom nƣớc thải và quá trình thu 

gom các chất thải, quét dọn mặt bằng. Trong giai đoạn này chất thải sinh ra nhiều. Sau khi 

đã hoàn tất công trình thì Chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị và đƣa công trình vào hoạt 

động chính thức. 
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1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án dự kiến thực hiện trong vòng 5 năm trong đó thời gian thi công xây dựng là 3,5 năm cụ thể nhƣ sau: 

Giai đoạn 

1 

(Quý II/2022 –  

Quý I/2023) 

2 

(Quý II/2023 – 

Quý IV/2023) 

3 

(Quý I/2024 - 

Quý I/2025) 

4 

(Quý II/2025 – 

Quý III/2026) 

5 

(Quý 

IV/2026) 

Dự án đi vào hoạt 

động 

(12/2026- trở về sau) 

Thực hiện các thủ 

tục đầu tƣ, chuẩn bị 

đầu tƣ, đƣợc cấp 

phép thi công xây 

dựng công trình 

      

Khởi công xây dựng 

công trình, xây 

dựng phần hạ tầng, 

tầng hầm. 

      

Xây dựng xong 

phần thô khối công 

trình cao tầng. 

      

Xây dựng hoàn 

thành toàn bộ các 

công trình còn lại. 

      

Nghiệm thu, đƣa 

toàn bộ công trình 

dự án đƣa vào sử 

dụng/hoạt động. 

      

Dự án đi vào hoạt 

động 

      

Thời gian thực hiện dự án có thể thay đổi do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác. 
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b. Tổng mức đầu tƣ 

Dự kiến tổng mức đầu tƣ tạm tính là 1.363.900.155.240 VNĐ (Một nghìn ba trăm sáu 

mƣơi ba tỷ, chín trăm triệu, một trăm năm mƣơi lăm ngàn, hai trăm bốn mƣơi đồng). Trong 

đó gồm vốn sẵn có và vốn huy động. 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Trong quá trình dự án thi công 

Dự án sẽ do Chủ dự án là Công ty CP TM&DV Đồi Dừa Hoàn Mỹ chủ trì triển khai 

và thực hiện. Sơ đồ tổ chức nhân sự cho quá trình triển khai dự án nhƣ sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5 Tổ chức quản lý dự án 

Ban giám đốc 

- Là cấp quyết định cao nhất trong việc thực hiện dự án đầu tƣ. 

- Quyết định phƣơng án, nhiệm vụ, hình thức tổ chức. 

- Xem xét, quyết định các giải pháp tài chính, nguồn tài chính. 

- Kiểm tra đôn đốc công tác triển khai dự án của cấp dƣới. 

Phó GĐ quản lý, điều hành phòng tài chính, tổ chức và phòng quản lý dự án.  

Giám đốc dự án có nhiệm vụ điều hành, quản lý ban QLDA, bộ phận kỹ thuật, kiến 

trúc, xây dựng, M&E, quản lý ATLD, VSMT, ANTT, vật tƣ thiết bị.... 

Tổ vệ sinh môi trƣờng gồm có 1 nhân sự với bằng cấp chuyên ngành, sẽ có nhiệm vụ 

giám sát các nhà thầu và báo cáo với Ban Quản lý và Công ty CP TM&DV Đồi Dừa Hoàn 

Mỹ các công việc về quản lý môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng dự án: hợp đồng 

thu gom rác thải sinh hoạt, lập báo cáo giám sát môi trƣờng định kỳ. 

 Trong quá trình dự án đi vào vận hành thƣơng mại 

Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tƣ sẽ quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi trƣờng 

của dự án: Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định 

kỳ nộp lên cơ quan có chức năng, hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải thông thƣờng và chất thải nguy hại. 

Phó GĐ 

Tài chính, tổ chức 

Ban Giám đốc 

Phó GĐ 

Dự án 

Ban QLDA, bộ phận KT, 

kiến trúc, XD, ME 

GS 

M &E 

ATLĐ, VSMT, 

ANTT 

Quản lý HĐ, 

QS, vật tƣ TB 

GS 

kiến trúc 

Thƣ ký DA, tạp vụ GS  

xây dựng 

Phòng kế toán Phòng HC – KH – 

Tổng hợp 
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CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội (không bắt buộc thực hiện đối với dự án 

đầu tƣ trong khu công nghiệp đã có các thủ tục về môi trƣờng) 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch- thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” đƣợc xây dựng trên 

khu đất có tổng diện tích là 1.577,5 m
2
 tại số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành 

Phố Vũng Tàu. Phƣờng 2 có vị trí giáp ranh nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp phƣờng 3, Thành phố Vũng Tàu 

- 3 phía còn lại giáp biển. 

 
Hình 2. 1 Vị trí ranh giới phường 2, Tp Vũng Tàu – Nguồn Google map 2022 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất công trình 

Theo báo cáo khảo sát địa chất của dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi 

Dừa Hoàn Mỹ” đƣợc thực hiện tại tháng 06 năm 2022 cho thấy địa tầng tại các hố khoan 

tƣơng đối đồng nhất. Thứ tự phân bổ lần lƣợt các lớp đất từ trên xuống dƣới nhƣ sau: 

- Lớp A: lớp san lấp, lớp mặt; 

- Lớp 1A: á cát màu xám trắng, xám vàng trạng thái dẻo; 

- Lớp 1: á sét lẫn dăm rạn laterit, màu nâu, vàng nâu, nâu đỏ, trạng thái nữa cứng đến 

cứng; 

- Lớp 2A: đá phong hóa màu xám nâu; 

- Lớp 2B: đá phong hóa, đá gốc nứt nẻ, màu xám xanh, xám nâu, nâu đỏ; 

Mực nƣớc ngầm xuất hiện và ổn định ở độ sâu -0,4m đến -2,2m do với cao độ mặt đất 

DỰ ÁN 
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tự nhiên tại thời điểm khoan lấy mẫu). 

Thông số địa kỹ thuật của các lớp đất đóng vai trò chủ yếu trong niền công trình. 

Ngƣời thiết kế cần kết hợp tải trọng công trình và số liệu địa chất của từng vị trí hố khoan 

để tính toán và lựa chọn giải pháp móng hợp lý. 

2.1.1.3. Điều kiện khí hậu 

Dự án đƣợc xây dựng tại Phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đây là khu vực mang đặc trƣng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia hai mùa rõ rệt 

(mùa khô và mùa mƣa). 

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông 

Bắc, ít mƣa. 

- Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10 và chịu ảnh hƣởng của gió mùa Tây Nam, mƣa 

nhiều. 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu ảnh hƣởng của ba loại gió: gió Đông Bắc và gió Bắc 

thƣờng xuất hiện vào đầu mùa khô; gió chƣớng xuất hiện vào cuối mùa khô; gió Tây và gió 

Tây Nam xuất hiện vào đầu mùa mƣa. 

Mức độ ô nhiễm không khí không chỉ đánh giá bằng lƣợng thải của các chất ô nhiễm 

mà còn bằng sự phân bố chất ô nhiễm trong không gian và thời gian. Quá trình lan truyền, 

di chuyển và phát tán các chất ô nhiễm trong môi trƣờng phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

 Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình di chuyển và chuyển hóa các 

chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ của các phản ứng hóa học trong 

khí quyển càng lớn và thời gian lƣu các chất ô nhiễm trong khí quyển sẽ càng giảm. 

Số liệu thống kê từ năm 2013 đến năm 2019 và theo số liệu trung tâm dự báo khí 

tƣợng – thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy: 

- Nhiệt độ cao nhất vào tháng 5 (khoảng 29,9 
o
C). 

- Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 (khoảng 26,8 
o
C).  

- Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất (tháng 5) và tháng lạnh nhất 

(tháng 12) khoảng 3,1
o
C (năm 2019). 

- Nhiệt độ trung bình năm: 28,17
o
C. 

Bảng 2. 1 Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (đơn vị tính: 
o
C) 

 
Năm 

2015 
Năm 2016 

Năm  

2017 

Năm  

2018 
Năm 2019 

Năm 

2020 

Tháng 1 25,80 26.20 25,10 27,60 26,80 26,60 

Tháng 2 26,00 25,00 25,20 27,00 27,30 26,41 

Tháng 3 27,30 28,30 27,70 27,50 28,40 27,95 

Tháng 4 27,70 27,70 29,00 29,60 29,10 29,49 

Tháng 5 29,00 29,10 30,30 30,70 29,90 30,27 

Tháng 6 28,30 27,60 29,20 28,90 29,30 28,91 

Tháng 7 27,80 28,00 28,80 28,90 28,30 28,54 

Tháng 8 28,20 28,60 28,90 28,70 28,20 28,25 
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Năm 

2015 
Năm 2016 

Năm  

2017 

Năm  

2018 
Năm 2019 

Năm 

2020 

Tháng 9 27,80 26,30 27,70 28,20 28,20 28,47 

Tháng 10 27,80 28,00 28,40 27,40 29,00 27,26 

Tháng 11 27,70 27,40 28,80 27,10 27,40 27,76 

Tháng 12 26,30 27,90 27,80 26,30 26,10 26,80 

Cả năm 27,48 27,51 28,08 28,16 28,17 28,06 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT và Đài khí tượng – thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu năm 2020) 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí thay đổi theo mùa và vùng. Độ ẩm trung bình năm tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đƣợc thống kê là 76,72%. Độ ẩm trung bình tháng cao nhất là 81,10% (tháng 8). 

Tháng có độ ẩm thấp nhất là 73,50% (tháng 4).  

Trong ngày, độ ẩm không khí biến thiên nghịch với nhiệt độ, cao nhất vào lúc 7 giờ 

sáng và thấp nhất vào lúc 13-14 giờ. Biên độ dao động của độ ẩm không khí trung bình giữa 

các tháng trong năm không cao. 

Độ ẩm tƣơng đối bình quân các tháng trong năm đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2. 2 Độ ẩm tƣơng đối bình quân các tháng trong năm (đơn vị tính: %) 

    Năm 

Tháng  

Năm  

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm  

2017 

Năm  

2018 

Năm 

2019 

Tháng 1 76,00 78,00 78,00 78,00 77,00 76,30 74,70 

Tháng 2 72,00 80,00 76,00 78,40 78,00 72,50 74,60 

Tháng 3 75,00 75,00 76,00 77,00 74,00 75,30 75,20 

Tháng 4 75,00 76,00 78,00 79,30 75,00 74,10 73,50 

Tháng 5 80,00 75,00 80,00 79,00 74,00 73,70 77,40 

Tháng 6 79,00 79,00 82,00 78,90 79,00 78,20 77,40 

Tháng 7 78,00 81,00 83,00 80,90 80,00 79,40 79,80 

Tháng 8 80,00 83,00 82,00 79,60 79,00 80,30 81,10 

Tháng 9 80,00 81,00 82,00 83,90 77,00 81,70 79,00 

Tháng 10 80,00 85,00 83,00 78,80 79,00 85,50 74,90 

Tháng 11 80,00 83,00 80,00 78,20 75,00 80,50 76,50 

Tháng 12 76,00 79,00 79,00 72,50 74,00 81,70 76,50 

Cả năm 77,58 79,58 79,92 78,71 76,75 78,27 76,72 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT và Đài khí tượng – thủy văn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, năm 2020) 

 Số giờ nắng 

Chế độ nắng trong khu vực này đƣợc phân chia theo hai mùa rõ rệt, tổng số giờ nắng 

vào mùa khô cao hơn nhiều so với tổng số giờ nắng trong mùa mƣa. Số giờ nắng trung bình 

trong năm 2019 là 2.798 giờ, tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 4 (299 giờ) và tháng có 

số giờ nắng thấp nhất là 170 giờ (tháng 09). 
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Bảng 2. 3  Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị tính: giờ) 

       Năm 

Tháng 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tháng 1 209 138 158 132 216 273 239 

Tháng 2 211 274 244 250 254 254 260 

Tháng 3 286 289 203 256 299 296 297 

Tháng 4 249 308 250 265 295 298 299 

Tháng 5 203 257 222 250 282 240 257 

Tháng 6 223 234 194 196 203 198 199 

Tháng 7 240 206 203 199 205 240 203 

Tháng 8 196 174 238 243 260 220 200 

Tháng 9 152 211 151 139 210 213 170 

Tháng 10 207 124 221 217 228 135 244 

Tháng 11 164 169 200 214 246 214 199 

Tháng 12 168 142 150 225 225 108 231 

Cả năm 2.508,0 2.526 2.434 2.586 2.923 2.689 2.798 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT và Đài khí tượng – thủy văn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, năm 2020) 

 Chế độ gió 

Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mùa mƣa chịu ảnh hƣởng của 

gió mùa Tây Nam, mùa khô chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc. Gió mùa Đông Bắc 

thƣờng bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến tháng 3 năm sau. Trong thời kỳ này, vận tốc gió 

giảm dần từ Vũng Tàu đến Cà Mau. Thời kỳ chuyển tiếp thƣờng vào cuối tháng 4 hoặc 

tháng 5, với đặc trƣng gió khá nhẹ sau đó chuyển hẳn sang gió mùa Tây Nam. Gió Bắc và 

Đông Bắc xuất hiện vào đầu mùa khô có tốc độ gió là 1 – 5 m/s. Gió mùa Tây Nam kéo dài 

từ tháng 6 đến tháng 9. Vận tốc gió vào mùa gió này yếu hơn mùa gió Đông Bắc và giảm 

dần từ Cà Mau đến Vũng Tàu. Thời kỳ chuyển tiếp thứ hai diễn ra vào tháng 10, trƣớc khi 

trở lại mùa gió mùa Đông Bắc. Gió Tây và Tây Nam có tốc độ gió khoảng 3 - 4 m/s thƣờng 

xuất hiện vào mùa mƣa. 

Ngoài ra, gió chƣớng xuất hiện vào mùa khô có tốc độ 4 – 5 m/s. 

Khu vực nghiên cứu cũng nhƣ toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ít bị ảnh hƣởng của bão 

lớn nhƣng chịu ảnh hƣởng của áp thấp nhiệt đới. Tần suất bão là 5-10% (20 năm có một trận 

bão vừa và 100 năm có một trận bão lớn). 

Bảng 2. 4 Đặc trƣng loại gió và tốc độ gió theo mùa 

Tháng 
Tốc độ gió cực 

đại (m/s) 

Tốc độ gió trung 

bình (m/s) 
Gió đặc trƣng 

Tháng 1 18 3 

Gió mùa Đông Bắc Tháng 2 16 2,8 

Tháng 3 12 2,8 

Tháng 4 17 2,6 
Giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 mùa 

Tháng 5 16 3,1 

Tháng 6 16 3,7 Gió mùa Tây Nam 

Tháng 7 17 3,8 
Gió Tây 

Tháng 8 18 3,9 
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Tháng 
Tốc độ gió cực 

đại (m/s) 

Tốc độ gió trung 

bình (m/s) 
Gió đặc trƣng 

Tháng 9 15 4,3 

Tháng 10 16 3,2 Giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 mùa 

Tháng 11 20 4,0 
Gió mùa Đông Bắc 

Tháng 12 18 4,1 

(Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ năm 2018) 

 Lƣợng mƣa 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu chia thành hai mùa 

rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Mùa mƣa kéo dài từ tháng 5 đến 11. Mƣa nhiều tập trung 

vào 7 tháng mùa mƣa, chiếm 90% tổng lƣợng mƣa cả năm và 10% tổng lƣợng mƣa tập 

trung vào mùa khô là các tháng còn lại trong năm. Khu vực Dự án nằm trong khu vực vành 

đai phía Nam, thuộc vùng có lƣợng mƣa và số ngày mƣa thấp nhất trong toàn tỉnh. Lƣợng 

mƣa trung bình năm 2019: 1.066,0 mm. Trong năm lƣợng mƣa trong mùa mƣa là chủ yếu, 

chiếm khoảng 90% lƣợng mƣa hàng năm và tập trung từ tháng 5 đến tháng 11 với lƣợng 

mƣa trung bình là 96,5-139,2 mm/tháng. 

Bảng 2. 5 Lƣợng mƣa các tháng trong năm (đơn vị tính: mm) 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đài khí tượng – thủy văn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, năm 2020) 

 Điều kiện thời tiết cực đoan 

Khu vực Vũng Tàu đến ít chịu ảnh hƣởng của bão nhiệt đới, tuy nhiên các hiện tƣợng 

giông tố khá phổ biến. 

Số ngày giông trong năm khoảng 77 ngày. Các tháng mùa mƣa có số ngày giông trong 

tháng lớn hơn 10 ngày. Số ngày có tố trong năm là 105 ngày, tháng có tố nhiều nhất thƣờng 

vào khoảng tháng 9. Số ngày có mù trong năm tại Vũng Tàu là 84 ngày (từ tháng 10 đến 

tháng 3 năm sau). 

Bão nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới hình thành từ biển Đông, xảy ra trong mùa mƣa từ 

tháng 6 đến tháng 10. 

         Năm 

Tháng 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tháng 1 4,2 52,60 1,2 0,20 2,5 - 4,4 

Tháng 2 1,2 - - 35,90 - - - 

Tháng 3 - 5,20 1,5 30,60 - - - 

Tháng 4 44,8 - 80,10 236,90 13,8 - 8,6 

Tháng 5 199,4 57,20 193,00 74,20 100,3 82,6 96,5 

Tháng 6 285,2 240,30 120,40 141,50 253,5 211,2 199,6 

Tháng 7 201,7 155,90 258,40 198,10 302,1 136,8 153,3 

Tháng 8 201,8 258,90 144,30 161,70 194,6 226,7 225,8 

Tháng 9 133,7 119,60 234,20 190,00 161,5 158,6 158,3 

Tháng 10 194,8 473,30 143,20 97,70 241,3 373,7 80,3 

Tháng 11 121,5 57,50 171,50 11,10 51,0 135,4 139,2 

Tháng 12 0,2 1,40 35,50 20,80 7,3 33,8 - 

Cả năm 1.389,5 1.421,9 1.383,30 1.198,70 1.327,9 1.358,8 1.066,0 
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Nhìn chung, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và khu vực dự án nói riêng ít 

chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ bão và áp thấp nhiệt đới. Thống kê các cơn bão, áp thấp đổ bộ 

vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các năm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 6 Một số cơn bão và áp thấp đổ bộ vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

TT Tên bão Vị tr  đổ bộ Thời gian Cấp bão 

1 ATNĐ Vũng Tàu 10/1985 Cấp 6-7 

2 DURIAN Bà Rịa – Vũng Tàu 2006 Cấp 10-11 

3 ATNĐ Vũng Tàu – Sóc Trăng 01/2010 Cấp 6-7 

4 PAKHAR Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu 04/2012 Cấp 8-9 

(Nguồn: Trung tâm dữ liệu khí tượng thủy văn, năm 2018) 

Bão và áp thấp nhiệt đới: Ở Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng 

rất ít khi có bão và áp thấp nhiệt đới. Nếu có bão cũng chỉ có gió đạt cấp 9 - 10. Thời kỳ có 

bão và áp thấp nhiệt đới tập trung vào tháng 5 - tháng 11. Hƣớng di chuyển của bão ảnh 

hƣởng vào các hoạt động ngoài khơi, hiếm khi có cơn bão hay áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực 

tiếp vào đất liền. Năm 2006, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hƣởng nặng nề của cơn bão 

số 9 (bão Durian) gió giật trên cấp 11 làm 47 ngƣời chết, 6.021 căn nhà bị sập, 40.000 căn 

nhà bị tốc mái, 13 ghe tàu bị chìm, 7 ngƣời bị mất tích,.... 

Giông tố: Trong những năm gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 35 - 40 ngày có 

giông tố. Trong đó từ tháng 5 - 11 (thời kỳ mùa mƣa) là giai đoạn có nhiều giông tố nhất. 

Các cơn giông thƣờng gây gió giật mạnh, mƣa lớn và hay kèm theo hiện tƣợng phóng điện 

trong khí quyển (sấm chớp). 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu chịu ảnh hƣởng của 09 cơn bão, 07 đợt áp thấp và 18 đợt thời tiết nguy hiểm trên biển. 

Trong đó, cơn bão số 9 (Usagi) đã đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về 

tài sản. Ƣớc tính tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh trong cơn bão số 9 là hơn 25 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó, do tình hình thời tiết phức tạp, gió mạnh trên biển liên tục xảy ra, nên năm 2018 

trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã xảy ra 127 vụ tai nạn, sự cố, làm chết 44 

ngƣời, mất tích 49 ngƣời, bị thƣơng 16 ngƣời, 34 phƣơng tiện bị chìm, 09 phƣơng tiện bị 

hỏng . 

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

Chế độ  thủy triều theo chế độ thủy triều khu vực thành phố Vũng Tàu là chế độ bán 

nhật triều. 

- Mực nƣớc cực đại 167cm. 

- Mực nƣớc cực tiểu –327cm. 

 (*)Sự cố nƣớc biển dâng 

Theo Quyết định 2927/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành cập nhật kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.  Mực 

NBD tại khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hƣớng tăng, đến năm 2020 và 2030 

mực NBD này khá đồng đều ở ba kịch bản, tuy nhiên từ năm 2050 trở đi mực NBD theo 

kịch bản phát thải cao hơn so với kịch bản trung bình và kịch bản thấp. Mực NBD đến giữa 

thế kỷ theo kịch bản trung bình là 24.5 cm và kịch bản cao là 27.7 cm, đến cuối thế kỷ 21 
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mực NBD có thể tăng lên 50.6 cm (B2) đến 64 cm (A1FI). 

Bảng 2. 7 Mực nƣớc biển dâng (cm) trung bình 

KB\Năm 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

BI 11.1 15.3  19.6 24.0 28.5 33.0 37.4 41.8 46.0 

B2 11.1 15.4 19.8 24.5 29.4 34.5 39.7 45.1 50.6 

A1FI 11.8 16.6 21.9 27.7 33.9 40.7 47.9 55.7 64.0 

- Xác định phạm vi ngập ứng với kịch bản nƣớc biển dâng: Kết quả đánh giá 

ngập cho thấy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hƣởng mạnh bởi hiện tƣợng NBD đặc biệt 

là khu vực ven biển. Các huyện ven biển nhƣ thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện 

Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc là các khu vực bị ảnh 

hƣởng. Trong đó, thành phố Vũng Tàu là khu vực bị ảnh hƣởng mạnh nhất với diện tích khu 

vực có nguy cơ ngập cao nhất. 

Bảng 2. 8 Diện tích ngập (ha) và tỷ lệ ngập (%) theo các kịch bản B2 

Huyện 
Tổng 

diện t ch 

2020 2050 2100 

Diện t ch 

ngập 

Phần 

trăm 

ngập 

Diện 

tích 

ngập 

Phần trăm 

ngập 

Diện t ch 

ngập 

Phần trăm 

ngập 

Long Điền 7.718 742 9,61 805 10,43 1.010 13,09 

Đất Đỏ 19.061 115 0,60 181 0,95 410 2,15 

Tân Thành 32.971 2.157 6,54 2.684 8,14 4.380 13,28 

TP Bà Rịa 9.066 195 2,15 272 3,00 516 5,69 

TP Vũng Tàu 13.597 1.794 13,19 2.000 14,71 2.862 21,05 

Xuyên Mộc 64.429 80 0,12 119 0,18 263 0,41 

Dự án cách Biển Đông 300m về phía Đông. Biển Đông bao bọc toàn bộ ranh giới phía 

Nam và Đông Nam của tỉnh với 156km bờ biển, do đó toàn bộ mạng lƣới thủy văn ở phía 

Đông và Nam giáp biển đều chịu ảnh hƣởng lớn của thủy triều biển Đông và theo sông vào 

sâu trong đất liền. Thủy triều biển Đông có chế độ bán nhật triều, ngày đêm có 2 đỉnh và 2 

chân triều, mỗi tháng có 2 chu kỳ triều. Biên độ dao động triều tƣơng đối lớn từ 3-4m. 

Chế độ triều biển Đông ảnh hƣởng trực tiếp đến mạng thủy văn trong vùng, nƣớc biển 

xâm nhập vào sát chân các địa hình cao, làm ngập hầu hết các đồng bằng thấp và bãi lầy tạo 

thành rừng ngập mặn. Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều bãi tắm đẹp và rạn san hô nổi tiếng nhƣ: 

Côn Đảo, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Long Hải, Bãi Sau… đây là điều kiện thuận lợi để phát triển 

mạnh vè du lịch biển đảo. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 

Căn cứ Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 5/1/2020 của UBND phƣờng 2 Báo cáo tình 

hình thực hiện Nghị Quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND Phƣờng 2, khóa 

X, nhiệm kỳ 2016-2021 về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021. Tình hình kinh tế xã hội 

Phƣờng 2 đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 
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2.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 

a. Tình hình kinh tế 

Tổng doanh thu Thƣơng mại-dịch vụ, công nghiệp, ngƣ nghiệp ƣớc đạt 13.682,732 tỷ 

đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, bằng 104,63% so với cùng kỳ năm 2019. Thƣờng xuyên 

phối hợp tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh về niêm yết giá, bán hàng hóa, 

dịch vụ theo đúng giá niêm yết, gian lận thƣơng mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm,…đặc biệt trong các dịp lễ, tết và xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm. 

Tiếp tục triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP  ngày  07/7/2014 của Chính phủ về một 

số chính sách phát triển thủy sản cho ngƣ dân; Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 

của Thủ tƣớng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có tàu cá công suất từ 

90CV trở lên đăng ký tham gia thƣờng xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các 

vùng biển xa năm 2020 (có 37 tàu đăng ký); hƣớng dẫn ngƣ dân lập hồ sơ dự án và đã lập 

danh sách 05 dự án đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 

của tỉnh BR-VT về chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh 

BR-VT giai đoạn 2018-2020. 

b. Công tác thu, chi ngân sách và bồi thƣờng giải phóng mặt bằng 

 Thu, chi ngân sách: 

Thu Ngân sách Nhà nƣớc đƣợc: 30,519 tỷ đồng, đạt 124,55% dự toán. Trong đó: Thu 

thuế đƣợc 13,849 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu (thuế đất phi nông nghiệp là 2,264 tỷ đồng, đạt 

122,37%). 

Thu ngân sách địa phƣơng: 18,212 tỷ đồng, đạt 117,74% dự toán. Chi ngân sách: 

10,490 tỷ đồng, bằng 77,97% dự toán. 

Thu các loại quỹ trong nhân dân đƣợc 217.470.000 đồng. 

 Bồi thường giải phóng mặt bằng: 

Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 2 triển khai thực hiện dự án lắp đặt 

hệ thống thoát nƣớc và vỉa hè đƣờng Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến đƣờng Hoàng 

Hoa Thám). UBND Phƣờng 2 đã chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng 1 

và Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố họp dân để triển khai Thông báo thu hồi đất, phổ 

biến các chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ. 

Ngày 30/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố đã hoàn thiện công tác kiểm 

đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Trong tháng 11/2020, Hội đồng bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng Thành phố đã xét bồi thƣờng đƣợc 05 cá nhân, tổ chức. 

c. Công tác Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trƣờng 

 Địa chính: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong năm 2020 là 68 hồ sơ (đã giải quyết 65 hồ sơ, 

còn 03 hồ sơ đang giải quyết) và 08 hồ sơ của năm 2019 chuyển qua đã giải quyết xong. 

Thƣờng xuyên tuần tra địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trƣờng hợp vi phạm 

hành chính về đất đai; qua tuần tra đã phát hiện và lập Biên bản xử lý VPHC 03 trƣờng hợp 

vi phạm. Kiểm tra và xác nhận 202 hồ sơ kê khai đóng thuế hàng năm. 
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 Xây dựng: Trong năm 2020 trên địa bàn phường có: 104 trường hợp xây dựng, 

sửa chữa. 

Trong đó:  

+ 62 trƣờng hợp khởi công xây dựng đƣợc cấp phép 

+ 33 trƣờng hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở thuộc trƣờng hợp miễn phép. 

+ 09 trƣờng hợp xây dựng không phép. 

Thƣờng xuyên tuần tra, kiểm tra xây dựng trên địa bàn và qua kiểm tra, đã lập biên 

bản vi phạm hành chính 05 trƣờng hợp sai phép, 03 trƣờng hợp sai thiết kế và đã đề xuất 

Thành phố xử lý 17 trƣờng hợp (09 không phép, 05 sai phép và 03 sai thiết kế). Tổ chức lấy 

ý kiến điều chỉnh quy hoạch 03 trƣờng hợp. Xác nhận số nhà cho 73 trƣờng hợp. Phối hợp 

Phòng QLĐT, Đội Trật tự đô thị kiểm tra tại: Trạm Hải Đăng; Số 36 Hải Đăng của ông Võ 

Sĩ Quang, khu vực cạnh Số 02-04 Hạ Long. 

 Quản lý trật tự đô thị: 

Việc lập lại trật tự lòng đƣờng, vỉa hè trên địa ban tiếp tục đƣợc triển khai thƣờng 

xuyên theo Kế hoạch 1167/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố, UBND 

phƣờng đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự đô 

thị, vệ sinh môi trƣờng năm 2020 và tăng cƣờng đảm bảo an ninh-trật tự đô thị, vệ sinh môi 

trƣờng tại đƣờng Văn Cao, “Chợ” tự phát Xóm Lƣới. Thƣờng xuyên tổ chức lực lƣợng tuần 

tra, kiểm tra, chốt trực đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trƣờng và phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn phƣờng; đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, tết luôn duy trì 

lực lƣợng trực chốt, tuần tra tại các điểm, tuyến đƣờng du lịch trọng điểm và một số điểm 

buôn bán tự phát nhằm tuyên truyền, nhắc nhở ngƣời dân, du khách thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và ngăn chặn tình trạng tụ 

tập đông ngƣời ăn nhậu trên vỉa hè, khu vực công viên. 

Qua công tác tuần tra, chốt trực, đảm bảo an ninh, trật tự đô thị, an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trƣờng và Phòng chống dịch Covid-19; đã nhắc nhỡ,   lập biên bản và 

XPVPHC 142 trƣờng hợp vi phạm về buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, buôn bán rong, xả 

thải,…với tổng số tiền 106.450.000 đồng; thu giữ một số phƣơng tiện, vật dụng vi phạm 

liên quan đến bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đƣờng và nhắc nhở các trƣờng hợp 

trải bạt, tụ tập đông ngƣời ăn nhậu trên vỉa hè, khu vực công viên làm ảnh hƣởng trật tự 

mỹ quan đô thị. 

Phƣờng đã xây dựng và triển khai thực hiện về: Thực hiện nội dung đăng ký đột 

phá – Năm 2020 tổ chức thực hiện xây dựng và công nhận tuyến đƣờng văn minh đô thị 

trên địa bàn phƣờng; thực hiện kẻ vạch phân định phạm vi sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đƣờng các tuyến đƣờng chính trên địa bàn phƣờng; thực hiện đề án nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng lòng đƣờng, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và Đề án thu phí 

sử dụng tạm thời lòng đƣờng, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; chấn chỉnh trật 

tự đô thị trên tuyến đƣờng Lƣơng Văn Can
(9)

. Triển khai thu phí sử dụng vỉa hè trên địa 

bàn phƣờng tại văn bản số 545/UBND-ĐT ngày 22/5/2020 và đã xác minh gửi văn bản 

về phòng QLĐT Thành phố về hiện trạng vỉa hè đủ điều kiện cấp phép sử dụng vỉa hè 
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cho 52 trƣờng hợp trên địa bàn phƣờng. 

Triển khai  thực hiện và tổng hợp báo cáo Thành phố: Ý kiến  nhân dân  về góp ý dự 

thảo đề án điều chỉnh, đổi tên đƣờng trên địa bàn Phƣờng 2; các bảng tên đƣờng, hẻm, bóng 

đèn, trụ đèn bị hƣ hỏng, ngã đổ cần lắp đặt, sữa chữa và các vị trí lắp đặt hệ thống đèn chiếu 

sáng mới trên địa bàn. 

Tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý những trƣờng hợp buôn bán hàng hóa trên Đồi Con 

Heo. Phối hợp với Cty CP phát triển cây xanh và đô thị Vũng Tàu thực hiện công tác chặt 

hạ, còi cộc, sâu bệnh, có  nguy cơ ngã  đổ  trên  các tuyến đƣờng; kiểm tra, rà soát những 

cột, trụ điện, dây viễn thông ảnh hƣởng đến an toàn giao thông trên địa bàn. 

 Môi trường: 

Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trƣờng trong khu dân cƣ và trên toàn địa bàn để 

đƣờng phố xanh - sạch - đẹp đón lễ tết và chào mừng Đại hội Đảng bộ Phƣờng 2; phát động 

phong trào hƣởng ứng các ngày lễ trong Tháng hành động vì môi trƣờng năm 2020; đồng 

thời, tiếp tục duy trì hoạt động ra quân thực hiện chƣơng trình Ngày thứ Bảy “Xanh – Sạch 

– Đẹp”. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn, qua 

đó giải quyết kịp thời các phản ánh của nhân dân về các vấn đề   liên quan đến vệ sinh môi 

trƣờng trong cộng đồng dân cƣ, ngăn chặn xử lý các trƣờng hợp vi phạm về bảo vệ môi 

trƣờng theo quy định
(11)

. 

Ngày 04/01/2020 đã phối hợp với các lực lƣợng chức năng Thành phố ra quân thực 

hiện Kế hoạch số: 7381/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu về 

việc bắt chó thả rong; kết quả trong đợt ra quân đã bắt đƣợc 08 con chó thả rong và Phƣờng 

đã xử phạt VPHC 04 chủ nuôi chó với tổng số tiền là 2.800.000 đồng (700.000 đồng/con 

chó), phối hợp với lực lƣợng chức năng Thành phố tiêu hủy 04 con chó vô chủ; thống kê 

các hộ nuôi yến trên địa bàn (04 hộ). 

2.1.2.2. Về văn hóa- xã hội 

 Văn hóa, thông tin, thể thao: 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; thông tin kịp thời các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phƣơng; đặc biệt là tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID – 19 và Đại hội Đảng các cấp. 

Tổ chức Liên hoan văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý và tặng quà tết cho hộ 

nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6, khen thƣởng 21 gia đình tiêu biểu và nói chuyện chuyên đề “Giữ gìn và phát huy 

truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; phối hợp tổ chức Hội thao liên tịch kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong tháng 10, 11, 12. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

TDTT do Thành phố tổ chức. Xây dựng và triển khai các Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc (30/4/1975-30/4/2020); 

các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 

02/9/2020). Tổ chức thực hiện bình xét gia đình văn hóa năm 2020 (kết quả: 2.640/2.677 hộ 
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đạt GĐVH tỷ lệ 98,4%) và lập hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận khu phố văn hóa. 

 Lao động, thương binh và xã hội 

Tổng số đối tƣợng chính sách, bảo trợ xã hội đang quản lý là 406 ngƣời (trong đó: đối 

tƣợng bảo trợ xã hội là 244 ngƣời, đối tƣợng ngƣời có  công  là  162 ngƣời) và đã tiếp nhận, 

giải quyết 66 hồ sơ (58 hồ sơ cho đối tƣợng bảo trợ xã hội và 08 hồ sơ cho ngƣời có công). 

Thực hiện đầy đủ, đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách cho đối tƣợng Ngƣời có công, đối 

tƣợng bảo trợ xã hội, trẻ em tại địa phƣơng. Tổ chức thu gom 02 đối tƣợng sống lang thang 

đƣa vào trung tâm CTXH Tỉnh. 

 Công tác giảm nghèo: 

Tổng số hộ nghèo đầu năm là 24 hộ và sau khi rà soát đến cuối năm còn 11 hộ, lập 

danh sách mua thẻ BHYT cho hộ nghèo năm 2021; đã tổ chức thực hiện tốt công tác chi trợ 

cấp tết Nguyên đán 2020 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ khó khăn. Lập 

danh sách và cấp phát hỗ trợ tiền điện năm 2020 cho hộ nghèo với số tiền là 11.220.000 

đồng; danh sách cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo năm 2021. 

Bên cạnh đó, Phƣờng cũng đã tổ chức vận động các mạnh thƣờng quân ủng hộ và tặng 

quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán năm 2020 đƣợc 

76.000.000 đồng; 255 suất quà, trị giá khoảng 76.500.000 đồng và 1.710 kg gạo; tiếp nhận 

và cấp phát 3,250 tấn gạo, 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ Vu Lan. 

* Các khu phố vận động các mạnh thƣờng  quân hỗ trợ các hộ  nghèo,  các hộ có hoàn 

cảnh khó khăn,…của khu phố đón tết và đã tổ chức thăm hỏi, tặng 366 suất quà với tổng trị 

giá 100.750.000 đồng. 

 Công tác phổ cập giáo dục: 

Triển khai thực hiện tốt công tác phổ  cập  giáo  dục  tại  địa  phƣơng; phối hợp thực 

hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 cho các em vào nhà trẻ, lớp lá, lớp 1 và lớp 

6; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hƣởng ứng tham gia Ngày toàn dân đƣa trẻ đến 

trƣờng và vận động các cháu trong độ tuổi đến trƣờng nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. 

 Công tác y tế: 

Trạm y tế phƣờng tổ chức khám chữa bệnh và tƣ vấn 11.365 lƣợt (trong đó: 6.092 lƣợt 

ngƣời tại trạm). Số bệnh nhân đang quản lý HIV/AIDS: 44 ngƣời, Tâm thần: 51 ngƣời, Lao: 

06 ngƣời, phục hồi chức năng: 20. Duy trì cấp phát sữa cho 01 trẻ suy dinh dƣỡng trên địa 

bàn phƣờng. Thực hiện đầy đủ các chƣơng trình y tế quốc gia. 

Tăng cƣờng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, 

Tay-Chân-Miệng, Virus corona (Covid-19),…; giám sát chặt chẽ nguồn bệnh, côn trùng và 

đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp diệt lăng quăng trong 

cộng đồng nhằm phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, 

chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika đợt 1, 2 năm 2020. Thực hiện công tác tuyền 

truyền và ra quân Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4/2020)(19); triển khai 

thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; hƣởng ứng phong trào thi đua chung tay phòng chống dịch 

bệnh covid-19; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hƣớng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thƣờng mới,... 
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Truyền thông vận động trực tiếp cho  480 ngƣời thực hiện  KHHGĐ và  áp dụng các 

biện pháp KHHGĐ. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo 

đƣợc 142/131 đơn vị máu, đạt 108,4% chỉ tiêu. Tiếp tục triển khai thực hiện mua BHYT và 

BHXH tự nguyện cho nhân dân tại địa phƣơng (3.043 BHYT với số tiền là 2.079.546.613 

đồng). 

 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm kinh 

tế xã hội khu vực 

Dự án xây dựng tại phƣờng 2, Thành Phố Vũng Tàu, phƣờng có 3 phía giáp biển vì 

vậy đây là khu vực trọng điểm phát triển du lịch của Thành phố. UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2025, định 

hƣớng đến năm 2030. Với quan điểm trọng tâm là xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và tập 

trung chỉ đạo trong việc triến khai thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề còn bất cập 

trong quản lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Xây dựng và phát triển du lịch tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020 và thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030; phát triển du lịch chất lƣợng cao góp phần thực hiện 

sự chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch 

vùng Đông Nam Bộ và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam. 

Ngày 09/03/2020 UBND tỉnh BRVT có quyết định số 490/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, Thành phố 

Vũng Tàu đối với lô đất số 300 đƣờng Phan Chu Trinh, phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu. 

Hạ tầng khu vực cũng đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nƣớc, hệ thống 

cấp nƣớc, điện, giao thông nên việc đầu tƣ xây dựng dự án tại số 300 Phan Chu Trinh là 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng, hạ tầng kỹ thuật 

đáp ứng yêu cầu cho sự  phát triển bền vững.  

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật khu vực có thể chịu 

tác động do dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

Qua cuộc khảo sát ngày 01/05/2022 ghi nhận hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh 

vật khu vực xây dựng dự án nhƣ sau: 

2.2.1.1. Hiện trạng tài nguyên môi trường 

- Môi trƣờng không khí: sẽ bị ảnh hƣởng trong suốt quá trình hoạt động của dự án giai 

đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành thƣơng mại: 

 Giai đoạn xây dựng: sẽ tác động đến môi trƣờng không khí thông qua hoạt động 

phát quang thực vật, phá dỡ công trình hiện hữu, hoạt động san ủi mặt bằng, hoạt động của 

máy móc, thiết bị, hoạt động của các phƣơng tiện giao thông... 

 Giai đoạn vận hành thƣơng mại: sẽ tác động đến môi trƣờng không khí thông qua 

hoạt động phƣơng tiện giao thông: xe tải, xe ô tô, xe máy của công nhân viên và khách hàng 

đến khu vực dự án; hoạt động của máy phát điện dự phòng,.... 

- Môi trƣờng đất: Hiện trạng môi trƣờng đất của dự án khá tốt chƣa bị ô nhiễm bởi 

các tác động xung quanh, việc triển khai xây dựng và đi vào hoạt động dự án sẽ ít nhiều làm 

tác động đến chất lƣợng môi trƣờng đất do: bê tông hóa, khí thải, nƣớc thải phát sinh sẽ 

ngấm xuống đất gây ô nhiễm. 

- Môi trƣờng nƣớc ngầm: Việc triển khai thi công và hoạt động sẽ phát sinh nƣớc thải 
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nếu không giám sát và xử lý đạt quy chuẩn sẽ ngấm vào nguồn nƣớc gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc dƣới đất. 

- Hệ sinh thái trên cạn: do dự án hiện hữu là Khách sạn vì vậy cây cối trong khuôn 

viên dự án chủ yếu là cây cảnh: cây cau, cây hoa, cây phƣợng, cây khế ... 

  

  
Hình 2. 2 Một số loài thực vật trên cạn trong khu vực dự án 

 Thành phần động vật trên cạn: Hệ động vật trên cạn trong khu vực đa số là các loài 

côn trùng nhỏ: kiến, sâu, dế nhảy, muỗi...Ngoài ra còn có chim, bƣớm,... 

2.2.1.2.  Hiện trạng các thành phần môi trƣờng không khí  

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng khu vực dự án, Chủ dự án cùng đơn vị tƣ vấn đã 

phối hợp với đơn vị phân tích là Công ty TNHH Môi trƣờng Dƣơng Huỳnh để lấy mẫu phân 

tích chất lƣợng môi trƣờng nền của dự án cụ thể nhƣ sau: 

Thông tin đơn vị phân tích: 

Công ty TNHH Môi trƣờng Dƣơng Huỳnh 

Trụ sở chính: 528/5A Vƣờn Lài, phƣờng An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 22 647 647  

Địa diện: Bà Huỳnh Ngọc Thúy   Chức vụ: Giám đốc 

Công ty TNHH Môi Trƣờng Dƣơng Huỳnh, Công ty đã đƣợc Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng cấp quyết định số 608/QĐ-BTNMT ngày 30/03/2022 về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng , chứng nhận đủ 
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điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số hiệu Vimcerts 241. Ngoài ra Công ty 

đã đƣợc Tổng cục tiêu chuẩn đo lƣợng chất lƣợng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

thử nghiệm số 2946/TĐC_HCHQ ngày 19/9/2019. 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nền của dự án đƣợc lấy vào 3 thời 

điểm khác nhau đƣợc xem là môi trƣờng nền đặc trƣng tại khu vực dự án và sẽ là cơ sở để 

so sánh, đánh giá những thay đổi về chất lƣợng môi trƣờng do hoạt động của dự án gây ra.  

Hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

 Thời gian và vị trí lấy mẫu 

Vị trí cụ thể các điểm lấy mẫu đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 9 Vị trí các điểm lấy mẫu không khí tại khu vực dự án 

Số lần 

lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 
K  hiệu Vị tr  

Tọa độ 

X Y  

Lần 1 
Ngày 

29/06/2020 

KX.06225 Khu vực tại cổng dự án 1142392 427114 

KX.06226 
Khu vực trung tâm khu 

đất dự án 
1142379 426507 

Lần 2 
Ngày 

30/06/2020 

KX.06227 Khu vực tại cổng dự án 1142390 427120 

KX.06228 
Khu vực trung tâm khu 

đất dự án 
1142364 427062 

Lần 3 
Ngày 

01/07/2020 

KX.06229 Khu vực tại cổng dự án 1142395 427109 

KX.06230 
Khu vực trung tâm khu 

đất dự án 
1142381 427066 

 Phƣơng pháp đánh giá 

Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự án là đo đạc, khảo 

sát và phân tích các chỉ tiêu chất lƣợng không khí xung quanh. Kết quả phân tích sẽ là cơ sở 

cho việc so sánh, đánh giá mức độ gây ô nhiễm do hoạt động của dự án đến môi trƣờng. 

Phƣơng pháp phân tích các chỉ tiêu đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 10 Phƣơng pháp phân tích các chỉ tiêu chất lƣợng môi trƣờng không khí 

TT Thông số Phƣơng pháp lấy mẫu Phƣơng pháp thử 

1  Độ ồn TCVN 7878-2:2010 TCVN 7878-2:2010
 

2  Nhiệt độ QCVN 46:2012/BNTMT QCVN 46:2012/BNTMT 

3  Độ ẩm QCVN 46:2012/BNTMT QCVN 46:2012/BNTMT 

4  Tốc độ gió QCVN 46:2012/BNTMT QCVN 46:2012/BNTMT 

5  Bụi TCVN 5067:1995 TCVN 5067:1995 

6  NO2 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009
 

7  SO2 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995
 

8  CO SOP.49.LMK_CO SOP.50.PTK_CO
 

9  VOC NIOSH Method 1501 US EPA Mehod TO-17
 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh) 

 Kết quả phân t ch 
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Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh đƣợc trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 2. 11 Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh lần 1 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 
KX.06225 KX.06226 

1  Độ ồn dBA 60,8 61,4 ≤70 - 

2  Nhiệt độ 
0
C 31,2 30,3 - - 

3  Độ ẩm % 71,8 70,8 - - 

4  Tốc độ gió m/s 0,3 0,4 - - 

5  Bụi µg/m
3
 134,4 138,4 - 300 

6  NO2 µg/m
3
 42,01 38,01 - 200 

7  SO2 µg/m
3
 49,64 44,34 - 350 

8  CO µg/m
3
 <13.460 <13.460 - 30.000 

9  VOC µg/m
3
 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
- - 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh) 

Bảng 2. 12 Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh lần 2 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 
KX.06227 KX.06228 

1  Độ ồn dBA 61,7 60,3 ≤70 - 

2  Nhiệt độ 
0
C 30,5 29,8 - - 

3  Độ ẩm % 73,4 71,9 - - 

4  Tốc độ gió m/s 0,4 0,3 - - 

5  Bụi µg/m
3
 131,6 133,7 - 300 

6  NO2 µg/m
3
 41,23 40,39 - 200 

7  SO2 µg/m
3
 48,92 45,15 - 350 

8  CO µg/m
3
 <13.460 <13.460 - 30.000 

9  VOC µg/m
3
 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
- - 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh) 

Bảng 2. 13 Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh lần 3 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 
KX.06229 KX.06230 

1  Độ ồn dBA 61,2 62,0 ≤70 - 

2  Nhiệt độ 
0
C 31,3 30,9 - - 

3  Độ ẩm % 71,6 72,3 - - 

4  Tốc độ gió m/s 0,4 0,5 - - 

5  Bụi µg/m
3
 138,1 140,2 - 300 
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TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 
KX.06229 KX.06230 

6  NO2 µg/m
3
 42,84 39,84 - 200 

7  SO2 µg/m
3
 50,05 43,16 - 350 

8  CO µg/m
3
 <13.460 <13.460 - 30.000 

9  VOC µg/m
3
 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
- - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh) 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh (trung bình trong 01 giờ); 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- Điều kiện vi khí hậu thời điểm lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ các hoạt động bình thƣờng 

và nhiệt độ ngoài trời dao động khoảng từ 32 - 34
0
C. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh thực hiện 

vào 3 thời điểm cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đo đạc đều thấp hơn quy chuẩn quy định 

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 01 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT (9h-21h). Chứng 

tỏ không khí xung quanh khu vực dự án chƣa bị ô nhiễm do các tác động xung quanh. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Hệ sinh thái trên cạn: do dự án hiện hữu là Khách sạn vì vậy cây cối trong khuôn 

viên dự án chủ yếu là cây cảnh: cây cau, cây hoa, cây phƣợng, cây khế ... 

- Thành phần động vật trên cạn: Hệ động vật trên cạn trong khu vực đa số là các loài 

côn trùng nhỏ: kiến, sâu, dế nhảy,...Ngoài ra còn có chim, bƣớm,... 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu 

vực thực hiện dự án 

- Khu vực dự án chủ yếu phát triển thƣơng mại du lịch xung quanh dự án chủ yếu là 

khách sạn (Khách sạn The Coast, Nhà khách điện lực Vũng Tàu, Minh Trang, Tuyết Mai, 

Đại Đồng, Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên…), nhà hàng, cofee, Quán ăn Bình Dân Vân 

Anh và một số nhà dân hiện hữu.   

- Nhà dân gần nhất cách ranh giới khu đất dự án là: 10m phía Tây Bắc 

- Cách dự án 300m là bãi biển tắm. 

Khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động sẽ ít nhiều tác động đến các đối tƣợng xung 

quanh dự án.  

Hình ảnh mô phỏng các đối tƣợng có khả năng bị tác động nhƣ sau: 
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Hình 2. 3 Các đối trƣợng xung quanh có khả năng bị tác động
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CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di cư, tái định cư. 

- Ngày 26/02/2020 UBND tỉnh BRVT đã có Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc 

cho phép Công ty CP Thƣơng mại và Dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ đƣợc chuyển hình thức từ 

thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với diện tích 

11.577,5m
2
 đất tại phƣờng 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT sử dụng vào mục đích đất 

thƣơng mại, dịch vụ để kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch. 

- Hợp đồng thuê đất số 09/HĐTĐ ngày 03/03/2020 giữa UBND tỉnh BRVT và Công 

ty CP TM&DV Đồi Dừa Hoàn Mỹ. 

Vì vậy Dự án không có tác động của việc chiếm dụng đất, di cƣ, tái định cƣ.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động của việc giải phóng mặt bằng 

a. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn  

a1. Chất thải rắn từ phát sinh khối bóc dỡ thực bì và tháo dỡ công trình 

Theo cuộc điều tra và khảo sát thực tế ngày 01/07/2020, hiện trạng khu vực dự án là 

Khách sạn Đồi Dừa hiện hữu với các công trình: khách sạn 3 tầng, khách sạn và văn phòng 

2 tầng, nhà nghỉ 1 tầng và các công trình phụ trợ khác. Khi dự án điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch 1/2000 dự án với phƣơng châm tăng hiệu quả sử dụng đất và xây dựng khu tổ hợp 

dịch vụ hiện đại thì Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành phá dỡ tất cả các hạng mục công trình để lấy 

mặt bằng thi công công trình sau điều chỉnh. Do đó, lƣợng chất thải từ việc phát quang sinh 

khối là tƣơng đối nhiều. Chất thải phát quang gồm 2 phần: Phát quang cây cối và tháo dỡ 

công trình, khối lƣợng chất thải phát sinh tại dự án đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

 Chất thải từ quá trình bốc tách thực bì, cây xanh  

Theo ghi nhận hiện trạng mảng xanh hiện hữu chủ yếu là cây cau, cây tràm, cây hoa 

các loại, cây thân leo các loại, cây phƣợng, cây khế, cây chuối, cỏ dại…Đối với những loại 

cây kiểng chủ đầu tƣ sẽ bƣng gốc đƣa về vƣờn ƣơm của công ty sau khi dự án xây dựng 

xong sẽ bứng các cây này đƣa về dự án trồng lại. 

Đối với các cây thân leo, cây cỏ, bàng, phƣợng, khế và chuối… sẽ đƣợc phát quang 

thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu gom. Khối lƣợng chất thải phát sinh trong giai đoạn 

này ƣớc tính là 10 tấn. 

 Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ các công trình hiện hữu 

Trong quá trình chuẩn bị cho việc thi công, có một lƣợng các phế thải xây dựng phát 

sinh từ việc phá dỡ các công trình gồm tƣờng nhà, mái tôn, gạch ngói, khung sắt nhà để 

xe….. Khối lƣợng phát sinh đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

- Diện tích khách sạn + nhà hàng 3 tầng là 224m
2
, mỗi tầng chiều cao 4m, chiều dài 
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khoảng 50m, rộng 4,48m, tƣờng dày 20cm, dự toán thể tích tƣờng cần phá dỡ của khách sạn 

3 tầng là: 

{(50x4x2x3) + (4,48x4x2x3) +(4,48x50x4)}x0,2 = 440,7 m
3
     (1) 

- Diện tích 01 nhà khách sạn + văn phòng 2 tầng diện tích 106 m
2
. Chiều cao khoảng 

4m, kích thƣớc 5m x 21,2m, khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích 

tƣờng cần phá dỡ là: 

{(21,2x4x2x2) + (5x4x2x3) +(5x21,2x3)}x0,2 = 155,4m
3   

(2) 

- Diện tích khách sạn 1 tầng có diện tích 100 m
2
. Chiều cao khoảng 4m, kích thƣớc 

5m x 20m, khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích tƣờng cần phá dỡ 

là: 

{(20x4x2) + (5x4x2) +(5x20x2)}x0,2 = 80m
3
      (3) 

- Diện tích khách sạn 2 tầng có diện tích 28 m
2
. Chiều cao khoảng 4m, kích thƣớc 4m 

x 7m, khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích tƣờng cần phá dỡ là: 

{(7x4x2) + (4x4x2) +(5x7x3)}x0,2 = 28,8m
3 

 (4) 

- Khu nhà nghỉ cấp 4 diện tích 460 m
2
. Chiều cao khoảng 4m, kích thƣớc 4m x 115m, 

khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích tƣờng cần phá dỡ là: 

{(115x4x2) + (4x4x2) +(4x115x2)}x0,2 = 374,4m
3
   (5) 

- Khu nhà nghỉ cấp 4 diện tích 360 m
2
. Chiều cao khoảng 4m, kích thƣớc 4m x 90m, 

khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích tƣờng cần phá dỡ là: 

{(90x4x2) + (4x4x2) +(4x90x2)}x0,2 = 294,4m
3
   (6) 

- Khu nhà nghỉ cấp 4 diện tích 350 m
2
. Chiều cao khoảng 4m, kích thƣớc 4m x 

87,5m, khung cột sắt, nền trán bê tông, bề dày tƣờng 20cm. Thể tích tƣờng cần phá dỡ là: 

{(87,5x4x2) + (4x4x2) +(4x87,5x2)}x0,2 = 286,4m
3
  (7) 

Thể tích tƣờng cần phá dỡ là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 1660,1 m
3
 

Trọng lƣợng riêng trung bình của gạch phá dỡ là 1,5 tấn/m
3
. Vậy khối lƣợng cần tháo 

dỡ là: 1660,1m
3 

x 1,5 tấn/m
3 

= 2490,2 tấn   (*)  

- Diện tích mái tole cần phá dỡ khoảng 1170 m
2
. Trọng lƣợng riêng trung bình của 

tole là 8kg/m
2
. Vậy khối lƣợng cần tháo dỡ: 

1170 m
2
 x 8kg/m

2
 = 9360kg = 9,36tấn  (**)  

Nhƣ vậy, tổng khối lƣợng chất thải rắn từ phá dỡ các công trình hiện hữu là  (*) + (**) 

=  2499,56 tấn. 

a2. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

Với số lƣợng công nhân trong giai đoạn chuẩn bị ƣớc tính khoảng 30 ngƣời. Theo điều 

tra thực tế, mỗi công nhân thải ra môi trƣờng khoảng 0,5 kg/ngƣời/ngày. Lƣợng rác thải 

sinh hoạt hàng ngày thải ra trong quá trình phá dỡ công trình hiện hữu, chuẩn bị mặt bằng 

cho giai đoạn xây dựng là: 

30 x 0,5 kg/ngƣời/ngày = 15 kg/ngày. 

Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị khoảng 6 tháng. Khối lƣợng rác thải phát sinh 
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giai đoạn này không đáng kể, có thể thu gom và tập kết tới khu vực chứa chất thải nhất định 

và đem thải bỏ theo quy định. 

Dự báo tác động: Thành phần phát sinh bao gồm: vỏ đồ hộp, bao nilon, chai nhựa, 

thực phẩm thừa…. Chất thải rắn từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân nếu không xử lý tốt 

sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, dễ lây lan 

dịch bệnh. Thức ăn dƣ thừa, giấy,... khi thải vào môi trƣờng làm tăng nồng độ các chất dinh 

dƣỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... trong nguồn nhận. Túi nilon làm tắc 

nghẽn các cống thoát nƣớc, gây hại cho hệ vi sinh vật đất.  

Các loại rác có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển và là 

nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hƣởng đến cảnh quan khu vực. Ngoài ra 

sự phân hủy rác thải loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân 

xây dựng và dân cƣ khu vực xung quanh dự án. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần 

đƣợc thu gom và xử lý hợp lý. 

b. Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

 Bụi từ hoạt động phá dỡ công trình hiện hữu, giải phóng mặt bằng 

Trong quá trình chuẩn bị cho việc thi công, có một lƣợng các phế thải xây dựng phát 

sinh từ việc phá dỡ các công trình gồm tƣờng nhà, tƣờng rào, mái tôn thì khối lƣợng cần 

tháo dỡ là 2509,56 tấn (bao gồm phát quang cây cối và công trình hiện hữu). 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO (1993), đối với hoạt động phá dỡ công trình 

cũ, hệ số ô nhiễm bụi là 0,134 kg/tấn. Vậy tổng tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình phá 

dỡ khoảng: 2509,56 tấn x 0,134 kg bụi /tấn  = 336,281kg bụi. 

Tƣơng ứng với thời gian phá dỡ công trình cũ khoảng 180 ngày (1 ca 8h/ngày, thì tải 

lƣợng bụi sinh ra trong quá trình phá dỡ các hạng mục công trình cũ khoảng 0,234kg/h).  

Từ tải lƣợng trên, ta tính đƣợc nồng độ bụi phát sinh trong phạm vi phát thải trung 

bình của toàn dự án 11.577,5 m
2
 với chiều cao phát thải là 15m (do có nhiều công trình cao 

tầng) trung bình trong 1 giờ nhƣ sau:  

[0,2334kg/h : (11.577,5 m
2
 x 15m)] = 1,3474 mg/m

3 

Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ trong quá trình tháo dỡ các công trình cũ 

đƣợc ƣớc tính khoảng 1,3474 mg/m
3
. Với nồng độ bụi phát tán trung bình trong 1 giờ là 

1,4876 mg/m
3
 (đã cộng môi trƣờng nền trong dự án 0,14 mg/m

3
) cao hơn nhiều lần so với 

quy chuẩn kỹ thuật cho phép QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh, đối với bụi là 0,3mg/m
3 

(trung bình trong 1giờ). Loại bụi 

sinh ra từ hoạt động phá dỡ này là loại bụi nặng dễ sa lắng, không phát tán phạm vi rộng vì 

vậy sẽ tác động nội vi trong khuôn viên dự án mà tác động ra khu vực lân cận không đáng 

kể trong điều kiện đứng gió. Tuy nhiên dự án gần biển, nên gió tƣơng đối lớn do đó sẽ kéo 

theo việc bụi bị phát tán ra khu vực xung quanh dự án, ảnh hƣởng đến các công trình lân cận 

nhƣ: Khách sạn The Coast, Khách sạn Minh Trang, khách sạn Phƣơng Nam....Vì vậy chủ 

đầu tƣ và đơn vị thi công tháo dỡ cần có biện pháp nhằm giảm thiểu tác động này. 

 Bụi, kh  thải do hoạt động bốc xúc, chuyên chở xà bần và phế liệu 

Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng quá trình bốc xúc, chuyên chở xà bần, phế liệu và 

khối thực bì chủ yếu là các máy xúc và các xe tải vận chuyển xà bần ra vào dự án. Với tổng 

khối lƣợng chất thải rắn xà bần, sắt thép phế liệu và khối thực bì cần phá dỡ là: 
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2499,56 tấn + 10 tấn = 2509,56 tấn 

Tải trọng trung bình của xe vận chuyển là 20 tấn, số lƣợt xe vận chuyển vào ngày cao 

điểm khoảng 13,94 lƣợt xe/ngày (tính cho thời gian vận chuyển là 180 ngày).  

Bụi đƣờng bị khuếch tán từ mặt đƣờng do các phƣơng tiện vận chuyển xà bần. Theo 

Air pollutant emission factors, Vol I, U.S. EPA – Emission Factors – 2011 thì hệ số phát 

thải bụi đƣợc tính nhƣ sau:  

                        
 

  
  (*) 

Trong đó: 

- E: Hệ số phát thải (g/km.lƣợt xe) ( phụ thuộc vào đơn vị của k); 

- k: Hệ số kích thƣớc bụi (g/km.lƣợt xe). Trong trƣờng hợp này đánh giá bụi TSP (kích 

thƣớc bụi < 30µm) nên lấy k = 3,23; 

- sL: Tải lƣợng bụi mặt đƣờng (    ), lấy sL = 400     (chọn giá trị lớn nhất để tính 

toán.  Theo Air pollutant emission factors, Vol I, U.S. EPA – Emission Factors – 2011), thì 

“ sL: 0,03 - 400    ”. 

- W: Tải trọng xe, lấy bằng 20 tấn; 

- N: Số ngày trong năm, N = 360 ngày; 

- P: Số ngày mƣa/năm, chọn P = 0 (vì thời điểm xe chạy phát sinh bụi là tức thời). 

Bảng 3. 1 Hệ số kể đến kích thƣớc bụi 

K ch thƣớc bụi (µm) < 30 15 10 2,5 

Hệ số k (kg/km/lƣợt xe) 3,23 0,77 0,62 0,15 

(Nguồn: Air pollutant emission factors, Vol I, U.S. EPA – Emission Factors – 2011) 

Thế số vào công thức (*) ta có:  

                              kg/km/lƣợt xe 

Vậy hệ số phát thải bụi đƣờng từ phƣơng tiện vận chuyển là: E = 16 (kg/km/lƣợt xe). 

16 kg/km/lƣợt xe  14 lƣợt xe/ngày = 224 kg/km/ngày 

Với lƣợng bụi theo tính toán ở trên nếu không có biện pháp che chắn thích hợp sẽ làm 

rơi vãi xà bần, phế liệu,… trên các tuyến đƣờng vận chuyển gây mất mỹ quan khu vực xung 

quanh, gia tăng tai nạn giao thông. Vì vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp khắc phục và đƣợc 

trình bày tại mục biện pháp. 

c. Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn chuẩn bị của dự án, Chủ dự án tiến hành phá dỡ các công trình hiện 

hữu để lấy quỹ đất xây dựng. Thời gian phá dỡ công trình cũ, lấy mặt bằng xây dựng diễn ra 

trong khoảng 180 ngày.  

Nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo tiêu chuẩn xây 

dựng TCXDVN 33 - 2006 mỗi công nhân tiêu thụ khoảng 45 lít nƣớc/ngày/ca. Với 30 công 

nhân viên số lƣợng nƣớc cấp sử dụng là:  

Qcấp = 30 ngƣời x 45 lít/ngƣời/ca = 1,35 m
3
/ngày 
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Theo điều 39 của Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây 

dựng Nghị định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 

100% nƣớc cấp. Nhƣ vậy lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng là 

1,35 m
3
/ngày. 

- Thành phần nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), các chất 

hữu cơ (COD, BOD), dinh dƣỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…). 

- Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải (theo WHO) là: 

+ BOD: 45- 54 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 50g/ngƣời.ngày 

+ COD: 72- 86.4 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 79g/ngƣời.ngày 

+ SS: 70- 145 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 145g/ngƣời.ngày 

Nồng độ của nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 2 Nồng độ nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B 

1  BOD5 250 50 

2  COD 500 - 

3  Chất rắn lơ lửng (TSS) 220 100 

4  Amoni (NH4
+
) - 10 

5  Tổng nitơ (tính theo N) 40 - 

6  Tổng photspho 8 - 

7  Dầu mỡ động thực vật - 20 

8  Coliform (MPN/100ml) -
 

5.000 

(Nguồn: Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga ) 

Nhận xét: So sánh nồng độ nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý với QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B ta thấy các chỉ tiêu đều vƣợt quy chuẩn cho phép, cần phải xử lý 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Thời gian làm việc giai đoạn chuẩn bị của dự án diễn ra trong thời gian 180 ngày. Với 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt hàng ngày của công nhân khoảng 1,35 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc thải 

sinh hoạt này không đáng kể, tuy nhiên lƣợng nƣớc thải này nếu không đƣợc thu gom xử lý 

đúng theo quy định mà xả thải ra môi trƣờng thì sẽ gây tác động đến môi trƣờng đất, nƣớc 

ngầm và tác động đến các công trình hiện hữu xung quanh dự án. Chủ đầu tƣ và nhà thầu thi 

công cần có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

d. Các tác động khác 

  Tác động do tiếng ồn, rung 

Tác động chủ yếu của hoạt động trong giai đoạn này là tiếng ồn. Với kết cấu công 

trình cũ là BTCT, do đó hoạt động phá dỡ phải sử dụng các thiết bị máy móc chuyên dụng. 

Vì vậy, tiếng ồn phát sinh là điều không thể tránh khỏi. 
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Bảng 3. 3 Các phƣơng tiện sử dụng trong phá dỡ công trình cũ 

Stt Thiết bị Mức ồn (dBA) 

1 Máy khoan bê tông 84 – 114 

2 Máy đục bê tông 84 – 114 

3 Máy gầu ngoạm 72 – 93 

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây 

dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 1971) 

Ngoài ra, giao thông khu vực chắc chắn sẽ bị ảnh hƣởng bởi tiếng ồn của các xe vận 

chuyển nguyên vật liệu và phế thải xây dựng từ quá trình phá dỡ của dự án. 

Mức ồn từ các máy móc tháo dỡ công trình đƣợc xem nhƣ nguồn ồn điểm, do đó có 

thể giảm mức ồn bằng cách gia tăng khoảng cách từ máy móc vận hành. Độ chênh lệch 

công suất âm của các khoảng cách r1 và r2: 

1

2
21 lg20

r

r
kLLL b

 

Trong đó: - L1 là mức ồn ở khoảng cách r1 (m) 

- L2 là mức ồn ở khoảng cách r2 (m) 

- Kb là hệ số hấp thụ âm bề mặt 

Trong trƣờng hợp của dự án xem nhƣ thiết bị thi công đƣợc đặt trên mặt đất phẳng nên 

Kb =1,0. Nếu giả sử mỗi thiết bị thi công đƣợc vận hành riêng lẻ (tại thời điểm khác nhau), 

mức ồn theo khoảng cách tại những vị trí đặt thiết bị trên công trƣờng đến khu vực xung 

quanh đƣợc ƣớc tính và trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4 Ƣớc tính mức ồn từ mỗi thiết bị thi công theo khoảng cách tính từ vị trí đặt thiết 

bị 

Thiết bị 

Mức ồn theo khoảng cách đến thiết bị (dBA) 

1,5 m 15 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 

Máy khoan bê tông 114 94 88 82 78 76 74 

Máy đục bê tông   114 94 88 82 78 76 74 

Máy gầu ngoạm 93 73 67 61 57 55 53 

QCVN 26:2010/BTNMT: Tiếng ồn khu vực thông thƣờng là 6h-21h: 70 dBA, 21h-

6h: 55dBA 

(Nguồn: Tính toán dựa vào mức ồn do từng thiết bị và công thức 











1

2

12 lg20
r

r
kLL b  

Mức ồn trong trƣờng hợp máy móc thiết bị hoạt động đồng thời đƣợc ƣớc tính theo 

công thức L = L + 10lgn, (n là số lƣợng máy móc). 

Nếu trƣờng hợp các thiết bị này đƣợc vận hành đồng thời, mức ồn cộng hƣởng sẽ khác 

và có giá trị lớn hơn đƣợc trình bày trong Bảng 3.6. Ví dụ các thiết bị gây ồn đồng thời tính 

theo khoảng cách 1,5 m bao gồm:  

(1) 04 máy khoan bê tông L2 = 114 +10lg4 = 120 dBA; 

(2) 04 máy đục bê tông  L3 = 114 +10lg4 = 120 dBA; 
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(3) 02 máy gầu ngoạm  L4 = 93 +10lg2 = 96 dBA; 

Tƣơng tự tính toán cho các trƣờng hợp tại khoảng cách 15m, 30m, 60m, 90m, 120m, 

150m. 

Mức ồn từ các máy móc thi công đƣợc xem nhƣ nguồn ồn điểm, do đó, có thể giảm 

mức ồn bằng cách gia tăng khoảng cách từ máy móc vận hành. Tác động tiếng ồn cộng 

hƣởng đƣợc ƣớc tính theo công thức sau: 

0,110 lg 10 LiL     

Nhƣ vậy tổng mức ồn cộng hƣởng của các thiết bị khi vận hành đồng thời tại khoảng 

cách 1,5 m là: L=10 x lg(10
12,0

 + 10
12,0

 + 10
9,6

)= 123 (dBA) 

Tính toán tƣơng tự cho các khoảng cách 15m, 30m, 60m, 90m, 120m, 150m. 

Bảng 3. 5 Ƣớc tính mức ồn từ các thiết bị thi công và phƣơng tiện giao thông theo khoảng 

cách tính từ vị trí đặt thiết bị 

Thiết bị 
Số 

lƣợng 

Mức ồn theo khoảng cách đến thiết bị (dBA) 

1,5 m 15 m 30 m 60 m 90 m 120m 150m 

Máy khoan bê tông 4 120 100 94 88 84 82 80 

Máy đục bê tông   4 120 100 94 88 84 82 80 

Máy gầu ngoạm 2 96 76 70 64 60 58 56 

Xe tải  82 73 59 40 31 22 19 

Mức ồn cổng hƣởng theo tổng 

thiết bị theo khoảng cách 
104 87 79 70 65 64 58 

Trên cơ sở công thức trên, cho thấy mức ồn cộng hƣởng khoảng 104 dBA tại vị trí 

cách 1,5m. Tác động sẽ gây ảnh hƣởng đáng kể đến công nhân làm việc trên công trƣờng và 

các khu dân cƣ quan xung quanh vị trí thi công, đặc biệt gần vị trí thi công có nhà dân xung 

quanh khu vực dự án và dự án thƣơng mại nhƣ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ,...do đó tác 

động của tiếng ồn sẽ gây tác động trực tiếp đến ngƣời dân xung quanh dự án. Chủ dự án và 

các nhà thầu sẽ đề xuất các biện pháp giảm thiểu hiệu quả để hạn chế tiếng ồn ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng xung quanh. 

 Tác động của Dự án đến khu vực lân cận 

Hoạt động phá dỡ các công trình cũ của dự án sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

cũng nhƣ ảnh hƣởng đến các công trình lân cận cụ thể: 

- Quá trình phá dỡ sẽ phát sinh tiếng ồn do hoạt động của máy móc, thiết bị phá dỡ 

công trình có kết cấu bê tông cốt thép. 

- Phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trƣờng không khí khu vực tác động trực tiếp đến 

công nhân, ngƣời dân sinh sống, làm việc tại các công trình lân cận xung quanh 

- Gia tăng nguy cơ tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 

 Các tác động nêu trên ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân trên công trƣờng, ngƣời 

dân sinh sống và làm việc tại các công trình hiện hữu xung quanh dự án và một bộ phận 

khác cũng bị tác động đó là ngƣời dân tham gia giao thông trên tuyến đƣờng Phan Chu 

Trinh khi qua dự án do trong quá trình thi công mật độ xe trên tuyến đƣờng này tăng lên. Vì 

vậy chủ đầu tƣ cần kết hợp với đơn vị thi công có các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác 

động này. 
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3.1.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.1.3.1. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động môi trƣờng không khí 

a1. Bụi phát sinh do thi công đào đất hố móng và thi công hệ thống cấp thoát nước 

Bụi phát sinh trong quá trình đào đất hố móng và thi công hệ thống cấp thoát nƣớc tại 

dự án đƣợc tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 6 Khối lƣợng bùn đất thải bỏ tại dự án 

 

Stt Công trình 
Thể t ch 

(m
3
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

1 Đất đào hố móng. 17366,3 25007,47 

3 
Đất đào từ thi công đƣờng và hệ thống cấp 

thoát nƣớc, hố ga thoát nƣớc. 
5.555,56 8.000 

Tổng cộng 22.921,86 33007,47 

Phần đất đào này sẽ đƣợc tận dụng làm đất đắp tại các chỗ thấp tại dự án. Chủ đầu tƣ 

cam kết chỉ vận chuyển đất dƣ thừa ra khỏi dự án khi có sự chấp thuận của cơ quan chức 

năng. Hệ số phát sinh bụi trong giai đoạn thi công xây dựng đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 3. 7 Hệ số phát sinh bụi trong xây dựng 

Stt Nguồn phát sinh bụi Hệ số phát thải 

1 Hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng (bụi đất, cát...) 1 – 100 g/m
3
 

2 Hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát...) 0,1 – 1 g/m
3
 

3 
Hoạt động vận chuyển cát, đất đá rơi vãi trên mặt đƣờng 

(bụi đất, cát...) 
0,1 – 1 g/m

3
 

(Nguồn: Rapid inventory technique in eviromental cotrol, WHO, 2013) 

Căn cứ vào hệ số phát thải và khối lƣợng đất đào trong quá trình thi công đào đất hố 

móng và thi công hệ thống cấp thoát nƣớc của dự án ƣớc tính lƣợng bụi phát sinh bay vào 

không khí trong thời gian này nhƣ sau: 

Với thời gian thi công nền móng 2 tháng và thi công hệ thống cấp thoát nƣớc khoảng 1 

tháng (làm việc 30 ngày/tháng và 8h/ngày), tổng thời gian thi công nền móng và hệ thống 

cấp thoát nƣớc khoảng 3 tháng, tải lƣợng bụi phát sinh ƣớc tính:  22.921,86 m
3
 x (1 – 100 

g/m
3
)/(3 x 30 x 8)h =31,84 – 3.183,59 g/h. 

Từ tải lƣợng trên, ta tính đƣợc nồng độ bụi phát sinh trong phạm vi phát thải trung 

bình của toàn dự án 11.577,5 m
2
 với chiều cao phát thải là 10m trung bình trong 1 giờ nhƣ 

sau:  

[31,84 – 3.183,59 g/h x 1h x 10
3
: (11.577,5 m

2
 x 10m)] = 0,566–27,789mg/m

3
. 

Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ trong quá trình đào móng và thi công hệ 

thống cấp thoát nƣớc đƣợc ƣớc tính khoảng 0,566–27,789 mg/m
3
. 

Nhƣ vậy, trung bình trong 1 giờ, nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào móng và đào 

đất thi công hệ thống cấp thoát nƣớc dự án là 0,566–27,789 mg/m
3
 vƣợt gấp nhiều lần so 

với quy chuẩn kỹ thuật cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
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về chất lƣợng không khí xung quanh, đối với bụi là 0,3 mg/m
3
 (trung bình trong 1giờ). Tuy 

nhiên, nồng độ bụi phát sinh trong quá trình này phụ thuộc vào phƣơng pháp thi công, thời 

tiết và tính chất của loại đất đào. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp giảm thiểu 

thích hợp, đƣợc thể hiện trong phần sau. 

a2. Bụi phát sinh do hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu 

Nhƣ đã tính toán khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng của dự án đƣợc trình bày tại 

bảng 1.6 chƣơng I, khối lƣợng nguyên vật liệu nhƣ cát, đá, xi măng, sắt thép, …cần thiết 

cho xây dựng công trình (thời gian xây dựng khoảng 15 tháng) cũng nhƣ các hạng mục công 

trình trán nhựa đƣờng, đổ bê tông sàn dự án đƣợc ƣớc tính vào khoảng 285510 tấn (trong 

đó: cát, xi măng, là 79000tấn; đá, gạch, bê tông thƣơng phẩm, nhựa đƣờng và các vật liệu 

khác là 206510 tấn,…). 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm của WHO (1993) có thể ƣớc tính tổng tải lƣợng bụi phát 

sinh trong vận chuyển và bốc dỡ vật liệu xây dựng dự án nhƣ trình bày bảng sau: 

Bảng 3. 8 Hệ số nhiễm bụi phát sinh do bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

Nội dung đánh giá 
Hệ số ô nhiễm của 

WHO 

Tải lƣợng ô nhiễm 

trung bình/ngày 

Cát, xi măng xây dựng 0,134 kg/tấn 23,524kg/ngày 

Vật liệu xây dựng (đá, bê tông…) 0,17 kg/tấn 78,01kg/ngày 

Tổng cộng 101,534 kg/ngày 

(Nguồn: Tính toán theo Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993) 

Ghi chú: 

- Tải lượng bụi do bốc dỡ cát xây dựng là: (0,134 kg/tấn x 79000tấn)/(450 ngày) = 

23,524 kg/ngày.  

- Tải lượng bụi do bốc dỡ đá là: (0,17 kg/tấn x 206510tấn)/(450 ngày) = 

78,01kg/ngày.  

Mức độ ô nhiễm bụi ở quy mô toàn bộ khu vực trong điều kiện đứng gió đƣợc đánh 

giá theo mô hình Gauss cải tiến theo bảng sau: 

Bảng 3. 9 Đánh giá về mức độ ô nhiễm bụi do bốc dỡ vật liệu xây dựng 

Tải 

lƣợng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải 

bụi bề mặt (*) 

(g/  /ngày) 

Nồng độ bụi 

trung bình 

tính toán (**) 

(mg/  ) 

Nồng độ bụi 

trung bình 

(***) 

(mg/    

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

(mg/    

101,534 8,7699 109,6238 109,7638 0,30 

Ghi chú: 

- (*): Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/  /ngày) = Tải lƣợng (kg/ngày) x    /Diện tích 

(    

- Diện tích mặt bằng Dự án là S = 11.577,5    

- (**): Nồng độ bụi trung bình (mg/  )  = hệ số tải lƣợng (g/  /ngày) x    /8 giờ/H 

(m) 

- (***): Nồng độ bụi trong điều kiện có cộng giá trị nồng độ bụi nền theo giá trị đo 

đƣợc tại thực tế dự án là 0,14 mg/   

- H = 10m (vì chiều cao đo các thông số khí tƣợng là 10m); 
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Nhận xét: Qua kết quả tính toán trên và so sánh với quy chuẩn kỹ thuật cho phép 

QCVN 05:2013/BTNMT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng không 

khí xung quanh, ta thấy nồng độ bụi theo tính toán vƣợt cao hơn so với quy định cho phép. 

Trong điều kiện có gió, bụi do bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu sẽ theo gió phát tán 

vào môi trƣờng không khí xung quanh gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân 

làm việc tại công trƣờng, ngƣời dân xung quanh khu vực. 

a3. Bụi đường do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trên 

đường nhựa bị gió cuốn lên 

Nhƣ đã tính toán khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng của dự án đƣợc trình bày tại 

bảng 1.6 chƣơng I thì khối lƣợng nguyên vật liệu vận chuyển phục vụ toàn dự án là 285510 

tấn gồm nguyên vật liệu xây dựng, bê tông thƣơng phẩm, nhựa đƣờng/bê tông nhựa. Toàn 

bộ khối lƣợng nguyên vật liệu đƣợc vận chuyển bằng đƣờng bộ, tải trọng xe vận chuyển là 

25 tấn, sử dụng nhiên liệu là dầu DO, tổng số lƣợng xe ra vào xông trình để vận chuyển 

nguyên liệu tính cho 2 năm, ƣớc tính số lƣợng xe ra vào dự án khoảng 19,03 lƣợt xe/ngày. 

Khoảng cách trung bình cho 1 lƣợt xe là 20 km. 

Một số quy ƣớc: 

+ Nhiên
 
liệu sử dụng: Dầu DO; 

+ Khối lƣợng riêng của dầu DO: 0,82 – 0,86 tấn/m
3
, hàm lƣợng lƣu huỳnh trong nhiên 

liệu dầu DO là 0,05% (Nguồn: Petrolimex.com.vn); 

+ Nhu cầu sử dụng dầu DO của mỗi xe khoảng 0,08 (lít/km); 

+ Khoảng cách tuyến đƣờng vận chuyển cả đi và về khoảng 20 km; 

+ Tải trọng của xe: 20 tấn; 

+ Số ngày làm việc: 600 ngày 

+ Thời gian vận chuyển của phƣơng tiện: 2h/ngày 

+ Lƣợng dầu DO sử dụng trong một giờ của xe vận chuyển là:  

19 lƣợt xe/ngày x 0,08 lít/km x 20 km/lƣợt xe = 30,4lít/ngày = 15,2 lít/h. 

+ Khối lƣợng dầu DO sử dụng trong một giờ của xe vận chuyển là: 

m = 15,2 lít/giờ x 0,85 tấn/m
3 

= 12,92 kg/giờ. 

- Lƣợng khí thải phát sinh: Q = 24 x 12,92 = 310,08 m
3
/h = 0,09m

3
/s. 

Tải lƣợng và nồng độ của khí thải quá trình vận chuyển trong giai đoạn thi công xây 

dựng nhƣ sau: 

Bảng 3. 10 Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng các hạng mục của Dự án. 

Stt 
Các chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Chiều dài tính 

toán (km) 

Tải lƣợng 

(g/ngày) 

Tải lƣợng 

(mg/s) 

1 Bụi 0,9 20 342 3,96 

2 SO2 0,2145 20 81,51 0,94 

3 NOx 0,004 20 1,52 0,02 

4 CO 0,972 20 369,36 4,28 
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   (Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 2013) 

Ghi chú: Tải lƣợng ô nhiễm = Hệ số x quãng đƣờng vận chuyển x số lƣợt xe 

Từ tải lƣợng các chất ô nhiễm tính toán, áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định 

nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: Tổng cục môi trường năm 

2010) nhƣ sau: 

C =    + 
        [

       

   
 ]    [

       

   
 ] 

   
 

Trong đó: 

- E: Tải lƣợng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m), trong trƣờng hợp này tính toán tại độ cao mà con 

ngƣời có thể bị ảnh hƣởng trung bình là 1,5m. 

- h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (h = 0 m) 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực; u = 2,5 m/s 

-   : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phƣơng z (m) phụ thuộc vào độ ổn định 

của khí quyển, tại TP.HCM độ ổn định của khí quyển là loại B đƣợc xác định theo công 

thức    = 0,53x
0,73

 trong đó x là khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo 

phƣơng ngang (m). 

 Khi áp dụng phƣơng trình Gauss, ở đây lựa chọn z = 1,5m (theo tiêu chuẩn lấy mẫu 

khí xung quanh) và độ cao mặt đƣờng bằng độ cao điểm tính toán và h = 0(m) thì phƣơng 

trình trở thành: 

 

Ghi chú: Mô hình Gauss – Chƣơng 4 – Mô hình hoá môi trƣờng, Đại học quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trị số hệ số khuyếch tán Z trong trƣờng hợp nguồn đƣờng giao thông thông thƣờng 

đƣợc xác định theo công thức Slade (1968): 

                                            Z = 0,53 . X
0,73

  (2) 

Với X là khoảng cách của điểm tính so sánh với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m). Hệ số khuếch tán của bụi đƣợc tính toán ở bảng dƣới: 

Bảng 3. 11 Hệ số khuyếch tán bụi trong không khí theo phƣơng Z 

X 10 20 30 50 

Z 2,85  4,72 6,35 9,22 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong quá trình vận chuyển của các phƣơng tiện 

vận chuyển phục vụ hoạt động dự án theo mô hình Sutton đƣợc thể hiện tại bảng:  
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Bảng 3. 12 Nồng độ ô nhiễm khí thải do phƣơng tiện vận chuyển 

Thông 

số 

Khoảng 

cách x (m) 

Nồng độ tính 

toán (mg/m
3
) 

Nồng độ (*) 

(mg/m
3
)  

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

Bụi 

3 6,950 7,090  

5 3,134 3,274  

10 1,482 1,622 

0,30 
20 0,818 0,958 

30 0,595 0,735 

50 0,404 0,544 

SO2 

3 1,656 1,700  

5 0,747 0,790  

10 0,353 0,396 

0,35 
20 0,195 0,238 

30 0,142 0,185 

50 0,096 0,139 

NO2 

3 0,031 0,071  

5 0,014 0,054  

10 0,007 0,046 

0,2 
20 0,004 0,043 

30 0,003 0,042 

50 0,002 0,042 

CO 

3 7,506 21,106  

5 3,385 16,985  

10 1,600 15,200 

30 
20 0,883 14,483 

30 0,642 14,242 

50 0,436 14,036 

Ghi chú: (*) Nồng độ đã đƣợc cộng nồng độ môi trƣờng nền cao nhất khu vực dự án 

lấy mẫu ngày 01/07/2020, bụi: 0,14mg/m
3
; SO2: 0,043 mg/m

3
; NO2: 0,039 mg/m

3
; CO: 13,4 

mg/m
3
;  

Nhận xét: Kết quả tính toán dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ phƣơng tiện vận 

chuyển nhƣ trên cho thấy ở khoảng cách từ 10 - 50m hầu hết các chất ô nhiễm nhƣ thông số 

bụi, CO, SO2, NOx, VOC,... đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT 

trung bình trong 1 giờ. 

Đánh giá tác động: Nếu không có biện pháp khống chế và giảm thiểu, tác hại của 

chúng được thể hiện như sau: 

- NOx là chất kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành axít (HNO3, 

H2SO3, H2SO4). Các chất khí trên vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt 

rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. Kết hợp với bụi => bụi lơ lửng 

có tính axít, kích thước < 2-3µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến 

hệ thống bạch huyết. 

- Bụi: gây kích thích đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản,…) xơ hóa phổi, 

ung thư phổi, làm giảm chức năng hô hấp, gây tổn thương da, giác mạc mắt và gây bệnh ở 
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đường tiêu hóa.  

- Ôxit cacbon (CO): là chất khí không màu, không thấy được, được tạo ra khi nhiên 

liệu chứa cácbon cháy không hết – đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Đặc biệt 

nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim. Do áp lực của Hêmôglobin trong máu đối với 

ôxit cácbon lớn hơn 200 lần so với ôxy, nên CO cản trở vận chuyển ôxy từ máu vào tới các 

mô. Vì thế, để vận chuyển cùng một lượng ôxy cần thiết phải bơm máu nhiều hơn. Rất nhiều 

nghiên cứu trên con người và động vật chứng tỏ rằng những người yếu tim sẽ bị tăng thêm 

căng thẳng khi lượng CO trong máu vượt quá mức. Đặc biệt các nghiên cứu lâm sàng đã 

cho thấy khi tiếp xúc với CO ở mức cao thì những người hay bị đau thắt ngực sẽ tăng thời 

gian đau. Những người khoẻ mạnh cũng bị ảnh hưởng, nhưng chỉ khi tiếp xúc với CO cao sẽ 

dẫn đến khả năng suy giảm thị lực, năng lực làm việc, sự khéo léo, khả năng học tập và hiệu 

suất công việc. 

a4. Khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới 

Hoạt động của các phƣơng tiện cơ giới nhƣ: Máy thi công tƣờng vây, lu rung sắt, lu 

rung bánh lốp, máy đầm, máy đào đất, máy cắt thép, máy khoan bê tông, máy ủi, xe 

tải…Các phƣơng tiện này chạy bằng dầu Diesel nên thải ra một lƣợng bụi, khí thải nhƣ: 

SO2, NO2, CO, VOC,… gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, tác động đến sức khỏe công 

nhân xây dựng và tác động đến cảnh quan trong khu vực. 

Quá trình tính toán tải lƣợng đề cập dƣới đây chỉ với giả thiết trong trƣờng hợp các 

thiết bị, phƣơng tiện thi công trên công trƣờng hoạt động tập trung (vận hành đồng bộ trong 

cùng một ngày). Nồng độ các chất trong khí thải đƣợc tính tại miệng thải của từng thiết bị, 

phƣơng tiện thi công.  

Bảng 3. 13 Định mức tiêu hao nhiên liệu của một số thiết bị thi công 

Stt Thiết bị, phƣơng tiện 
Số 

lƣợng 

Lƣợng dầu 

DO/ 

thiết bị 

(lít/8giờ) 

Tổng lƣợng dầu DO sử 

dụng (lít/8giờ) 

1 Máy đầm 8 tấn 02 38 38 

2 Máy ủi 75 CV 01 38 38 

3 Xe tải 20 tấn 05 56 280 

4 Máy đào đất 0,4m
3 

01 43 43 

5 Máy xúc lật 0,6m
3
 01 29 29 

6 Xe cẩu 01 36 36 

7 
Cần trục bánh bánh 

xích 
01 51 51 

Lƣợng dầu trung bình trong 8 giờ  515lít/8giờ 

Lƣợng dầu trung bình trong 1 giờ 64,38 lít/giờ 

(Nguồn: Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 Quyết định về việc công bố định 

mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng) 

Theo nguồn tham khảo ở trên, ta có thể tích khí phát sinh do đốt 01kg dầu DO (S 

=0,05%) ở điều kiện chuẩn khoảng 22 – 24 m
3
 khí thải/kg dầu DO (tùy phƣơng tiện). Nhƣ 

vậy, tổng lƣu lƣợng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công trƣờng 

là:  
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64,38 lít/giờ x 0,85 kg/lít x 24 m
3
/kg = 1313,35m

3
/h = 0,36m

3
/s. 

Tính tải lượng và nồng độ ô nhiễm: 

- Tải lƣợng (g/s) = số dầu sử dụng x 0,85 x hệ số ô nhiễm/3600.  

- Nồng độ (mg/m
3
) = Tải lƣợng (g/s) x10

3
/lƣu lƣợng khí thải (m

3
/s).   

Dựa vào hệ số ô nhiễm do (WHO) lập, tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm từ các phƣơng tiện 

thi công nhƣ trong bảng sau: 

Bảng 3. 14 Tải lƣợng ô nhiễm do phƣơng tiện thi công cơ giới 

Stt Các chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (kg chất ô 

nhiễm/tấn dầu) 
Tải lƣợng (g/s) 

 Bụi 0,28 0,004 

2 SO2 20  S 0,015 

3 NO 2,84 0,043 

4 CO 0,71 0,011 

5 VOC 0,035 0,001 

 (Nguồn: Tính toán theo Tổ chức Y tế thế giới, 1993) 

Ghi chú: S: Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu DO = 0,05 %  

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm và tải lƣợng ta tính đƣợc nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO nhƣ sau:  

Bảng 3. 15 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/m
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B  

Kp=1; Kv= 1 (mg/Nm
3
) 

Bụi 11,11 200 

SO2 41,67 500 

NO 119,44 850 

CO 30,56 1000 

VOC 2,78 - 

(Nguồn: Tính toán theo Tổ chức Y tế thế giới, 1993) 

Nhận xét: Kết quả tính toán trên ta thấy hầu hết các chỉ tiêu đều thấp hơn so với quy 

chuẩn quy định QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1, Kv = 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

Tuy nhiên, nếu so sánh với môi trƣờng không khí xung quanh, thì nồng độ các chất ô 

nhiễm đều vƣợt quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh. 

Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ giới sử dụng 

các loại nhiên liệu (xăng, dầu DO,…) có chứa bụi, SOx, NOx, COx, THC và aldehyt gây tác 

động trực tiếp đến công nhân thi công và môi trƣờng không khí xung quanh.  

Đánh giá chung: Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Dự án có thể gây ra những ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe của công nhân 

làm việc trực tiếp tại công trƣờng nếu không có biện pháp xử lý thích hợp, tác hại của chúng 

cụ thể nhƣ bảng sau: 
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Bảng 3. 16 Các tác động ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại công trƣờng 

Stt Chất gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi 
- Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thƣ phổi 

- Gây tổn thƣơng da, giác mạc mắt, bệnh ở đƣờng tiêu hoá 

2 
Khí axít 

(SOx, NOx) 

- Gây ảnh hƣởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu 

- Tạo mƣa axít ảnh hƣởng xấu tới sự phát triển thảm thực 

vật và cây trồng 

- Tăng cƣờng quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu 

bê tông và các công trình nhà cửa 

- Ảnh hƣởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon 

3 Oxyt cacbon (CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, 

tế bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin  

4 Khí cacbonic (CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi 

- Gây hiệu ứng nhà kính 

- Tác hại đến hệ sinh thái 

5 
Tổng hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính : suy nhƣợc, chóng mặt, nhức 

đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong 

Nhận xét: Nhìn chung nguồn gây ô nhiễm này mang tính chất cục bộ, chỉ xảy ra trong 

thời gian thi công các hạng mục công trình, có khả năng tác động đến công trình và dân cƣ 

xung quanh dự án cũng nhƣ dân cƣ dọc tuyến đƣờng vận chuyển. Chủ Dự án sẽ tiến hành 

thực hiện các biện pháp quản lý, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lƣợng bụi, khí thải phát 

sinh trong quá trình vận chuyển và thi công xây dựng công trình của Dự án. Các biện pháp 

này sẽ đƣợc trình bày cụ thể ở mục sau báo cáo. 

a5. Bụi do xây dựng các tầng cao 

Dự án xây dựng công trình cao 21 tầng vì vậy khi bốc dỡ các nguyên vật liệu xây dựng 

từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu lên cao hoặc khi thi công các hạng mục trên 

cao sẽ làm gia tăng khả năng phát tán bụi làm ảnh hƣởng đến các khối công trình lân cận 

các công trình có thể bị ảnh hƣởng trực tiếp từ hoạt động này là: khách sạn The Coast, nhà 

thuốc Đức Thái, khách sạn Minh Đoàn…các hộ dân xung quanh và ngƣời dân tham gia giao 

thông trên đƣờng Phan Chu Trinh.  

Trong quá trình tháo dỡ cốp-pha khi bê tông đã đạt cƣờng độ cũng gây ra bụi đáng kể, 

bụi này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân làm công tác tháo dỡ. Tuy nhiên, hoạt động 

tháo dỡ các vật liệu sẽ diễn ra nhanh nên mức độ tác động chỉ là tạm thời và gián đoạn qua 

từng công đoạn xây dựng.  

Bụi phát sinh trong quá trình hoàn thiện công trình nhƣ cắt hàn sắt, thép, cắt gạch men 

để lát tƣờng và sảnh, chà nhám,… sẽ làm phát sinh bụi gây ảnh hƣởng đến sức khỏe công 

nhân trực tếp làm việc và các công trình lân cận. Bụi là khía cạnh môi trƣờng đáng kể nhất 

trong quá trình thi công. Dạng bụi mịn dễ phát tán ra không khí và ảnh hƣởng tới môi 

trƣờng xung quanh, nhất là khi có gió.  

Do đó, để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hƣởng đến công nhân, dân cƣ và các công trình 
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xung quanh, Chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất lƣợng bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. Biện pháp giảm 

thiểu tác động đƣợc trình bày cụ thể ở mục sau của báo cáo. 

a6. Khí thải từ quá trình hàn lắp thiết bị 

Máy hàn đƣợc sử dụng trong quá trình ghép coppha, đổ bê tông cột, lắp đặt giàn giáo... 

Khi hoạt động, máy hàn thải ra khói hàn bao gồm các chất ô nhiễm không khí nhƣ các oxit 

kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO... tồn tại ở dạng bụi khói, ngoài ra còn có các khí khác nhƣ 

CO, NOx.  

Khối lƣợng que hàn sử dụng trong quá trình lắp đặt thiết bị ƣớc tính khoảng 1kg/ngày 

thi công (khối lƣợng que hàn khoảng 50 que/kg), nhƣ vậy số lƣợng que hàn sử dụng khoảng 

50 que/ngày. Ƣớc tính tỷ lệ sử dụng các loại que hàn là 35% loại đƣờng kính 3,2 mm, 35% 

loại đƣờng kính 4 mm, 30% loại đƣờng kính 5 mm.  

Bảng 3. 17 Hệ số ô nhiễm từ quá trình hàn 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (mg/que) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 

1 Khói hàn  177,8 247,1 330 

2 CO 5,25 8,75 10,5 

3 NOx 7 10,5 13,5 

Tải lƣợng chất ô nhiễm từ quá trình hàn đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 18 Tải lƣợng ô nhiễm từ quá trình hàn 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng ô nhiễm (mg/ngày) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 

1 Khói hàn  8.890 12.355 16.500 

2 CO 262,5 437,5 525 

3 NOx 350 525 675 

Bảng 3. 19 Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm trong khí thải của máy hàn 

Thông số 

Nồng độ ô nhiễm (mg/m
3
) ứng với 

đƣờng kính que hàn  

TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

(mg/m
3
) 3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn (*) 0,028 0,039 0,053 (*) 

CO 0,00084 0,0014 0,0017 40 

NO2 0,00081 0,0017 0,0021 10 

Ghi chú:  

- Giả sử phạm vi ảnh hƣởng khí thải của máy hàn trong bán kính là 100m. Nhƣ vậy 

thể tích không khí chịu ảnh hƣởng là V =  x r
2
 x h =  x 100

2 
x 10 = 314.000 m

3
 (xét chiều 

cao bị ảnh hƣởng là 10m).  

- (*): Giả sử khói hàn chứa nhiều chất tƣơng đƣơng với bụi lơ lửng. 

- Tải lƣợng ô nhiễm của que hàn = Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) x Số que hàn sử 

dụng. 

- Nồng độ ô nhiễm của que hàn = Tải lƣợng ô nhiễm của que hàn /Thể tích V (m
3
) 
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Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm của que hàn so với TCVSLĐ 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế cho thấy với số lƣợng que hàn đơn vị thi công sử dụng 

nhƣ trên thì khí thải phát sinh từ nguồn này là đảm bảo tiêu chuẩn môi trƣờng, chất ô nhiễm 

đƣợc phân tán trong môi trƣờng rộng, thoáng. Do đó, nguồn thải này hầu nhƣ không gây tác 

động đến môi trƣờng. Tuy nồng độ ô nhiễm đƣợc đánh giá không cao nhƣng ảnh hƣởng 

trực tiếp đến công nhân hàn, do vậy cần có các phƣơng tiện bảo hộ cho công nhân hàn sẽ 

hạn chế đƣợc mức độ ô nhiễm ảnh hƣởng đến công nhân. 

b. Môi trƣờng nƣớc 

b1. Nước thải sinh hoạt 

Để phục vụ công tác xây dựng Dự án cần khoảng 100 công nhân tại thời gian cao điểm 

nhất và 15 nhân viên trong ban quản lý, tổng số lƣợng công nhân viên tại dự án 115 ngƣời. 

Hầu hết số công nhân, nhân viên này không ở lại công trƣờng sau giờ làm việc (không xây 

dựng lán trại cho công nhân tại công trƣờng). 

Tƣơng tự giai đoạn chuẩn bị dự án, tiêu chuẩn cấp nƣớc cho công nhân là 45 

lít/ngƣời.ngày (TCXDVN 33:2006). Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân là: 45 lít/ngày x 115 ngƣời = 5,18 m
3
/ngày. 

Theo điều 39 của Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây 

dựng Nghị định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 

100% nƣớc cấp. Nhƣ vậy lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng là 

5,18 m
3
/ngày. Đặc tính nƣớc thải sinh hoạt hàng ngày của các công nhân trong dự án nhƣ 

sau: 

- Thành phần nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), các chất 

hữu cơ (COD, BOD), dinh dƣỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…). 

- Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải (theo WHO) là: 

+ BOD: 45- 54 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 50g/ngƣời.ngày 

+ COD: 72- 86.4 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 79g/ngƣời.ngày 

+ SS: 70- 145 g/ngƣời.ngày, lấy trung bình là 145g/ngƣời.ngày 

Bảng 3. 20 Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ trung 

bình 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B 

1 pH - 6,8 5,0 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 220 100 

3 BOD5 mg/l 220 50 

4 COD mg/l 500 - 

5 Tổng Nitơ mg/l 40 - 

6 Tổng Phốtpho mg/l 8 - 

7 Coliform MPN/100ml 10
7
 – 10

8
 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế trung bình, Lâm Minh 

Triết –Nguyễn Thanh Hùng – Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004) 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200                                        

                                                      91 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2008/BTNMT (Giá trị Cmax, cột 

B, chọn K=1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, ta thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt khi chƣa có hệ thống xử lý đều vƣợt quy chuẩn kỹ 

thuật cho phép. 

Nhƣ vậy nếu nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công không đƣợc thu 

gom và xử lý thích hợp thì chúng sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc ngầm và là nguy cơ 

lan truyền bệnh cho con ngƣời và sinh vật. Vì vậy, tác động này sẽ đƣợc giảm thiểu nhờ áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu nhƣ đƣợc trình bày trong mục sau của báo cáo. 

b2. Nước mưa chảy tràn 

Thông thƣờng việc phát sinh nƣớc chảy tràn là không thƣờng xuyên do phụ thuộc vào 

lƣợng mƣa. Tuy nhiên, khi có mƣa sẽ chảy tràn trên mặt đất, nƣớc mƣa cuốn theo các chất ô 

nhiễm nhƣ dầu nhớt rơi vãi từ thiết bị máy móc,... làm cho môi trƣờng nƣớc bị ô nhiễm. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (tính chất phủ bề mặt, nhiệt độ, 

độ ẩm,…). 

Lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn: Qmax= 0,278 x K x I x A (m
3
/s) 

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản 

Khoa Học và Kỹ Thuật, 1997). 

Trong đó: 

K: Hệ số chảy tràn (chọn K =0,3) đƣợc xác định tại bảng sau 

Bảng 3. 21 Hệ số dòng chảy áp dụng cho bề mặt có diện tích mặt phủ 

TT 
Hệ số dòng chảy c áp dụng cho những bề mặt có diện tích mặt phủ lớn hơn 

30% 

1 Mái nhà mặt đƣờng bê tông 0,95 

2 Mặt phủ đá dăm, đá đẻo, đƣờng nhựa 0,6 

3 Đƣờng đá cuội, đá hộc 0,45 

4 Mặt phủ đá dăm không có vật liệu kết dính 0,4 

5 Đƣờng sỏi trong vƣờn 0,35 

6 Mặt đất 0,3 

7 Mặt cỏ 0,15 

(Nguồn: Mạng lưới thoát nước, PGS,TS Hoàng Văn Huệ, 2007) 

Dữ liệu tính toán 

1.  Hệ số chảy tràn chọn K =0,3. 

2. Lƣợng mƣa lớn nhất trong ngày theo số liệu của Baobariavungtau.com thì trận mƣa 

lớn gây ngập nhiều nơi diễn ra trong vòng 2 giờ đêm ngày 27/9/2018 đến sáng 28/9/2018 

với lƣu lƣợng lớn nhất tại trạm đo đạc Thành phố Vũng Tàu thì tổng lƣợng mƣa đo đƣợc là 

73,4mm. Vậy lƣợng mƣa trung bình trong 1 giờ là 36,7 mm/h. 

3.  Diện tích dự án là: 11.577,5m
2
.  

Kết quả tính toán nhƣ sau: 
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Q = 0,278 x 0,3 x 36,7 x 10
-3

 x 11.577,5= 35,436 m
3
/ ngày 

Nƣớc mƣa chảy tràn tuy có lƣu lƣợng lớn nhƣng chỉ tập trung vào một vài tháng trong 

mùa mƣa (thƣờng trong khoảng tháng 7 đến tháng 10). Nƣớc mƣa đƣợc xem là nƣớc thải 

sạch đƣợc phép xả trực tiếp vào các nguồn tiếp nhận trong trƣờng hợp không kéo theo chất 

bẩn (nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn…). Tuy nhiên, nƣớc mƣa có thể trở thành nƣớc thải ô 

nhiễm khi cuốn trôi dầu mỡ, rác thải trên công trƣờng hoặc do cuốn trôi vật liệu (đất, đá, 

cát, sỏi) làm tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc của khu vực gây ngập úng khu vực. 

Ngoài ra, quá trình thi công đào móng trong những ngày mƣa sẽ gây tồn đọng nƣớc, 

đây là môi trƣờng thuận lợi cho các loài côn trùng nhƣ muỗi, ruồi, nhặng sinh sôi phát triển. 

Chính vì vậy trong công tác thi công nhà thầu xây dựng phải có những phƣơng pháp thi 

công phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa đảm bảo vệ sinh môi trƣờng tại khu vực 

dự án. Đơn vị thi công sẽ ƣu tiên xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa trƣớc để lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực. 

b3. Nước thải xây dựng 

Nƣớc rửa bánh xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trƣớc khi rời công trƣờng 

cũng có thể bị nhiễm bẩn bởi dầu, mỡ, cát đá xây dựng trong thời gian xây dựng. Lƣợng 

nƣớc rửa cho mỗi xe khoảng 0,3 m
3
/xe, với lƣợng nƣớc rửa xe cho 19 lƣợt xe/ngày ƣớc tính 

khoảng 5,7 m
3
/ngày. Cùng với lƣợng nƣớc rửa nguyên vật liệu, nƣớc trộn bê tông… thì ƣớc 

tính lƣợng nƣớc thải từ quá trình thi công xây dựng dự án khoảng 7 m
3
/ngày. Nƣớc thải xây 

dựng có một số chất có khả năng gây ô nhiễm cao: chất rắn lơ lửng, dầu mỡ khoáng, hàm 

lƣợng chất vô cơ trong nƣớc thải thi công xây dựng sẽ gây tác động ô nhiễm môi trƣờng nếu 

nƣớc thải này đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng mà không qua xử lý gây hiện tƣợng đục nguồn 

nƣớc, làm cản trở dòng chảy, ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của các sinh vật dƣới nƣớc, 

nƣớc ngấm xuống đất làm ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc chảy vào hệ thống thoát nƣớc 

chung sẽ gây ô nhiễm nguồn nƣớc và có thể gây ngẹt hệ thống thoát nƣớc khu vực do chất 

thải trong nƣớc thải xây dựng. Do đó, chủ đầu tƣ cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công 

xây dựng, tƣ vấn giám sát đề ra các quy định trong quá trình thi công và thu gom xử lý nƣớc 

thải thi công xây dựng để giảm thiểu tối đa tác động từ nguồn nƣớc thải này. Các biện pháp 

giảm thiểu đƣợc trình bày tại mục sau của báo cáo. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Hoạt động của công nhân trên công trƣờng sẽ phát sinh một khối lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt. Thành phần và các tác động đến môi trƣờng của loại chất thải này tƣơng tự nhƣ 

lƣợng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. 

Số lƣợng công nhân làm việc tại công trƣờng là 115 ngƣời. Mỗi ngƣời thải ra khoảng 

0,35 – 0,8 kg/ngƣời.ngày (Theo Trần Hiếu Nhuệ, 2001), chọn khối lƣợng chất thải rắn sinh 

hoạt trung bình mỗi công nhân thải ra khoảng 0,5 kg/ngƣời.ngày (tham khảo các công trình 

đang xây dựng có quy mô tƣơng tự). 

Ƣớc tính lƣợng chất thải rắn sinh hoạt thải ra khoảng: 

115 ngƣời x 0,5 kg/ngƣời.ngày = 57,5 kg/ngày. 

Thành phần rác thải từ nguồn này thƣờng có tỷ lệ chất hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm 

dƣ thừa) chiếm 70% và phần còn lại là giấy, nilon, bao bì, thủy tinh, … 
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Tuy khối lƣợng phát sinh không nhiều, nhƣng đây là nguồn thải dễ phân hủy, khả năng 

làm ô nhiễm không khí, nƣớc mặt, nƣớc ngầm cao khi nƣớc chảy qua khu vực lƣu chứa chất 

thải, do đó chủ đầu tƣ cần có kế hoạch thu gom tập trung, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và đem đi xử lý đúng quy định nên mức độ tác động của chúng không lớn. Hơn 

nữa, các tác động này sẽ mất đi sau khi Dự án đƣợc thi công hoàn tất. 

c2. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng đƣợc phân loại, lƣu trữ và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều luật Bỏa 

vệ Môi trƣờng. Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng dự án gồm: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế đƣợc: thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo. 

- Chất thải rắn có thể đƣợc tái sử dụng ngay trên công trƣờng hoặc tái sử dụng ở các 

công trƣờng xây dựng khác: đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng bao gồm gạch, ngói, 

vữa, bê tông đƣợc tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp 

cho các công trình xây dựng. 

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng đƣợc: vật liệu kết dính quá hạn sử dụng,... 

- Chất thải nguy hại đƣợc phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hƣớng dẫn về quản lý CTNH. 

Theo quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ xây dựng về công bố định 

mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, khối lƣợng hao hụt vật liệu đƣợc ƣớc tính là 0,5 – 

2,0%, khối lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng (trong 2 năm) 

với 285510 tấn nguyên vật liệu sẽ trong khoảng 1427,55 tấn – 5710,2 tấn. Phần chất thải rắn 

này không ảnh hƣởng đáng kể đến sức khoẻ con ngƣời nhƣng lại gây mất cảnh quan khu 

vực, gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên 

các tai nạn lao động nếu thu đƣợc thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. 

Mặt khác, đây là loại chất thải có giá trị sử dụng nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng lại 

hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu, vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát thải 

ra môi trƣờng bên ngoài. 

c3. Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải trong giai đoạn xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải rò rỉ, giẻ lau dính 

dầu nhớt, thùng đựng sơn, bóng đèn huỳnh quang,… từ quá trình thi công; các loại thùng 

đựng dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau dính dầu mỡ trong quá trình sửa chữa và 

bảo dƣỡng máy móc, ƣớc tính lƣợng rác thải phát sinh khoảng 30 kg/tháng. 

Bảng 3. 22 Danh mục chất thải nguy hại ƣớc tính trong giai đoạn xây dựng 

Stt Tên chất thải Mã số CTNH Số lƣợng Đơn vị 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 2 kg/tháng 

2 thùng đựng dầu nhớt 18 01 03 3 kg/tháng 

3 Giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 2 kg/tháng 

4 Dầu nhớt thải 16 01 08 9 kg/tháng 

5 Thùng chứa sơn 16 01 09 12 kg/tháng 
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Stt Tên chất thải Mã số CTNH Số lƣợng Đơn vị 

6 Que hàn 07 04 01 2 kg/tháng 

Tổng cộng 30 kg/tháng 

Lƣợng chất thải này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng cao do tính độc hại có trong 

mỗi nguồn thải, vì vậy đƣợc tập trung tại khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý tuân thủ Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. Các biện 

pháp giảm thiểu đƣợc trình bày trong mục sau của báo cáo. 

3.1.1.3.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động không liên quan đến chất thải 

a1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
Ngoài việc phát sinh bụi và khí thải, các phƣơng tiện vận tải và thi công các hạng mục 

công trình còn phát sinh tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng tại khu vực Dự án. 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình mới chủ yếu 

là tiếng ồn từ các phƣơng tiện vận chuyển, máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, thiết bị thi 

công cọc, máy ủi. Mức độ gây tiếng ồn của một số thiết bị, máy móc thi công đƣợc xác định 

nhƣ trong bảng sau:  

Bảng 3. 23 Mức ồn của các thiết bị thi công 

Thiết bị 
Mức độ ồn (dBA) cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu 1 Tài liệu 2 

Máy đầm nén - 72 - 74 

Máy kéo - 77 – 96 

Máy cạp đất, máy san - 80 – 93 

Bơm bê tông - 80 – 83 

Máy đầm bê tông 85 - 

Cần trục di động - 76 – 87 

Cần trục Deric - 86,5 – 88,5 

Máy nén 80 - 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA ( Khu vực thông thƣờng 6 – 21h) 

(Nguồn: Tài liệu 1: Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2002, 

Tài liệu 2: Mackernize, 1985) 

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hƣởng và có thể dự đoán theo 

công thức: Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

+ Lp(xo): Mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

+ xo = 1,5 m 

+ Lp(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

+ x: Vị trí cần tính toán (m) 

Bảng 3. 24 Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của các thiết bị thi công 
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Thiết bị, 

máy móc thi công 

Mức ồn cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m (dBA) 

Máy ủi 93,0 70,5 62,5 

Xe lu 74,0 – 77,0 49,5 – 51,5 41,5 – 43,5 

Xe tải 82,0 – 94,0 58,5 – 73,5 40,5 – 59,5 

Máy rải cấp phối 86,0 – 88,0 64,5 – 66 50,5 – 52,0 

Máy trộn bêtông 75,0 – 88,0 52,5 – 66 38,5 – 51,5 

Máy xúc 75,0 – 77,0 52,5- 51,5 38,5 – 43,5 

Bơm bêtông 80,0 – 83,0 57,5 – 60,5 43,5 – 46,5 

Máy đầm bêtông 85,0 62,5 48,5 

Máy khí nén 75,0 – 87,0 52,5 – 65,5 38,5 – 51,5 

QCVN26:2010/BTNMT 70 dBA (từ 6 – 21h) 

(Nguồn: Tính toán theo công thức Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x)) 

Kết quả tính toán cho thấy tiếng ồn sinh ra do phƣơng tiện giao thông vận tải vận 

chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trƣờng đảm bảo giới hạn cho 

phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cƣ.  

a2. Nguồn phát sinh độ rung 

Rung động đƣợc đặc trƣng bằng ba đại lƣợng: Biên độ (m), tốc độ (m/s) và gia tốc 

(m
2
/s) điều hòa. Mức rung của các phƣơng tiện thi công đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 25 Dự báo mức rung của các phương tiện thi công (dBA) 

Stt Thiết bị 
Mức rung 

cách máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy ủi 79 69 59 

2 Máy đầm bê tông 82 72 62 

3 Máy khoan 75 65 55 

4 Máy nén Diezel 81 71 61 

5 Máy trộn bê tông 76 66 56 

6 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT khu 

vực thông thƣờng (6h-21h) 
75 dBA 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường, 

PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008) 
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Bảng 3. 26 Dự báo cộng hưởng mức độ rung của các phương tiện thi công 

Stt Thiết bị 
Mức rung 

cách máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy ủi 79 – 79,4 69 – 69,7 59 – 61,1 

2 Máy đầm bê tông 82 – 82,8 72 – 74,1 62 – 65,2 

3 Máy khoan 75 – 80,2 65- 71,7 55 – 66,8 

4 Máy nén Diezel 81 – 83,4 71 – 73,2 61 – 64,1 

5 Máy trộn bê tông 76 – 79,7 66 – 69,1 56 – 62,4 

6 Xe tải 74 – 76,3 64 – 67,9 54 – 67,2 

QCVN 27:2010/BTNMT khu 

vực thông thƣờng (6h-21h) 
75 dBA 

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phƣơng tiện máy móc, thiết bị thi công 

không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng cách 10m trở 

lại, nhƣng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (đối với khu vực thông 

thƣờng từ 6h – 21h). 

Nhìn chung, tiếng ồn và độ rung phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Dự án sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trƣờng, 

một số khu vực xung quanh trong phạm vi dƣới 30m. 

Dự báo tác động: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ các phƣơng tiện máy móc phục vụ 

trong quá trình xây dựng vƣợt quy chuẩn đối với các vị trí có khoảng cách nhỏ hơn 30m các 

đối tƣợng chịu tác động là các công trình lân cận nhƣ: khách sạn The Coast, khách sạn Minh 

Đoàn…. do vậy Chủ đầu tƣ cần đƣa ra đƣợc các có biện pháp để làm giảm thiểu tác động 

này. 

a3. Tác động đến kinh tế - xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng 

Bên cạnh các tác động đến môi trƣờng tự nhiên, hoạt động của Dự án cũng sẽ có một 

số tác động đáng kể đến các hoạt động xã hội, cụ thể nhƣ: 

Tác động tích cực: 

- Tạo cơ hội việc làm cho các công nhân xây dựng tại địa phƣơng; tạo cơ hội kinh 

doanh dịch vụ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng trong khu vực. 

- Tạo điều kiện cho các dịch vụ nhƣ cho thuê nhà trọ, kinh doanh ăn uống, các dịch 

vụ giải trí khác phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự 

án trong giai đoạn này. 

Tác động tiêu cực: 

- Gia tăng sự lƣu thông trong khu vực do có thêm lƣu thông của công nhân xây dựng 

và phƣơng tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị; có thể gây hƣ hỏng mặt đƣờng và gia tăng tỉ lệ 

gây tai nạn trong khu vực. 

- Ngoài ra, còn gây ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân tại khu dân cƣ lân cận 

do tiếng ồn, bụi do sự tập trung đông ngƣời và máy móc thiết bị thi công. 

a4. Tác động tới các công trình lân cận hiện hữu 
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- Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên liệu, bùn đất đào móng và quá trình 

sơn hoàn thiện tòa nhà, bụi phát tán gây ô nhiễm, ảnh hƣởng tới khu dân cƣ và các công 

trình lân cận hiện hữu. 

- Ngoài ra, quá trình thi công sẽ có sự tham gia của các máy móc thiết bị, có tiếng ồn, 

độ rung lớn sẽ ảnh hƣởng tới các hoạt động của các công trình lân cận: nhà hàng, khách sạn 

vì vậy các hoạt động thi công xây dựng cũng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến du khách đến nghỉ 

ngơi và ăn uống tại các dự án xung quanh công trình thi công. 

Vì vậy, chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ảnh hƣởng tới ngƣời dân và các công 

trình thƣơng mại xung quanh. Vì vậy, Chủ đầu tƣ cần quan tâm bố trí kế hoạch thi công, 

điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học nhằm hạn chế tối đa các tác 

động có hại này. Các biện pháp cụ thể đƣợc trình bày tại mục sau của báo cáo. 

a5. Tác động ngập úng 

Khu đất thực hiện dự án tiếp giáp với tuyến đƣờng Phan Chu Trinh về phía Đông Bắc, 

tuyến đƣờng này đã đƣợc đầu tƣ mạng lƣới thoát nƣớc đồng bộ. Theo ghi nhận từ các hộ 

dân sinh sống xung quanh dự án thì tuyến đƣờng Phan Chu Trinh không bị ngập úng.Tuy 

nhiên, trong quá thi công vào mùa mƣa cũng nhƣ quá trình tháo nƣớc đào móng nếu không 

có biện pháp thoát nƣớc thì sẽ có nguy cơ gây ngập úng khu vực, ảnh hƣởng trực tiếp đến 

đời sống, nhu cầu đi lại của ngƣời dân xung quanh dự án. Vì vậy, chủ đầu tƣ cần có biện 

pháp nhằm hạn chế tối đa tác động này. 

a6. Tác động áp lực giao thông khu vực 

Đây là khu vực có mật độ xe lƣu thông khá cao do gần biển, xung quanh chủ yếu là 

các dự án thƣơng mại: nhà hàng, khách sạn, quán ăn.... Vì vậy, việc dự án xây dựng kéo 

theo lƣợng công nhân làm việc và phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực khá cao dẫn tới 

vấn đề giao thông khu vực lên mức báo động, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, tết một lƣợng lớn 

khách du lịch các địa phƣơng lân cận đến đây du lịch. Vì vậy, Chủ đầu tƣ cần có sự kết hợp 

hài hòa giữa chủ dự án, đơn vị thi công và cơ quan quản lý địa phƣơng, quản lý giao thông 

tại khu vực. 

b. Tác động của các sự cố trong quá trình xây dựng 

b1. Tai nạn lao động 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động rất đa dạng, có thể là các tai nạn trong quá trình 

thi công các hạng mục công trình cho tới các tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đƣờng 

vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng,…. Các tai nạn lao động xảy ra 

trong quá trình thi công nhƣ: 

- Sập giàn giáo, bất cẩn rơi từ trên cao. 

- Công nhân vận hành cẩu tháp không đúng kỹ thuật, không cố định vững chắc trên 

nền móng, quá trình neo cần trục không đảm bảo, không nhìn kỹ các đối tƣợng xung 

quanh,… có thể dẫn đến đổ cẩu tháp, va đập vào công trình xung quanh, gây nguy hiểm đến 

tính mạng công nhân và các công trình lân cận và ngƣời dân. 

Do đó, khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tƣ sẽ lựa chọn nhà thầu kỹ càng, nhà thầu phải 

là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực thi công xây dựng về chất lƣợng thi công và an toàn lao 

động, đồng thời, chủ dự án thƣờng xuyên cùng với nhà thầu giám sát thi công để đảm bảo 

quá trình thi công đúng kỹ thuật và ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra. 
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b2. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình xây dựng có thể gây ra các sự cố cháy nổ là: 

- Do không tuân thủ các quy định về phòng cháy trong các khâu thiết kế, thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị, ví dụ nhƣ: hàn điện, chập điện, hút thuốc tại những nơi có các 

nguồn gây cháy nổ nhƣ khu vực chứa nguyên nhiên liệu xăng, dầu, giấy, gỗ tranh tre. 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (xăng, dầu DO) thƣờng đƣợc xây dựng tạm bợ chính là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự 

cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về ngƣời, kinh tế và môi trƣờng. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố 

giật, chập, cháy nổ gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Sự cố cháy do bất cẩn của công nhân lao động: Việc sinh hoạt của công nhân cũng sẽ 

là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ. 

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, sự cố cháy nổ thƣờng ít khi xảy ra nếu hoạt động 

thi công đƣợc lên kế hoạch và chuẩn bị tốt, ngƣời lao động quan tâm đến các biện pháp an 

toàn phòng chống cháy. Nhƣng nếu đã xảy ra thì thƣờng là gây tác động lớn đến môi trƣờng 

sinh thái, tính mạng và tài sản của con ngƣời. Do các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào 

nên chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối 

đa các tác động tiêu cực này. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

a. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng về nƣớc thải 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt công nhân hoạt động phá dỡ công trình cũ: Chủ dự án sẽ 

thuê 1 nhà vệ sinh di động 2 - 3 buồng đặt tại khu vực dự án để hạn chế thấp nhất các tác 

động từ nƣớc thải tới môi trƣờng. Ngoài ra, chủ dự án tuyên truyền đến ý thức công nhân 

trong việc bảo vệ môi trƣờng, an toàn trong lao động. Định kỳ, chủ đầu tƣ sẽ thuê đơn vị có 

chức năng đến hút phần chất thải phát sinh đến nơi xử lý đúng theo quy định. 

b. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng về bụi, khí thải 

b1. Bụi từ quá trình phá dỡ công trình hiện hữu, bóc tách khối thực bì 

Tiến hành xây lắp hàng rào bảo vệ, chống bụi và biện pháp đảm bảo an toàn khi thi 

công. 

Chủ đầu tƣ chia tổng mặt bằng thi công thành các khu vực thi công riêng, tại các khu vực 

này đều thiết lập hàng rào để ngăn cách khu vực đang thi công  và các khu vực khác.  

Dựng hàng rào, chống ồn, chống bụi: dựng hàng rào cao bằng công trình cần tháo dỡ để 

ngăn cách khu vực thi công với khu vực bên ngoài nhằm hạn chế bụi phát tán. Lắp dựng hàng 

rào chắn bụi bằng hệ thống đƣợc che chắn bạt dứa và lƣới ni lông.  

- Hệ thống chắn bụi từ xa.  

+ Tại từng hạng mục "từng khối nhà" cần phá dỡ, chủ đầu tƣ lắp dựng hệ thống dàn giáo 

bao che vòng quanh, độ cao bằng chiều cao công trình hiện hữu, hệ thống giáo đƣợc neo giữ 

chắc chắn, an toàn vào công trình. Che bạt dứa phía ngoài, lớp trong che chắn bằng lƣới ni lông, 
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toàn bộ hệ thống chắn bụi đƣợc bố trí hình răng cƣa để hút âm và đƣợc liên kết với hệ thống 

giáo ống. 

- Hệ thống chắn bụi trực tiếp.  

+ Công tác vận chuyển phế thải từ trên cao xuống dƣới phải đổ vào trong ống kín, đƣợc 

làm bằng tôn hoặc gỗ.  

+ Hàng ngày có công nhân làm vệ sinh liên tục trên công trình, thu gom phế thải và phun 

nƣớc thƣờng xuyên, tránh hiện tƣợng trời hanh khô, gặp gió lớn bụi bay ra ngoài đƣờng hoặc 

bay sang các khu vực lân cận gây ảnh hƣởng xấu tới môi trƣờng và cuộc sống của ngƣời dân 

xung quanh.  

Ghi chú: Tại một số hạng mục hệ thống chắn bụi được lắp dựng bằng hệ thống giáo pan 

để có thể tận dụng tối đa tính năng và thời gian thi công: dàn giáo thi công, đường thi công 

trên cao, chắn bụi.   

b2. Khí thải từ phương tiện vận chuyển xà bần từ quá trình phá dỡ công trình hiện 

hữu, phá dỡ khối thực bì 

- Xe chuyên chở xà bần trƣớc khi ra khỏi công trƣờng đƣợc phủ bạt kín, xịt nƣớc rửa 

thành xe nhằm tránh phát sinh bụi, bỏ sót lại đất cát trên đƣờng vận chuyển. Có kế hoạch 

vận chuyển hợp lý tránh ùn tắc giao thông và gây hƣ hỏng đƣờng giao thông khu vực. 

- Hạn chế nổ máy không tải, hạn chế sử dụng còi. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển xà bần vào giờ cao điểm. 

- Cần kiểm tra xe tải, thiết bị xây dựng trƣớc khi cho phép vận hành. Các thiết bị này 

cần đạt tiêu chuẩn quy định về khí thải và độ ồn (hoặc phải có biện pháp chống ồn). Sử 

dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp, hiện nay dầu diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, 

thấp hơn nhiều lần so với trƣớc đây (từ 1-4%).  

b3. Hạn chế tác động do các phương tiện máy móc thiết bị trên công trường và bụi, 

khí thải từ hoạt động tháo dỡ 

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới tham gia vào công tác chuẩn bị 

của dự án phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và 

an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép hoạt động. Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng các thiết 

bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.  

- Bố trí thời gian phù hợp 

- Phối hợp với nhà thầu bố trí thời gian vận chuyển hợp lý nhằm tránh các giờ cao 

điểm có khả năng ảnh hƣởng đến giao thông chung (giờ đi làm, đi học, giờ tan tầm, tan 

trƣờng…). 

- Lập phƣơng án phá dỡ công trình hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện 

tƣợng hạng mục thi công sau ảnh hƣởng tới các hạng mục thi công trƣớc. 

- Tổ chức các đội vệ sinh chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi xung quanh khu 

vực công trƣờng và các khu vực phụ cận.  

- Các thiết bị phun nƣớc có hiệu quả đƣợc sử dụng trong suốt quá trình vận chuyển 

và bốc dỡ cốt liệu và các vật liệu tƣơng tự khác khi có nguy cơ phát sinh bụi và làm ẩm 

chúng trong thời tiết khô và gió. 
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- Việc vận chuyển xà bần từ trên cao xuống sẽ đƣợc thực hiện theo đƣờng ống và 

thùng chứa bằng nhựa mềm để giảm tối đa bụi và tiếng ồn phát sinh. 

- Xi măng và các vật liệu hạt mịn khác đƣợc tập kết với khối lƣợng lớn sẽ đƣợc chứa 

trong thùng chứa hoặc kho kín. 

- Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, 

từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Thi công phá dỡ xong đến đâu tiến hành vệ sinh và 

thu dọn hiện trƣờng ngay đến đó. 

- Bảo dƣỡng định kỳ thƣờng xuyên các loại máy móc theo lịch bảo dƣỡng (trung bình 

1 quý/lần) và các lịch bảo dƣỡng. Việc bảo dƣỡng đƣợc thực hiện tại các Garage ngoài khu 

vực dự án. 

- Dùng nhiên liệu phù hợp với hàm lƣợng S thấp (0,05%) để giảm thiểu lƣợng khí 

thải có chứa các khí độc hại vào môi trƣờng không khí xung quanh; 

- Dùng bạt che phủ khi vận chuyển nhằm giảm thiểu lƣợng bụi phát tán; 

- Các phƣơng tiện khi ra khỏi công trƣờng đƣợc vệ sinh sạch sẽ (bánh xe, thùng xe) 

nhằm giảm bụi từ bánh xe; 

- Tại khu vực dự án có nhiều bụi nhƣ: khu vực tập kết cát, sỏi, khu vực chứa đất, cát 

thừa, ... đƣợc tƣới nƣớc để giảm bụi trong mùa khô; 

- Sử dụng 1 xe vệ sinh di động dọn dẹp vệ sinh cát đá trong quá trình phá dỡ tránh rơi 

vãi vào dòng nƣớc mƣa trên khu vực dự án. 

c. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng về chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn từ quá trình phá dỡ 

- Bố trí khu vực lƣu chứa chất thải từ quá trình phá dỡ công trình cũ đúng quy định 

trƣớc khi vận chuyển tới khu vực tập trung chất thải của thành phố. 

- Đối với CTR là kim loại, nhựa, giấy, bao bì, đinh, ốc vít, sắt thép… phát sinh từ quá 

trình phá dỡ công trình hiện hữu có giá trị tái chế, tái sử dụng sẽ đƣợc bán cho các đơn vị 

thu mua tái chế, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành khác. 

- Xà bần Chủ dự án kết hợp với nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và thải bỏ theo đúng quy định hiện hành. 

c2. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng sẽ đƣợc thu gom và lƣu 

trữ trong các thùng chứa thích hợp, trang bị thùng rác loại 60 lít -120 lít có nắp đậy. 

- Bố trí 04 thùng nhựa có nắp đậy để phân loại tại nguồn, chứa rác và lƣu trữ tạm thời 

tại khu vực cố định. 

- Hƣớng dẫn công nhân phân loại rác vào thùng thu gom CTR sinh hoạt của dự án 

theo quy định. 

- Quy định công nhân làm việc tại khu vực phải để rác đúng nơi quy định, không 

đƣợc phép xả rác bừa bãi và có phân khu vực riêng biệt. 

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom 1 lần/ngày và đƣợc xử 

lý theo đúng quy định. 
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d. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Lập kế hoạch phá dỡ, giải phóng mặt bằng hợp lý để rút ngắn thời gian thực hiện, 

tránh những giờ cao điểm, giờ nghỉ ngơi của ngƣời dân xung quanh và các công trình hiện 

hữu lân cận dự án. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển xà bần vào giờ cao điểm. 

- Xe chở xà bần ra khu vực dự án trong quá trình phá dỡ phải đƣợc che chắn bụi; sử 

dụng xe có thùng kín hoặc sử dụng bạt che phủ. 

- Hạn chế nổ máy không tải; Hạn chế sử dụng còi trong khu vực tâp trung đông công 

nhân. 

e. Biện pháp giảm thiểu an toàn đối với dân cƣ và các công trình hiện hữu xung 

quanh khu vực dự án 

- Nhằm đảm bảo an toàn đối với dân cƣ và các công trình hiện hữu Công ty sẽ thực 

hiện lựa chọn nhà thầu thi công phù hợp, có năng lực và kinh nghiệm thực hiện phá dỡ công 

trình. Lập phƣơng án phá dỡ và yêu cầu nhà thầu thực hiện theo phƣơng án đã đề ra. 

- Trong quá trình phá dỡ các công trình cũ, công nhân cần tuân thủ chặt chẽ những 

biện pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính công nhân và cả cộng đồng dân cƣ 

xung quanh. Công nhân phải thực hiện phá dỡ theo đúng phƣơng án của Chủ đầu tƣ. Sử 

dụng các máy móc, thiết bị hiện đại. 

- Bố trí hợp lý tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ ngƣời qua lại cao. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trƣờng, tại những vị trí 

dễ xảy ra tai nạn. 

3.1.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.2.2.1. Các biện pháp công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện giảm 

thiểu tác động ô nhiễm liên quan đến chất thải 

a. Môi trƣờng nƣớc thải 

a1. Môi trường nước thải sinh hoạt 

Công nhân trong giai đoạn xây dựng công trình ƣớc tính thời gian cao điểm có khoảng 

115 công nhân viên tại công trƣờng, lƣu lƣợng phát sinh khoảng 5,18m
3
/ngày;  

Vì vậy, để nhằm giảm thiểu tác động của nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

này chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng sẽ thuê 1 nhà vệ sinh di động (2 

hoặc 3 buồng), đƣợc trang bị từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi kết thúc giai đoạn xây 

dựng để phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân xây dựng và nhân viên trong 

ban quản lý. 

Chất thải từ nhà vệ sinh di động, chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng để 

thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. Thực hiện tăng tần suất thu gom và xử 

lý chất thải tùy theo tình hình phát sinh thực tế khi đầy là thu gom và xử lý ngay. Khi giai 

đoạn thi công kết thúc, nhà vệ sinh di động sẽ đƣợc trả lại cho đơn vị dịch vụ cho thuê. Nhà 

vệ sinh di động đƣợc lắp đặt trong khu vực dự án để thu gom hết lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh của công nhân xây dựng. Một mẫu nhà vệ sinh di động đƣợc minh họa ở hình sau: 
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Hình 3. 1. Mô hình nhà vệ sinh di động 

a2. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nƣớc thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nƣớc rửa vật liệu, nƣớc vệ sinh máy 

móc, dụng cụ thi công, nƣớc rửa chất bẩn xe vận chuyển ra vào công trình. Các biện pháp 

chủ đầu tƣ sẽ thực hiện nhằm hạn chế nƣớc thải thi công xây dựng nhƣ sau: 

- Chỉ sử dụng nƣớc vừa đủ để tránh lãng phí nƣớc; 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng làm hố lắng nƣớc thải từ quá trình thi công để lắng 

bùn cát bảo đảm không làm ảnh hƣởng môi trƣờng.  

- Thể tích hố lắng: Với lƣu lƣợng nƣớc thải xây dựng phát sinh khoảng 7m
3
/ngày, thì 

1h lƣu lƣợng thải là 0,88m
3
. Tính thời gian lƣu 4h vậy chọn thể tích hố lắng là 3,52 m

3
 chọn 

thể tích hố lắng 4 m
3
. Hố lắng có vị trí nằm ngay gần cổng ra vào công trƣờng phía Đông 

Bắc đƣờng Phan Chu Trinh, để lắng nƣớc thải xây dựng, lắng phần đất, cát có trong nƣớc 

thải, phần nƣớc trong sau lắng đƣợc chảy vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực.  

- Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, 

từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong tới đâu tiến hành vệ sinh và thu dọn 

hiện trƣờng ngay tới đó nhằm hạn chế nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo các chất ô nhiễm gây 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Nƣớc thải xây dựng sau khi đƣợc lắng cặn tại hố lắng sẽ đƣợc vào hệ thống thoát 

nƣớc trên đƣờng Phan Chu Trinh. 

a2. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

- Trong giai đoạn xây dựng, các mƣơng thoát nƣớc mƣa tạm thời sẽ đƣợc thi công 

trƣớc tránh tình trạng tù đọng nƣớc mƣa trong khu vực. 

- Không để dầu mỡ, xăng nhớt rơi vãi từ các phƣơng tiện sử dụng các loại nhiên liệu 

trên. Trƣờng hợp xăng, nhớt rơi vãi sẽ đƣợc thu gom nhanh chóng bằng các biện pháp hợp 

lý. 

- Trƣờng hợp mƣa nhiều và kéo dài, sẽ tạm cho ngừng thi công các công việc ngoài 

trời và tập kết nguyên vật liệu vào khu vực có mái che, có xây gờ cao tránh tình trạng lƣợng 

nƣớc mƣa lớn làm cuốn trôi nguyên vật liệu gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh và 

mất mỹ quan đô thị.   

- Định kì thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tập kết tại nơi có 

mái che, tránh ảnh hƣởng đến nƣớc mƣa chảy tràn. 
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- Chủ dự án sẽ lắp đặt các song chắn rác, tấm chắn rác dọc các mƣơng tạm thoát nƣớc 

mƣa nhằm hạn chế nƣớc mƣa kéo theo rác và chất bẩn gây ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. 

Và thƣờng xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế tắc ngẽn hệ thống thoát 

nƣớc. 

- Nƣớc mƣa đƣợc dẫn vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực trên đƣờng Phan 

Chu Trinh. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không kh  

b1. Bụi phát sinh do quá trình đào đất, san nền 

Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động 

do bụi phát sinh trong quá trình thi công đào móng công trình nhƣ: 

- Che chắn xung quanh khu vực đào đất. 

- Lắp dựng tƣờng rào cao 2m xung quanh công trình. 

- Tƣới ẩm xung quanh khu vực đào đất, tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng nóng 

nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. 

- Trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm) cho công nhân làm 

việc trong công tác đào đất. 

- Bố trí cầu rửa xe tại khu vực công trƣờng, sẽ thực hiện rửa xe trƣớc khi đƣa xe ra 

khỏi công trình nhằm hạn chế xe vận chuyển kéo theo bùn đất từ công trƣờng làm bẩn tuyến 

đƣờng giao thông. 

b2. Giảm thiểu bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất đào 

Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất 

đào Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Yêu cầu tất cả các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đào đều phải có 

thùng xe hoặc che kín bằng bạt nhằm hạn chế mức thấp nhất vật liệu xây dựng đất đào rơi vãi 

trên tuyến đƣờng vận chuyển ảnh hƣởng đến ngƣời dân tham gia giao thông và tai nạn giao 

thông. Yêu cầu các phƣơng tiện vận chuyển không đƣợc chở quá trọng tải xe theo quy định. 

- Rửa bánh xe, thùng xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng để tránh mang theo đất cát, bùn 

làm bẩn các tuyến đƣờng giao thông, giữ gìn vẻ đẹp mỹ quan đô thị của Thành phố du lịch. 

- Kiểm soát vận tốc của các phƣơng tiện thi công, quy định về vận tốc vận chuyển 

trong khu vực thi công gần nhà dân phải đảm bảo tốc độ 10 km/h và khu vực trong đô thị là 

30-40 km/h. 

- Hạn chế sử dụng các phƣơng tiện không đạt tiêu chuẩn về phát thải để giảm thiểu các 

tác động ô nhiễm không khí. 

- Hạn chế tắc nghẽn giao thông qua việc thực hiện một kế hoạch tổ chức giao thông 

nhằm tránh việc chạy sai đƣờng qui định. Chủ dự án kết hợp với công an giao thông khu vực 

nhằm đảm bảo sự an toàn lƣu thông cũng nhƣ giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động 

do dự án đến tình hình an toàn giao thông trong khu vực. Bên cạnh đó, có phƣơng án sắp xếp 

thời gian vận chuyển hợp lý (có thể vào ban đêm) để hạn chế tối đa việc ùn tắc giao thông 

trong địa bàn. 

- Rửa sạch các tuyến đƣờng vào giờ sáng sớm trƣớc khi ngƣời dân đi làm vì ban đêm 
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vận chuyển nguyên vật liệu, đất đào. 

- Phun nƣớc ít nhất 2 lần/ngày tuyến đƣờng xe vận chuyển đi qua và trên công trƣờng. 

b3. Giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu 

Để giảm thiểu tác động do bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu, Chủ đầu tƣ phối hợp 

với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Tƣới nƣớc làm ẩm xung quanh khu vực tập kết vật liệu là đất, cá, xi măng… và khu 

vực phía trƣớc công trƣờng, tần suất 1 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. 

- Bố trí kho chứa các loại vật liệu xây dựng có diện tích 200 m
2
, khu vực kho chứa có 

mái che bằng tôn che chắn; sử dụng tole che chắn xung quanh và lƣới có kích thƣớc nhỏ chắn 

bụi nhằm giảm thiệu bụi và cách ly với khu vực xung quanh với dự án trong giai đoạn đầu 

xây dựng. Khi tầng 1 và 2 xây dựng hoàn thành, Chủ đầu tƣ sẽ tận dụng diện tích 2 tầng này 

để lƣu chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình còn 

lại của dự án. 

- Trong quá trình xây dựng dự án, phải che chắn khi nâng tầng và vận chuyển bê tông, 

nguyên vật liệu xây dựng trong ống kín để hạn chế việc đất đá, vật liệu xây dựng từ trên cao 

rơi xuống gây nguy hiểm cho công nhân trên công trƣờng cũng nhƣ các công trình, nhà dân 

hiện hữu xung quanh dự án. 

b4. Giảm thiểu tác động của khí thải do phương tiện thi công trên công trường 

Để giảm thiểu tác động do khí thải do phƣơng tiện thi công trên công trƣờng, Chủ đầu 

tƣ phối hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Tổ chức thi công hợp lý, chỉ vận hành các máy móc, thiết bị và phƣơng tiện đạt tiêu 

chuẩn cho phép sử dụng. 

- Bảo trì máy móc, thiết bị và phƣơng tiện trong suốt thời gian thi công. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm phát thải 

bụi và khí thải ở mức thấp nhất. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cho công nhân trên công trƣờng. 

b5. Hoạt động thi công hạng mục công trình 

Để giảm thiểu tác động do Hoạt động thi công hạng mục công trình, Chủ đầu tƣ phối 

hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Thực hiện tốt việc lập kế hoạch thi công và triển khai kế hoạch thi công. 

- Tất cả các hoạt động thi công xây dựng phải đƣợc giám sát và kịp thời có những điều 

chỉnh thích hợp khi cần thiết. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu công nhân bốc dỡ sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động đầy 

đủ. 

- Lắp đặt vách ngăn bằng tole, đảm bảo che chắn kín xung quanh khu vực dự án trong 

quá trình thi công, cao độ che chắn đảm bảo bụi không phát tán ra môi trƣờng xung quanh 

nhà dân và ngƣời đi đƣờng. 

- Việc vận chuyển vật liệu từ trên cao xuống phải chuyển dần bằng hộp gen hoặc thùng 

chứa có lắp lƣới chắn. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nilon hoặc bằng vải bạt tránh bụi 
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bốc lên cao khi đổ xuống hoặc gió cuốn lên cao. Xà bần phải đƣợc vận chuyển ngay trong 

ngày, tránh tồn đọng trên công trƣờng làm rơi vãi vào các rãnh thoát nƣớc gây tắc nghẽn dòng 

chảy và chiếm diện tích gây cản trở trong quá trình thi công xây dựng và tăng khả năng xảy ra 

tai nạn lao động. 

- Thƣờng xuyên tƣới nƣớc để duy trì độ ẩm thích hợp các khu vực tập trung vật liệu, 

khu vực thi công với tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng nóng và quản lý nghiêm ngặt 

các khu vực này. Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện thƣờng xuyên việc tƣới nƣớc khu vực thi 

công cần phải đƣợc bổ sung để giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm bụi. 

b6. Bụi do xây dựng các tầng cao 

- Xây dựng hàng rào cao (bằng tôn) bao quanh khu vực thi công để hạn chế bụi phát 

tán ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trong quá trình thi công tầng cao để che chắn bụi và vật liệu rơi vãi tác động đối 

với công trình xung quanh khu vực dự án nên sử dụng lƣới có mắt nhỏ (1- 2mm) để bao che 

xung quanh công trình. 

- Quá trình thi công đƣợc xây dựng theo từng hạng mục công trình, thực hiện theo 

hình thức thi công cuốn chiếu. 

- Sử dụng lƣới chắn để hạn chế rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi vào không khí và là 

giải pháp an toàn lao động khi thi công xây dựng trên cao. Và lắp đặt hệ thống lƣới thu bụi 

cao bằng chiều cao thi công. 

- Không đổ phế thải xây dựng tự do từ trên cao xuống mặt đất hoặc xuống sàn dƣới. 

Vật liệu thải từ trên cao (trên 3m) xuống phải có máng ống kín hoặc đƣợc chứa trong các 

thùng chứa đƣợc đậy bằng vải nilon để tránh bụi bốc lên khi xà bần đƣợc đổ xuống hoặc bị 

gió cuốn đi. Không đƣợc đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dƣới chƣa có rào 

chắn, chƣa đặt biển báo và chƣa có ngƣời cảnh giới. 

- Nguyên vật liệu rời đƣợc vận chuyển lên thi công tầng cao phải sử dụng thùng chứa 

hoặc các thiết bị kín để vận chuyển. 

- Phun ẩm vật liệu và khu vực thi công mỗi ngày vào những thời điểm khô nóng có 

gió hoạt động mạnh. Trang bị bảo hộ lao động cá nhân khi thi công xây dựng để giảm thiểu 

ảnh hƣởng của bụi tới sức khỏe. 

- Công nhân làm việc tại công trƣờng đƣợc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động nhƣ 

khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ lao động, kính hàn, ủng và đƣợc khám sức khỏe định 

kỳ. 

- Phun sƣơng khu vực xây dựng tầng cao từ trên xuống để giảm thiểu bụi. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn đƣợc phân loại, lƣu trữ và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Phân loại chất thải rắn xây dựng: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế đƣợc: thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo. 

- Chất thải rắn có thể đƣợc tái sử dụng ngay trên công trƣờng hoặc tái sử dụng ở các 
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công trƣờng xây dựng khác: đất, đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng bao gồm gạch, ngói, 

vữa, bê tông đƣợc tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp 

cho các công trình xây dựng. 

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng đƣợc: vật liệu kết dính quá hạn sử dụng, ... 

- Chất thải nguy hại đƣợc phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 

02/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hƣớng dẫn về quản lý CTNH. 

CTRXD sau khi phân loại không đƣợc để lẫn với các chất thải khác và phải đƣợc lƣu 

giữ riêng theo đúng quy định. 

Trong trƣờng hợp CTRXD thông thƣờng có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực 

hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách đƣợc thì toàn bộ hỗn hợp 

phải đƣợc quản lý nhƣ chất thải nguy hại. 

Lưu giữ chất thải rắn xây dựng: 

- Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ dự án phải bố trí thiết bị hoặc khu 

vực lƣu giữ CTRXD trong khuôn viên công trƣờng. Khu lƣu chứa tạm CTRXD đƣợc đơn vị 

thi công bố trí bên trong dự án với diện tích khoảng 30m
2
, có mái che chắn tránh mƣa. 

- Địa điểm lƣu giữ CTRXD đƣợc bố trí ở nơi tránh bị ngập nƣớc hoặc nƣớc mƣa 

chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh khu vực lƣu giữ. 

- Thiết bị, khu vực lƣu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông của 

khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại CTRXD. 

- Thời gian lƣu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, khả 

năng lƣu chứa của thiết bị, địa điểm lƣu giữ. 

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng: 

- CTRXD đƣợc thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết tạm tại dự án. Khu vực tập kết 

CTRXD đƣợc xây dựng trong khuôn viên dự án tại vị trí không xây dựng công trình, có mái 

che tránh nƣớc mƣa chảy tràn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, không khí...  

- Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đƣờng, an toàn giao thông 

và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa 

phƣơng. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển CTRXD phải là phƣơng tiện bảo đảm các yêu cầu về 

tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã đƣợc kiểm định và đƣợc các cơ quan chức năng cấp phép 

lƣu hành theo quy định.  

- Trong quá trình vận chuyển, phƣơng tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm rò rỉ, 

rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi. 

Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng: 

- CTRXD đƣợc tái sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.  

- CTRXD có khả năng tái chế, tái sử dụng đƣợc thu gom, vận chuyển đến các cơ sở 

xử lý CTRXD để tái chế, tái sử dụng. 

- Các loại CTRXD đƣợc tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau:  

+ CTRXD dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu đƣợc tái chế thành cốt liệu thô, có thể sử 
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dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tƣờng, gạch lát nền, các sản phẩm vật liệu xây dựng 

khác hoặc san nền. 

+ Đối với CTRXD nhƣ gỗ, giấy chủ yếu đƣợc tái chế làm nguyên liệu cho sản xuất 

giấy, gỗ và nhiên liệu đốt. 

+ Đối với CTRXD là vật liệu hỗn hợp nhựa đƣờng, có thể tái chế thành vật liệu bê 

tông nhựa (dạng cốt liệu). 

+ Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp tái sử dụng 

hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim. 

+ Các loại CTRXD khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành phần), đƣợc tái sử 

dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp. 

c2. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị 6 thùng rác (loại 60 lít -120 lít) đặt ở các vị trí tập trung đông công nhân để 

thu gom rác thải sinh hoạt, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh phóng uế, 

vứt rác bừa bãi.  

- Cuối mỗi ngày công nhân sẽ tập kết rác tại một vị trí thuận lợi để đơn vị thu gom 

đến đƣa rác ra khỏi khu vực và xử lý theo đúng quy định.  

- Bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tập trung bên trong khuôn viên khu vực dự 

án. 

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, đƣa rác ra khỏi khu vực 

trong ngày và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 1 ngày/lần. 

- Đối với công nhân làm việc tại công trình, chủ yếu ăn cơm hộp, suất ăn công 

nghiệp, trong công trƣờng không diễn ra hoạt động nấu nƣớng. Chính vì vậy, chủ đầu tƣ yêu 

cầu các nhà thầu không để xảy ra tình trạng công nhân vứt bao bì, hộp cơm thừa bừa bãi 

trƣớc cổng công trình và trong khu vực dự án. Tuyên truyền ý thức cho công nhân thải bỏ 

rác đúng nơi quy định. Nếu vi phạm, tiến hành nhắc nhở và xử phạt nếu tái phạm. 

- Ngoài các giải pháp nêu trên, chủ dự án sẽ tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trƣờng cho công nhân. Một môi trƣờng sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để 

thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân. Định kỳ dọn 

dẹp tổng vệ sinh công trƣờng và khu vực xung quanh. 

c3. Chất thải nguy hại 

- Việc phân loại, thu gom, lƣu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đƣợc thực 

hiện theo các quy định nhà nƣớc về quản lý chất thải nguy hại theo thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ TN&MT và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của chính phủ. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng bố trí khu tập kết chất thải nguy hại diện 

tích khoảng 2m
2 

bố trí bên trong khu vực dự án, gờ cao, có mái che kín cho toàn bộ khu vực 

lƣu trữ CTNH bằng vật liệu không cháy.  

- Đối với CTNH nhƣ bóng đèn huỳnh quang, bao bì cứng thải bằng kim loại, que hàn 

thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại, dầu động cơ hộp số và bôi trơn thải, 

chất hấp thụ vật liệu lọc, ghẻ lau vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại sẽ đƣợc lƣu 

chứa vào 06 thùng loại 60L chứa CTNH theo từng mã CTNH riêng biệt, là các thùng 
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chuyên dụng, có nắp đậy, biển cảnh báo. Tất cả các thùng đƣợc dán nhãn, có ghi mã số 

CTNH theo quy định và có hình ảnh minh hoạ để công nhân dễ phân biệt.  

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh theo đúng quy định. 

3.1.2.2.2. Các biện pháp công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện giảm 

thiểu tác động ô nhiễm không liên quan đến chất thải và các sự cố, rủi ro 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công hạng mục công trình nhiều phƣơng tiện 

tham gia thi công cùng lúc nhƣ: máy đào, máy cẩu, máy ủi, máy trộn bê tông, phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… gây ra tiếng ồn và độ rung nhất định ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng khu vực. Để giảm thiểu tiếng ồn cũng nhƣ độ rung từ các phƣơng 

tiện giao thông và các máy móc thiết bị tham gia thi công dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Với những phƣơng tiện vận chuyển, thi công có tiếng ồn lớn không bố trí làm việc 

từ 18h - 6h sáng ngày hôm sau để không làm ảnh hƣởng đến các khu vực dân cƣ xung 

quanh. 

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phƣơng tiện thi công cơ giới hiện đại, có kỹ 

thuật và uy tín cao. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thiết bị khi hoạt động trong khu vực dự án 

phải tuân theo các quy định, hƣớng dẫn tại công trƣờng về tốc độ, thời gian hoạt động,…. 

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình thi công để sắp xếp lịch vận chuyển và lắp 

đặt thiết bị phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thƣờng xuyên 

kiểm tra bảo dƣỡng thiết bị. Các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu độ rung. 

- Trong trƣờng hợp vận chuyển xà bần, nguyên vật liệu và đổ bê tông vào ban đêm 

chủ đầu tƣ sẽ kết hợp với nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

nhƣ sau: 

+ Xe vận chuyển xà bần, nguyên vật liệu vào ban đêm thì nhắc nhở tài xế hạn chế bóp 

còi, không đƣợc phóng nhanh vƣợt ẩu, chở đúng tải trọng quy định, tắt máy xe trong quá 

trình chờ. 

+ Phƣơng tiện vận chuyển phải hạn chế sử dụng còi, giảm tốc độ khi đi qua khu vực 

dân cƣ, gắn ống giảm thanh cho xe. 

+ Các máy móc hoạt động có tiếng ồn, độ rung lớn đƣợc trang bị các thiết bị giảm ồn, 

rung. Máy móc gây tiếng ồn khi hoạt động đƣợc đặt cách xa nhau tránh trƣờng hợp cộng 

hƣởng tiếng ồn. 

+ Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn, rung lớn. 

+ Hạn chế đổ bê tông vào ban đêm để hạn chế việc gây ồn, rung. 

- Sắp xếp lịch vận chuyển, thi công phù hợp để hạn chế việc gây ô nhiễm ồn, rung. 

Không sử dụng cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị thi công để tránh tác động cộng hƣởng của 
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tiếng ồn. 

- Không đƣợc thi công trong giờ nghỉ trƣa để không ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi 

trƣờng xung quanh cũng nhƣ công nhân làm việc tại dự án. 

- Khi vận chuyển xà bần vào ban đêm sẽ có đội điều phối giao thông, nhắc nhở tài xế 

hạn chế bóp còi trong khu vực dự án. 

a2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông trong khu vực và khả năng chịu 

tải của hệ thống giao thông khu vực 

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ làm gia tăng lƣợng tham gia giao thông khu vực. 

Do đó, chủ đầu tƣ và nhà thầu thi công sẽ có một số biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Chủ đầu tƣ và nhà thầu thi công sẽ bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp 

lý. 

- Hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông do tập trung vận chuyển nguyên vật liệu, 

chất thải xà bần ra vào dự án bằng cách bố trí cán bộ điều phối hoạt động vận chuyển một 

cách hợp lý, hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm. 

- Điều tiết hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển một các hợp lý, tránh gây ùm 

tắc và tập trung quá nhiều phƣơng tiện vận chuyển cùng lúc. 

-  Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các đoạn đƣờng bị hỏng do hoạt động vận 

chuyển của dự án, tránh ảnh hƣởng đến giao thông của ngƣời dân trong khu vực xung 

quanh. Nếu đƣờng bị hỏng do hoạt động vận chuyển của dự án gây ra, chủ đầu tƣ sẽ phục 

hồi, hoàn trả nguyên vẹn mặt đƣờng, kinh phí thực hiện sẽ do chủ đầu tƣ chi trả. 

- Tuân thủ thời gian lƣu thông trên các tuyến đƣờng đặc biệt là tại tuyến đƣờng Thùy 

Vân. 

- Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án có nhiều tuyến đƣờng thông nhƣ Nguyễn Hiền, 

Võ Thị Sáu…. Vì vậy, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hƣởng nhiều tới việc đi lại của 

ngƣời dân sống xung quanh dự án. 

- Tuân thủ đúng thời gian cho phép lƣu thông, không vận chuyển vật liệu xây dựng 

trong giờ cao điểm, tiến hành vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu vào ban đêm nhằm 

tránh hiện tƣợng gây ùn tắc giao thông tại khu vực. 

- Ngoài ra vị trí dự án gần biển vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết lƣợng 

khách du lịch tới khu vực khá cao. Vì vậy nhằm hạn chế ảnh hƣởng đến khách du lịch, hoạt 

động kinh doanh của ngƣời dân và các tổ chức lân cận và mặt khác nhằm giảm thiểu lƣu 

lƣợng giao thông trên khu vực thì chủ đầu tƣ sẽ hạn chế thực hiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, thi công vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết. 

a3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Đối với hệ thống quản lý của chính quyền địa phƣơng: Chủ đầu tƣ kết hợp với công 

an phƣờng 2, UBND phƣờng 2 để tăng cƣờng quản lý lao động, an ninh trật tự trong khu 

vực, để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với ngƣời dân trên khu vực. Giới 

thiệu, giáo dục công nhân ý thức sống, phong tục tập quán của ngƣời dân địa phƣơng để 

tránh các trƣờng hợp xung đột đáng tiếc xảy ra. 

- Đối với công nhân: Ƣu tiên sử dụng lao động địa phƣơng để giảm lƣợng công nhân 
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ở lại các lán trại, giảm đƣợc tải lƣợng phát sinh các chất ô nhiễm và các tác động xã hội tiêu 

cực. 

a4. Giải pháp tránh ngập úng khu vực dự án do quá trình thi công 

- Xây dựng các rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời, nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thoát ra 

ngoài hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực thực hiện dự án. Thƣờng xuyên nạo vét, khơi 

thông dòng chảy nhằm hạn chế tắc ngẽn gây ngập. 

- Xe vận chuyển trƣớc khi ra khỏi công trình đƣợc chạy lên trên hố lắng để thực hiện 

thao tác rửa bánh xe, thùng xe, nƣớc thải từ quá trình này sẽ chảy xuống hố lắng để lắng đất 

cát, phần nƣớc trong sau khi lắng cặn đất, cát sẽ đƣợc dẫn vào hệ thống thoát nƣớc chung 

của khu vực trên đƣờng Phan Chu Trinh. Phần bùn, đất cát sau lắng đƣợc hợp đồng với đơn 

vị có chức năng hút bùn định kỳ và thải bỏ theo đúng nơi quy định. 

- Thƣờng xuyên quét dọn, thu gom rác thải tránh gây tắc, ùn ứ tại cống thoát nƣớc 

của khu vực. 

- Sử dụng bơm nƣớc tăng cƣờng thoát nƣớc vào các ngày mƣa lớn và kéo dài tại các 

khu vực trũng thấp. 

- Ngƣng thi công khi mƣa kéo dài. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nƣớc mƣa tạm của dự án. 

a5. Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị nâng cẩu 

- Thiết bị nâng chỉ đƣợc đƣa vào sử dụng sau khi đã đƣợc kiểm định kĩ thuật an toàn 

đạt yêu cầu và đăng ký sử dụng theo đúng quy định. 

- Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải đƣợc đào tạo (có bằng hoặc giấy chứng nhận 

điều khiển thiết bị nâng đúng với chủng loại thiết bị), huấn luyện kĩ thuật an toàn, đƣợc cấp 

thẻ an toàn và có quyết định bố trí điều khiển thiết bị nâng bằng văn bản. 

- Đặt cần trục phải hạ đủ các chân chống, kê lót chống lún bảo đảm ổn định của cần 

trục. 

- Phải đảm bảo khoảng cách từ phần quay của cần trục đến chƣớng ngại vật ít nhất là 

1m. 

- Phải có ngƣời đánh tín hiệu cho thiết bị nâng.  

- Phải thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng dây cáp thép của thiết bị nâng, xích buộc tải. 

Nếu có dấu hiệu hƣ hỏng bị dập, bị mòn, nổ, rỉ sét… quá tiêu chuẩn cho phép thì loại bỏ. 

Kết quả kiểm tra phải ghi vào sổ theo dõi vận hành thiết bị. 

- Phải có phƣơng pháp buộc móc tải an toàn bảo đảm tải không tuột rơi trong quá trình 

cẩu chuyển. Công nhân móc tải phải đƣợc đào tạo kĩ thuật móc tải và phải có thẻ an toàn. 

Khi thiết bị nâng hoạt động: Cấm ngƣời đứng giữa tải và chƣớng ngại vật. Cấm đứng 

dƣới độ vƣơn tay cần của cần trục, kể cả trong bán kính tay cần rơi xuống khi bị đứt dây 

chừng và không gian phía trƣớc, sau mâm xe của thiết bị nâng. 

+ Cấm cẩu quá tải trọng cho phép của thiết bị nâng. 

+ Cấm nâng hạ tải lên thùng xe ôtô khi có ngƣời đứng trên thùng xe 

+ Cấm cẩu tải ở trạng thái dây cáp xiên, cấm kéo lê tải trên mặt đất. 
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+ Cấm cẩu tải bị vùi dƣới đất, bị vật khác đè lên hoặc bị liên kết với nền móng và vật 

khác. 

- Lập hàng rào ngăn hoặc lắp đặt biển cấm ngƣời qua lại khu làm việc của thiết bị nâng 

cẩu. 

- Lắp đặt các hệ thống đèn báo cho các thiết bị nâng cẩu cũng nhƣ các khu vực làm 

việc vào ban đêm nhằm xác định đúng vị trí làm việc. 

a6. Biện pháp giảm thiểu tác động đến dân cư  và các công trình xung quanh khu 

vực Dự án 

- Trong quá trình thi công xây dựng, công nhân cần tuân thủ chặt chẽ những biện 

pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính công nhân, ngƣời dân và các công trình 

hiện hữu xung quanh. 

- Bố trí hợp lý tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ ngƣời qua lại cao. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trƣờng, tại những vị trí 

dễ xảy ra tai nạn. 

- Có phƣơng án bồi thƣờng nếu gây thiệt hại hay tai nạn đến nhà dân và các công 

trình lân cận hiện hữu. 

- Có vách ngăn che chắn khu vực thi công với khu vực bên ngoài, tránh ảnh hƣởng về 

khí thải, bụi, tiếng ồn. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố  

b1. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công xây dựng, dự án sẽ: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng tại công trƣờng.  

- Quy định các nội quy làm việc tại công trƣờng bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

công trƣờng; nội quy sử dụng thiết bị nâng cẩu, nội quy về an toàn điện.... 

- Chỉ huy trƣởng công trình và công nhân xây dựng sẽ đƣợc tập huấn về an toàn lao 

động trƣớc khi bắt đầu xây dựng dự án. 

- Khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện hoặc khí nén, công nhân không đứng 

thao tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ bảo đảm an toàn. Đối với các 

dụng cụ nặng phải làm giá treo hoặc phƣơng tiện đảm bảo an toàn khác. 

- Thiết kế chiếu sáng đầy đủ cho những nơi cần làm việc ban đêm. 

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công phải đƣợc huấn luyện 

và thực hành thao tác đúng cách. 

- Tuân thủ tuyệt đối theo các quy phạm an toàn về vận chuyển lắp đặt và vận hành 

thiết bị điện. Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị điện đƣợc đào tạo về các quy định về an 

toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện. 

- Công nhân phải đƣợc trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho nhƣ giày bảo 

hộ, nón bảo hộ, các thiết bị chống ồn, rung và bụi. 

- Thi công xây dựng trên cao phải có trang bị dây neo, móc an toàn và lƣới bao trên 
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cao để tránh rơi rớt dụng cụ, vật liệu gây tai nạn lao động. 

- Lắp đặt các biển cấm ngƣời qua lại khu làm việc của thiết bị nâng cẩu. 

- Các vách hầm, hố đƣợc chống đỡ chắc chắn phòng sạt lở. 

- Các thiết bị xây dựng phải đƣợc ngắt điện khi không sử dụng, gặp sự cố, mất điện 

nguồn để tránh tai nạn do đột ngột có điện lại. 

- Thi công xây dựng trên dàn giáo cần tuân thủ: 

+ Công nhân nhất thiết phải đeo dây an toàn tại những nơi đã qui định. 

+ Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện theo đúng nơi, đúng tuyến qui 

định, cấm leo trèo để lên xuống vị trí ở trên cao, cấm đi lại trên đỉnh tƣờng, đỉnh dầm, xà, 

dàn mái và các kết cấu đang thi công khác. 

+ Lên xuống ở vị trí trên cao phải có thang bắc vững chắc. Không đƣợc mang vác vật 

nặng, cồng kềnh khi lên xuống thang. 

+ Dàn giáo phải đƣợc lắp dựng đồng bộ. Trƣớc khi hoạt động phải đƣợc kiểm tra tại 

hiện trƣờng. Việc lắp dựng phải tuân thủ tiêu chuẩn và phù hợp với hƣớng dẫn của nhà chế 

tạo. 

+ Bảo đảm chân dàn giáo dựng trên nền vững chắc. 

+ Việc kiểm tra toàn bộ hệ thống phải đƣợc thực hiện trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

+ Bất kỳ một bộ phận có dấu hiệu hỏng hóc hoặc trục trặc đều phải thay thế. 

+ Mọi bộ phận của hệ dàn giáo phải đƣợc bảo trì và sử dụng đúng quy trình theo 

hƣớng dẫn của nhà chế tạo. 

- Có cán bộ chuyên trách thƣờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về an 

toàn lao động trên công trƣờng. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng 

các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh lặp lại các tai nạn tƣơng tự. 

- Trang bị thùng dự phòng y tế để sơ cứu nạn nhân trƣớc khi chuyển lên bệnh viện. 

b2. Biện pháp phòng chống  và ứng phó cháy nổ 

 Biện pháp phòng ngừa 

- Quy định khu vực chứa nhiên liệu, có mái che chắn. 

- Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cháy cao nhƣ kho chứa 

nguyên nhiên liệu. các vật liệu có khả năng cháy nổ cao đƣợc lƣu trữ xa nguồn có nguy cơ 

gây cháy nổ. 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy (nhƣ dầu DO, FO dự trữ) phải đƣợc bảo quản nơi 

thoáng mát, có khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Kho lƣu 

trữ nên niêm yết rõ và không có chƣớng ngại vật. Định kỳ kiểm tra các dụng cụ chứa, lƣợng 

lƣu trữ phải có giới hạn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị, giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và hệ thống thông tin tốt. Các phƣơng tiện 

chữa cháy sẽ đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

http://www.dangiao.vn/2012/03/dan-giao-17m-153m-2ly-co-au-noi-toan.html
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- Thiết lập quy trình ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại các công trình.  

- Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, các họng chữa cháy đƣợc bố trí quanh khu 

vực nhà máy. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, qui định về PCCC trong quá trình 

xây dựng và sử dụng công trình từ khâu chẩn bị thiết kế, thi công đến nghiệm thu đƣa vào 

công trình sử dụng. 

- Hạn chế số lƣợng vật liệu cháy dự trữ nhƣ tre, gỗ, các chất lỏng dễ cháy và khí cháy. 

- Trang bị hệ thống dây điện hiện đại. Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên 

đƣờng dây. 

- Để bảo vệ dòng điện khỏi quá tải và ngắn mạch, nên dùng cầu chì an toàn và rờ-le tự 

ngắt mắc nối tiếp vào mạng. 

- Hệ thống dây điện, công tắc, các thiết bị điện đặt cố định đƣợc bảo vệ để tránh hƣ 

hỏng do va chạm khi di chuyển các phƣơng tiện và thiết bị. 

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ, tiến hành xử trí ngay những sự cố môi 

trƣờng có thể xảy ra (nhƣ xà bần, dầu mỡ trên đƣờng đi, kiểm soát chặt chẽ an toàn mạng 

lƣới điện…). 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện trên công trƣờng nhằm tránh hiện tƣợng chập 

điện gây cháy. 

- Xây dựng quy trình phòng cháy chữa cháy.  

- Công trình phải thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và 

các hạng mục kỹ thuật báo cháy tự động, cấp nƣớc chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu 

và quy định của các cơ quan quản lý chức năng. 

- Thiết lập những tình huống chống cháy phù hợp và hoạt động tốt đề phòng trƣờng 

hợp khẩn cấp; Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động; 

- Thiết kế lối vào dễ dàng cho xe cứu hỏa; 

- Không dùng xe cần trục chạy bằng động cơ đốt trong ở khu vực kho chứa nhiên liệu 

dễ cháy nổ.  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi ngƣời quan sát thấy. 

- Lập sơ đồ phòng cháy chữa cháy của khu vực, sơ đồ này phải đặt ở cửa ra vào và 

những nơi dễ thấy, dễ quan sát. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lƣợng, phƣơng tiện tại những cơ sở trọng 

điểm xây dựng phƣơng án dự kiến một số tình huống cụ thể và tổ chức thực tập, diễn tập 

các phƣơng án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy lớn. 

- Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch và tổ chức bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCNV để đảm bảo chủ động triển khai lực lƣợng đáp ứng 

yêu cầu ứng phó với cháy nổ. Tất cả ngƣời dân phải đƣợc tập huấn và huấn luyện thao tác 

đúng cách khi có sự cố cháy. 

- Tổ chức lực lƣợng thƣờng trực trên công trƣờng 24/24 nhằm ứng phó khẩn cấp khi 

có sự cố xảy ra. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200                                        

                                                      114 

 Ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ 

Bất kỳ ai, đang làm việc gì, khi phát hiện thấy cháy đều phải:  

- Dùng các biện pháp cần thiết để báo động có cháy. 

- Báo khẩn cấp cho lực lƣợng chữa cháy địa phƣơng và lực lƣợng chữa cháy chuyên 

nghiệp. 

- Báo cho Đội trƣởng PCCC của công ty, báo cho ngƣời phụ trách đơn vị. 

- Dùng phƣơng tiện, dụng cụ chữa cháy có tại chỗ để cứu chữa. 

- Đội trƣởng Đội chữa cháy (hoặc chỉ huy chữ cháy) có trách nhiệm tổ chức, chỉ huy 

lực lƣợng chữa cháy, cứu ngƣời và tài sản trong khu vực bị cháy đe dọa. 

- Nếu có ngƣời bị nạn sẽ kịp thời đƣa đi cấp cứu. 

- Ngừng mọi công việc để tập trung vào việc chữa cháy, cứu ngƣời, bảo vệ tài sản. 

- Khi lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp có mặt tại nơi cháy thì ngƣời đang chỉ huy chữa 

cháy báo cáo cho lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp: 

- Khi dập tắt đám cháy bảo vệ tốt hiện trƣờng để điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành đƣợc phân chia thành giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai 

đoạn vận hành thƣơng mại. Tuy nhiên, do tính chất dự án là khu tổ hợp du lịch thƣơng mại 

nên các tác động đến môi trƣờng khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm đƣợc đánh giá là 

không đáng kể. Các đối tƣợng và quy mô bị tác động bởi nguồn gây tác động có liên quan 

đến chất thải, nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải và các rủi ro, sự cố môi 

trƣờng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm cũng giống nhƣ các đối tƣợng và quy mô bị tác 

động trong giai đoạn vận hành thƣơng mại. Vì vậy, báo cáo sẽ tập trung trình bày tác động 

và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn vận hành thƣơng 

mại. Cụ thể nhƣ sau: 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo của các nguồn phát sinh liên quan đến chất thải 

a. Môi trƣờng không khí 

a1. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 

Bụi, khí thải phát sinh vào môi trƣờng chủ yếu từ các phƣơng tiện vận chuyển ra vào 

khu trung tâm thƣơng mại và khu căn hộ du lịch là các loại xe ô tô, xe tải vận chuyển hàng 

hóa, xe máy nhân viên và máy của khách hàng. Nhiên liệu sử dụng của các loại phƣơng tiện 

trên chủ yếu là xăng, dầu diesel, các nhiên liệu này khi đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa 

các chất ô nhiễm không khí. Thành phần các chất ô nhiễm trong khí thải trên chủ yếu là 

SOx, NOx, COx, VOC, và bụi. Tuy nhiên nguồn ô nhiễm này xảy ra không liên tục và chỉ ô 

nhiễm trên tuyến đƣờng vận chuyển, những thời điểm nhất định. Tải lƣợng các chất ô nhiễm 

có trong loại khí thải này phụ thuộc vào số lƣợng xe lƣu thông, chất lƣợng nhiên liệu sử 

dụng, tình trạng kỹ thuật của phƣơng tiện giao thông vận tải cũng nhƣ chất lƣợng của các 

tuyến đƣờng giao thông trong tại khu vực xung quanh dự án. 
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Ƣớc tính số lƣợt xe ra vào hàng ngày khu nghỉ dƣỡng là: 300 lƣợt. Trong đó số xe 

khách (10-25 chỗ) các loại chiếm khoảng 30% (khoảng 90 lƣợt), xe ô tô xe chiếm 30 % 

(Khoảng 90 lƣợt), xe máy khoảng 35% (khoảng 105 lƣợt), xe tải khoảng 5% (khoảng 15 

lƣợt). 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đƣờng bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh” cho thấy lƣợng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính 

chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 

0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km, xe tải 0,5 lít/km. Dự báo số lƣợt xe ra 

vào dự án hàng ngày nhƣ sau: 

Bảng 3. 27 Lƣợng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông trong một ngày 

Stt Loại xe 
Số lƣợt xe 

(lƣợt/ngày) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Khoảng 

cách 

(km/lƣợt) 

Tổng lƣợng xăng, 

dầu (lít/ngày) 

Lít/ngày Kg/ngày 

1 Xe mô tô 2 bánh 105 0,03 2 6,3 4,4 

2 Xe ô tô- xe khách 90 0,15 10 135 94,5 

3 
Xe tải 3,5 – 16 tấn 

và xe khách 
105 0,5 10 525 367,5 

Tổng cộng 300 - - 666,3 466,4 

(Nguồn: Trung tâm NCDV Công nghệ và Môi trường, tháng 08/2015) 

Thành phần khí thải của các phƣơng tiện giao thông chủ yếu là COx, NOx, SOx, 

cacburhydro, aldehyd, bụi. Theo tính toán ở trên lƣợng nhiên liệu sử dụng hằng ngày là 

466,4 kg/ngày. Với lƣợng khí tạo thành khi đốt 1kg xăng khoảng 22-24 m
3
. Vậy lƣu lƣợng 

khí tạo thành khi đốt 466,4 kg nhiên liệu là 10260,8 m
3
/ngày ≈ 0,12 m

3
/s. Dựa vào hệ số ô 

nhiễm của các xe chạy xăng của WHO, tính toán đƣợc tải lƣợng ô nhiễm của các chất gây ô 

nhiễm không khí do hoạt động giao thông, thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 28 Tải lƣợng ô nhiễm môi trƣờng không khí 

Chỉ tiêu 
Hệ số  

(g/kg) 

Tải lƣợng 

(g/s) 

Nồng độ 

(g/km) 

QCVN 05:2009/BGTVT 

(g/km) 

Bụi 28 0,02 0,13 0,17 

SO2 20S 0,00076 0,21 - 

NO2 2,7 0,002 0,25 1,2 

CO 730 5,56 0,05 1,5 

VOC 530 4,03 0,40 1,2 

Dự báo tác động: Tổng lƣợng xe ra vào dự án khá lớn, thƣờng tập trung vào một số 

thời điểm trong ngày và đặc biệt là các dịp lễ tết. Lƣợng khí này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến 

chất lƣợng sống của ngƣời dân xung quanh dự án, đặc biệt là nhóm ngƣời cao tuổi và trẻ em 

là những thành viên thƣờng xuyên ở nhà. Vì vậy, để bảo đảm chất lƣợng cuộc sống, nâng 

cao ƣu điểm về an cƣ lạc nghiệp của Dự án, Chủ đầu tƣ sẽ hết sức chú ý đến các biệp pháp 

nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tác động này. 

Căn cứ vào tải lƣợng ô nhiễm của các phƣơng tiện vận chuyển trong ngày, tính toán 

nồng độ các chất ô nhiễm của phƣơng tiện vận chuyển trong giai đoạn này nhƣ trong bảng 

sau: 
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Từ tải lƣợng các chất ô nhiễm tính toán, áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định 

nồng độ trung bình khí thải từ hoạt động vận chuyển (Nguồn: Tổng cục môi trường năm 

2010) nhƣ sau: 

C =    + 
        [

       

   
 ]    [

       

   
 ] 

   
 

Trong đó: 

- E: Tải lƣợng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m), trong trƣờng hợp này tính toán tại độ cao mà con 

ngƣời có thể bị ảnh hƣởng trung bình là 1,5m. 

- h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (h = 0 m) 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực; u = 3 m/s 

-   : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phƣơng z (m) phụ thuộc vào độ ổn định 

của khí quyển, tại TP.HCM độ ổn định của khí quyển là loại B đƣợc xác định theo công 

thức    = 0,53x
0,73

 trong đó x là khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo 

phƣơng ngang (m). 

Khi áp dụng phƣơng trình Gauss, ở đây lựa chọn z = 1,5m (theo tiêu chuẩn lấy mẫu 

khí xung quanh) và độ cao mặt đƣờng bằng độ cao điểm tính toán và h = 0(m) thì phƣơng 

trình trở thành: 

 

Ghi chú: Mô hình Gauss – Chƣơng 4 – Mô hình hoá môi trƣờng, Đại học quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trị số hệ số khuyếch tán Z trong trƣờng hợp nguồn đƣờng giao thông thông thƣờng 

đƣợc xác định theo công thức Slade (1968): 

                                            Z = 0,53 . X
0,73

  (2) 

Với X là khoảng cách của điểm tính so sánh với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m). Hệ số khuếch tán của bụi đƣợc tính toán ở bảng dƣới: 

Bảng 3. 29 Hệ số khuyếch tán bụi trong không khí theo phƣơng Z 

X 10 20 30 50 

Z 2,85  4,72 6,35 9,22 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong quá trình vận chuyển của các phƣơng tiện 

vận chuyển phục vụ hoạt động dự án theo mô hình Sutton đƣợc thể hiện tại bảng:  
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Bảng 3. 30 Nồng độ ô nhiễm do phƣơng tiện giao thông trong quá trình hoạt động 

Thông số 
Khoảng 

cách x (m) 

Nồng độ tính 

toán (mg/m
3
) 

Nồng độ (*) 

(mg/m
3
) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

Bụi 

10 0,027158 0,27915752 

0,30 
20 0,017907 0,26990663 

30 0,013614 0,26561432 

50 0,009515 0,26151499 

SO2 

10 0,000089 0,10508880 

0,35 
20 0,000059 0,10505855 

30 0,000045 0,10504452 

50 0,000031 0,10503111 

NO2 

10 0,052754 0,15075444 

0,2 
20 0,034784 0,13278426 

30 0,026446 0,12444630 

50 0,018483 0,11648320 

CO 

10 4,778729 <5 

30 
20 3,150911 <5 

30 2,395622 <5 

50 1,674289 <5 

VOC 

10 3,164115 3,16411492 

- 
20 2,086296 2,08629627 

30 1,586201 1,58620068 

50 1,108588 1,10858840 

- (*) Nồng độ đã đƣợc cộng nồng độ môi trƣờng nền cao nhất khu vực cổng dự án lấy 

mẫu ngày 01/07/2020, bụi: 0,252mg/m
3
; SO2: 0,105mg/m

3
; NO2: 0,098mg/m

3
; CO: 

<5mg/m
3
; VOC: KPH. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng 

không khí xung quanh. 

Nhận xét: Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phƣơng tiện 

giao thông nhƣ bảng trên cho thấy ở khoảng cách từ 10 - 50m hầu hết các chất ô nhiễm nhƣ 

số bụi, CO, SO2, NOx, VOC,... đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT trung bình trong 1 giờ.  

a2. Khí thải máy phát điện dự phòng 

Trong quá trình hoạt động của tòa nhà để dự phòng khi mất điện. Khi bị mất điện hay 

có sự cố về điện, dự án sử dụng 02 máy phát điện dự phòng công suất 1.600 kVA để duy trì 

các hoạt động của dự án. Nguồn nhiên liệu cần cho hoạt động của máy phát điện là dầu DO 

(0,05% S). Khi máy hoạt động với công suất tối đa thì định mức tiêu thụ nhiên liệu của máy 

phát điện khoảng 1060 kg dầu DO/h (trong một giờ 1kVA sẽ tiêu hao 0,53 kg dầu DO). 

Trong thành phần khói bụi do máy phát điện dự phòng thải ra có chứa các loại khí nhƣ: SO2, 

NOx, CO, CO2... 

Hệ số ô nhiễm khí thải khi đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng đƣợc trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 31 Hệ số ô nhiễm và tải lƣợng khí thải khi đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự 

phòng 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(kg/tấn dầu) 

Tải lƣợng 

(kg/h) 

Tải lƣợng 

(mg/s) 

1 Bụi 0,71 752,6 209,06 

2 SO2 20S 1060 294,44 

3 NO2 9,62 10197,2 2832,56 

4 CO 2,19 2321,4 644,83 

5 VOC 0,791 838,46 232,91 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – WHO 1993). 

Ghi chú: S là phần trăm hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu DO (S = 0,05%). 

Thông thƣờng trong quá trình đốt nhiên liệu lƣợng khí dƣ là 30%. Nhiệt độ trung bình 

của khí thải là 150
0
C, thì lƣợng khí thải khi đốt cháy 1kg DO là 22 -24 m

3
. Với định mức 

1060 kg dầu DO/giờ thì lƣu lƣợng khí thải tƣơng ứng là 25440 m
3
/h   7,07 m

3
/s). Nồng độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đƣợc ƣớc tính trong bảng sau: 
 

Bảng 3. 32 Nồng độ của khí thải của máy phát điện 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ  

(mg/m
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT,  

Cột B (Kp=1, Kv=0,6) 

1 Bụi 46,98 120 

2 SO2 66,17 300 

3 NO2 636,53 510 

4 CO 144,91 600 

5 VOC 52,34 - 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ, cột B với Kp = 1,0 và Kv = 0,6. 

- Nồng độ = Tải lƣợng khí thải/Lƣu lƣợng. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán ở trên thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

của máy phát điện sử dụng nhiên liệu dầu DO so với Quy chuẩn Việt Nam, cho thấy hầu hết 

nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện khi thải ra ngoài đều nằm trong giới 

hạn cho phép của khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ. Mặt khác, máy phát điện 

chỉ hoạt động khi mạng lƣới điện quốc gia có sự cố mất điện, thời gian hoạt động ngắn, tần 

suất không thƣờng xuyên nên mức độ tác động của khí thải máy phát điện đến môi trƣờng 

không khí là không đáng kể. 

a3. Khí thải từ các đường cống thoát nước, khu vực tập trung chất thải rắn và 

HTXLNT 

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát nƣớc cũng nhƣ trạm xử lý nƣớc 

thải chủ yếu là: NH3, H2S, Mecaptan,… Lƣợng khí này nên có các biện pháp quản lý và giải 

pháp kỹ thuật để giảm thiểu tác động đến môi trƣờng. 
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Mùi hôi từ HTXLNT cũng chủ yếu là do NH3, H2S phát sinh từ các bể xử lý. Tuy 

nhiên, với mô hình HTXLNT cũng nhƣ công tác vận hành các bể, thiết bị của HTXLNT khi 

dự án đi vào hoạt động đƣợc thực hiện tốt, sẽ giảm thiểu đƣợc phần lớn mùi hôi. HTXLNT 

sẽ đƣợc bố trí ở khu vực riêng, đặt tại tầng 1 đây là khu kỹ thuật vì vậy hạn chế một phần sự 

phát tán mùi hôi ảnh hƣởng đến ngƣời dân tới dự án và dân cƣ xung quanh. Do đó, có thể 

xem đây là một nguồn tác động không đáng kể. Ngoài ra, còn có các khí thải phát sinh trong 

các hố ga thu nƣớc. Mức độ phát tán của các khí này không lớn do các hố ga thu này luôn 

đƣợc đóng nắp kín. 

Chất thải rắn phát sinh tại dự án sẽ đƣợc tập trung tại khu vực chứa CTR tập trung ở 

tầng 2 của dự án. Chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án chủ yếu là chất thải hữu cơ (chiếm 

gần 80% tổng khối lƣợng), do đó quá trình lƣu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi hôi từ việc 

lên men phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ. Thành phần các khí chủ yếu bao gồm CO2, NH3, 

H2S, CO… 

Vì vậy chủ đầu tƣ nên có biện pháp nhằm giảm thiểu tác động này. Các biện pháp 

giảm thiểu đƣợc trình bày tại mục sau của báo cáo. 

b. Môi trƣờng nƣớc thải 

b1. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Nƣớc thải sinh hoạt sẽ phát sinh do quá trình sinh hoạt của khách 

trong khu căn hộ du lịch và khu thƣơng mại dịch vụ. Nhƣ đƣợc tính toán trong chƣơng 1, 

lƣợng nƣớc thải phát sinh cần đƣợc thu gom xử lý khoảng 548 m
3
/ngày.đêm, nƣớc thải đƣợc 

tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp (bao gồm nƣớc khu căn hộ và thƣơng mại dich vụ). 

Thành phần: Nƣớc thải sinh hoạt này chứa các thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng 

(SS), chất hữu cơ, dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh vật. Nếu không có biện pháp quản lý và xử 

lý thích hợp thì nƣớc thải sinh hoạt sẽ gây tác động xấu đến môi trƣờng nƣớc mặt và nƣớc 

ngầm, cũng nhƣ gây mất vẻ mỹ quan đô thị.  

Nồng độ ô nhiễm các chất trong nƣớc thải do sinh hoạt đƣợc thể hiện bảng sau: 

Bảng 3. 33 Chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ trung 

bình 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B 

1 pH - 6,8 5,0 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 220 100 

3 BOD5 mg/l 220 50 

4 COD mg/l 500 - 

5 Tổng Nitơ mg/l 40 - 

6 Tổng Phốtpho mg/l 8 - 

7 Coliform MPN/100ml 107 – 108 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế trung bình, Lâm Minh 

Triết –Nguyễn Thanh Hùng – Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004) 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2008/BTNMT (Giá trị Cmax, cột 

B, chọn K=1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, ta thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt khi chƣa có hệ thống xử lý đều vƣợt quy chuẩn kỹ 

thuật cho phép. 
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Dự báo tác động: Nƣớc thải sinh hoạt nếu không đƣợc xử lý sẽ ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng xung quanh bao gồm những ngƣời dân sống ở 

phía Tây Bắc và Đông Nam của dự án, những ngƣời dân làm việc tại các dự án hiện hữu 

xung quanh khu vực dự án và ảnh hƣởng trực tiếp đến cƣ dân của dự án đến sinh hoạt tại dự 

án. Tác động này đƣợc dự báo khá đáng kể nếu khách lƣu trú dùng nƣớc này để sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt. 

Bảng 3. 34 Một số tác động của nƣớc thải sinh hoạt 

Stt Thông số Tác động 

1 
Các chất 

hữu cơ 

Làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nƣớc; 

Ảnh hƣởng đến tài nguyên thủy sinh; 

Ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng nƣớc do quá trình phân hủy các hợp 

chất hữu cơ; 

Gây mùi hôi ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí xung quanh. 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 

Ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng nƣớc và tài nguyên thủy sinh. 

Tăng độ đục, giảm khả năng quang hợp của một số loại sinh vật 

hoại sinh. 

3 

Các chất 

dinh dƣỡng 

(N,P) 

Gây hiện tƣợng phú dƣỡng hóa, ảnh hƣởng xấu tới chất lƣợng nƣớc 

và sự sống của vi sinh vật thủy sinh; 

Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

4 

Các vi 

khuẩn gây 

bệnh 

Nƣớc có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây các bệnh: 

Thƣơng hàn, phí thƣơng hàn, tả, lỵ... 

E. coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform. 

b2. Nước thải từ quá trình vệ sinh hệ thống lọc nước của hồ bơi 

Nƣớc hồ bơi là môi trƣờng dễ ô nhiễm vì phần lớn hồ bơi đƣợc xây dựng ngoài trời, 

ảnh hƣởng trực tiếp bởi các yếu tố tự nhiên nhƣ mƣa, nắng, gió,… hơn nữa, hồ bơi phục vụ 

nhiều đối tƣợng khác nhau do đó nƣớc hồ bơi còn hòa tan rất nhiều chất bẩn do ngƣời thải 

ra, những chất này làm cho nƣớc bị đục, rong tảo, vi khuẩn phát triển,…Ngoài ra, hồ bơi có 

thể bị ô nhiễm còn do nguồn gốc chủ quan nhƣ không đầu tƣ máy móc, thiết bị cho việc lọc, 

tuần hoàn nƣớc và đặc biệt là sự tác động mạnh mẽ của ngƣời bơi. Ngƣời bơi có thể mang 

xuống hồ bơi vô số vi khuẩn tích tụ trên da, hoặc có trong nƣớc bọt. Theo ƣớc tính mỗi 

ngƣời bơi mang xuống hồ bơi từ 50 đến 600.000 vi khuẩn (Powick, 1989), một số vi khuẩn 

có thể gây bệnh nhƣ tả, lị, thƣơng hàn, tiêu chảy nếu ngƣời nuốt phải. 

Chính vì vậy để giữ đƣợc chất lƣợng hồ bơi, đảm bảo sức khỏe của ngƣời bơi, cần tiến 

hành xử lý nƣớc hồ bơi thƣờng xuyên. Biện pháp xử lý nƣớc thải hồ bơi đƣợc nêu chi tiết tại 

mục sau của báo cáo. 

b3. Nước mưa chảy tràn 

Thông thƣờng việc phát sinh nƣớc chảy tràn là không thƣờng xuyên do phụ thuộc vào 

lƣợng mƣa. Tuy nhiên, khi có mƣa sẽ chảy tràn trên mặt đất, nƣớc mƣa cuốn theo các chất ô 

nhiễm nhƣ dầu nhớt rơi vãi từ thiết bị máy móc,... làm cho môi trƣờng nƣớc bị ô nhiễm. 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (tính chất phủ bề mặt, nhiệt độ, 

độ ẩm,…). 

Lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn: Qmax= 0,278 x K x I x A (m
3
/s) 

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản 
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Khoa Học và Kỹ Thuật, 1997). 

Dữ liệu tính toán 

1.  Hệ số chảy tràn chọn K =0,95 hệ số k đƣợc xác định theo bảng 3.21 

2. Lƣợng mƣa lớn nhất trong ngày theo số liệu của Baobariavungtau.com thì trận mƣa 

lớn gây ngập nhiều nơi diễn ra trong vòng 2 giờ đêm ngày 27/9/2018 đến sáng 28/9/2018 

với lƣu lƣợng lớn nhất tại trạm đo đạc Thành phố Vũng Tàu thì tổng lƣợng mƣa đo đƣợc là 

73,4mm. Vậy lƣợng mƣa trung bình trong 1 giờ là 36,7 mm/h. 

3.  Diện tích dự án là: 11.577,5m
2
.  

Kết quả tính toán nhƣ sau: 

Q= 0,278 x 0,95 x 36,7 x 10
-3

 x 11.577,5= 112,215 m
3
/ ngày 

Nƣớc mƣa chảy tràn tuy có lƣu lƣợng lớn nhƣng chỉ tập trung vào một vài tháng trong 

mùa mƣa (thƣờng trong khoảng tháng 7 đến tháng 10). Nƣớc mƣa đƣợc xem là nƣớc thải 

sạch đƣợc phép xả trực tiếp vào các nguồn tiếp nhận trong trƣờng hợp không kéo theo chất 

bẩn (nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn…). Tuy nhiên, nƣớc mƣa có thể trở thành nƣớc thải ô 

nhiễm khi cuốn trôi dầu mỡ, rác thải trên công trƣờng hoặc do cuốn trôi vật liệu (đất, đá, 

cát, sỏi) làm tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc của khu vực gây ngập úng khu vực. 

Khi dự án đƣợc xây dựng hoàn chỉnh, mái nhà và sân bãi đƣợc bê tông hóa sẽ làm mất 

khả năng thấm nƣớc, nƣớc mƣa sẽ đƣợc thu gom theo hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng của dự 

án sau đó thoát vào hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của khu vực trên đƣờng Phan Chu 

Trinh. 

c. Môi trƣờng chất thải 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thƣờng chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án và khu 

thƣơng mại dịch vụ. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của dự án đƣợc ƣớc tính 

nhƣ sau: 

Bảng 3. 35 Dự báo khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án 

Stt Khu vực phát sinh Định mức 
Khối lƣợng 

(Kg/ngày) 

1 Khu căn hộ du lịch: 2.354 ngƣời 1,3 kg/ngƣời/ngày 3.060,2 

2 
Khách vãng lai khu thƣơng mại dịch vụ: 

500 ngƣời 
0,2 kg/ngƣời/ngày 100 

3 

Nhân viên quản lý dự án và nhân viên làm 

việc tại khu thƣơng mại và căn hộ du lịch 

ƣớc tính: 220 ngƣời 

0,7 kg/ngƣời/ngày 154 

Tổng 3.314,2 

Vậy tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh của toàn dự án khi đi vào vận hành thƣơng 

mại ổn định khoảng 3.314,2 kg/ngày. 

Thành phần: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là chất hữu cơ chiếm tỷ lệ 70- 

80% (rau quả, phế thải, thực phẩm thừa,...) và thành phần có thể tái sinh tái chế đƣợc chiếm 

khoảng 20 - 30% (giấy bìa, nhựa, thủy tinh,...):  
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Chất hữu cơ dễ phân hủy: Thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật; 

Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (hay còn gọi là phế liệu): Giấy, nhựa, kim 

loại, cao su, ni lông, thủy tinh. 

Bảng 3. 36 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Thành phần % khối lƣợng 

1 Rác thực phẩm 75,86 

2 Giấy 5,33 

3 Carton 0,12 

4 PE 5,71 

5 Nhựa 2,92 

6 Mốp xốp 0,17 

7 Thủy tinh 2,38 

8 Sắt 0,97 

9 Thiếc 0,42 

10 Nhôm 0,02 

11 Bông băng 0,50 

12 Vải 1,68 

13 Da 0,27 

14 Sành sứ 0,16 

15  Thành phần khác 3,49 

Tổng cộng 100 

(Nguồn: CENTEMA, 2008) 

Tác động: Các loại chất thải nêu trên nếu không có biện pháp xử lý sẽ có một số tác 

động tiêu cực đến môi trƣờng không khí và môi trƣờng đất. Cụ thể tác động của chúng nhƣ 

sau:    

Bảng 3. 37 Các tác động của các loại chất thải 

Nguồn thải Tác động 

Các thành phần hữu cơ dễ 

phân hủy 

Sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất 

lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh, ảnh hƣởng 

trực tiếp đến CB-CNV và hành khách tại khu vực. 

Các thành phần trơ trong rác 

sinh hoạt: Giấy, ni lông, kim 

loại, nhựa, thủy tinh,... 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động đến 

môi trƣờng đất, làm mất mỹ quan trong dự án. 

Các loại nhựa và bao bì ni 

lông 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nƣớc, gây hại cho 

hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, 
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Nguồn thải Tác động 

ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của các dịch bệnh.  

Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trƣờng đất, tùy theo từng loại chất 

dẻo mà thời gian phân hủy có thể từ 20 – 5000 năm, vì 

vậy PE tích lũy trong môi trƣờng đất sẽ gây nên những 

tác động môi trƣờng lâu dài. 

Loại chất thải này rất dễ bị phân hủy tạo ra các khí H2S, NH3 là các khí gây mùi hôi 

thối rất khó chịu. Do đó, nếu không đƣợc thu gom và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ô 

nhiễm nghiêm trọng đến môi trƣờng đất, nƣớc và không khí của khu vực đổ bỏ, đồng thời 

gây các tác động nguy hại đến sức khỏe của ngƣời dân và nhân viên trong dự án và các hộ 

dân xung quanh dự án và mỹ quan của khu vực. Do vậy, để giảm thiểu các tác động tiêu cực 

nêu trên, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tại mục sau của báo cáo. 

c2. Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải  

Chủ đầu tƣ sẽ xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải cho dự án đặt tại tầng 1 để xử lý 

nƣớc thải đạt tiêu chuẩn loại B, QCVN 14:2008/BTNMT trƣớc khi thải vào hệ thống cống 

thoát nƣớc khu vực trên đƣờng Phan Chu Trinh. Theo tính toán tại bảng 1.11 chƣơng 1 thì 

lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 548 m
3
/ngày và lƣợng nƣớc thải lớn nhất phát sinh tại dự 

án là 657,6 m
3
/ngày (hệ số k=1,2). Lựa chọn công suất xử lý của hệ thống là 

660m
3
/ngày.đêm. Tính toán chất thải rắn phát sinh trong quá trình xử lý nƣớc thải trƣờng 

hợp hệ thống xử lý đạt công suất thiết kế là 660m
3
/ngày.đêm nhƣ sau: 

Tham khảo nguồn TS. Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nƣớc 

thải, nhà xuất bản Hà Nội, 2009, ta có công thức tính tổng khối lƣợng bùn cặn nhƣ sau: G = 

Q x (0,8 x SS - 0,3 x S) x 10
-3

 (kg/ngày) (*) 

Trong đó:  

Q : Lƣu lƣợng nƣớc thải cần xử lý (m
3
/ngày) 

 SS : Hàm lƣợng cặn lơ lửng (mg/l hoặc g/m
3
); SS = 250 

 S : Lƣợng BOD5 khử đƣợc (mg/l hoặc g/m
3
); S = 350 

(Ghi chú: Nồng độ SS và S được lấy tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải 

đầu vào của các dự án có quy mô tương tự) 

Nhƣ vậy, với tổng lƣu lƣợng nƣớc thải cần xử lý lớn nhất khoảng 660m
3
/ngày.đêm, 

thay số vào công thức (*) ta đƣợc: 

Lƣợng bùn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án đƣợc tính nhƣ sau: 

G = Q. (0,8SS – 0,3S)*10
-3

 = 660 * [0,8*250 – 0,3(350-100)]*10
-3

 = 112,2kg/ngày 

(tƣơng đƣơng 3366 kg/tháng) 

Nhƣ vậy, lƣợng bùn dƣ thải ra khoảng 3.366 kg/tháng, lƣợng bùn này sẽ đƣợc lƣu trữ 

trong bể chứa bùn và định kỳ thu gom, xử lý theo quy định. 

c3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chủ yếu phát sinh từ khu vực căn hộ du lịch, khu thƣơng mại nhƣ: 

Bóng đèn huỳnh quanh, mực in, pin, ắc quy thải, dầu nhớt thải. Căn cứ vào các dự án có quy 

mô, tính chất tƣơng tự đang hoạt động trên địa bàn thành phố lƣợng chất thải nguy hại phát 

sinh ƣớc tính là: 200kg/năm. 
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Bảng 3. 38 Thành phần chất thải nguy hại dự kiến phát sinh tại dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái tồn 

tại 
Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chƣa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 

3 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 04 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 

5 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Rắn 08 02 04 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 

Tổng cộng 

Tác động: 

Chất thải nguy hại thƣờng có đặc tính tồn tại lâu trong môi trƣờng, có khả năng tích 

lũy sinh học trong các nguồn nƣớc, mô mỡ của động vật và gây ra hàng loạt các bệnh nguy 

hiểm đối với con ngƣời, phổ biến nhất là bệnh ung thƣ. Chất thải nguy hại nếu không đƣợc 

thu gom, vận chuyển theo đúng quy định, làm rơi vãi, gây mất vệ sinh môi trƣờng, gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc, đất, không khí, làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và luôn chứa 

đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con ngƣời và hệ sinh thái lâu dài. Đối tƣợng 

chủ yếu là dân cƣ  đến đây nghỉ dƣỡng, nhân viên làm việc tại dự án và khu vực xung 

quanh. 

Do đó, nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng theo quy định trƣớc khi thải bỏ sẽ gây 

ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng tiếp nhận cụ thể là môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc và 

môi trƣờng không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hƣởng các thành phần nguy hại đến con 

ngƣời, động vật và thực vật là khó tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ gây nhiễm độc cho con ngƣời, 

động vật cũng nhƣ hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua môi trƣờng 

tiếp nhận. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn gây tác động tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm tiếng 

ồn do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông, các khu thƣơng mại, hoạt động của các 

máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nƣớc, máy thổi khí 

phục vụ cho hệ thống xử lý nƣớc thải,…) cũng phát sinh ra tiếng ồn. Ngoài ra, tiếng ồn còn 

phát sinh do hoạt động của máy phát điện dự phòng, máy biến áp sẽ tác động trực tiếp lên 

sức khỏe nhân viên, cộng đồng xung quanh và cả ngƣời dân tới đây nghỉ dƣỡng nếu nhƣ 

không có biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa. 

Tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng: 

- Tiếng ồn của quạt làm mát: do không khí chuyển động với tốc độ cao qua các động 

cơ và bộ tản nhiệt. Dãy tiếng ồn từ 100dB(A) ở cách 1m. 

- Tiếng ồn phát ra từ động cơ: Do các lực cơ và đốt cháy điển hình trong dải từ 

100dB(A) đến 121dB(A) đo ở cách 1m. 
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- Tiếng ồn do hiện tƣợng cảm ứng từ: chủ yếu là do thăng giáng dòng điện trong cuộn 

dây máy phát điện xoay chiều dẫn đến tiếng ồn cơ khí trong dải từ 80 dB(A) ở cách 1m. 

- Tiếng ồn của dòng điện xoay chiều trong máy: Do không khí làm mát và ma sát 

chuỗi than gây ra. Dải tiếng ồn cho phép từ 80dB(A) đến 90 dB(A) ở cách 1m 

Tiếng ồn do kết cấu cơ khí: Do khi máy phát điện hoạt động làm rung động cơ khí của các 

chi tiết bộ phận máy nên gây ra hiện tƣợng bức xạ dƣới âm thanh. 

Tiếng ồn từ máy móc thiết bị hoạt động của hệ thống xử lý nước thải: 

Tiếng ồn phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ khu vực máy bơm, 

máy thổi khí, máy khuấy và các động cơ truyền đồng. Mức ồn trong khu vực xử lý nƣớc 

thải dao động trung bình từ 80 – 85 dBA. Ngoài ra tùy theo chu kỳ vận hành thiết bị, tiếng 

ồn cục bộ có thể lên tới 90 dBA. Việc tiếp xúc thƣờng xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở 

lên làm ức chế thần kinh trung ƣơng, gây trạng thái mệt mỏi, khó chịu, dễ gây ra tai nạn lao 

động. Khi làm việc ở nơi có độ ồn cao, ngƣời công nhân phải đƣợc trang bị nút tai để chống 

ồn. 

Tiếng ồn do các phương tiện giao thông 

Theo tài liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới, tiếng ồn từ các phƣơng tiện giao thông 

nhƣ sau: 

Bảng 3. 39 Mức ồn các loại phƣơng tiện, sinh hoạt 

Stt Loại xe 
Độ ồn 

(dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thƣờng 

(Từ 6h-21h) (Từ 21h-6h) 

1 Xe du lịch 77 

70 55 

2 Xe khách vừa 84 

3 Xe thể thao 91 

4 Xe mô tô 2 xilanh 4 kỳ 94 

5 Xe mô tô 1 xilanh 2 kỳ 80 

6 Máy phát điện dự phòng 70 

Nhận xét: Nhìn chung, mức ồn từ một số phƣơng tiện giao thông, máy móc thiết bị 

đều vƣợt quy chuẩn kỹ thuật QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn.  

Tác hại của tiếng ồn đến sức khỏe của con ngƣời nhƣ:  

- Gây căng thẳng thần kinh và làm mất tập trung; 

- Làm giảm khả năng nghe; 

- Gây phiền toán, kích thích tính cáu kỉnh. 

Tiếng ồn còn gây ra những vấn đề xã hội nhƣ xung đột trong xã hội, trong gia đình và 

cơ quan làm việc. Tuy nhiên tiếng ồn phát sinh từ khu dân cƣ là không đáng kể chỉ ảnh 

hƣởng đến khu dân cƣ xung quanh trong phạm vi 20m trở lại. Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh 

từ máy phát điện dự phòng là đáng kể, tuy nhiên máy phát điện dự phòng chỉ xảy ra trong 
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trƣờng hợp cúp điện và chỉ mang tính chất tạm thời, không thƣờng xuyên, do đó nguồn phát 

sinh này ảnh hƣởng cũng không đáng kể đối với lợi ích mà dự án đem lại. 

b. Tác động áp lực giao thông khu vực và cản trở giao thông 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông trong khu vực nhất 

là các tuyến đƣờng nhƣ: Phan Chu Trinh, Thùy Vân, Nguyễn Hiển, Võ Thị Sáu... Điều này 

kéo theo sự gia tăng mức độ kẹt xe, chất lƣợng đƣờng giao thông khu vực nhanh bị xuống 

cấp. Hiện nay tại khu vực dự án, mật độ giao thông khá cao do địa điểm thực hiện dự án là 

trung tâm thành phố Vũng Tàu, khu vực dự án phát triển chủ yếu là thƣơng mại, dịch vụ: 

nhà hàng, khách sạn, ăn uống…. ,do đó khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng đáng kể 

mật độ giao thông tại khu vực. Từ đó, kéo theo khả năng ùn tắc giao thông hoặc xảy ra tai 

nạn giao thông, đặc biệt là những ngày lễ tết khi lƣợng khách du lịch từ các tỉnh lân cận đến 

đây tham quan và nghỉ dƣỡng. Tuy nhiên, đây là tác động không thể tránh khỏi. Chủ đầu tƣ 

sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tác động này. 

c. Tác động đến kinh tế, xã hội  

 Tác động tích cực:  

- Hình thành khu dự án sẽ góp phần làm chuyển biến tốt một số mặt đến kinh tế, cũng 

nhƣ các điều kiện xã hội. 

- Tạo thêm việc làm với thu nhập cao và ổn định hơn. 

- Cộng đồng cƣ dân xung quanh cũng đƣợc hƣởng lợi do hệ thống cơ sở hạ tầng đƣợc 

xây dựng mới đồng bộ và có khu thƣơng mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân địa 

phƣơng. 

- Nâng cao điều kiện sống cho ngƣời dân ở trong khu vực. 

- Tạo điều kiện phát triển hệ thống giao thông công cộng, giảm lƣợng phƣơng tiện cá 

nhân và nhƣ vậy sẽ giảm ô nhiễm không khí do giao thông gây ra. 

- Tăng GDP cho Thành phố nói riêng và cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. 

 Tác động tiêu cực: 

Khi dự án đi vào hoạt động làm gia tăng số lƣợng phƣơng tiện giao thông. Các phƣơng 

tiện này sẽ là nguyên nhân gây ách tắc giao thông khu vực nhất là vào các ngày lễ, tết. 

Các loại chất thải (nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn) có thể ảnh hƣởng tiêu cực đến chất 

lƣợng cuộc sống con ngƣời. 

d. Tác động của trạm biến áp đến sức khỏe ngƣời dân 

- Điện từ trƣờng là một dạng tồn tại đặc biệt của vật chất, đặc trƣng bởi tập hợp các 

tính chất điện và từ. Các tham số cơ bản, biểu thị đặc tính của điện từ trƣờng là tần số, chiều 

dài sóng và tốc độ lan truyền. Nhƣ đã biết quanh vật dẫn, thiết bị có dòng điện chạy qua 

luôn tồn tại đồng thời một điện trƣờng và một từ trƣờng. Đối với dòng điện một chiều, các 

trƣờng này không phụ thuộc vào nhau, còn đối với dòng điện xoay chiều, thì các trƣờng này 

liên quan chặt chẽ với nhau và tạo thành một điện từ trƣờng thống nhất. Xung quanh thiết bị 

mang dòng điện sẽ phát sinh từ trƣờng đồng tâm. Biên độ của từ trƣờng tỉ lệ với biên độ 

dòng điện và tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật mang điện. 

- Trong vùng làm việc của thiết bị phân phối điện 750 kV, cƣờng độ từ trƣờng 

khoảng 20-25 A/m. Sự tác động tiêu cực của điện từ trƣờngdòng điện tần số công nghiệp 

chỉ đƣợc thể hiện ở cƣờng độ từ trƣờng ở mức 150 ÷ 200 A/m, do đó việc đánh giá mức độ 
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nguy hiểm của điện từ trƣờng của mạng điện cao thế chỉ đƣợc tiến hành chủ yếu theo cƣờng 

độ điện trƣờng. 

- Đối tƣợng bị ảnh hƣởng điện từ trƣờng: công nhân trực tại trạm, ngƣời dân đang 

sinh sống khu vực xung quanh trạm, cây cối hoa màu của ngƣời dân và các động vật (gia 

súc, gia cầm) của ngƣời dân. Đối tƣợng chịu tác động chính của điện từ trƣờng tại khu vực 

trạm là nhân viên vận hành. Nhân viên vận hành chủ yếu tập trung tại phòng điều hành là 

khu vực có mức điện từ trƣờng thấp, đƣợc chia làm việc theo ca không quá 8 tiếng, đƣợc 

trang bị thiết bị bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Do đó, tác động của 

điện trƣờng tại trạm đƣợc đánh giá là trung bình. 

e. Đánh giá, dự báo tác động của các sự cố 

 Tác động sự cố cháy nổ 

Các vấn đề về cháy nổ có thể gây ra các thiệt hại trầm trọng về ngƣời, tài sản và môi 

trƣờng tự nhiên. Nguyên nhân xảy ra cháy nổ có thể là: 

- Tàng trữ các chất dễ cháy không đúng quy định; 

- Phát sinh từ các khu lƣu trữ các chất dễ cháy nhƣ khu vực tập kết rác (bao bì carton, 

bao bì nilon, giấy, ...); 

- Không bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng quy định tại các hành lang của 

dự án; 

- Sự cố do các thiết bị điện, do các thiết bị quá tải, cũ không đƣợc kiểm tra và thay 

mới thƣờng xuyên; 

- Do sự bất cẩn từ hoạt động của ngƣời dân sinh hoạt tại dự án; 

- Phát sinh từ tầng để xe tầng 2 và tầng 2 cote 7,6 

- Vứt bừa bãi tàn thuốc hay những nguồn phát sinh lửa khác vào các khu vực dễ 

cháy. 

Sự cố xảy ra sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến ngƣời và tài sản cũng nhƣ uy tín của 

Chủ dự án. Do đó, vấn đề phòng chống các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động sẽ đƣợc 

Chủ dự án đặc biệt chú trọng. 

 Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng đến chế độ làm việc bình thƣờng của trạm xử 

lý XLNT: Hệ thống điện bị ngắt đột ngột; Hệ thống đƣờng ống bị nghẹt hoặc vỡ; Hệ thống 

bơm hƣ hỏng. Nếu bị ảnh hƣởng bởi các sự cố trên thì lƣợng nƣớc thải ra sẽ không đƣợc xử 

lý hoặc xử lý kém chất lƣợng, khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

nƣớc nguồn tiếp nhận. Vì vậy, chủ dự án sẽ có các biện pháp để khống chế tránh ảnh hƣởng 

do sự cố xảy ra của trạm XLNT trong quá trình vận hành. 

 Sự cố thang máy 

Thang máy là một trong những hệ thống thiết bị quan trọng trong công trình cao tầng. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nhƣ chất lƣợng thiết bị kém, lỗi hệ thống điều khiển, trình độ thợ 

lắp đặt không đạt yêu cầu, bảo dƣỡng không đúng quy cách sẽ gây ra những sự cố nhƣ kẹt 

thang, lên xuống không điều khiển, rơi thang. 

 Sự cố trong quá trình hoạt động trạm biến áp 

Khi trạm biến áp hoạt động có thể gây ra sự cố cháy nổ. Nguyên nhân dẫn đến cháy nổ 

trạm biến áp có thể do sự cố ngắn mạch giữa các pha thứ cấp hay do cán bộ vận hành không 
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đúng quy trình,.. hay những yếu tố khác, mà chính những nguyên nhân đó có thể gây ra 

những vụ cháy nổ làm thiệt hại về kinh tế còn có khi thiệt hại về ngƣời và của, có thể phá 

huỷ hoàn toàn máy và làm cháy bất cứ thiết bị hay công trình cạnh gần đó.  

Do đó, trong khi vận hành nếu thấy máy biến áp có các hiện tƣợng khác thƣờng nhƣ: 

Chảy dầu, mức dầu ở bình dầu phụ không đủ, máy bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác 

thƣờng, phát nóng cục bộ ở đầu cốt đầu sứ, bộ điều áp hoạt động không bình thƣờng...thì 

cán bộ của trạm sẽ tìm mọi biện pháp để giải quyết, đồng thời báo cáo trạm trƣởng và ghi 

vào sổ vận hành các hiện tƣợng đó. Chủ đầu tƣ cũng sẽ có các biện pháp quản lý, phòng 

ngừa sự cố này. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.2.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn liên quan đến 

chất thải 

a. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng nƣớc 

a1. Nước mưa 

Để đảm bảo không ô nhiễm nguồn nƣớc mƣa chảy tràn công ty thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Khu vực sân bãi thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh sạch sẽ, không để vƣơng vải rác 

thải trong quá trình sinh hoạt của dân cƣ trong khu vực. Khu vực sân bãi, khu hành lang 

đƣợc tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để nƣớc mƣa thoát nhanh.  

- Xây dựng tuyến thoát nƣớc mƣa riêng. Nƣớc mƣa đi qua song chắn rác, các hố ga 

để lắng cát, đất và theo hệ thống thoát nƣớc thoát ra cống thoát nƣớc trên đƣờng Phan Chu 

Trinh. 

a2. Nước thải sinh hoạt  

Theo tính toán tại bảng chƣơng 1, lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh cần xử lý tại dự án là 

548m
3
/ngày.đêm. Hiện nay, trên tuyến đƣờng Phan Chu Trinh chƣa có hệ thống thu gom 

nƣớc thải tập trung về nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung của Thành phố vì vậy Chủ dự án sẽ 

xây dựng trạm XLNT với công suất 660m
3
/ngày.đêm (hệ số k=1,2) tại vị trí tầng 1 của Dự 

án để đảm bảo xử lý toàn bộ lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh tại dự án, sau đó nƣớc thải sau 

xử lý đạt quy chuẩn hiện hành theo hệ thống thoát nƣớc nội bộ dẫn nƣớc thải vào hố ga 

thoát nƣớc của khu vực nằm trên đƣờng Phan Chu Trinh. Quy trình xử lý nƣớc thải tại dự án 

nhƣ sau: 
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Hình 3. 2 Sơ đồ quy trình xử lý nƣớc thải, công suất 660m
3
/ngày đêm 

Thuyết minh xử lý: 

Giai đoạn xử lý sơ bộ 

Dự án chia thành 2 Block A và Block B. Tại mỗi Block sẽ đầu tƣ xây dựng các công 

trình xử lý sơ bộ bao gồm: bể tự hoại và bể tách dầu mỡ. Quy trình xử lý nhƣ sau 

+ Bể tự hoại: Nƣớc thải từ bồn cầu, âu tiểu phát sinh tại mỗi Block đƣợc thu gom về 

bể tự hoại 3 ngăn xử lý sơ bộ trƣớc khi đấu nối về HTXLNT tập trung. Tại đây nồng độ ô 

nhiễm các chất giảm đáng kể tuy nhiên vẫn chƣa đạt quy chuẩn hiện hành vì vậy nƣớc thải 

đƣợc đấu nối về bể điều hòa của HTXLNT tập trung công suất 660 m
3
/ngày.đêm để tiếp tục 

xử lý đạt quy chuẩn. 

Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn đƣợc trình bày nhƣ hình sau: 

 

Bùn 

tuần 

hoà

Bể điều hòa  

Bể Anoxic  

Bể Aerotank 

Nguồn tiếp nhận hố ga trên đƣờng Phan Chu 

Trinh đạt  QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B   

Bể chứa bùn 

Máy 

thổi 

khí 

Mang đi xử lý 

định kỳ 

Bể khử trùng 

Bể lắng 

Hóa 

chất 

Bùn 

dƣ 

Giai 

đoạn 

xử lý 

sơ bộ 

Giai 

đoạn 

xử lý 

vi sinh 

Giai đoạn 

xử lý 

Hoàn 

thiện 

Block A Block B 

 
Nƣớc thải đen  

(bồn cầu, âu 

Bể tự hoại  

Nƣớc thải 

xám, nhà 

Bể tách mỡ 

Nƣớc thải đen  

(bồn cầu, âu 

Bể tự hoại  

Nƣớc thải 

xám, nhà 

Bể tách mỡ 
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Hình 3. 3 Hầm tự hoại 03 ngăn 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể tự hoại, có vai trò làm ngăn 

lắng lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng nƣớc 

thải. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nƣớc thải chuyển động theo 

chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể 

trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ đƣợc các vi sinh vật hấp phụ và chuyển hóa, đồng 

thời cho phép tách riêng hai pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự hoại cho phép tăng 

thời gian lƣu bùn, nhờ vậy hiệu quả xử lý tăng trong khi lƣợng bùn cần xử  lý lại giảm. 

Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nƣớc thải, nhờ các vi sinh 

vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo 

nƣớc. 

Cơ sở tính toán bể tự hoại: 

Căn cứ Quy chuẩn Hệ thống cấp thoát nƣớc trong nhà và công trình - Bộ Xây dựng 

năm 2000: Khi lƣu lƣợng nƣớc thải của tòa nhà (Qnt) > 5,5m³/ngày.đêm thì thể tích bể tự 

hoại: W = 0,75 x Qnt + 4,25 (m³) 

Bể tự hoại dự án chỉ xử lý nƣớc đen, ƣớc tính nƣớc thải đen chiếm 1/3 tổng lƣu lƣợng 

nƣớc thải. Dự án thiết kế chọn 1/2Qnt (tƣơng đƣơng 50%) nƣớc thải sinh hoạt của tòa nhà 

vào bể tự hoại => W = 0,75 x (548 x 50%) + 4,25 = 209,75 (m
3
) 

Nhƣ vậy, Chủ dự án sẽ xây dựng 2 bể tự hoại có thể tích Block A: 100 m
3
 và Block B: 

120m³ để đảm bảo thể tích thu gom và xử lý nƣớc thải phát sinh tại dự án. 

Bùn thải từ HTXLNT và bể tự hoại thì chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ theo đúng quy định. 

+ Bể tách dầu mỡ: Do tính chất dự án là căn hộ du lịch kết hợp thƣơng mại vì vậy sẽ 

phát sinh dầu mỡ từ hoạt động chế biến thức ăn. Để đảm bảo hiệu quả xử lý cho các công 

trình phía sau của HTXL chủ đầu tƣ sẽ bố trí bể tách mỡ để xử lý lƣợng nƣớc thải nhiễm 

dầu mỡ phát sinh của dự án. Dầu mỡ định kỳ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý đúng theo quy định. Nƣớc thải sau đó đƣợc chảy về bể điều hòa. Chủ đầu 

tƣ xây dựng mỡi Block là 1 bể xử lý có thể tích là Block A: 5 m
3
 và Block B: 20m³. Phần 

dầu mỡ đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định. 

Nƣớc thải sau bể tự hoại và sau bể tách dầu mỡ theo đƣờng ống thu gom dẫn về bể 

điều hòa của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

+ Bể điều hòa: Lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải làm thay đổi chế độ làm việc của hệ 

thống xử lý gây tình trạng mất ổn định vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhƣ: 

Thời gian thải, lƣu lƣợng thải cũng nhƣ tải trọng chất bẩn có trong nƣớc thải. Cụ thể nhƣ khi 

nồng độ hoặc lƣu lƣợng tăng lên đột ngột, các công trình đơn vị sẽ làm việc kém hiệu quả 

Nƣớc vào 
Nƣớc ra 
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và nếu muốn ổn định đƣợc cần phải thay đổi cách vận hành thƣờng xuyên điều này gây khó 

khăn cho quá trình vận hành, còn đối với các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lƣu 

lƣợng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình 

trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công trình mất hẳn tác dụng. Vì thế cần phải có bể điều 

hòa để điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải đầu vào của hệ thống. 

Tại bể điều hòa sẽ đƣợc bố trí hệ thống sục khí để hòa trộn đều nƣớc thải nhằm ổn 

định nồng độ và lƣu lƣợng nƣớc thải, đồng thời tránh hiện tƣợng lắng cặn, phân hủy kỵ khí 

gây mùi hôi, giảm hàm lƣợng COD, BOD trong nƣớc thải khoảng từ 5–10%. Nƣớc thải sau 

khi qua bể điều hòa sẽ đƣợc bơm điều hòa bơm với một lƣu lƣợng dòng chảy ổn định vào 

ngăn Anoxic để thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. 

Giai đoạn xử lý vi sinh 

+ Bể anoxic: là bể xử lý chất hữu cơ và khử Nitrat trong điều kiện thiếu khí, Quá trình 

Nitrat hóa là quá trình ôxy hóa các hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là ammonia thành Nitrit sau 

đó, ôxy hóa Nitrit thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa ammonia diễn ra theo 2 bƣớc liên quan 

đến 2 loại vi sinh vật tự dƣỡng  Nitrosomonas và Nitrobacter 

Bƣớc 1: Ammonium chuyển thành Nitrit đƣợc thực hiện bởi Nitrosomonas: 

NH4
+
 + 1.5 O2   =>  NO2

-
  +  2 H   +  H2O     (1) 

Bƣớc 2:  Nitrit đƣợc chuyển thành Nitrat đƣợc thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

NO2
-
  + 0.5 O2  =>  NO3

-
    (2) 

Trong bể Anoxic, quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng (3) 

NO3
-
       =>         N2     (3) 

Sau khi nƣớc thải đia qua bể anoxic, các chất hữu cơ, Nitơ và Phốtpho sẽ đƣợc loại bỏ. 

Tại bể thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy trộn để tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 

(từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nƣớc. 

+ Hiếu kh  - Aerotank: Trong bể xử lý sinh học hiếu khí sử dụng bùn hoạt tính lơ 

lửng với các chủng vi sinh đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí đƣợc đƣa 

vào tăng cƣờng bằng các thiết bị sục khí, với nhiệm vụ khử COD/BOD – Nitơ – photpho, 

lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc thải tại ngăn Aerotank luôn đƣợc duy trì trong khoảng 2 – 3 

mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lƣợng oxy cho sinh vật sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong 

nƣớc thải. 

Nhƣ vậy, tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trƣờng sẽ đƣợc vi sinh vật hiếu khí sử 

dụng làm nguồn thức ăn để tạo nên tế bào mới. Sản phẩm của quá trình này chủ yếu là CO2, 

H2O và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa Nitơ, Photpho và lƣu huỳnh sẽ đƣợc vi 

sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-
, PO4

3-
, SO4

2-
  và các sản phẩm này tiếp tục bị khử 

bởi các vi sinh vật khoáng hóa. Hiệu quả xử lý sau quá trình xử lý Aerotank nhƣ sau: BOD5 

80%, SS 10%, Nito tổng 20%. 

+ Lắng: Lắng các bông cặn vi sinh hình thành trong quá trình xử lý hiếu khí. Quá 

trình lắng xảy ra theo nguyên lý trọng lực. Hỗn hợp rắn – lỏng đƣợc phân thành 02 lớp: Lớp 

1 là lớp cặn nằm ở dƣới đáy bể và lớp 2 là nƣớc trong nằm phía trên. Theo đƣờng ống thu 

nƣớc thì nƣớc trong đƣợc bơm trục ngang bơm đến bể khử trùng. Hiệu quả xử lý đạt 80-

85%. Bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy và một phần đƣợc bơm tuần hoàn về anoxic và 

aerotank, phần còn lại bơm về bể chứa bùn.  
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Giai đoạn xử lý hoàn thiện 

Bể khử trùng: Trong quá trình xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học, nƣớc ra 

khỏi quá trình còn chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có nhiều loài vi sinh vật gây bệnh. Do 

đó, việc tiêu diệt các vi sinh vật này là điều cần thiết trƣớc khi thải nƣớc vào môi trƣờng. 

Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxy hóa phân hủy màng tế bào của vi sinh 

vật do đó chúng bị tiêu diệt. Chlorine đƣợc bơm định lƣợng vào bể khử trùng. Hiệu suất xử 

lý đạt 95% E.Coli và Coliforms, 100% các vi trùng gây bệnh khác. 

Nƣớc thải sau bể khử trùng chảy qua hố bơm đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt, cột B và đƣợc bơm lên hố ga thoát 

nƣớc nội bộ và thoát ra cống thoát nƣớc khu vực trên đƣờng Phan Chu Trinh. 

Bể chứa bùn: Hàng ngày lƣợng bùn dƣ từ ngăn lắng đƣợc đƣa vào bể chứa bùn và 

định kỳ cho xe hút bùn đến hút đi xử lý. Lƣợng bùn phát sinh sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến hút định kỳ, tần suất 3- 6 tháng/lần (tùy vào tình hình phát sinh 

thực tế). 

Mùi hôi, kh  thải phát sinh: Tại hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ phát sinh mùi hôi vì vậy 

để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho khu vực xử lý, mùi hôi từ các bể sẽ đƣợc thu gom bằng 

quạt hút, các bể này đƣợc thiết kế có nắp đậy để tránh phát tán mùi ra xung quanh, thiết kế 

các đƣờng ống thu mùi và đƣa đƣờng ống thoát khí, mùi hôi vƣợt mái công trình. Với độ 

cao công trình cao hơn 80m vì vậy mùi hôi có thể dễ dàng bị pha loãng và không gây ảnh 

hƣởng tới ngƣời dân và các công trình công cộng. 

Bảng 3. 40 Kích thƣớc các hạng mục công trình HTXLNT, công suất 660 m
3
/ngày 

STT Hạng mục Thông số thiết kế 

1. 
Bể thu tách mỡ – TK01 

(Khối A) 

- Kích thƣớc bể: 5,6m x 1,2 x 2,85m 

- Chiều cao mực nƣớc: 2,35m 

- Thể tích hữu dụng: 15,65m
3
 

2. 
Bể tự hoại- TK02 

(Khối A) 

- Kích thƣớc bể: 44,85 (m
2
)x 2,85(m) 

- Chiều cao mực nƣớc: 2,35m 

- Thể tích hữu dụng: 122,15m
3
 

3. 
Bể điều hòa – TK03 

 

- Kích thƣớc bể: 18,0 m x 3,35m x 4,35m 

- Chiều cao mực nƣớc: 3,7m 

- Thể tích hữu dụng: 223,11m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 8,54h 

4. 
Bể Anoxic – TK04 

 

- Kích thƣớc bể: 5,6 m x 4,8m x 4,35m 

- Chiều cao mực nƣớc: 3,9m 

- Thể tích hữu dụng: 104,83m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 4,01h 

5. 
Bể Aerotank- TK05 

 

- Kích thƣớc bể: 11,5 m x 5,6m x 4,35m 

- Chiều cao mực nƣớc: 3,85m 

- Thể tích hữu dụng: 247,94m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 9,49h 
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STT Hạng mục Thông số thiết kế 

6. Bể lắng sinh học -TK06 

- Tải trọng bề mặt: 20m
3
/m

2
.ngày 

- Diện tích bề mặt  yêu cầu: 31,25m
2
 

- Chiều cao lắng đứng: 3,8m 

- Chiều cao an toàn:0,55m 

- Bể lắng đƣợc thiết kế: 04 bể 

-Kích thƣớc bể: L x B x H (m) = 3,0 x 3,0 x 

4,35m  

- Diện tích bề mặt thực tế xây dựng tổng 04 bể 

lắng: 36m
2
 

7. 
Bể khử trùng – TK07 

 

- Kích thƣớc bể: 6,25m x 1,55m x 4,35m 

- Chiều cao mực nƣớc: 3,4m 

- Thể tích hữu dụng: 32,93m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 1,26h 

8. 
Bể chứa bùn – TK08 

 

- Kích thƣớc bể: 8,05 m x 2,7m x 4,35m 

- Chiều cao mực bùn: 3,9m 

- Thể tích hữu dụng: 84,76m
3
 

Bảng 3. 41 Hiệu suất xử lý của hệ thống 

Thông số 
Bể điều 

hòa 

Xử lý sinh học 

Anoxic - 

Aerotank- 

lắng 

Khử 

trùng 

Tiêu chuẩn Cột 

B - QCVN 

14:2008/BTNMT 

Công suất 

xử lý 
m

3
/ngày 660 

BOD (mg/l) 

Hiệu 

suất 

(%) 

5 90 0 

50 

Vào 250,0 237,5 23,8 

Ra 237,5 23,8 23,8 

TSS (mg/l) 

Hiệu 

suất 

(%) 

20 60 0 

100 

Vào 220,0 176,0 70,4 

Ra 176,0 70,4 70,4 

Nitrate(mg/l) 

Hiệu 

suất 

(%) 

0 60 0 

50 

Vào 60,0 60,0 24,0 

Ra 60,0 24,0 24,0 

Amoni(mg/l) 

Hiệu 

suất 

(%) 

0 60 0 

10 

Vào 20,0 20,0 8,0 

Ra 20,0 8,0 8,0 

Phosphate Hiệu 0 30 0 6 
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Thông số 
Bể điều 

hòa 

Xử lý sinh học 

Anoxic - 

Aerotank- 

lắng 

Khử 

trùng 

Tiêu chuẩn Cột 

B - QCVN 

14:2008/BTNMT 

(mg/l) suất 

(%) 

Vào 8,0 8,0 5,6 

Ra 8,0 5,6 5,6 

Dầu mỡ 

động thực 

vật (mg/l) 

Hiệu 

suất 

(%) 

90 0 0 

10 

Vào 80,0 8,0 8,0 

Ra 8,0 8,0 8,0 

Cliform 

(MPN 

/100 ml) 

Hiệu 

suất 

(%) 

0 99,99 99,99 

5000 
Vào 9x10

6
 9x10

6
 9x10

6
 

Ra 9x10
6
 9x10

6
 900,0 

b. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng xử lý bụi, khí thải 

b1. Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông có dạng nguồn đƣờng do đó rất khó trong việc 

kiểm soát. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất, ảnh hƣởng của bụi và khí thải phát 

sinh, Chủ dự án sẽ thực hiện một số giải pháp cụ thể cho sau khi dự án đi vào hoạt động để 

kiểm soát nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí xung quanh đạt QCVN 

05:2013/BTNMT: 

- Có chế độ điều tiết xe ra vào khu vực hợp lý, có bảng hƣớng dẫn, quy định các loại 

phƣơng tiện giao thông khi đi vào khu vực dự án nhƣ: Để đúng nơi quy định đối với xe gắn 

máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô (chạy chậm < 5km). 

- Các lái xe vận tải cần tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật xe, 

chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trƣờng. 

- Đối với bụi phát sinh từ mặt đƣờng sẽ duy trì việc tƣới nƣớc sân nền trong khu vực 

nội bộ và mặt đƣờng trƣớc cổng tại mỗi công trình. 

- Trồng cây xanh những khu vực khoảng lùi để giảm thiểu tối đa ảnh hƣởng của ô 

nhiễm không khí.  

- Ngoài ra, dự án sẽ bố trí thêm các bồn hoa trong khu vực để tạo điểm nhấn cho cảnh 

quan toàn khu dự án, các chậu hoa sẽ điểm xuyến xung quanh. Cây xanh còn tạo môi trƣờng 

vi khí hậu, không gian dạo chơi, nghỉ ngơi, đồng thời thỏa mãn các yêu cầu kiến trúc, mỹ 

thuật, vệ sinh chung. 

b2. Mùi hôi từ cống, hố ga, khu vực tập kết rác thải 

- Thi công hệ thống đúng thiết kế. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra vận hành của hệ thống. 

- Luôn bảo đảm xả thải đúng tiến độ. 

- Thƣờng xuyên, định kỳ vệ sinh hệ thống thu gom, bể thu gom nƣớc mƣa; 
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- Thực hiện vớt rác ở các cửa hố ga định kỳ và thƣờng xuyên. 

- Các chất thải bùn lắng đƣợc giao cho đơn vị chức năng xử lý đúng quy định. 

- Đối với khu vực tập kết rác thải:  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, vệ sinh khu vực tập kết chất thải. 

- Phun chế phẩm vi sinh khu vực tập kết chất thải rắn. 

- Các thùng thu gom rác sinh hoạt phải có nắp đậy, tránh nƣớc mƣa chảy tràn gây 

mùi hôi. 

- Bố trí công nhân vệ sinh thu gom rác thải tập kết đúng nơi quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom rác thải, tránh tình trạng tồn ứ lâu ngày. 

b3. Mùi hôi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể để 

duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3. 

- Kiểm tra chế độ bơm nƣớc thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận dê đảm bảo thời gian 

lƣu nƣớc của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 

- Bể tách mỡ hoàn toàn kín và thƣờng xuyên vớt váng mỡ định kỳ. 

- Khi bơm nƣớc thải từ bể gom vào song chắn rác thô, chủ đầu tƣ lắp đặt song chắn 

rác kín để tránh phán tán mùi hôi. 

- Tại bể chứa bùn đƣợc thiết kế có nắp đậy kín (có lỗ thông hơi) để giảm lƣợng mùi 

hôi phát sinh. 

- Tại hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ phát sinh mùi hôi vì vậy để đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng cho khu vực xử lý, mùi hôi từ các bể sẽ đƣợc thu gom bằng quạt hút, các bể này 

đƣợc thiết kế có nắp đậy để tránh phát tán mùi ra xung quanh, thiết kế các đƣờng ống thu 

mùi và đƣa đƣờng ống thoát khí, mùi hôi vƣợt mái công trình. Với độ cao công trình cao 

hơn 80m vì vậy mùi hôi có thể dễ dàng bị pha loãng và không gây ảnh hƣởng tới ngƣời dân 

và các công trình công cộng. 

b4. Giảm thiểu khí thải máy phát điện dự phòng 

Khi có sự cố trên lƣới điện của thành phố, dự án sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng 

cấp điện cho toàn dự án và cả hệ thống xử lý nƣớc thải. Để giảm thiểu tác động của khí thải 

sinh ra từ việc đốt nhiên liệu chạy máy phát điện thì Công ty đầu tƣ máy phát điện mới, đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật trƣớc khi đƣa vào sử dụng. Theo tính toán tại mục đánh giá, khi sử 

dụng dầu DO chạy máy phát điện dự phòng nhận thấy các chỉ tiêu ô nhiễm đều đạt giới hạn 

cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Mặt khác, máy phát điện chỉ hoạt động khi 

cúp điện nên thời gian hoạt động rất ngắn, chủ dự án sẽ sử dụng dầu DO có hàm lƣợng lƣu 

huỳnh 0,05% để nồng độ SO2 thoát ra ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Tính toán chiều cao ống khói của máy phát điện 1.600KVA: 

- Lƣu lƣợng khí thải phát sinh: = 12720 m
3
/h   3,53 m

3
/s) 

- Nhiệt độ khí ra: t1 = 200
o
C; 

- Nhiệt độ môi trƣờng: t2 = 30
o
C 

- Độ chênh lệch nhiệt độ: t = 170
o
C 

- Chọn vận tốc khí thải vào ống khói ω = 35m/s. 
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Đường kính ống khói được tính như sau: 

D1600KVA = √
  

  
 = √

         

         
 = 0,35 m 

Chọn đƣờng kính ống khói d1000KVA = 350mm 

Áp dụng theo mô hình BERLIAND và các cộng sự để ước tính chiều cao ống khói 

(Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, Ô nhiễm không khí và tính 

toán khuếch tán chất ô nhiễm, 2000). Chiều cao ống khói được tính toán theo công thức (1) 

như sau: 

Tính toán chiều cao ống khói: H = 
xqTu

TgL

u

D

.
6,1875,1

3

1010





 

Trong đó: 

- : Vận tốc ban đầu của luồng khói tại miệng ống khói: 10 m/s 

- D: Đƣờng kính của miệng ống khói: D1600KVA =0,35 m 

- u10: Vận tốc gió đo đƣợc ở cột đo gió trạm khí tƣợng: 5 m/s 

- g: Gia tốc trọng trƣờng : 9,8 m/s
2
 

- L: Lƣu lƣợng khói thải tại miệng ống khói (m
3
/s) 

- T : Chênh lệch nhiệt độ không khí giữa khói và không khí xung quanh: 200
0
C - 30

0
C 

= 170
0
C. 

- Txq: Nhiệt độ không khí xung quanh: 30
0
C. 

Thay thông số vào công thức trên ta có H1600KVA = 3,8 m. Vậy chọn chiều cao ống 

khói của máy phát điện dự phòng công suất 1600 KVA là 4m (tính từ miệng ống khói), 

đƣờng kính 300mm. 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung và khí thải ống khói đến khu vực xung 

quanh đƣợc thực hiện cụ thể nhƣ sau: 

- Chủ dự án sẽ trang bị máy phát điện đạt tiêu chuẩn hiện hành để không gây ô nhiễm 

môi trƣờng. 

- Chủ dự án sẽ lắp đặt máy phát điện đặt trong phòng kín tại tầng 3. Phòng đặt máy 

phát điện dự phòng đƣợc xây dựng bằng bê tông và gạch có chất lƣợng cao, khu đặt máy 

phát điện đƣợc tráng thêm sàn bê tông, lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su, lò xo giảm 

chân đế máy phát điện.  

- Lắp đặt hệ thống giảm chấn (chống rung) do nhà cung cấp kèm theo trong phụ kiện 

khi giao máy phát điện dự phòng, có thùng cách ly chống ồn và đƣợc trang bị bộ giảm thanh 

kèm theo phụ kiện khi giao máy của nhà cung cấp (Phụ kiện đi kèm máy phát điện có: Bộ 

giảm thanh và hệ thống giảm chấn). Chân đế máy đƣợc kê kích, giảm chấn, cân chỉnh, cố 

định đảm bảo máy đƣợc nằm cố định trên mặt phẳng ngang khi vận hành không bị di 

chuyển, giảm độ rung động truyền tải lên nền. Vì vậy mà hạn chế tiếng ồn và độ rung trong 

giới hạn cho phép. Tất cả các loại vật liệu và hạng mục trên đều có tác dụng tiêu âm, giảm 

âm khi vận hành. Âm thanh từ máy phát đƣợc truyền vào các lớp vật liệu có tính phân tán 

và triệt tiêu. Do vậy âm đƣợc triệt tiêu nên sau khi lắp đặt thì gần nhƣ cách ly hoàn toàn với 

môi trƣờng bên ngoài.  

- Ống khói máy phát điện với chiều cao >4m miệng khí thải tại tầng 4 và thoát ra 

ngoài theo phƣơng thẳng đứng, hƣớng xả của ống khói theo hƣớng Tây Nam của dự án 

(Hƣớng núi Nhỏ) vì vậy khí thải phát sinh từ máy phát điện giảm thiểu đƣợc phần nào tác 
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động đến khu dân cƣ và các công trình lân cận. 

c. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng xử lý chất thải 

c1. Chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn trong dự án trong giai đoạn hoạt động chủ yếu là chất thải sinh hoạt. 

Thành phần chủ yếu là thực phẩm từ thức ăn dƣ thừa, hƣ hỏng dễ phân hủy tạo mùi khó 

chịu. Ngoài ra còn có một lƣợng lớn các loại bao bì, hộp nhựa, bao ny lông, giấy thải các 

dạng, các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh từ khu thƣơng mại dịch vụ và xác bã động thực vật, 

cây cối, bùn từ trạm xử lý nƣớc thải, hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải.... 

Chất thải từ các căn hộ du lịch: Tại mỗi căn hộ chủ đầu tƣ bố trí 2 thùng chứa chất thải 

chất thải hữu cơ và chất thải nguy hại. Cuối mỗi ngày nhân viên vệ sinh sẽ đến từng phòng 

để thu gom và vận chuyển chất thải phát sinh bằng thang máy về khu lƣu chứa chất thải tập 

trung của dự án tại tầng 2 của dự án. 

Đối với khu thƣơng mại – dịch vụ từ tầng 1 đến tầng 4 của khối đế thì mỗi đơn vị đến 

thuê mặt bằng để kinh doanh thì tự trang bị thùng chứa chất thải riêng cho mình. Cuối mỗi 

ngày nhân viên vệ sinh của dự án sẽ đến thu gom chất thải phát sinh vận chuyển đến khu 

lƣu chứa tập trung của dự án tại tầng 2. 

Chủ đầu tƣ sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển lƣợng chất thải 

sinh hoạt phát sinh tại dự án đƣa đến nơi xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

Khu vực lƣu chứa chất thải dự án bố trí tại tầng 2 có diện tích 38 m
2
 trong đó diện tích 

khu vực lƣu chứa chất thải sinh hoạt là 23 m
2
 diện tích lƣu chứa chất thải nguy hại 15 m

2
. 

Sơ đồ thu gom chất thải tại dự án nhƣ sau: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom rác thải tại dự án 

c2. Chất thải nguy hại 

Việc phân loại, thu gom, lƣu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của chung cƣ 

đƣợc thực hiện theo các quy định nhà nƣớc về phân loại, thu gom và xử lý theo đúng quy 

định về CTNH nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT. 

 - Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 4,97kg/ngày đƣợc thu gom và phân loại vào 06 

thùng chứa có dán nhãn theo từng mã CTNH trên thân thùng.  

- 06 thùng rác chứa CTNH là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy. Tất cả các thùng 

đƣợc dán nhãn, có ghi mã số CTNH theo quy định và có hình ảnh minh họa để nhân viên vệ 

sinh dễ phân biệt và phân loại đúng chất thải không để lẫn CTNH lại với nhau.  

Chất thải rắn sinh 

hoạt từ căn hộ du 

lịch, thƣơng mại… 

Thùng chứa chất thải 

mỗi phòng/tầng 

Khu vực lƣu 

chứa tập trung 

tại tầng 2 

Đơn vị có chức 

năng 
Xử lý đúng quy 

định 

Nhân viên 
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- Việc dán nhãn CTNH bao gồm các thông tin sau: 

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…). 

+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

- Khu vực lƣu trữ CTNH: Khu vực lƣu trữ CTNH có diện tích 15m
2
 đƣợc xây dựng tại 

tầng 2, đặt cạnh nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo đƣợc các yêu cầu chung nhƣ sau:  

+ Mặt sàn trong khu vực lƣu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tràn 

nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào.  

+ Có tƣờng bao quanh, có cửa đóng mở, sàn đƣợc tráng bê tông, xây các rãnh nƣớc 

quanh khu vực lƣu trữ, các thùng chứa đƣợc đặt thẳng đứng trên sàn, xây gờ chống tràn chất 

lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+ Khu vực lƣu trữ CTNH có trang bị bình PCCC, có trang bị vật liệu hấp thụ (nhƣ cát 

khô) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH đƣợc lƣu giữ theo 

TCVN 6707:2009. Bên ngoài khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại đƣợc gắn dấu hiệu cảnh 

báo nguy hiểm. 

-  Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 năm/lần. 

- Chủ dự án thực hiện đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH với cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Định kỳ thực hiện báo cáo quản lý CTNH của dự án cho Sở Tài nguyên & Môi 

trƣờng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tần suất 1năm/lần. 

3.2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn không liên 

quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn,độ rung 

Để khống chế tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Khi vào bên trong khu vực, các loại xe cần tắt máy và để đúng nơi quy định đối với 

từng loại xe. Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, độ mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, bôi trơn 

các máy, bảo dƣỡng các thiết bị và thay thế các chi tiết bào mòn tại khu vực phòng kỹ thuật 

cũng nhƣ tại máy phát điện dự phòng. 

- Bố trí khu vực đặt máy phát điện riêng biệt đƣợc bố trí trên tầng 1 và có cửa đóng 

mở. Khu vực đặt máy phát điện phải đƣợc cách âm và có đế chống rung. Đảm bảo tiếng ồn 

khu vực đặt máy phát điện và khu vực bên trong dự án đạt QCVN 24:2016/BYT (≤85dBA) 

và QCVN 26:2010/BTNMT (khu vực thông thƣờng 6h-21h ≤70dBA). 

- Ngoài ra, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án cũng có tác dụng hạn chế tiếng ồn 

tại khu vực. Cây xanh đƣợc trồng thành các mảng bao quanh công trình và dọc đƣờng giao 

thông tạo khoảng xanh, đảm bảo môi trƣờng làm việc xanh và đảm bảo điều kiện vi khí hậu 
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phù hợp cho toàn dự án. 

b. Giảm thiểu tác động kinh tế, xã hội an ninh khu vực  

Kết hợp với công an phƣờng 2, Thành phố Vũng Tàu để đề ra các biện pháp an ninh 

trật tự trong khu vực. Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp chặt chẽ, toàn diện, trách nhiệm cao với Đảng 

bộ và chính quyền địa phƣơng về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ Địa phƣơng - Chủ 

đầu tƣ - Các thành phần có liên quan trong việc thực hiện Dự án. 

Đề ra các nội quy về an ninh trật tự trong khu vực, xây dựng nếp sống văn hóa mới, 

bài trừ tội phạm ma túy, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan tại khu vực. 

Đối với các nhân viên làm công tác vệ sinh đƣợc trang bị bảo hộ lao động đúng yêu 

cầu, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Điều tiết lƣu lƣợng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án và di chuyển trên các tuyến 

đƣờng một cách hợp lý. 

- Bố trí nhân viên hƣớng dẫn xe vào khu vực dự án, chỗ dừng đỗ xe đối với xe đƣa đón 

khách, bãi đỗ xe của dự án. 

- Đặt biển báo cấm dừng đỗ quá lâu trƣớc khu vực dự án. 

- Khu vực triển khai Dự án có mật độ giao thông cao, thƣờng xuyên xảy ra kẹt xe vào 

các ngày lễ tết. Khi Dự án đi vào hoạt động số lƣợng ngƣời tới khu vực cũng tăng lên. Do 

đó, để đảm bảo ổn định giao thông khu vực, chủ Dự án sẽ bố trí tuyến giao thông hợp lý. 

Ngoài ra, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng địa phƣơng để hỗ trợ điều tiết 

giao thông trong khu vực tránh tình trạng kẹt xe xảy ra. 

d. Sự cố thang máy ngừng hoạt động 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế những chi tiết bị hỏng 

của thang máy. 

- Hƣớng dẫn nhân viên quản lý thang máy thực hiện các thao tác cứu hộ khi có sự cố 

xảy ra. 

- Không chở quá tải trọng của thang máy. 

- Trang bị cho nhân viên làm việc tại dự án những kiến thức căn bản vê việc sử dụng 

và ứng phó các tình huống kẹt thang máy. 

- Trong trƣờng hợp mất điện; tất cả các thang máy tải khách hiện nay đều có bộ cứu 

hộ tự động ARD (Automatic Rescue Device) vì vậy khi thang máy bị mất điện, ARD sẽ 

hoạt động và đƣa hành khách về tầng gần nhất, mở cửa và giúp thoát ra ngoài. Nếu bộ cứu 

hộ ARD không hoạt động (bị hỏng) sẽ có ngƣời có trách nhiệm thực hiện thao tác bằng tay 

đƣa thang về tầng gần nhất và đƣa hành khách thoát ra ngoài. 

- Khi bị kẹt thang máy, tránh trƣờng hợp hoãn loạn, không nên cậy cửa hoặc tìm cách 

thoát ra ngoài bằng cửa thoát hiểm trên nóc cabin (trên nóc cabin có rất nhiều thiết bị điện 

và có thể gây nên nguy cơ bị điện giật nếu không cẩn thận). 

- Trang bị bình ắc quy cứu hộ: khi có sự cố mất điện, ngay lập tức bình ắc quy sẽ 

đƣợc vận hành để thang máy di chuyển về sàn tầng gần nhất. 
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e. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, sấm sét 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Cháy nổ có thể xảy ra đối với bất kỳ hoạt động. Vì vậy PCCC là hoạt động quan 

trọng và cần đƣợc thực hiện nghiêm ngặt các quy định, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp 

về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục. 

- Treo bảng cấm lửa và thƣờng xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy 

nổ cao. 

- Tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên tham gia vào 

hoạt động về công tác an toàn lao động và ngăn ngừa sự cố cháy nổ,…  

- Tập huấn an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho nhân viên làm việc tại dự án 

- Kiểm soát chặt chẽ khu vực bếp nấu tránh hiện tƣợng rò rỉ khí gas và gây cháy nổ 

bình gas khu thƣơng mại. 

- Để biển cấm vứt thuốc, các vật dụng dễ gây cháy nổ vào kho nguyên liệu, kho hóa 

chất của dự án. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các đƣờng dây dẫn điện, các thiết bị điện tự, máy móc thiết 

bị sử dụng trong toàn khu nghỉ dƣỡng. 

- Hợp tác với cơ quan phòng cháy chữa cháy của địa phƣơng tổ chức phổ biến các 

nguyên tắc, quy định về phòng cháy chữa cháy cho tất cả công nhân viên của khu nghỉ 

dƣỡng cũng nhƣ ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

- Các nguyên liệu dễ cháy sẽ đƣợc bố trí tại những khoảng cách an toàn, cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng bắt lửa và đƣợc kiểm soát chặt chẽ hạn chế khả năng 

gây cháy, đồng thời lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy: hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống thông tin báo động. Các phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy đƣợc thiết kế theo 

đúng tiêu chuẩn hiện hành và luôn ở tƣ thế sẵn sàng. 

- Trang bị các phƣơng tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy tại khu vực dễ phát sinh 

cháy nổ. 

Phương án sơ tán khẩn cấp khi có cháy nổ xảy ra: 

- Khi có cháy, nổ lớn xảy ra chủ đầu tƣ tham gia phân công lực lƣợng làm nhiệm vụ 

cứu nạn cụ thể theo từng khu vực để hƣớng dẫn, điều chỉnh dòng ngƣời thoát nạn ở khu vực 

cháy, nổ thoát ra ngoài theo các lối thoát nạn đảm bảo an toàn. Sử dụng các phƣơng tiện để 

cứu ngƣời bị ngạt khói, khí độc, bị kẹt trong đám cháy, khu vực bị sụp đổ, trên các tầng cao; 

tháo dỡ mái nhà, tƣờng nhà cửa sổ.. để tạo ra những lối phụ hoặc khoảng trống nhằm đƣa 

ngƣời bị nạn đến nơi an toàn; và sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ 

cháy lan sang khu vực bên cạnh. Sử dụng tối đa các nguồn nhân lực, vật lực tổ chức cứu tài 

sản đồng thời với quá trình chữa cháy để vừa làm giảm thiệt hại vừa tạo đƣợc khoảng cách 

ngăn cháy.  

- Nhanh chóng báo với cơ quan PCCC địa phƣơng ngay khi nhận đƣợc tin báo sự cố 

để nhận đƣợc sự trợ giúp sớm nhất từ các đơn vị có chức năng nhằm giảm thiểu thiệt hại về 

ngƣời và tài sản. 

 Sự cố do sấm sét 

- Lắp đặt hệ thống chống sét trên các công trình và hệ thống tiếp đất của các thiết bị 

trong dự án. 

- Kim thu sét: Kim thu sét là loại kim thu sét phóng điện sớm. Kim thu sét sẽ đƣợc 

lắp đặt trên cột thu sét đặt tại vị trí cao nhất của từng công trình. 

- Dây dẫn thoát sét: Dây dẫn thoát sét nhằm mục đích tải dòng sét, dây dẫn đƣợc lựa 
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chọn là dây đồng trần 70 mm
2
 nối liền kim thu sét và tổ hợp tiếp địa. 

- Tiếp địa cho hệ thống chống sét: Hệ thống cọc tiếp địa và sự liên kết phù hợp với bộ 

tiêu chuẩn thiết kế quốc gia TCVN 46-84. 

- Sau khi thi công xong bãi tiếp đất điện trở phải đạt <10 .  

f. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm điện từ trường 

-  Kiểm tra điện từ trƣờng tối thiểu trƣớc khi đóng điện: Để tăng cƣờng tính an toàn 

phòng tránh các sự cố về điện thì trƣớc khi đóng điện thì sẽ kiểm tra từ trƣờng tối thiểu. 

-  Giảm thiểu ảnh hƣởng của điện từ trƣờng: Công nhân vận hành sửa chữa phải tuân 

thủ quy trình vận hành để đảm bảo các yêu cầu về an toàn đối với ngƣời vận hành. Khi đi 

kiểm tra thao tác trong khu vực sân phân phối, các cán bộ kiểm tra phải đội mũ bảo hiểm và 

chỉ đi trong thời gian ngắn.  

-  Trong khi vận hành nếu thấy trạm biến áp có các hiện tƣợng khác thƣờng tìm mọi 

biện pháp để giải quyết. Các trƣờng hợp sau đây phải dừng hoạt động của trạm biến áp: 

 Máy có tiếng kêu to, không đều và có tiếng phóng điện bên trong máy. Sự phát 

nóng của máy tăng lên bất thƣờng và liên tục trong điều kiện làm mát bình thƣờng và phụ 

tải định mức. Dầu tràn ra ngoài bình dầu phụ, vỡ mặt kính ống phòng nổ hoặc dầu phun ra 

ngoài qua van an toàn. 

 Mức dầu hạ thấp dƣới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp nhanh. Màu sắc của dầu 

thay đổi đột ngột. 

 Các sứ bị rạn vỡ, bị phóng điện bề mặt. 

 Kết quả thí nghiệm phân tích dầu cho thấy dầu không đủ tiêu chuẩn vận hành hoặc 

khi độ chớp cháy của dầu giảm quá 5
o
C so với lần thí nghiệm trƣớc. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Chủ dự án đầu tƣ xây mới các công trình bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 660m
3
/ngày đƣợc đặt tại tầng 1 của dự án. 

- Bể tự hoại 3 ngăn: 1 bể thể tích 100m
3 

đặt tại tầng 1 block A và 1 bể thể tích 120m
3
, 

đặt tại tầng 2 của mỗi Block B. 

- Bể tách dầu mỡ: 1 bể thể tích 5m
3
/ngày, 1 bể thể tích 20 m

3
 đặt tại tầng 1 mỗi 

Block. 

- Khu vực lƣu chứa chất thải với tổng diện tích 38 m
2
 trong đó: 23 m

2
 diện tích chứa 

rác sinh hoạt, 15 m
2
 diện tích chứa chất thải nguy hại. Khu lƣu chứa chất thải xây dựng tại 

tầng 2 của dự án. 

- Lắp đặt 2 máy phát điện dự phòng công suất loại 1600KVA đặt tại tầng 3 của dự án, 

Khí thải thoát ra ngoài qua ống khói cao >4m, hƣớng thoát khí thải máy phát điện là phía 

Đông Nam (phía núi nhỏ). 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nƣớc thải, khí thải liên tục, tự động 

Tiến độ thi công, xây lắp các công trình BVMT của dự án nhƣ sau: 

- Thi công xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải: từ tháng 10/2025-5/2026 

- Thi công xây dựng bể tự hoại 3 ngăn: từ tháng 7/2025 – 9/2025; 

- Thi công xây dựng nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại: từ tháng 
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4/2025 – 6/2025; 

3.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 3. 42 Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Tên công trình Kế hoạch thực hiện 

Lấy mẫu phân tích chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc thải 

Định kỳ 3 tháng/lần lấy mẫu phân tích chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc tại dự án. 

Hợp đồng thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải nguy hại 
Suốt quá trình hoạt động 

Lập báo cáo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng 

1 năm/lần lập báo cáo gửi cơ quan có chức năng 

báo cáo về tình hình hoạt động và chất lƣợng môi 

trƣờng tại dự án.  

Lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trƣờng 

Sau khi xây dựng và nghiệm thu hoàn công các 

công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án. 

Vệ sinh khuôn viên dự án Trong suốt quá trình hoạt động 

3.3.4. Tóm tắt kinh ph  đối với từng công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng  

 Kinh phí 

Bảng 3. 43 Tóm tắt kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trƣờng 

Stt Hạng mục Kinh phí (đồng/năm) 

I Kinh phí xây dựng HTXL nƣớc thải 7.000.000.000 

II Kinh phí vận hành HTXL nƣớc thải 200.000.000 

III Kinh phí giám sát chất thải  140.000.000 

1 
Kinh phí hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt 
60.000.000 

2 
Kinh phí hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTNH 
20.000.000 

3 
Lập báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định 

kỳ hằng năm 
10.000.000 

4 Kinh phí hút bùn bể tự hoại 10.000.000 

5 Trang bị thùng chứa chất thải  30.000.000 

6 Lập báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt 10.000.000 

V Kinh phí lập báo cáo quan trắc môi trƣờng  70.000.000 

1 Kinh phí phân tích môi trƣờng nƣớc thải 50.000.000 

2 
Kinh phí viết báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ 
20.000.000 

VI KINH PHÍ DỰ PHÒNG 1.000.000.000 

Tổng cộng 7.410.000.000 

 

 Tổ chức bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi trƣờng 

lập báo cáo công tác BVMT định kỳ gửi về cho đơn vị quản lý, hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

Công ty phân công và đào tạo nhân viên phụ trách công tác BVMT cho dự án. Nhân 
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viên đó chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi và báo cáo cho ban lãnh đạo về tình hình hoạt 

động của các công trình BVMT cũng nhƣ các sự cố tại dự án để Ban giám đốc dự án nhanh 

chóng nắm bắt đƣợc các sự cố và có chỉ đạo thích hợp. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Trong quá trình thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, chúng tôi đã sử 

dụng các phƣơng pháp đánh giá khác nhau nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác và khách quan 

về các tác động có thể xảy ra từ quá trình chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cũng nhƣ khi dự án 

đi vào hoạt động. 

Các phƣơng pháp đánh giá sử dụng có độ tin cậy cao do dùng các biện pháp nghiên 

cứu khoa học căn bản đến nâng cao và là các phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi trong 

ĐTM cho các dự án phát triển trên thế giới cũng nhƣ ở nƣớc ta. Trong báo cáo này, các 

phƣơng pháp đã đƣợc các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trƣờng sử 

dụng đánh giá. Phƣơng pháp liệt kê, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp chuyên gia và 

phƣơng pháp đánh giá nhanh tƣơng đối đơn giản, đƣợc sử dụng một cách phổ biến, không 

đòi hỏi quá nhiều số liệu về môi trƣờng, sinh thái, cho phép phân tích một cách rõ ràng tác 

động của các hoạt động khác nhau của Dự án lên các yếu tố môi trƣờng và KT-XH. Cùng 

với các công tác điều tra hiện trƣờng, khảo sát thực địa, kiểm tra, đánh giá tại khu vực Dự 

án, lấy ý kiến của các cấp chính quyền địa phƣơng và tổ chức xã hội nên công tác đánh giá 

là đáng tin cậy. Mức độ tin cậy đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 3. 44 Mức độ tin cậy của các số liệu đã sử dụng trong Báo cáo ĐTM 

STT Đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

Hiện trạng môi trƣờng 

1 Không khí Cao 

- Khảo sát, đo đạc trực tiếp 

- Thuê đơn vị có chức năng thực 

hiện lấy mẫu, phân tích môi trƣờng. 

- So sánh chất lƣợng không khí với 

quy chuẩn hiện hành 

Giai đoạn xây dựng 

1 

Bụi, khí thải: 

- Từ hoạt động phá dỡ, bóc 

tách thực bì. 

- Bụi từ quá trình đào đắp, 

san nền 

- Bụi từ quá trình vận 

chuyển, tập kết nguyên vật 

liệu. 

- Bụi, khí thải từ phƣơng tiện 

thi công. 

Bụi, hơi dung môi từ quá 

trình chà nhám, sơn hoàn 

thiện 

Cao 

- Định lƣợng tải lƣợng khí thải từ 

các phƣơng tiện giao thông 

- Độ tin cậy cao do sử dụng hệ số ô 

nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới 

- Hệ số ô nhiễm do Cơ quan Bảo vệ 

Môi trƣờng Châu Âu (EEA) thiết lập 

- Định lƣợng lƣợng đất đào, vật liệu 

phục vụ cho hoạt động xây dựng 

- Định lƣợng số xe vật chuyển 

- Định lƣợng số công nhân làm việc 

trên công trƣờng 

- Định lƣợng lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt, nguy hại và xây dựng phát 

sinh 2 
Nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt 
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STT Đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

- Nƣớc thải xây dựng 

3 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải phá dỡ, bóc dỡ 

thực bì 

- Chất thải xây dựng 

- Chất thải nguy hại 

4 

Các tác động khác: 

- Tác động đến kinh tế - xã 

hội 

- Tác động đến giao thông 

- Tác động đến tiếng ồn 

5 
Các sự cố: cháy nổ, tai nạn 

lao động…. 
Trung bình 

Do thực tiễn phụ thuộc vào ý thức và 

quản lý của nhà thầu phụ 

Giai đoạn hoạt động 

1 
Khí thải, tiếng ồn từ phƣơng 

tiện giao thông 
Cao 

Định lƣợng tải lƣợng khí thải từ các 

phƣơng tiện giao thông 

Tài liệu nghiên cứu cuả US.EPA 

2 Khí thải từ máy phát điện Cao 

Định lƣợng tải lƣợng và hàm lƣợng 

khí thải 

Độ tin cậy cao do sử dụng hệ số của 

Tổng cục Môi trƣờng 

2 
Mùi hôi từ trạm xử lý nƣớc 

thải 
Cao 

Độ tin cậy cao do sử dụng kinh 

nghiệm thực tế tại các dự án tƣơng tự 

3 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- Nƣớc thải hồ bơi 

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

Cao 

Xác định hàm lƣợng các chất ô 

nhiễm nƣớc thải 

Độ tin cậy cao do sử dụng kinh 

nghiệm thực tế tại các dự án tƣơng tự 

4 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn nguy hại 

- Bùn từ bể tự hoại và hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

Cao 

Xác định khối lƣợng thành phần chất 

thải 

Độ tin cậy cao do sử dụng hệ số điều 

tra của dự án tƣơng tự 

5 Tác động đến kinh tế xã hội 

Cao 

Phƣơng pháp đúng, dữ liệu đủ và 

tham vấn ý kiến địa phƣơng 

6 Tiếng ồn độ rung 

Độ tin cậy cao dựa vào máy móc sử 

dụng tại dự án và lƣợng phƣơng tiện 

ra vào dự án 

7 Tác động đến an ninh trật tự 
Phƣơng pháp đúng, dữ liệu đủ và 

tham vấn ý kiến địa phƣơng 

8 
Tác động đến ngập úng trong 

khu vực 

Phƣơng pháp đúng, dữ liệu đủ và 

tham vấn ý kiến địa phƣơng và dựa 

vào thực trạng của khu vực 
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STT Đánh giá Độ tin cậy Nguyên nhân 

9 
Tác động qua lại giữa dự án 

và các công trình xung quanh 

Phƣơng pháp đúng, dữ liệu đủ và 

tham vấn ý kiến địa phƣơng và các 

dự án tƣơng tự 

10 
Tác động của trạm biến áp 

đến sức khỏe ngƣời dân 

Phƣơng pháp đúng, tham khảo các 

dự tƣơng tự 

11 

sự cố cháy nổ 

sự cố hệ thống xử lý nƣớc 

thải 

sự cố do hoạt động của tuyến 

thang máy vận chuyển 

sự cố cháy nổ từ các tầng 

hầm để xe 

Cao 

Kinh nghiệm của các dự án trong quá 

khứ và lỗi chủ quan trong vận hành 

đã từng đƣợc phát hiện 

CHƢƠNG 4. PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

Ngành nghề hoạt động của dự án là khu tổ hợp du lịch thƣơng mại, không phải dự án 

khai thác khoáng sản.  

Chƣơng 4. Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng của báo cáo ĐTM chỉ yêu cầu đối 

với các dự án khai thác khoáng sản. 

Vì vậy, trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng không thực hiện phƣơng 

án cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 
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CHƢƠNG 5. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG  

5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ dự án 

Bảng 5. 1 Chƣơng trình quản lý môi trƣờng  

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

Giải phóng 

mặt bằng 

- Bụi phát sinh do 

tháo dỡ công trình 

hiện hữu. 

- Bụi do việc bốc 

xúc, chuyên chở xà 

bần. 

- Nƣớc thải từ sinh 

hoạt của 20 công 

nhân phá dỡ 

- Dựng hàng rào xung quanh 

dự án để chống bụi, chống ồn. 

Bố trí lƣới chắn vật rơi, chắn 

bụi, lan can an toàn tại từng cốt 

thi công. 

- Che chắn bụi cho xe vận 

chuyển.  

- Hạn chế giờ cao điểm. 

-  Lắp nhà vệ sinh di động 

Trong dự 

toán 

 xây dựng 

6 tháng  

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

-Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

- Sở Xây 

dựng 

 

Giai đoạn 

thi công 

 xây dựng 

Hoạt động 

công nhân 

Chất thải rắn sinh 

hoạt của 115 công 

nhân viên (khoảng 

57,5 kg/ngày)  

-Trang bị thùng rác trong phạm 

vi công trƣờng; 

-Hợp đồng với Đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định;  

Trong dự 

toán 

 xây dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

-Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

 - Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

Nƣớc thải sinh hoạt, 

lƣu lƣợng khoảng 

Trang bị nhà vệ sinh di động; 

Hợp đồng với đơn vị chức năng 

Trong dự 

toán 
15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

5,18 m
3
/ngày. hút bùn định kỳ.  xây dựng thầu thi 

công 

tƣ 

- UBND 

phƣờng 2. 

 

Bốc dỡ, tập 

kết nguyên 

vật liệu 

- Bụi phát sinh do 

vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng, 

máy móc, thiết bị. 

- Bụi phát sinh do 

gió cuốn từ mặt 

đƣờng; 

 

- Sử dụng bạt che phủ kín khi 

vận chuyển, chở đúng tải trọng, 

chạy đúng tốc độ. 

- Phun nƣớc làm ẩm nguyên 

vật liệu. 

- Trang bị bảo hộ lao động cá 

nhân khi bốc xếp vật liệu xây 

dựng; 

- Phun nƣớc làm ẩm thƣờng 

xuyên quá trình bốc dỡ xà bần 

và tập kết VLXD; 

Trong dự 

toán 

 xây dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 

 

Khí thải do phƣơng 

tiện vận chuyển nhƣ: 

SOx, COx, 

NOx,VOC… 

 

-Yêu cầu phƣơng tiện tham gia 

đạt tiêu chuẩn đã qua kiểm định, 

thƣờng xuyên bảo trì, không chở 

quá tải, tuân thủ qui định lái xe. 

-Bố trí tài xế  tay nghề cao, có 

kinh nghiệm, thời gian làm việc 

hợp lý. 

Trong dự 

toán xây 

dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

Gia tăng mật độ giao -Cử nhân viên điều phối xe vào Trong dự 15 tháng Chủ đầu - Sở Tài 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

thông trên khu vực 

xung quanh, gây ảnh  

hƣởng chất lƣợng 

đƣờng giao thông, 

hạ tầng khu vực 

giờ cao điểm hạn chế tai nạn, kẹt 

xe. 

- Bố trí đƣờng vận chuyển hợp 

lý. 

- Khắc phục hậu quả kịp thời tại 

các hạ tầng kỹ thuật do các 

phƣơng tiện vận chuyển của 

công trình gây ra (nếu có). 

toán 

 xây dựng 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Sở giao 

thông vận 

tải 

 - Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

- UBND 

phƣờng 2. 

Khí thải từ các 

phƣơng tiện thi công 

cơ giới nhƣ: SOx, 

COx, NOx,VOC… 

- Bố trí kế hoạch thi công, điều 

động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ 

thuật một cách khoa học nhằm 

hạn chế tối đa các tác động có 

hại. 

Trong dự 

toán  

xây dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

Ô nhiễm nguồn 

nƣớc do nƣớc mƣa 

chảy tràn. 

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi 

vãi sau mỗi ngày làm việc 

- Ngừng thi công bên ngoài khi 

mƣa kéo dài.  

- Thu gom và thoát vào hệ 

thống thoát nƣớc của khu vực 

trên Phan Chu Trinh. 

Trong dự 

toán 

 xây dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

Thi công, 

xây dựng hạ 

tầng và 

công trình, 

- - Bụi do xây dựng 

các tầng cao. 

- - Bùn, đất từ quá 

- Dùng lƣới chắn có mắt nhỏ (1- 

2mm).; 

- Không đổ phế thải xây dựng tự 

Trong dự 

toán 

 xây dựng 

15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

xây dựng hệ 

thống xử lý 

nƣớc thải 

trình đào móng, hệ 

thống cấp thoát 

nƣớc 

 

 

 

-  

 

 

-  

do từ trên cao xuống mặt đất 

hoặc xuống sàn dƣới, có thể sử 

dụng ống trƣợt 

- Xây dựng theo hình thức cuốn 

chiếu, xây dựng đến đâu thu dọn 

vệ sinh đến đó. 

- Bùn, đất hợp đồng với đơn vị 

có chức năng đổ tại các bãi theo 

quy định 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

- Sở xây 

dựng 

- UBND 

phƣờng 2. 

- - CTR xây dựng 

bao gồm: gạch, xi 

măng, cát đá, gỗ 

vụn, đinh sắt,… 

-  

- Đất đá, chất thải rắn từ vật 

liệu xây dựng (gạch ngói, vữa 

bê tông,..) đƣợc thuê đơn vị đƣa 

đi chôn lấp. 

- Đất, bùn thải đƣợc thu gom và 

cho các đơn vị có nhu cầu sử 

dụng. 

- CTR có khả năng tái chế đƣợc 

mang bán phế liệu. 

 15 tháng Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 
- - Nƣớc thải từ quá 

trình thi công xây 

dựng 7 m
3
/ngày . 

- Làm các hố lắng nƣớc thải từ 

quá trình thi công để lắng bùn 

cát. 

 15 tháng 

- - Tiếng ồn, độ rung - Lựa chọn đơn vị thi công có Trong dự 15 tháng Chủ đầu 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

từ các  phƣơng tiện 

vận chuyển, máy 

trộn bêtông, máy 

đầm bê tông, thiết 

bị thi công cọc, 

máy ủi... 

thiết bị và phƣơng tiện thi công 

cơ giới hiện đại, có kỹ thuật và 

uy tín cao.  

- Thực hiện các phƣơng pháp 

thi công hiện đại. 

- Hạn chế sử dụng còi, giảm tốc 

độ khi đi qua khu vực dân cƣ, 

gắn ống giảm thanh cho xe 

- Với những phƣơng tiện vận 

chuyển, thi công có tiếng ồn lớn 

không bố trí làm việc từ 18h đến 

6h sáng ngày hôm sau 

toán xây 

dựng 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

- - Chất thải nguy hại  

- Phân loại và lƣu trữ theo từng 

mã CTNH riêng biệt. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định 

- Xử lý theo đúng quy định về 

chất thải nguy hại Thông tƣ 36/ 

2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015. 

 15 tháng 

Chủ đầu 

tƣ, nhà 

thầu thi 

công 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

 - Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

                         Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phố Xanh                      

                         Địa chỉ: 27B Nguyễn Tất Thành, phƣờng Phƣớc Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT                                        

                         Điện thoại: 02543737200                                                                                              151 

Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn  

vận hành 

thƣơng 

mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

của phƣơng 

tiện giao 

thông 

Bụi, khí thải có chứa 

SO2, NO2, CO.., 

tiếng ồn và các vấn 

đề xã hội khác 

- Duy trì vệ sinh đƣờng nội bộ. 

- Trồng cây xanh , bồn hoa, tại 

toàn bộ ở các trục đƣờng, vỉa hè. 

- Thiết kế lối ra vào hợp lý cho 

các phƣơng tiện, điều tiết xe ra 

vào tránh phƣơng tiện đỗ lại lâu 

trƣớc dự án. 

Chi phí từ 

việc thu phí 

của các hộ 

trong khu 

vực dự án 

Thực hiện 

hàng 

ngày 

trong suốt 

giai đoạn 

vận hành 

của dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

 - Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 
Các hoạt 

động của 

các căn hộ 

du lịch và 

khu thƣơng 

mại 

- Khí thải phát sinh 

từ sự phân huỷ các 

chất hữu cơ trong  

nƣớc thải và chất 

thải sinh hoạt. 

- Mùi hôi từ hệ 

thống cống, hố gas 

thu gom nƣớc thải. 

- Kiểm tra vệ sinh thƣờng xuyên 

khu vực tập kết chất thải, thùng 

đựng chất thải có nắp đậy. 

- Hợp đồng đơn vị chức năng thu 

gom chất thải thƣờng xuyên. 

- Thi công và vận hành hệ thống 

đúng thiết kế. 

- Kiểm tra định kì, vớt rác và rút 

bùn tại các hố ga. 

Chi phí 

hoạt động 

thƣờng 

xuyên; 

Thực hiện 

hàng 

ngày 

trong suốt 

giai đoạn 

vận hành 

của dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

Chất thải rắn sinh 

hoạt từ căn hộ du 

lịch và khu thƣơng 

mại 

- Thu gom và phân loại lƣu trữ 

ở tầng 2 có diện tích 23 m
2
 

- Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử lý. 

Tính trong 

dự toán xử 

lý môi 

trƣờng 

Thực hiện 

hàng 

ngày 

trong suốt 

giai đoạn 

vận hành 

của dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu - Chất thải rắn nguy  - Đăng ký sổ chủ nguồn thải Tính trong Trong Chủ đầu 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn  

vận hành 

thƣơng 

mại 

hại từ căn hộ du lịch 

và khu thƣơng mại 

chất thải nguy hại lên Sở 

TN&MT tỉnh BRVT 

- Thu gom, phân loại và lƣu trữ 

ở tầng 2 có diện tích 15m
2
. 

- HĐ với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý. 

dự toán xử 

lý môi 

trƣờng 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

tƣ tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 

Ô nhiễm nguồn 

nƣớc do nƣớc mƣa 

- Xây hệ thống thoát nƣớc mƣa 

bên trong dự án và thoát vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa bên 

ngoài dự án. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh các khu 

vực công cộng, hạn chế chất 

bẩn theo nƣớc cuốn trôi. 

Tính trong 

dự toán xử 

lý môi 

trƣờng 

Trong 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

Hoạt động 

ngƣời dân 

trong khu 

căn hộ du 

lịch, thƣơng 

mại. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

của các các căn hộ 

du lịch và thƣơng 

mại. 

- Đầu tƣ xây dựng  trạm XLNT 

có công suất 660 m
3
/ngày đêm 

tại tầng 1. 

- Nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải 

từ căn hộ và thƣơng mại sẽ đƣợc 

dẫn về trạm XLNT xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) và 

thoát về hệ thống thoát nƣớc thải 

trên đƣờng Phan Chu Trinh. 

Kinh phí 

xây dựng:  

2 tỉ đồng. 

Trong 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

-CTR thông thƣờng  - Bố trí thùng thu gom rác Tính trong 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Chất thải Nguy hại chuyên dụng tại các tầng và 

chuyển đến nơi tập kết hàng 

ngày. 

- Bố trí khu tập kết chất thải tại 

tầng trệt, diện tích 38 m
2
 gồm 

(23 m
2
 chất thải sinh hoạt, 15m

2
 

chất thải nguy hại). 

-Hợp đồng các đơn vị thu gom 

định kì hàng ngày đối với chất 

thải sinh hoạt và 1 năm/lần đối 

với chất thải nguy hại 

dự toán xử 

lý môi 

trƣờng  

Hoạt động 

máy 02 

phát điện 

dự phòng 

Phát sinh khí thải: 

SO2, NO2, CO, 

VOC, tiếng ồn,... 

- Lắp đặt 02 MPĐ đặt ở tầng 3, 

đƣợc lắp tấm cách âm. 

- Ống khói máy phát điện cao 

4m. 

-Trang bị MPĐ đạt tiêu chuẩn 

hiện hành, không gây ô nhiễm 

môi trƣờng; 

Kinh phí 

thực hiện 

trong dự 

toán xây 

dựng; 

Trong 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 

Hoạt động 

của trạm 

XLNT 

Khí thải, mùi hôi từ 

trạm XLNT: NH3, 

H2S, CH4, trong đó 

H2S và Mercaptane 

là các chất gây mùi 

nhất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo 

quản hệ thống phân phối khí và 

sục khí ở các bể điều hòa, bể 

MBR. 

- Kiểm tra chế độ bơm nƣớc thải 

tại các bể chứa, bể tiếp nhận, tránh 

Kinh phí 

thực hiện 

trong dự 

toán xây 

dựng; 

Trong 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

xảy ra phân hủy kị khí ở các bể. 

- Bố trí ống thoát khí thải của 

bể xử lý nƣớc thải và xử lý bằng 

tháp khử mùi. 

Sự cố môi 

trƣờng 

Cháy nổ 

- Trang bị các dụng cụ PCCC 

cầm tay để xử lý tại chỗ, hồ 

nƣớc PCCC, thiết bị báo cháy 

- Các qui định khác theo các 

giải pháp khác trình bày trong 

chƣơng 3. 

Kinh phí 

hoạt động 

thƣờng 

xuyên của 

dự án 
Thực hiện 

hàng 

ngày 

trong suốt 

giai đoạn 

vận hành 

của dự án 

Chủ đầu 

tƣ 

- Sở Tài 

Nguyên 

Môi trƣờng 

tỉnh; 

- Phòng 

TNMT TP. 

Vũng Tàu. 

- Chủ đầu 

tƣ 

Và các cơ 

quan có liên 

quan khác 

Sự cố HTXLNT 

- Bố trí nhân viên vận hành có 

kinh nghiệm, chuyên môn, vận 

hành đúng qui trình. 

- Thiết kế các bể đảm bảo thời 

gian lƣu nƣớc. 

- Trang bị thiết bị thay thế kịp 

thời, các thiết bị dự phòng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo 

trì, bảo dƣỡng hệ thống. 

Kinh phí hoạt 

động thƣờng 

xuyên của dự 

án 

 

Sự cố thang máy 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng 

định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế 

những chi tiết bị hỏng của thang 

máy. 

- Hƣớng dẫn nhân viên quản lý 

Kinh phí 

hoạt động 

thƣờng 

xuyên của 

dự án 

Trong 

suốt giai 

đoạn vận 

hành của 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo 

vệ môi 

trƣờng 

Thời gian 

biểu thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

thang máy thực hiện các thao 

tác cứu hộ khi có sự cố xảy ra. 

- Không chở quá tải trọng của 

thang máy. 

- Trang bị cho nhân viên làm 

việc tại dự án những kiến thức 

căn bản vê việc sử dụng và ứng 

phó các tình huống kẹt thang 

máy. 
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5.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

5.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Quá trình xây dự Dự án kéo dài khoảng 3,5 năm, trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ 

tiến hành giám sát chất lƣợng môi trƣờng và nộp báo cáo cho Cơ quan chức năng định kì 6 

tháng/lần. Các thông số giám sát nhƣ sau: 

a. Giám sát không kh  bên trong khu vực dự án 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí gồm: 

 01 Vị trí cổng ra vào công trình; 

 01 vị trí tại trung tâm khu vực thi công 

- Thông số giám sát: Độ ồn, Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần số thu mẫu và phân tích: 6 tháng/lần. 

- Thiết bị thu mẫu và phƣơng pháp phân tích: phƣơng pháp tiêu chuẩn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Giám sát chất thải rắn 

Việc giám sát chất thải rắn nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý môi trƣờng 

tại địa phƣơng, công việc giám sát bao gồm: 

- Thông số giám sát: 

+ Khối lƣợng, thành phần các loại chất thải rắn phát sinh tại công trình trong giai đoạn 

xây dựng. 

+ Tình hình thu gom và xử lý chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng, chất thải nguy hại). 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

5.2.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Thực hiện việc giám sát chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều Luật Bảo Vệ Môi Trƣờng. 

5.2.3. Giai đoạn vận hành thƣơng mại 

a. Giám sát nƣớc thải 

- Vị trí giám sát nƣớc thải: 02 mẫu 

+ NT01: 01 mẫu trƣớc xử lý tại bể điều hòa; 

+ NT02: 01 mẫu sau xử lý tại bể khử trùng 

- Thông số giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 
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b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát:  

+ Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; 

+ Bể chứa bùn của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Việc giám sát chất thải rắn và CTNH nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý 

môi trƣờng tại địa phƣơng, công việc giám sát bao gồm: 

+ Tổng hợp khối lƣợng, thành phần các loại phát sinh. 

+ Tình hình thu gom và xử lý chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt và chất thải nguy 

hại). 

+ Bùn thải đƣợc thu gom hút định kỳ. 

+ Chứng từ thu gom CTNH. 

+ Biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt cho mỗi lần chuyển giao chất thải rắn. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 
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CHƢƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn công đồng 

Căn cứ vào điểm a khoản 4 điều 26 NĐ 08/2022/NĐ-CP, chủ dự án đầu tƣ thục hiện 

các hình thức tham vấn theo quy định tại khoản 4 điều 33 Luật Bảo vệ Môi trƣờng và tham 

vấn ý kiến các đối tƣợng theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trƣờng hợp quy định tại các 

điểm e,g và h khoản này. Dự án: “Tổ hợp dịch vụ du lịch-thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ 

thực hiện tham vấn theo quy định nhƣ sau: 

6.1.1. Tham vấn thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: 

- Đƣờng dẫn trên internet tới nội dung đƣợc tham vấn;  

- Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định. 

6.1.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Thời điểm, thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: Công ty CP 

Thƣơng mại và dịch vụ Đồi dừa Hoàn Mỹ đã gửi báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và 

công văn CV số 10/2021.ĐDHM ngày 12/3/2021 gửi tới UBND Phƣờng 2 về việc xin ý 

kiến tham vấn cộng đồng dân cƣ cho dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại đồi dừa 

Hoàn Mỹ”.đến UBND phƣờng 2. 

Thời điểm họp tham vấn: UBND phƣờng 2 đã cử cán bộ tổ chức cuộc họp để thông 

báo cho cán bộ quản lý địa phƣơng và ngƣời dân xung quanh khu vực dự án chịu tác động 

trực tiếp đƣợc biết về tình hình thực hiện Dự án. Cuộc họp đƣợc tiến hành vào 14h30 ngày 

6/4/2021 tại Phòng họp UBND phƣờng 2. 

 Thành phần tham dự họp tham vấn: đại diện UBND Phƣờng 12; đại diện MTTQ; đại 

diện Công An Phƣờng 2, đại diện trƣởng khu phố, hội phụ nữ, đại diện Chủ đầu tƣ và  đơn 

vị tƣ vấn lập báo cáo ĐTM và ngƣời dân có khả năng bị tác động bởi việc thực hiện Dự án. 

(Biên bản cuộc họp đƣợc đính kèm trong Phụ lục của báo cáo). 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Theo Điểm Khoản 4 – Điều 33 của Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 của 

Quốc Hội và theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Công ty CP Thƣơng mại và dịch vụ Đồi 

dừa Hoàn Mỹ đã có công văn tham vấn UBND phƣờng 2 và các tổ chức có khả năng bị tác 

động cụ thể nhƣ sau: 

 CV số 10/2021.ĐDHM ngày 12/3/2021 gửi tới UBND Phƣờng 2 về việc xin ý kiến 

tham vấn cộng đồng dân cƣ cho dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại đồi dừa Hoàn 

Mỹ”. 

CV số 09/2021/ĐDHM ngày 12/3/2021 gửi tới các tổ chức có khả năng bị tác động 

nhƣ: Trụ sở công an phƣờng 2, Hotel Novera, Hotel Đức Trung về việc xin ý kiến tham vấn 

cộng đồng dân cƣ cho dự án “Tổ hợp dịch vụ du lịch – thƣơng mại đồi dừa Hoàn Mỹ”. 

CV số 08/2021/ĐDHM ngày 12/3/2021 gửi tới các tổ chức có khả năng bị tác động 

nhƣ: Khách sạn Minh Đoàn, Khách sạn Bình Phƣơng, Khách sạn The Coast, Khách sạn 

Điện Lực Vũng Tàu, Khách sạn Vacsava, Khách sạn Đại Đồng, Khách sạn Phƣơng Nam, 
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Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Biệt thự cây xoài, Nhà nghỉ 

Phƣơng Linh về việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng dân cƣ cho dự án “Tổ hợp dịch vụ du 

lịch – thƣơng mại đồi dừa Hoàn Mỹ”. 

Sau đó, Công ty đã nhận đƣợc các văn bản tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức 

có liên quan cụ thể nhƣ sau: 

- Đã nhận đƣợc ý kiến tham vấn của UBND phƣờng 2 tại công văn số 442/UBND-

XD ngày 07/04/2021. 

- Đã nhận đƣợc ý kiến tham vấn của Khách sạn The Coast bằng Công văn số 

1403/CV ngày 14/03/2021. 

 (Các văn bản trả lời được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Dƣới đây là bảng thể hiện các ý kiến, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc tham vấn và giải 

trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc 

thể hiện cụ thể nhƣ bảng sau: 
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Bảng 6. 1 Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, 

tổ 

chức/cộng 

đồng dân 

cƣ/đối 

tƣợng  

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chƣơng 1    

Chƣơng 2    

Chƣơng 3    

Chƣơng 5 
   

Chƣơng 6 
   

II 
Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Chƣơng 1 
Không có ý kiến 

- - 

Chƣơng 2 
Không có ý kiến 

- - 

Chƣơng 3 - Nên bố trí cây dừa trong khuôn viên 

dự án. 

Công ty sẽ cân nhắc 

bố trí loại cây phù 

hợp trong khuôn viên 

dự án. 

Chú 

Trung 

 

- Lƣợng nƣớc sử dụng để xây dựng dự 

án khá lớn vào mùa khô khu vực này 

thƣờng xảy ra tình trạng thiếu nƣớc. 

Vì vậy CĐT nên có phƣơng án đảm 

bảo nƣớc cho ngƣời dân trong thi 

công và hoạt động. 

Công ty luôn đặt tiêu 

chí sử dụng lƣợng 

nƣớc hợp lý và tiết 

kiệm nƣớc. 

- Việc vận chuyển vật liệu cần có biện 

pháp giảm thiểu bụi, đất đá rơi vãi 

trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 

Trong báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trƣờng công ty cam 

kết thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu 

bụi, đất đá rơi vãi 

trên các tuyến đƣờng 

- Phải có biện pháp chống ồn, rung, 

PCCC, hạn chế ảnh hƣởng đến mức 

thấp nhất đến ngƣời dân xung quanh. 
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- An toàn lao động phải chú trong đảm 

bảo trong giai đoạn thi công. 

vận chuyển, chống 

ồn, rung, PCCC, hạn 

chế ảnh hƣởng đến 

mức thấp nhất đến 

ngƣời dân xung 

quanh, An toàn lao 

động phải chú trong 

đảm bảo trong giai 

đoạn thi công dự án   

đƣợc nêu trong báo 

cáo. 

- Ngƣời dân khu vực rất vui khi dự án 

đi vào hoạt động. Tuy nhiên trong giai 

đoạn thi công, hạn chế thi công vào 

các ngày cao điểm, thứ 7, chủ nhật và 

lế tết để hạn chế ảnh hƣởng đến hoạt 

động kinh doanh của ngƣời dân. 

Công ty bố trí thời 

gian vận chuyển và 

thi công hợp lý, hạn 

chế thi công vào thứ 

7, chủ nhật và lễ tết 

Chú Long 

- Phải có các biện pháp giảm thiểu 

trong quá trình tho công. Phải bố trí 

thời gian vận chuyển vật liệu thi công 

hợp lý. 

- Hạn chế thi công vào giờ nghỉ ngơi 

của ngƣời dân nhƣ thứ 7, chủ nhật và 

lế tết do lƣợng khách du lịch về rất 

đông. 

Anh Bình 

Chủ đầu tƣ đã nhận dạng khá đầy đủ 

các tác động và đã khá đầy đủ các biện 

pháp giảm thiểu kèm theo vì vậy đề 

nghị CĐT thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

theo nội dung đã trình bày 

Công ty cam kết 

thực hiện nghiêm 

túc theo nhƣ báo 

cáo 

Chú 

Phƣớc 

 

 

- Phải bố trí khu vực đậu xe đảm bảo đủ 

sử dụng với quy mô dự án. Hạn chế 

tình trạng đậu xe trái phép lấn chiếm 

lòng lề đƣờng gây ảnh hƣởng đến tình 

hình giao thông khu vực. 

Công ty đã t nh 

toán khu vực đậu xe 

tránh gây ảnh hƣởng 

đến tình hình giao 

thông khu vực. 

Anh Nam 

 

Chƣơng 5 Không có ý kiến 
- - 

Chƣơng 6 Không có ý kiến 
  

II Tham vấn bằng văn bản (nếu có) 

Chƣơng 1 Không có ý kiến - - 
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Chƣơng 2 Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu 

tác động nguồn ô nhiễm của dự án đến 

môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội và 

sức khỏe cộng đồng của dự án nhƣ đã 

đƣợc trình bày Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án gửi kèm 

- Ủy ban 

nhân dân 

Phƣờng 2, 

Khách sạn 

The Coast 

 

Chƣơng 3 Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, thi 

công xây dựng và đi vào hoạt động có 

phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn, bụi, 

khí thải, tiếng ồn… phần nào ảnh 

hƣởng đến đời sống sinh hoạt cũng nhƣ 

sức khỏe của ngƣời dân địa phƣơng. Vì 

vậy, Chủ đầu tƣ phải xây dựng các biện 

pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc thải, chất thải rắn, khí thải,  

tiếng ồn… trƣớc khi đi vào hoạt động 

Công ty chúng tôi 

đã đề xuất và các kết 

thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác 

động ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc thải, 

chất thải rắn, khí 

thải,  tiếng ồn… 

trƣớc khi đi vào hoạt 

động theo nhƣ báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng. 

Ủy ban 

nhân dân 

Phƣờng 2 

Chƣơng 5 Đề nghị chủ đầu tƣ cam kết thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, chính xác việc 

giảm thiểu các tác động tiêu cực mà dự 

án mang lại nhƣ quản lý môi trƣờng: 

Nƣớc thải, khí thải, độ ồn,… quan trắc 

môi trƣờng nhƣ đã nêu trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng.  

 

Công ty chúng tôi 

cam kết thực hiện 

theo nhƣ Báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trƣờng đƣợc phê 

duyệt 

Ủy ban 

nhân dân 

Phƣờng 2 

Chƣơng 6 Không có ý kiến 
- - 

(Các hồ sơ, văn bản liên quan thể hiện quá trình tham vấn cộng động được đính kèm 

trong Phụ lục của báo cáo). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho Dự án “Khu tổ hợp dịch vụ du lịch – 

thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ”  đã thực hiện đầy đủ nội dung theo mẫu hƣớng dẫn nêu tại 

Thông tƣ 02/2022/TT_BTNMTvề Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Bảo 

vệ môi trƣờng. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trƣờng một cách chi tiết và 

toàn diện của Dự án có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: 

- Trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án đã nhận dạng hầu hết các tác 

động có thể xảy ra trong giai đoạn thi công cũng nhƣ giai đoạn vận hành dự án. 

- Các biện pháp giảm thiểu đề ra trong báo cáo có tính khả thi cao. Các biện pháp này 

góp phần làm giảm các tác động đến môi trƣờng xung quanh trong thời gian thi công và vận 

hành dự án. 

- Dự án đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu chỗ ở cho khách du lịch và nhu cầu 

mua sẵm, giải trí của  ngƣời dân địa phƣơng. 

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại 

phƣờng 2 nói riêng và thành phố Vũng Tàu nói chung, đồng thời góp phần tăng nguồn thu 

cho Ngân sách nhà nƣớc. 

2. Kiến nghị:  

Với những lợi ích kinh tế, xã hội do dự án mang lại, những giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng khả thi và quyết tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng, Công ty CP Thƣơng 

mại và dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh thẩm 

định, xét duyệt và trình UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê chuẩn và cấp Quyết định phê 

duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án để Chủ đầu tƣ làm cơ sở pháp lý cho 

việc triển khai thi công và sớm đƣa dự án đi vào hoạt động.  

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng:  

Công ty CP Thƣơng Mại và Dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ chủ đầu tƣ Dự án “Khu tổ hợp 

dịch vụ du lịch – thƣơng mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” xin cam kết: 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và hoàn 

thành trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án đƣợc nêu trong Chƣơng IIII của Báo cáo 

ĐTM.  

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và hoàn 

thành trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hàn thƣơng mại của dự án đƣợc nêu 

trong Chƣơng III của Báo cáo ĐTM. 

- Cam kết về các quy chuẩn môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động: 

+ Chất lƣợng môi trƣờng không khí và tiếng ồn khu vực xung quanh đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 

26:2010/BTNMT; 

+ Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 660 

m
3
/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trƣớc khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nƣớc khu vực trên đƣờng Phan Chu Trinh; 
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+ Chất thải rắn, chất thải nguy hại đƣợc thu gom, lƣu trữ và xử lý theo quy định, cam 

kết thực hiện đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng trƣớc khi dự án đi 

vào hoạt động. 

- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu Quyết định ban hành quy định phân vùng tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

- Cam kết chỉ vận chuyển đất, đá dôi dƣ (nếu có) ra khỏi khu vực dự án sau khi đƣợc 

sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

- Công ty cam kết nghiêm túc thực hiện chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng 

nhƣ đã trình bày tại chƣơng V trong báo cáo ĐTM. 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về bảo vệ môi 

trƣờng của Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng. Chủ dự án cam 

kết thực hiện giám sát môi trƣờng định kỳ, thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tối đa 

những ảnh hƣởng đến môi trƣờng nhằm đảm bảo phát triển bền vững./. 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm về những thông tin, số liệu đã nêu trong hồ sơ báo cáo 

ĐTM này. 
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UBND TINH BA RIA — VUNG TAU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NA 
SO KE HO1CH VA BAU TI! Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

GIAY CH1!NG NHJN BANG KY BAU TI! 

Ma s du an: 1653415228 

Chng nh2n ldn du: ngày 05 tháng 7 nám 2022 

Can th Lut Dcu tw sl 61/2020/QHJ4 ngày 1 7/6/2020, 

C'án th Nghj djnh so' 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cza ChInh phi quy 
djnh chi tilt và hithng dn thi hành mç3t so' diu cia Luçt Ddu tu'; 

Can th Thông tu' so' 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/202 1 cza Bç5 tru'&ng B(5 
Ko' hogch và Ddu tu' quy djnh bilu mu thyv hin hogt d5ng do'u tu' tgi Vit Nam, 
ddu tu' cia Vit Nam ra nu'ó'c ngoài và xic tiln ddu tu'; 

Can th Thông tu' liêntjch so' 05/2022/TT-BKHDTngày 06/5/2022 cia Bó KI 
hogch và Dâu tu' hu'ó'ng dan chi'c náng, nhim vu, quyên hgn cia SO' Kê hogch và 
Dáu tu' thuc Uy ban nhán dan tinh và PhOng Tài chInh - Ké hogch thuc Uy ban 
nhân dan cap huyn, 

Can ct' Gidy chi'mg nhn quyn sir dyng dá't so' BX920680 ngày 02/6/2016 
cza Cong ty Cdpho'n thu'o'ng mgi và djch vy Do'i Dza - Hoàn M9 do So' Tài nguyen 
và MOi tru'àng "thzra zy quyo'n UBND t1nh) cap; 

Can cii' van ban so' 763 0/UBND- VP ngày 01/7/2022 cia UBND tinh v vic 
dc an To' hcip Djch vy Du ljch Do'i Dith Hoàn M9 tgi so' 300 duOng Phan Chu 
Trinh, phu'àng 2, thành phI Vüng Tàu, 

Can th van ban d nghj thzrc hin dc an To' hcip Djch vy Du ljch Do'i Dica 
Hoàn M9 tgi so' 300 du'O'ng Phan Chu Trinh, phu'O'ng 2, thành phO Ving Tàu cza 
COng ty d phdn thu'ong mgi và djch vy Do'i Di'ra - Hoàn M9 d ngày 26/4/2022 
và ho' so' nç5p ngày 27/4/2022,' 

Xét d nghj cia PhOng Do'u tu' Phát triln ngày 04 tháng 7 näm 2022 vo' vic c4p 
Gicfy cIu'ng nh2n dáng kj do'u tu' dy' an TI hcip Djch vy Du ljch Do'i Dica Hoàn M9 
tgi so' 300 du'&ng Phan Chu Trinh, phu'àng 2, thành phI Vüng Tâu; 

S KE HOACH VA Au TI! 
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Chirng nhn nhà du tu': CONG TY CO PHAN THUCNG MAT  vA  DICH 
VVDOIDTiJA—HOANM. 

Gi.y chirng nhn dang k doanh nghip s 3502241808 do PhOng EDäng k 
kinh doanh - Si K hotch và Du tu tinh Ba Rja — VUng Tàu cp 1tn du ngày 
25/12/20 13 và dang k' thay di 1n thir 9 ngày 19/4/2022; 

Dia chi tru sâ chInh: s 300 Phan Chu trinh, phung 2, thành pM Vüng Tàu, 
tinh Ba Rja — VUng Tàu; 

Diên thoai: 0254.3816139; Fax: 0254.35221580 

Ngithi dai diên theo pháp 1u,t: Ba Nguyn Thj Phucng Lien, sinh ngày 
06/8/1966, quc tch Vit Nam, can crnic cong dan s6 077166005298 cp ngày 
27/12/202 1 tti Cic Cânh sat quán 1 hành chInh v trt tr xã hi, chüc danh: Giám 
dc. 

Dja chi trueing trü: 378/1/4 Tmng Cong Djnh, phthng 8, thành pM Vüng 
Tàu, tinh Ba Rja — VQng Tàu; 

CM ô' hin nay: 37 8/1/4 Tnro'ng Cong Djnh, phithng 8, thành pM VUng Tàu, 
tinh Ba Rja — VUng Tàu, 

Dang k' thirc hin dir an du tu' vi ni dung nhu sau: 

Diu 1. Ni dung dir an dâu tu' 

1. Ten dir an du tu': TO HOP  DICH VU DU LICH — THUCNG MAT  DOI 
D1A HOAN MI. 

2. Muc tiêu dir an: Du tu' khách stn, can h du ljch nghi dung kt hçip 
thuang mi djch v11 du ljch phic vv cho khách du ljch trong nuâc và nuc ngoài. 

3. Quy mô dir an: xây dirng cong trInh cao tng theo quy hoach chi tiêt 
1/2000 nii Ln — nüi Nhó duçc cp có th.m quyn phê duyt và phi hcp vth cánh 
quan khu virc. Tng cao cong trmnh và chi tit các hang miic cong trInh theo Giy 
phép xây drng do cp có th.m quyn phé duyt và dam bâo quy hoch chung 
thành pM Vüng Tàu dugc phé duyt. 

4. Dia dim thirc hiên dir an: s 300 Phan Chu Trinh, phu'ô'ng 2, thành pM 
Vüng Tàu. 

5. Diên tIch dt dir kin sü' diing: 11.577,5 m2. 

6. Tng vn du ttr cüa dir an: 1.363.900.155.240 (met nghmn ha trAm sáu 
muoi ha t5', chin trAm triu, mt trAm 11Am muoi lAm ngàn, hai trAm bôn muoi) 
dng Vit Nam; Trong do: 
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- Vn gop d thirc hin di,r an là: 272.780.031.048 (hai tram bay muoi hai t', 
bay tram tam mixai triu, không trAm ba muoi mt ngàn, không trAm bn muai 
tam) dng Vit Nam, chim t l 20% tng vn du tu'. Tin d gop vn d thirc 
hiên dir an: 

STT Ten nhà 
dâu tur 

S6 vn gop T 1 
(%) 

Phu'o'ng 
thurc 

gop von 
(*) 

Tiên d gop 
von (dong) VNI) Tu'o'ng 

throng 
USD 

Côngty 
Co phân 
thuang 
mai và 
dichvu 

 

Doi Dira 
- Hoàn 
M 

272.780.031.048 20 Tin 
it 

Nm2021: 
149.546.480.000 
(np tin thuê dAt) 
Näm2022: 
50.000.000.000 
Närn 2023: 
73233.551.048 

- Vn vay và vn huy dng: 1.091.120.124.192 (met nghIn không trAm chin 
muai m& t, mt tram hai mtroi triu, mt trAm hai muoi bn ngàn, mt trAm chin 
muoi hai) dng Vit Nam. 

7. Thñ han hoat dng cüa dçr an: dn ngày 10/12/2045 (theo Giy cht'rng 
nhn quyn sir dung dt s BX 920680 ngày 02/6/20 16). 

8. Tin d thixc hiên dir an du tu: 

a). Tiên d gop vn và dir kin huy dng các ngun vn: theo tin d thirc 
hiên du an dn nAm 2026. 

b). Tiên d xây dgrng cci bàn và dua cong trinh vào hott dng hoc khai thác 
van hành: 

- Qu' 11/2022 — Qu 1/2023: Thirc hin các thu tc chun bj du tu, cp phép 
thi cOng xây dçrng cong trInh. 

- Qu' 11/2023 — Qu' IV/2023: Khi cong xây dirng cong trInh, xây dirng 
phân ha tang, tang ham. 

- Qu' 1/2024 — Qu' 1/2025: Xây drng xong phn thô kMi cong trInh cao 
tang. 

- Qu' 11/2025 — Qu' 111/2026: Xây drng hoàn thành toàn b các cOng trInh 
con lai. 

- Qu IV/2026: Nghim thu, dim toàn b cOng trInh dir an dim vào sir diing. 

Diu 2. Các quy djnh v thug áp diing cho dir an 

C 
A 
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Cong ty C phn Thuo'ng mti và Djch vii Di Dira - Hoàn M thirc hin các 
nghia vi thu di vói dir an T hcip Djch v1i Du ljch Di Dira Hoàn M5' tai  s 300 
dung Phan Chu Trinh, phung 2, thành ph Vüng Tàu theo các quy djnh hin 
hành dã duçic Ciic Thuê tinh Ba Rja — Vüng Tàu xác djnh tai  van bàn s 3 924/CT-
NVDTPC ngày 09/5/2022. 

Diêu 3. Các quy djnh dM vi nhà du tu thixc hin dir an 

1. Cong ty CO phn Thu'ng mi và Djch vii Di Düa - Hoàn M' phâi lam 
thU tic dàng kr cap tài khoàn s ding trén H thông thông tin quôc gia ye dâu tu 
theo quy dnh cUa pháp 1ut. 

2. Trong qua trInh thirc hin dir an, Cong ty C phn Thuang mai  và Djch 
vu Di Dira - Hoàn M có trách nhiêm: 

- Tuân thU theo các quy djnh pháp 1ut hin hành và van bàn s 3209/UBND-
VP ngày 03/4/2020, s 13116/UBND-VP ngày 24/12/2018 cUa UBND tinh; trong 
do, km phâi dam báo muc tiêu du tu cUa du an là khách san, can h du 1ch 
nghi duO'ng d sir dimg vào miic tiêu thuang mi, djch vii; không sr dung vào mic 
dIch i và dam bâo t l can h du ljch so vth phông nghi khách san, bit thir du 
ljch không qua 70% trên tng dir an. 

- Tuân thU viêc du tu xay dirng dir an theo các quy chuân, tiêu chun quy 
djnh hin hành; dam bào tInh chit, chirc nàng, mt d xây drng, chiêu cao cong 
trInh phU hçp vâi quy hoch duçc duyt; cn nghiên ciiru, dAu tu các 1oti hmnh san 
phm du ljch m9i lt dt tiêu chun 5 sao dáp 1rng nhu cu ngày càng cao cUa du 
khách. 

- Chju trách nhim v tjnh chinh xác cUa h so' d nghj thirc hin dir an; các 
cam kt v tin d thirc hin và ni dung di,r an; tng vn du tu cUa Du an theo 
dUng quy dnh cUa pháp 1ut; chju trách nhim huy dng gop dU s vn dA däng 
k' theo tin d dam bão tInh kha thi cUa dr an; thirc hin nghTa vi tài chInh b 
sung khi thixc hin dx an theo quy hoch mdi. 

- Chju sir kim tra, giám sat cUa các co' quan nhà nu'âc CO thm quyn theo 
quy dnh cUa pháp 1ut. Nhà du tu có trách nhim báo cáo tInh hInh thirc hin dir 
an djnh kS'  hang tháng, qu, nàm theo biu mu quy dnh ti Thông tu sO 
03/2021/TT-BKHDT ngày 06/4/202 1 cUa B K hotch và Du tu quy djnh biu 
mu thuc hin thU tçic du tu và báo cáo hot dng du tu ti Vit Nam. 

- Lien h vo'i S Xây dirng, Sà Tài nguyen và MOi trueing, Cc thu tinh và 
UBND thành pM Vüng Tàu d duçic hrnrng dn thrc hin thU tVc  v xây dirng, 
quy hoch, thu và thU tyc dt dai theo quy djnh phap 1ut hin hành. 

4,  
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- Sau khi xác djnh ducic chjnh xác quy mô cüa dir an, trong truô'ng hçp có 
thay di các ni dung cüa dir an, nhà du tu có trách nhim thirc hin thu tiic diu 
chinh dr an dAu tu theo quy djnh cüa Lutt Du tu. 

- Di,r an së chm dü't hot dng cüa di,r an trong trumg hç'p nba du tu không 
trin khai dir an theo dung tin d dà cam k& theo quy djnh ti Diu 48 Luat  Du 
t1L 

3. Si Xây dirng chu trách nhim vic xác djnh quy mô v tng cao và chi 
tit các htng mic cong trInh dam bão phü hçp quy hoch chung thành pM Vüng 
Tàu duçc phé duyt và phü hçp vói cãnh quan khu virc. 

Diêu 4. Giy chrng nhn dàng du tu nay chi ghi nhn các ni dung theo 
d xut cüa nhà du tu và trén cci s& các ngành xác djnh là phii hcip, dam báo theo 
quy djnh v pháp 1utt dt dai và xây dirng. 

Giy chirng nhtn däng k du tu duçic 1p thành 02 (hai) bàn gc; nhà du 
tu duqc cp 01 (im27) bàn vàO1 (rn5t) bàn 1uu tti Cci quan dàng k du tu./. 

Nci nhçmn: 
-NhuDiéu4; 
- UBND tinh (dé b/c); 
- Các So': XD, TNMT, DL, TC; 
- Cue Thuê tinh; 
- UBND thành phô Ving Tàu. 
- Luii: VT. 

KT.GIAMDOC 
PHO GIAM DOO 
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